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Kinh 7-bheo Na-tiên còn có tên là Kinh D¿-ian-đờ 
uấn đạo, là một quyển kinh rất có giá trị trong Phật học. 
Thật ra đây không phải là kinh do Phật thuyết, mà là 
một tập sách được soạn ra về sau này, khoảng thế kỷ thứ 
nhất hoặc thứ hai Dương lịch." 

Sách này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Bản chữ 
Hán lấy tựa là Na-iên tỳ-bheo kinh, xuất hiện vào 
khoảng đời Đông Tấn, đã mất tên người dịch. Bản tiếng 
Phạn lấy tựa là Miinda-panha, tức là Vua Di-lan-đà hồi 
đạo. Cả hai bản này đều đã được dịch sang tiếng Pháp. 

Trước đây, cư sĩ Đoàn Trung Còn có dịch sách này 
sang tiếng Việt, sử dụng hai bản tiếng Pháp nói trên. 
Hiện nay chúng tôi không có 2 bản tiếng Pháp mà ông đã 
sử dụng, nhưng khi thực hiện việc dịch kinh này từ bản 
chữ Hán, chúng tôi đã sử dụng bản dịch của ông như một 
nguồn tham khảo. Chúng tôi cũng cố gắng trình bày cả 
bản chữ Hán ở đây để quý vị tiện việc đối chiếu, tham 
khảo. 

Về mặt văn bản, kinh 7y-kheo Na-tiên được đưa vào 
Đại tạng kinh, hiện còn thấy có 2 bản. Bản đánh số 
1670B (phân làm 3 quyển: Thượng, Trung, Hạ) và bản 
đánh số 1670A (phân làm 2 quyển: Thượng, Hạ). Tuy 
nhiên, rất may là nội dung hai bản không khác biệt 
nhiều. Bản 1670A ngắn hơn, nên không có một số đoạn 





f Nhiều người cho rằng bản tiếng Phạn đã có từ thế kỷ thứ nhất. Ông 
Đoàn Trung Còn cho rằng tác giả tập sách này là Bồ-tát Long Thọ 
nhưng không biết căn cứ vào đâu. Nếu đúng thì là vào thế kỹ thứ hai. 
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thấy ghi trong bản 1670B, và có một số đoạn hành văn 
có khác biệt, nhưng không có sự khác biệt nào gợi nên 
nghi vấn về mặt nghĩa kinh. Vì thế, chúng tôi quyết định 
chọn sử dụng bản 1670B, là bản có nội dung đầy đủ hơn. 
Về các tiểu mục trong bản dịch là do chúng tôi căn cứ vào 
nội dung mà phân ra và đặt thêm các tiêu để để độc giả 
tiện việc theo dõi. 

Trong khi chuyển dịch sang tiếng Việt, chúng tôi có 
tham khảo cả 2 bản, nhưng chỉ in kèm theo đây bản 
1670B được giữ nguyên vẹn, không thực hiện bất cứ sự 
chỉnh sửa nào. Do lối văn cổ,' độc giả có thể sẽ thấy câu 
văn có phần rườm rà, thiếu gãy gọn và hơi tối nghĩa. 


Tác phẩm này có vẻ như được ghi chép lại từ những 
gì đã được truyền miệng vào thời đó. Vì vậy, chúng ta 
không lấy làm lạ khi về sau có nhiều đị bản khác biệt 
nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng rất đáng mừng là 
những nội dung cốt lõi đều được bảo tồn nguyên vẹn. 

Toàn bộ nội dung sách trình bày lại cuộc đối thoại 
giữa một vị cao tăng là £ỳ-bheo Na-tiên và vị quốc vương 
uy dũng thời bấy giờ là vua Di-izn-đè. Ngoài phần đầu 
của kinh có lẽ do những người sau này ghi lại đã thêm 
vào theo truyền thuyết hoặc theo suy nghĩ của riêng mình, 
còn phần nội dung chính rất mạch lạc của kinh là những 
kiến giải tỉnh tế của một vị cao tăng, được trình bày rất 
sinh động và rõ ràng, đây ấn tượng. Người học Phật có 





! Hoặc cũng có thể là do những sai sót nhất định qua nhiều lần sao 
chép, in ấn. 
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thể tìm thấy ở đây gần như trọn vẹn tất cả những vấn để 
mà mình quan tâm. 

Tuy nhiên, đây không phải đơn thuần chỉ là một sự 
trích giảng giáo lý từ kinh điển chính thống. Hết thảy 
nội dung được để cập đến trong tập sách này đều được 
thể hiện một cách vô cùng sáng tạo, linh hoạt, với rất 
nhiều ví dụ thích hợp luôn luôn đi kèm theo mỗi vấn đề, 
làm cho vấn đề trở nên rõ ràng, dễ hiểu hơn và đồng thời 
tạo ra sức thuyết phục đối với người đọc. Hơn thế nữa, 
nếu chúng ta tạm không xét đến cách hành văn - và điều 
này là tất nhiên đối với hầu hết các văn bản cổ —, thì 
những tình tiết, dữ kiện, hình ảnh được sử dụng để trình 
bày các vấn đề giáo lý ở đây quả thật đã đạt đến một 
trình độ nghệ thuật biểu hiện rất cao, xứng đáng là một 
tác phẩm nghệ thuật giá trị. 


Trong khi chuyển dịch sang tiếng Việt, tuy chúng tôi 
đã hết sức thận trọng đối chiếu, tham khảo tất cả những 
nguồn tư liệu có thể có, cũng như tham khảo ý kiến của 
các bậc tôn túc, trưởng thượng, nhưng do bản Hán văn 
không phải là một văn bản hoàn chỉnh, và trình độ, năng 
lực người dịch cũng có phần giới hạn, nên việc sai sót tất 
nhiên không thể nào tránh khỏi. Kính mong các bậc cao 
minh rộng lòng chỉ giáo. 


Nguyễn Minh Tiến 
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KINH TỲ-KHEO NA-TIÊN 


(Bản Hóún uăn dịch từ tiếng Phạn, bhuyết danh người dịch) 
QUYÊN THƯỢNG 


I. DUYÊN KHỞI 


Có một lúc, Phật ở thành Xá-uệ, trong vườn Kỳ thọ 
Cấp Cô Độc. Bấy giờ, chư vị tăng ni, nam nữ cư sĩ, chư 
thiên cõi trời, các vị quốc vương, đại thần, trưởng giả, 
dân chúng... cùng đến nghe Phật thuyết kinh, có đến hơn 
mười ngàn người. 

Đức Phật tự nghĩ: “Hôm nay chúng hội tụ tập đông 
đảo huyên náo.” Ngài thấy trong thân không được an ổn, 
ý muốn lìa xa chúng hội đến chỗ thanh vắng để ngồi suy 
tưởng về đạo. 

Phật liền lìa bỏ chúng hội, đến chỗ núi cao, dưới một 
cội cây lớn mà ngồi suy tưởng đạo thanh tịnh. 

Cách chỗ cội cây ấy không xa, có một bầy voi hơn 
B00 con. Trong ấy có một con voi chúa tên là Hiền Thiện, 
vốn rất khôn ngoan, biết phân biệt các việc thiện, ác. 
Cũng giống như loài người, bây voi đông đảo ấy quây 
quần chung quanh voi chúa, có voi già, voi lớn, voi nhỏ... 
đủ hạng. 

Khi ấy voi chúa khát, muốn tìm đến chỗ có nước mà 
uống. Đám voi con liền chạy trước, xuống nước uống và 
đùa nghịch khuấy đục lên, nên voi chúa chẳng có nước 
trong mà uống. 
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Voi chúa đói lòng, muốn đi ăn cổ. Đám voi con lại 
chạy trước, ăn hết cỏ non, rồi đùa nghịch, giẫãm đạp. Voi 
chúa không còn cỏ sạch để ăn. 

Khi ấy voi chúa tự nghĩ rằng: “Nạn lớn của ta chính 
là bầy voi đông đảo này. Chúng khuấy nước, giẫm cỏ, 
khiến ta chẳng có nước trong mà uống, chẳng có cỏ sạch 
mà ăn. Nếu ta lìa bỏ bầy voi này, một mình đến nơi yên 
vắng, chẳng thích ý lắm sao?” 


Nghĩ vậy rồi liền rời bỏ bầy voi, đi vào núi, tìm đến 


chỗ cội cây cao, nhìn thấy đức Phật đang tọa thiền nơi đó. 


Voi chúa lấy làm mừng rỡ, đến trước đức Phật mà cúi 
mọp xuống lạy, rồi đứng hầu sang một bên. 
Khi ấy, đức Phật tự nghĩ: “Ta rời bỏ chúng hội đông 


đảo mà đến đây. Voi chúa cũng rời bỏ bầy voi mà đến đây. 


Ý nghĩa thật giống như nhau.” Phật liền vì voi chúa mà 
thuyết kinh. Phật là bậc tôn quý nhất trong loài người. 
Voi chúa là tôn quý nhất trong loài voi. 

Phật nói: “Fâm ta với tâm voi chúa nay thật hòa hiệp 
nhau, cùng vui nơi chỗ cội cây yên vắng này.” Voi chúa 
nghe Phật thuyết kinh rôi, trong tâm có chỗ khai ngộ, 
hiểu rõ được ý Phật. Voi dùng vòi lấy nước rưới nơi chỗ 
đất quanh Phật, lại dùng vòi nhổ cỏ sạch, dùng chân 
giẫãm đất cho bằng phẳng. 

Voi chúa sớm chiều lo việc phụng sự. Ít lâu sau, Phật 
nhập N¡ế/-bàn. Voi chúa không biết Phật ở đâu, đi quanh 
tìm hoài chẳng được, sầu khổ than khóc, trong lòng 
không vui, chẳng chịu ăn uống gì. 


Xứ ấy có một ngôi chùa trên núi tên là Ca-ia-hoàn, 
có 500 vị sơ-môn cùng tu tập ở đó, tất cả đều đã đắc quả 
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A-la-hán. Mỗi tháng có 6 ngày các thây tụng kinh từ đầu 
hôm đến sáng. 

Voi chúa cũng ở trên núi gần chùa ấy. Voi biết chùa 
có lệ thường tụng kinh mỗi tháng 6 ngày nên luôn đến 
nghe kinh. Các vị sơ-môn cũng biết voi chúa muốn nghe 
kinh, mỗi khi sắp tụng kinh đều có ý chờ voi đến nghe 
rồi mới bắt đầu tụng. 

Voi chúa nghe kinh cho đến sáng, chẳng ngủ, chẳng 
nằm, cũng chẳng hề xao động. Nghe kinh như thế nhiều 
ngày, sau đó mạng chung. 

Bỏ thân voi rồi, được sanh làm người trong một nhà 
bà-la-môn, nhưng chẳng được nghe kinh Phật, cũng chẳng 
được gặp các thầy sơ-môn. Khi lớn khôn lại bỏ nhà lên 
núi cao, học theo đạo bà-Ìa-môn. 

Ở gần đó lại cũng có một thầy bà-ia-môn khác đến tu 
tập. Hai người thường qua lại cùng đàm đạo, học hỏi nhau. 

Bấy giờ, một trong hai người phát nguyện rằng: “Ta 
chán bỏ cảnh quan tước thế gian, những buồn khổ, già, 
bệnh, chết, sau lại phải đọa vào địa ngục, súc sanh, ngạ 
quỷ, những cảnh bần cùng, nên ta nguyện cạo đầu mặc áo 
cò-sơ làm sơ-môn học đạo vô vi mà cứu nhân độ thế.” 

Người kia lại phát nguyện rằng: “Ta nguyện sẽ làm 
bậc quốc vương có sức mạnh, uy lực, khiến hết thảy nhân 
dân trong thiên hạ đều nghe theo sự giáo hóa, dạy dỗ của 
ta.” 

Cả hai phát nguyện như thế rồi, về sau khi mạng 
chung đều được sanh ra trở lại làm thân người, ứng theo 
lời đã nguyện. 


II 
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II. XUẤT SANH 


Người phát nguyện tu đạo độ thế, sanh về xứ Kế Tân' 
bên Thiên Trúc.? Khi chào đời, thân đã mang sẵn áo cà- 
sơ. Sở dĩ có áo cờ-sư mang trên người mà sanh ra, là do 
lời phát nguyện học đạo ngày trước được ứng nghiệm. Khi 
sanh đứa bé này, trong nhà lại có một con voi cũng sanh 
ra cùng ngày. Tiếng Thiên Trúc gọi con voi là Nø, vì thế, 
cha mẹ liền đặt tên cho cậu bé là Na-ứiên.3 

Na-tiên lớn lên được chừng mười lăm, mười sáu tuổi, 
có người cậu tên là Lâu-hớn,* vốn là một vị sa-môn tài 
đức hơn người. Vị này có mắt nhìn thấu được khắp nơi, 
tai nghe thấu được khắp chốn, chứng đắc thần thông biến 
hóa, có thể thấu biết được suy nghĩ trong tâm ý của hết 
thảy mọi người. Na-tiên đến thăm cậu, thưa rằng: “Ý con 
muốn học theo đạo Phật, xuất gia mặc cà-sơ làm sa-môn. 
Nay muốn làm đệ tử của cậu, có thể vì con mà độ cho 
xuất gia làm sơ-rnmôn chăng?” 

Lâu-hán rõ biết chuyện tiền thân trước đây của Na- 
tiên nên trân trọng lắm, liền đồng ý cho xuất gia, thọ 
giới làm sa-di.°Š Na-tiên vừa xuất gia, ngay trong ngày thọ 
mười giới của sơ-d¡, tụng đọc kinh điển, suy nghĩ hiểu 
thấu ý nghĩa liền chứng đắc tứ thiền, tự nhiên rõ biết hết 
thảy các kinh, chỉ có điều chưa được thọ đại giới của bậc 
sơ-môn mà thôi. 


1 Tiếng Phạn là Kasmir. 

? Tức là Ấn Độ. 

3 Tiếng Phạn là Nagasena. 

* Tiếng Phạn là Rohana. 

° Vì chưa đủ 20 tuổi thì chưa được thọ giới cụ túc làm tỳ-kheo. 
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Bấy giờ, trong xứ ấy có ngôi chùa tên là Hòa Thiền,!' 
có 500 vị tăng tu tập, thảy đều đã đắc quả A-ia-hán. 
Trong số ấy, có một vị cao trổi hơn hết tên là Á£-pha- 
uiết,? có thể rõ biết chuyện quá khứ cũng như hiện tại và 
vị lai trên khắp cõi đời. 

Khi Na-tiên tròn 20 tuổi, thọ đại giới thành sa-môn, 
liền đến viếng chỗ Á¿-pha-uiết nơi chùa Hòa Thiền. 


II. CHỨNG ĐẠO 


Bấy giờ nhằm ngày rằm, 500 vị A-/a-hớn ở đó đều tụ 
hội lại để thuyết giới.3 Tất cả các vị đều vào trong giảng 
đường lớn, Na-zên đến đó rồi cũng theo vào. Khi đại 
chúng đều đã ngôi yên, Á/-pha-uiết quán sát tâm niệm 
của mọi người, biết là ai nấy đều đã đắc quả A-ia-hán, 
duy chỉ có một mình Wa-ứzên là chưa. 

Khi ấy, Á¡-pha-uiết liền lấy một thí dụ trong kinh mà 
thuyết rằng: “Như khi sàng gạo lấy gạo trắng, nếu có gạo 
đen tất là không tốt, phải lựa ra. Nay trong hội này, tất 
cả đều là trắng, chỉ riêng Nœ-tiên là đen, vì chưa đắc quả 
A-ia-hún vậy.” 

Na-tiên nghe Át-pha-uiết thuyết thí dụ trong kinh 
như thế, lấy làm buồn rầu, liền đứng dậy lễ bái 500 vị sơ- 
môn rồi rời khỏi giảng đường. 

Nœ-tiên bước ra ngoài, tự suy nghĩ rằng: “Lẽ ra ta 
không nên vào ngồi trong pháp hội ấy. Chỉ có mình ta là 





1 Tiếng Phạn là Vattaniya, cũng đọc là Hộ Tân. 

: Tiếng Phạn là Assagutta, cũng đọc là Át-bá-nhựt. 

3 Tức là nghi thức bố-tát, mỗi tháng 2 kỳ chư tăng hội lại mà nghe đọc 
giới luật, đồng thời tự xét mình xem có sai phạm điều gì không. 
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chưa được đạo giải thoát, còn lại hết thảy mọi người đều 
đã được giải thoát. Ví như trong bầy sư tử lại có xen vào 
một con chổn. Ta nay ở giữa các vị A-iaø-hớn lại cũng 
chẳng khác nào như thế. Từ nay về sau, nếu ta chưa được 
đạo giải thoát, quyết không trở lại ngồi chung trong 
chúng hội.” 

Át-pha-uiết rõ biết ý nghĩ ấy, liền gọi Na-tiên đến 
trước mặt, lấy tay xoa đầu Wœ-tiên mà nói rằng: “Ngày 
con đắc đạo cũng sẽ không bao lâu nữa. Con không nên 
âu sầu.” 

Nhân đó, Á£-pha-oiết liền lưu giữ Na-tiên ở lại. 

Na-tiên lại có một vị thầy nữa đã hơn tám mươi tuổi, 
tên là Cœ-duy-uiết. Trong vùng có vị cư sĩ thí chủ lớn 
thường ngày vẫn cúng dường thức ăn cho đệ tử của ngài 
Ca-duy-uiết. Na-tiên thay thầy mang bình bát đi xin cơm, 
ngài liền dạy phải ngậm nước trong miệng' mà đến nhà 
vị cư sĩ thí chủ lớn ấy xin cơm. 

Vị cư sĩ thấy Na-tiên tuổi nhỏ mà hình dung, cốt cách 
đoan chánh khác người, biết là bậc có trí tuệ, lại đã được 
nghe danh Wa-#zên là người sáng suốt có thể thuyết giảng 
kinh đạo. 

Na-tiên vào nhà rồi, vị cư sĩ liền đứng dậy đến trước 
mặt lễ bái, chấp tay cung kính thưa rằng: “Tôi cúng 
dường cho các vị sư-môn đã lâu, chưa từng có vị nào vì tôi 
mà thuyết giảng nghĩa kinh. Nguyện hôm nay được ngài 
vì tôi mà thuyết giảng, trừ bỏ sự ngu sỉ mê muội của tôi.” 





 Ngậm nước trong miệng là để trong khi đi, về không được mở miệng 
nói. 
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Na-tiên tự nghĩ: “Ta vâng lời thầy, ngậm nước trong 
miệng không được nói. Ñay nếu mở miệng ra, tức trái lời 
thầy, biết làm sao bây giờ?” 

Lại nghĩ rằng: “Vị cư sĩ đây có tài, có chí, như được 
nghe ta thuyết kinh ắt sẽ được đạo.” Nghĩ vậy rồi liền 
nhổ nước trong miệng ra mà thuyết kinh rằng: 

“Người đời biết bố thí, làm việc thiện, giữ theo giới 
luật, hiện thời được sự an ổn, đời sau được sinh về cõi 
trời. Như sanh trong cõi người, cũng được giàu sang trí 
tuệ, sau lại không phải đọa vào ba nẻo ác là địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. Người không học theo kinh, không giữ giới, 
hiện thời phải chịu khổ, đời sau lại phải đọa vào ba nẻo 
ác, không có lúc ra.” 

Vị cư sĩ nghe thuyết kinh liền sanh tâm hoan hỷ. Na- 
tiên biết cư sĩ đã sanh tâm hoan hỷ, liền tiếp tục thuyết 
kinh nghĩa sâu xa vi diệu rằng: “Hết thảy vạn vật trên 
thế gian này rồi đều phải trôi qua đi, không có gì thường 
tại cả, vì thế hết thảy đều là khổ, cho đến thân người 
cũng vậy. Người thế gian đều nói rằng: “Đây là thân của 
ta...”' Nghĩ như vậy, nên không thể tự tại, được đạo NMiếi- 
bàn. Chỗ vui vẻ thật sự tối thượng chính là Niế-bàn 
không sanh, không già, không bệnh, không chết, không 
sầu, không ưu, hết thảy các việc ác đều tiêu diệt...” 

Na-tiên thuyết kinh xong, vị cư sĩ ấy liền đắc quả Tu- 
đà-hoàn.? Tự thân Na-tiên cũng đắc quả Tu-đàò-hoàn. 





1 Tức là ngã chấp. 
? Quả vị thứ nhất, đầu tiên trong bốn thánh quả là Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 
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Vị cư sĩ hết sức vui mừng, liền mang thức ăn ngon ra 
cúng dường cho Na-tiên. Na-tiên nói: “Hãy cúng dường 
vào bát của thây tôi trước đã.” 

Na-tiên dùng cơm xong, mang cơm về cho thầy. Thây 
nhìn bát cơm, nói rằng: “Hôm nay đi khất thực đến chỗ 
có đồ ăn ngon, phạm vào quy ước của chúng tăng, phải 
trục xuất ngươi khỏi chúng.” 

Naœ-tiên nghe nói buồn rầu không vui. Thầy Ca-duy- 
uiết cho triệu tập chúng tăng nhóm họp, nói rằng: “Nœ- 
tiên phạm vào quy ước của chúng tăng, chúng ta nên trục 
xuất đi, không thể cho ở chung trong chúng.” 

Khi ấy, ngài Á¡-pha-uiết liền nói thí dụ rằng: “Như có 
người bắn một mũi tên mà trúng hai đích. Người được 
như thế không nên trục xuất. Nœ-iiên thuyết pháp, tự 
mình đắc quả, lại khiến cho cư sĩ kia cũng đắc quả, không 
nên trục xuất.” 

Ca-duy-uiết nói: “Chính vì một mũi tên bắn trúng hai 
đích, lại phạm quy ước của chúng tăng, nên không thể giữ 
lại. Người khác tất không thể nào đắc quả như Na-fiên, 
nên phải ngừa dứt việc sau này, kẻo có những người khác 
lại bắt chước làm theo.” 

Khi ấy cả chúng hội đều ngồi yên không ai nói gì. 
Như vậy nghĩa là thuận theo lời thây Á¿-pha-uiết mà trục 
xuất Na-tiên. 

Na-tiên liền lễ bái thây, rồi lễ bái khắp chúng tăng. 
Lễ xong, ra đi vào tận chốn rừng sâu, ngồi dưới một gốc 
cây, ngày đêm suy tưởng đạo pháp. Không bao lâu liền 
chứng quả A-ia-hán, có thể bay trên không, nhìn rõ khắp 
nơi, nghe thấu khắp chốn, lại có thể biết được tâm niệm 
của người khác và những chuyện quá khứ, vị lai. 
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Đắc quả A-ia-hán rồi, Na-tiên liền quay về chùa Hòa 
Thiền cầu xin được sám hối với tất cả chúng £ỳ-bheo tăng. 
Chúng tăng nhận cho sự sám hối ấy rồi, Na-điên liền lễ 
bái từ biệt ra đi. 


IV. ĐỘ SANH 


Nœ-tiên từ đó ra đi, du hóa khắp nơi, vì người mà 
thuyết giảng kinh pháp, dạy người làm việc thiện. Những 
người được ngài giáo hóa, có kẻ phát tâm thọ trì Năm 
giới,' có người đắc quả Tu-đà-hoàn, có người đắc quả Tư- 
đà-hàm, có người đắc quả A-ng-hàm, hoặc cũng có người 
xuất gia làm sơ-môn, đắc quả A-ia-hán.? Cho đến các vị 
Thiên vương, Đế-¿hích cõi trời cũng thường hiện xuống 
nghe ngài thuyết pháp. Thanh danh của ngài vang lừng 
khắp chốn, ngài đi đến đâu, ai nấy được gặp ngài đều 
sanh tâm hoan hỷ, được nhiều phước báu, cho đến các loài 
rồng, quỷ thần cũng được nhờ sức tế độ. 

Sau ngài đến xứ Xá-l¡ệ?? ở Thiên Trúc, ngụ trong 
chùa 7/Zế/-/rì-ca.* Nơi ấy, ngài gặp lại người quen cũ từ 





1 Năm giới, tức là Ngũ giới: Không sát sanh, không trộm cắp, không tà 
dâm, không nói dối, không uống rượu. Đây là năm giới căn bản của 
người Phật tử tại gia. 

? Đây là bốn Thánh quả của Tiểu thừa. Trong đó quả A-la-hán là cao 
nhất. 

3 Tiếng Phạn là Sagala, nằm ở Panjab (Đại Tần) thuộc miền Tây bắc 
Thiên Trúc. 

* Tiếng Phạn là Sankkheyya, cũng đọc là San-khế-da. 
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kiếp trước, nay sanh ra ở một vùng ven biển, làm thái tử 
con vua, tên là D¡-ian-đà.' 


Di-lan-đò tuổi còn nhỏ đã thích đọc kinh sách, học 
qua các đạo khác biệt? đều có thể phân biệt hiểu rõ, 
thường chất vấn các thây tu đạo khác, không ai có thể 
đối đáp hơn được. 

Khi vua cha băng hà, D¡-ian-đờè nối ngôi làm quốc 
vương, lấy chánh pháp trị quốc. Vua là người tài cao, có 
trí tuệ, hiểu thấu việc đời, có thể luận bàn việc quá khứ, 
hiện tại, vị lai đều thông suốt, lại giỏi việc chiến trận, 
nhiều mưu trí, không việc gì là không rõ biết.) 

Một hôm, vua ra ngoài thành dạo chơi, dẫn theo cả 
quần thần binh tướng. Bấy giờ, lòng vua cao ngạo, tự nghĩ 
rằng: “Ta nay làm vua, có thể hiểu thấu hết thảy kinh 
điển của các đạo, không còn ai có thể đối đáp hơn được 
ta.” 

Nghĩ vậy rôi, vua liền bảo quân thần rằng: “Bây giờ 
còn sớm lắm, trở vào thành cũng không có việc chi làm. 
Các ngươi xem gần đây có vị đạo nhân nào có thể cùng ta 
đối đáp nghĩa lý kinh đạo hay chăng?” 





1 Đây chính là vị bà-la-môn cùng tu với ngài Na-tiên, phát nguyện sanh 
làm quốc vương đã nói đến ở đoạn trước. 

? Nguyên văn là “dị đạo”, ý muốn nói các ngoại đạo thời bấy giờ, không 
phải đạo Phật. 

3 Trong bản chữ Hán, trước đoạn này có một đoạn mà xét về nghĩa là bị 
thừa, thậm chí không hợp lý, nên chúng tôi đã bỏ qua không dịch. 
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Có vị cận thần tên là Triêm-di-Iy Vọng-quâần!' tâu lên 
rằng: “Tâu đại vương, gần đây có vị sa-nmôn tên là Giả- 
hòg-ia,? thông thạo kinh nghĩa, có thể cùng đại vương đối 
đáp.” 

Vua liền sai 7riêm-di-ly đi thỉnh trưởng lão Giả-hòa- 
la đến. Triêm-di-ly đến chỗ trưởng lão, thưa rằng: “Đại 
vương muốn được gặp ngài.” G¿ảđ-hòa-iaœ đáp: “Đại vương 
muốn gặp, nên tự đi đến đây, ta không đến chỗ ông ấy.” 

Triêm-đi-ly trở về tâu lên vua như vậy. Vua liền lên 
xe, cùng với 500 quân cưỡi ngựa thẳng đến chỗ ngôi chùa 
của trưởng lão G¡đ-hòg-lœ. Gặp nhau chào hỏi xong, vua 
liền hỏi: “Ngài vì sao từ bỏ nhà cửa, vợ con, xuất gia làm 
sơ-môn? Ngài cầu được đạo lý gì?” 

Giả-hòa-la đáp rằng: “Ta học theo đạo Phật, làm việc 
chân chánh, đời này được phước báu, đời sau lại cũng 
được nhiều phước báu. Vì thế mà cạo tóc xuất gia làm sa- 
môn.” 

Vua lại hỏi: “Như có người cư sĩ tại gia, có vợ con, 
làm việc chân chánh thì đời này có được phước báu chăng? 
Đời sau có được phước báu chăng?” 

Giả-hòa-ia đáp: “Dù là cư sĩ tại gia, có vợ con, nếu 
biết làm việc chân chánh thì đời này cũng được phước 
báu, đời sau cũng được phước báu.” 

Vua liền hỏi: “Như người tại gia có vợ con, làm việc 
chân chánh, đời này cũng được phước báu, đời sau cũng 
được phước báu. Thế thì ngài đâu cần phải cạo tóc, xuất 
gia làm sa-mmôn?” 





1 Tiếng Phạn là Devãmantiya, cũng đọc là Đề-hoa-măng-ti-da, cũng gọi 
tắt là Triêm-di-ly. 
? Tiếng Phạn là Ayupäla. 
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Giả-hòa-la lặng thính không đáp lại. 

Quần thần quanh vua liền nói rằng: “VỊ sz-môn này 
sáng suốt trí tuệ, cũng không đủ đối đáp với đại vương.” 
Rồi họ đều đưa nắm tay lên cao mà hô to rằng: “Đại 
vương thắng rồi! Đại vương thắng rồi!” 

Trưởng lão G/ả-hòa-Ïœ lặng thinh nhận thua cuộc. 

Vua đưa mắt nhìn các vị cư sĩ' quanh đó, thấy sắc 
mặt họ thản nhiên không tỏ vẻ gì là xấu hổ. Vua liền 
nghĩ rằng: “Bọn cư sĩ ở đây chẳng lấy gì làm xấu hổ khi 
thấy vị sơ-môn này thua cuộc. Như vậy chắc hẳn là còn có 
sa-môn khác trí tuệ sáng suốt hơn, có thể cùng ta đối đáp 
nghĩa lý.” 

Vua liền quay sang hỏi cận thần Triêm-đ¡-ly: “Còn có 
Vị sa-môn nào trí tuệ sáng suốt hơn, có thể cùng ta đối 
đáp chăng?” 

Triêm-di-ly thưa rằng: “Tâu đại vương! Có vị sơ-môn 
tên là Na-¿:ên, trí tuệ sâu rộng, hiểu thấu chỗ yếu nghĩa 
trong kinh điển, có thể cùng đại vương đối đáp.” 

Vua hỏi lại: “Quả thật có thể cùng ta đối đáp chăng?” 

Triêm-di-ly đáp: “Tất nhiên là được. VỊ ấy có thể 
cùng chư thiên cõi trời đối đáp, huống chi là ở cõi người.” 

Vua liền lập tức sai 7riêm-di-ly đi thỉnh Na-tiên đến. 
Triêm-di-ly tìm đến nơi, thưa rằng: “Đại vương muốn 
được gặp ngài.” Na-íi¿ên liền cùng các vị đệ tử đi theo, 
thẳng đến chỗ vua. 





1 Đây là chúng cư sĩ đang ở nơi chùa của trưởng lão Giả-hòa-la. 
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V. HỘI NGỘ 


Vua tuy chưa từng được gặp Na-tiên trước đó, nhưng 
Nqœ-tiên phong thái khác thường, nổi bật lên trong cả 
nhóm đông người, vua từ xa nhìn thấy đã có thể ngầm 
đoán biết ai là Na-tiên. 

Vua lại tự nghĩ rằng: “Ta xưa nay đã từng gặp qua rất 
nhiều hạng người, đã từng đến dự rất nhiều cuộc thuyết 
giảng, nhưng chưa từng tự thấy sợ sệt, lo lắng như giờ 
đây sắp đối mặt với Na-tiên. Hôm nay Nœ-tiên nhất định 
là sẽ thắng ta rồi, nên trong lòng ta mới bổn chồn không 
an ổn như vậy.” 

Khi ấy, Triêm-di-ly đến trước tâu rằng: “Na-(iên đã 
đến.” 

Na-tiên đến rồi, vua hỏi: “Người nào là Na-t¿ên?” 

Triêm-đi-Ïly liền giới thiệu với vua. Vua vui mừng nói: 
“Quả là đúng như ta đã nhận biết trước.” 

Hai bên gặp nhau chào hỏi xong, vua lấy làm hoan hỷ 
mời Nœ-tiên cùng ngồi. Na-tiên bảo vua rằng: “Kinh Phật 
có dạy: Mối lợi lớn nhất của người ta là được an ổn. Sự 
giàu sang lớn nhất của người ta là biết đủ. Niềm vui lớn 
nhất của người ta là đạt đến Niết-bàn.” 


Vua hỏi Na-trên: “Bạch đại đức, tên ngài là gì?” 

Na-tiên đáp: “Cha mẹ đặt tên cho bần tăng là Na-tiên, 
nhân đó mọi người đều gọi là Na-£iên. Nhưng cho dù cha 
mẹ có đặt cho là Dy-tiên, Thủ-la-tiên hay Duy-ca-tiên... 
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cũng chỉ là một phương tiện dùng để nhận biết, phân biệt 
mà thôi. Tên gọi của mọi người ở thế gian cũng đều chỉ có 
ý nghĩa như vậy.” 

Vua liền hỏi: “Nếu đại đức nói thế, xin hỏi tên gọi 
Na-tiên ấy thật ra là chỉ vào cái gì? Cái đầu là Nœ-tiên 
chăng?” 

Nœ-‹tiên đáp: “Không phải, đầu chẳng phải là Na- 
tiên.” 

Vua lại hỏi: “Mắt, tai, mũi, lưỡi' là Na-/zên chăng?” 

Nœ-tiên đáp: “Mắt, tai, mũi, lưỡi chẳng phải là Na- 
tiên.” 

Vua lại hỏi: “Thế thì cổ, gáy, vai, cánh tay, tay chân, 
đó là Nœ-/zên chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải Na-iiên.” 

Vua lại hỏi: “Thế thì như bắp đùi, bàn chân... phải là 
Na-trên chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải Na-iiên.” 

Vua hỏi: “Vậy hình sắc nhìn thấy đó có phải là Na- 
tiên chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải Na-tiên.” 

Vua hỏi: “Như vậy sự cảm thọ vui, khổ là Na-ên 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải Na-tiên.” 

Vua lại hỏi: “Vậy phân biệt thiện ác, đó là Na-tiên 
chăng?” 





Z2” 


1 Bản Hán văn dùng “nhãn, nhĩ, tỉ, khẩu”. Tuy nhiên, trong suốt bản kinh 
này, vị trí của chữ “khẩu” thật ra là chỉ đến lưỡi, cơ quan vị giác, chứ 
không phải miệng. Có lẽ đây là sự khác biệt do cách dùng từ quá cổ, 


hoặc do sai lệch khi sao chép. 
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Na-tiên đáp: “Không phải Na-iiên.” 

Vua lại hỏi: “Như vậy, thân xác là a-£zên chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải Na-iiên.” 

Vua hỏi: “Vậy hết thảy các cơ quan trong nội tạng là 
Na-trên chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải Na-tiên.”' 

Vua lại hỏi: “Như vậy, hợp cả năm điều là hình sắc, 
cảm thọ khổ vui, thiện ác, thân, tâm,? đó là Na-irên 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải Na-fiên.” 

Vua hỏi: “Giả sử như không có năm điều ấy, có thể đó 
là Na-trên chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải Na-iiên.” 

Vua lại hỏi: “Như vậy âm thanh, tiếng vọng, cho đến 
hơi thở ra vào, có phải là Na-tzên chăng?”° 

Na-tiên đáp: “Không phải Na-iiên.” 

Vua liền hỏi: “Như thế, thật ra đâu mới là Na-£zên?” 

Nœ-tiên không đáp, hỏi lại vua rằng: “Đại vương gọi 
tên chiếc xe, thật ra đâu mới là xe? Cái trục xe là xe 
chăng?” 





1 Một cách chỉ ly, nhà vua đã phân tích gần như tất cả những yếu tố từ 
vật thể đến tinh thần mà người đời vọng chấp là “cái ta”. 

? Đến đây, theo cách hiểu của mình, vua muốn đúc kết những câu hỏi 
trước vào năm yếu tố là sắc (hình sắc), thọ (cảm thọ khổ vui...), tưởng 
(thiện ác), hành (thân), thức (tâm). Năm yếu tố này theo Phật giáo 
chính là Năm uẩn, hợp thành cái “ta” giả tạm. 

3 Vua muốn xác định xem lìa khỏi Năm uẩn thật ra có còn có cái gọi là 
“ta” hay không. 

*# Đến đây, vua đưa ra những yếu tố cuối cùng mà ngài nghĩ là cho thấy 
sự hiện hữu của một con người. 
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Vua đáp: “Trục xe chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy vành bánh xe là xe chăng?” 

Vua đáp: “Vành bánh xe cũng chẳng phải là xe?” 

Na-tiên lại hỏi: “Vậy nan bánh xe là xe chăng?” 

Vua đáp: “NÑan bánh xe chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy bánh xe là xe chăng?” 

Vua đáp: “Bánh xe cũng chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy càng xe là xe chăng?” 

Vua đáp: “Càng xe chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy cái ách? có phải là xe chăng?” 

Vua đáp: “Ách chẳng phải là xe.” 

Na-tiên lại hỏi: “Chỗ ngồi có phải là xe chăng?” 

Vua đáp: “Chỗ ngôi chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi tiếp: “Chỗ gác chân có phải là xe chăng?” 

Vua đáp: “Chỗ gác chân chẳng phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy mui xe là xe chăng?” 

Vua đáp: “Mui xe chẳng phải là xe.” 

Na-tiên lại hỏi: “Vậy hợp đủ tất cả các món ấy lại là 
xe chăng?” 

Vua đáp: “Dù hợp đủ tất cả các món ấy lại cũng 
không phải là xe.” 





1 Từ các bộ phận của bánh xe rồi đến cả bánh xe, và cứ tiếp tục như 
thế. Cũng tương tự như cách hỏi của vua, đại đức Na-tiên đưa ra từng 
chỉ tiết rồi quy kết dần đến tổng thể. 

? Ách: phần nối giữa hai thanh càng xe để bò hoặc ngựa tỳ vào đó mà 
kéo xe đi. 

3 Vì ở đây còn thiếu yếu tố liên kết. Dù có đủ các bộ phận nhưng phải 
được liên kết đúng theo một phương thức nhất định mới có thể hình 
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Na-tiên hỏi: “Giả sử như không hợp tất cả các món ấy 
lại, vậy là xe chăng?” 

Vua đáp: “Không hợp các món ấy lại, cũng không 
phải là xe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy âm thanh phát ra là xe đó chăng?”2 

Vua đáp: “Âm thanh cũng chẳng phải là xe.” 

Na-tiên liền hỏi: “Nói như vậy thì thật ra đâu mới là 
xe?” 

Vua lặng thiĩnh không đáp được. 

Đại đức Na-iiên bấy giờ mới thong thả nói: “Kinh 
Phật dạy rằng, nếu hợp tất cả các yếu tế ấy lại mà làm 
xe,” người ta sẽ có cái vật được gọi là xe. Con người cũng 
vậy. Như hòa hợp tất cả các yếu tố đầu, mặt, tai, mũi, 
lưỡi, cổ, gáy, vai, tay chân, xương, thịt, nội tạng, nhan sắc, 
âm thanh, tiếng vọng, hơi thở ra vào, cảm thọ khổ vui, 
phân biệt thiện ác... sẽ hình thành một thực thể được gọi 
là con người.”? 


Vua hiểu ra, tán thán rằng: “Hay thay, hay thay!” 


thành nên thực thể được gọi là “xe”. Nếu không, đó chỉ là một đống vật 
liệu. 

1 Tuy ví dụ ngài Na-tiên đưa ra không hoàn toàn tương ứng với vấn đề 
con người, nhưng lại hoàn toàn chính xác trong việc làm rõ khái niệm 
“tên gọi”. 

? Cũng như cách hỏi của vua, đến đây đại đức Na-tiên đưa ra yếu tố 
cuối cùng cho chúng ta thấy sự hiện hữu của cái gọi là “xe”. 

3 Tức là kết hợp theo đúng phương thức nhất định. 

* Qua ví dụ này, đại đức Na-tiên đã giúp vua phân biệt được giữa “tên 
gọi” vốn chỉ là một khái niệm, với thực thể sự vật được gọi tên. Đây là 
một bước khởi đầu rất quan trọng, vì nếu không đạt được sự phân biệt 
này, con người sẽ mãi mãi bị trói buộc trong các khái niệm danh xưng 
mà không bao giờ đạt được đến sự cảm nhận chân thật về thực thể. 
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Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, ngài có thể cùng với trẫm 
đối đáp về nghĩa lý trong kinh điển hay chăng?” 

Đại đức Na-ên đáp: “Nếu như đại vương theo cách 
nói chuyện của bậc trí giả mà cùng bần tăng vấn đáp thì 
có thể được. Bằng như theo cách nói chuyện của hàng 
vương giả kiêu ngạo thì không thể được.” 

Vua hỏi: “Cách nói chuyện của bậc trí giả là như thế 
nào?” 

Na-tiên đáp: “Bậc trí giả khi nói chuyện thì chất vấn 
lẫn nhau đến cùng cực, giải thích cho nhau để cùng hiểu 
được vấn đề, khi tranh luận sẵn lòng chấp nhận có hơn 
có kém, có thắng có bại, có đúng có sai, tự biết nhận ra lý 
lẽ đúng đắn nhất, sáng suốt nhất. Bậc trí giả không hề 
có sự giận dữ, nóng nảy khi tranh luận. Cách nói chuyện 
của bậc trí giả là như thế.” 

Vua lại hỏi: “Còn cách nói chuyện của hàng vương giả 
kiêu ngạo là như thế nào?” 

Na-trên đáp: “Hàng vương giả kiêu ngạo khi nói 
chuyện thì hoàn toàn theo ý mình, chẳng cân biết đến 
luật lệ. Nếu không theo với ý mình, tất sẽ dùng sức mạnh 
mà đàn áp, trừng phạt. Cách nói chuyện của hàng vương 
giả kiêu ngạo là như thế.” 

Vua liền nói: “Vậy trẫm xin chọn cách nói chuyện của 
bậc trí giả, không theo cách nói chuyện của hàng vương 
giả. Xin đại đức cũng đừng nên nghĩ là mình đang nói 
chuyện với một vị vua chúa quyển uy. Hãy xem như là 
ngài đang nói chuyện với các vị sơ-môn, với các vị đệ tử, 
hoặc với hàng cư sĩ học đạo, hoặc như đang dạy dỗ cho 
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hàng sa-môn vậy. Xin đừng sanh tâm lo sợ, xin lấy tâm 
chân chánh mà chỉ bày cho trẫm.” 
Đại đức Na-tiên khen rằng: “Thật tốt đẹp biết bao.” 
®© ® @ 
Vua liền nói: “Bạch đại đức, trẫm có điều muốn hỏi.” 
Na-tirên đáp: “Xin đại vương cứ hỏi.” 
Vua nói: “Trẫm đã hỏi rồi.” 
Na-tiên đáp: “Bần tăng đã đáp rồi.” 
Vua hỏi: “Ngài đáp điều gì vậy?” 
Na-tiên hỏi: “Đại vương hỏi bần tăng điều gì vậy?” 
Vua nói: “Trẫm không có chỗ hỏi.” 


Na-tiên nói: “Bần tăng cũng không có chỗ đáp.” 


Khi ấy, vua tự suy nghĩ rằng: “Vị sơ-môn này quả 
thật là bậc đại trí tuệ, sáng suốt vô cùng. Giờ đây ta còn 
rất nhiều điều muốn hỏi ngài, hay là ngày mai ta sẽ cho 
thỉnh ngài vào cung cho rộng thì giờ đối đáp vậy.” 

Vua đem ý ấy nói với viên cận thần Triêm-di-ly. 
Người này liền thưa với đại đức Na-ứiên rằng: “Hôm nay 
trời sắp tối, đại vương phải về cung. Ngày mai, đại vương 
muốn thỉnh ngài vào cung để cùng nhau đối đáp.” 

Na-tiên nhận lời, nói rằng: “Như vậy hay lắm.” 

Vua lên xe về cung. Giữa đường, lúc nào cũng nghĩ 
đến Na-ứzên, lẩm bẩm gọi thầm tên ngài trong miệng: 





1 Đoạn này mang đậm tinh thần Đại thừa, thật ra không phù hợp lắm với 
văn nghĩa toàn kinh. Có lẽ là do người sau thêm vào. 
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“Ng-tiên, Na-tiên...” Cứ suy tưởng như vậy mãi cho đến 
sáng hôm sau. 


VI. THỈNH VẤN 


Sáng hôm sau, Triêm-đi-ljy với quần thần cùng tâu 
hỏi vua rằng: “Có nên đi thỉnh đại đức Na-¿iên chăng?” 

Vua đáp: “Nên đi ngay ởi.” 

Triêm-di-ly lại hỏi: “Đến thỉnh đại đức, nên để cho 
bao nhiêu vị sư-môn cùng đi?” 

Vua nói: “Việc ấy cứ tùy ý đại đức.” 

Khi ấy có viên quan giữ kho của vua tên là Xan' đang 
đứng cạnh đó, liền tâu vua rằng: “Xin để cho mười vị sơ- 
môn cùng ổi.” 

Vua nói: “Việc ấy để tùy ý đại đức Na-irên.” 

Xan lại nói: “Có thể để cho mười vị sơ-nôn ởi theo 
được chăng?” 

Vua nói: “Cứ để tùy ý đại đức, ngài muốn dẫn theo 
bao nhiêu sơ-môn cũng đều được.” 

Xan lại nói: “Có lẽ nên cho phép dẫn theo mười vị sơ- 
môn thôi.”? 

Vua nghe ông Xan lãi nhãi hoài chuyện ấy, liền nổi 
giận nạt rằng: “Ông thật là keo lận hết chỗ nói. Thảo 
nào tên ông là Xan, quả đúng không sail Ông tham tiếc 
của vua khác nào của ông, không biết là trái ý ta sẽ bị tội 





1 Tiếng Phạn là Sapkadinna, có nghĩa là tham tiếc, keo lận, nên bản 
chữ Hán dịch là Xan, tức là dịch theo nghĩa. 

? Viên quan giữ kho này tính keo lận, sợ có nhiều sa-môn đi theo sẽ 
phải tốn kém việc đãi cơm. 
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chết hay sao? Thôi ông hãy đi đi, ta tạm tha tội cho ông 
đó. Lẽ nào ta làm đến bậc vương giả mà không đủ sức đãi 
cơm các vị sơ-môn hay sao?” 

Ông Xan nghe vua nói xấu hổ đi ra, không dám nói 
thêm gì nữa. 

Triêm-di-ly đến chỗ ngài Na-tiên, vào thưa rằng: 
“Bạch đại đức, đại vương thỉnh ngài vào cung.” 

Na-tiên hỏi: “Nhà vua cho phép ta dẫn theo bao nhiêu 
sg-môn?” 

Triêm-di-ly đáp: “Xin tùy ý ngài, muốn dẫn theo bao 
nhiêu cũng được.” 

Na-tiên liền cùng với nhóm ông G¡iả-hòa-la và tám 
mươi vị sơ-môn nữa vào cung. 

Triêm-di-Ìy cùng ổi, giữa đường thưa hỏi đại đức Na- 
tiên rằng: “Bạch đại đức, hôm qua nói chuyện với nhà vua, 
chung quy tôi vẫn không biết lấy gì là Na-¿zên?” 

Đại đức Na-iiên quay sang hỏi ông: “Vậy theo ý ông, 
lấy gì là Na-trên?” 

Triêm-di-ly đáp: “Theo ý tôi, hơi thở có vào có ra, ấy 
là Na-tiên.” 

Na-tiên hỏi: “Nếu như hơi người đưa ra rồi không vào 
lại, người ấy có sống không?” 

Triêm-di-ly đáp: “Hơi ra mà không vào, nhất định 
phải chết.” 

Na-tiên hỏi: “Như người thổi kèn, thổi sáo hoặc thổi 
lửa, hơi ấy ra rồi có vào lại chăng?” 





1 Theo ý ông này, hơi thổ ra vào chính là biểu hiện của sự sống, nên 
chấp lấy đó là bản ngã. 
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Triêm-d¡i-ky đáp: “Phưa không.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy những người thổi kèn, thổi sáo 
hoặc thổi lửa ấy, hơi đưa ra rồi không vào lại, vì sao 
không chết?” 

Triêm-di-ly không đáp được, thưa rằng: “Như chuyện 
hơi thở ra vào này, sức tôi thật không hiểu nổi. Xin đại 
đức vì tôi mà giải thích cho.” 

Nœ-tiên nói: “Hơi thở ra vào chẳng qua chỉ là một 
trong nhiều hoạt động của cơ thể đó thôi. Như trong tâm 
có suy nghĩ gì, nhờ cái lưỡi mà nói ra thành lời. Ấy là 
hoạt động của lưỡi. Như trong ý có chỗ nghi ngại, trong 
tâm liền suy xét, ngẫm nghĩ, đó là hoạt động của tâm. 
Mỗi mỗi đều hòa hợp theo chủ ý của người, nhưng tách 
biệt ra thì hết thảy đều là không, chẳng có gì là Na-/iên 
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cả. 
Triêm-di-ly chợt hiểu ra, liền phát tâm xin thọ Năm 
giới, nguyện làm người cư sĩ tu tại gia. 


Nœ-tiên vào cung vua rôi, thẳng đến chỗ vua. Vua liền 
lễ bái, thỉnh ngài và tám mươi vị sơ-mmôn cùng ngồi. 

Vua sai dọn các món ăn ngon quý để cúng dường tất 
cả. Vua lại tự tay tiếp đãi ngài Na-//ên rất ân cần. 

Khi các vị sơ-môn đều đã dùng bữa xong, vua lại cúng 
dường cho mỗi vị một bộ cà-sơ và một đôi dép. Riêng ngài 
Na-tiên và Giả-hòg-la mỗi người ba bộ cò-sơ với một đôi 
dép. 

Cúng dường xong, vua nói với đại đức Wa-fzên rằng: 
“Xin lưu mười vị ở lại, còn bao nhiêu xin cho về.” 
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Na-tiên liền giữ lại mười vị sơ-môn, số còn lại cho trở 
về chùa. 

Vua lại cho gọi tất cả mọi người trong hậu cung đến 
để được nghe vua và đại đức Wz-/iên cùng đối đáp. 


VII. VẤN ĐÁP 


Vua cho dọn chỗ ngồi đối diện với ngài Nœ-ứiên. Sau 
đó, vua hỏi đại đức Nœ-tiên: “Bạch đại đức, nên nói về 
những chuyện gì trước nhất?” 

Nœ-tiên đáp: “Đại vương muốn nghe những điều cốt 
yếu, nên bàn chuyện cốt yếu vậy.” 


1. MỤC ĐÍCH XUẤT GIA 


Vua hỏi: “Theo ngài thì chuyện gì là cốt yếu nhất? Vì 
muốn cầu điều chi mà các ngài xuất gia làm sơ-rmôn?” 

Na-tiên đáp: “Chúng tôi xuất gia làm sa-môn là muốn 
trừ hết những khổ não trong đời này, cũng không muốn 
đời sau phải chịu khổ não nữa. Vì những mục đích ấy, 
chúng tôi xuất gia làm sư-môn. Chúng tôi xem đó là điều 
cốt yếu nhất, tốt đẹp nhất vậy.” 

Vua lại hỏi: “Có phải hết thảy các vị sơ-môn đều vì 
muốn diệt khổ não đời này và đời sau nên mới xuất gia 
làm sơ-môn hay chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải vậy. Thật ra, những người 
xuất gia làm sơ-rnôn có bốn hạng khác nhau.” 

Vua hỏi: “Thế nào là bốn hạng khác nhau?” 

Na-tiên nói: “Trong số những người xuất gia làm sa- 
môn, có người do nơi mắc phải nợ nân nên xuất gia để 
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tránh né; có người vì phạm phép nước nên sợ mà xuất gia 
để lẩn tránh; có người vì quá nghèo khổ nên xuất gia để 
được có cơm ăn, áo mặc. Ba hạng ấy không phải vì muốn 
diệt khổ não mà xuất gia. Hạng thứ tư là những bậc chân 
chánh xuất gia. Vì muốn trừ diệt hết khổ não đời này và 
đời sau, nên mới xuất gia làm sa-môn.” 

Vua hỏi: “Như đại đức, có phải vì cầu đạo mà làm sơ- 
môn chăng?” 

Na-tiên đáp: “Bần tăng vốn xuất gia khi còn nhỏ tuổi, 
nhờ có kinh điển của Phật, cùng các vị sơcmôn đều là 
những bậc cao minh giáo hóa cho. Bần tăng học kinh, thọ 
giới, thâm nhập vào trong tâm. Vì thế mà lập chí nguyện 
quyết trừ dứt khổ não trong đời này và đời sau vậy.” 

Vua tán thán rằng: “Lành thay! Lành thay!” 


2. TÁI SANH 


Vua lại thưa hỏi: “Bạch đại đức, có người nào sau khi 
chết không tái sanh trở lại chăng?” 

Đại đức Na-iiên đáp: “Có người phải tái sanh, nhưng 
cũng có người không phải tái sanh.” 

Vua hỏi: “Những ai phải tái sanh? Những ai không 
phải tái sanh?” 

Na-tiên đáp: “Người nào chưa dứt lòng tham muốn ân 
tình, ái luyến thì sẽ phải tái sanh. Người nào đã dứt được 
lòng tham muốn ân tình, ái luyến thì sẽ không phải tái 
sanh nữa.” 

Vua hỏi: “Như người hết lòng niệm tưởng pháp lành 
chân chánh, có phải sanh ra ở đời sau nữa chăng?” 
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Na-tiên đáp: “Người nào hết lòng niệm tưởng chánh 
pháp, niệm tưởng trí tuệ lành, cùng với các điều lành 
khác nữa, có thể nhờ đó mà không còn phải sanh ra ở đời 


” 


sau. 

Vua lại hỏi: “Người hết lòng niệm tưởng pháp lành 
chân chánh, so với có trí tuệ, hai điều ấy có đồng nghĩa 
với nhau chăng?” 

Nœ-tiên đáp: “Không, hai điều ấy có ý nghĩa khác 
nhau.” 

Vua hỏi: “Các loài trâu, ngựa, gia súc... có trí hay 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Các loài trâu, ngựa, gia súc... mỗi loài 
đều tự có trí, nhưng tâm của chúng không đồng nhau.” 

Na-tiên lại nói: “Đại vương từng thấy người gặt lúa 
chăng? Tay trái nắm lấy bó lúa, tay phải cắt đi. Này đại 
vương, bậc có trí tuệ đoạn tuyệt ái dục cũng giống như 
người cắt lúa.” 


Vua khen rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


3. CÁC ĐIỀU LÀNH 


Vua hỏi: “Bạch đại đức, còn các điều lành khác nữa là 
những gì?” 

Na-tiên đáp: “Thành tín, hiếu thuận, tính tấn, nghĩ 
nhớ điều lành, nhất tâm và trí tuệ. Đó gọi là các điều 
lành.” 

Vua hỏi: “Thế nào là thành tín?” 

Na-tiên đáp: “Thành tín là không còn nghi ngại gì 
nữa. Tin là có Phật, có kinh điển của Phật, có các vị ỳ- 
bheo tăng, có các vị đắc A-lœ-hán. Tin là có đời nay và 
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còn có đời sau, tin vào việc hiếu thuận với cha mẹ, tin 
vào việc làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Vững tin được 
như vậy, tâm liền được thanh tịnh, tức la xa được năm 
điều ác. 

“Những gì là năm điều ác? Một là tham dâm, hai là 
sân nhuế, ba là mê ngủ, bốn là tham đắm các trò vui, 
năm là còn có chỗ nghi. 

“Người chưa lìa được năm điều ác ấy thì tâm ý chẳng 
được an định. Lầa được năm điều ác ấy thì trong tâm liền 
thanh tịnh. 

“Ví như vua G¡á-cơ-uiệt dẫn theo người, ngựa với xe 
cộ lội qua một dòng nước. Qua khỏi rồi, vua khát muốn 
tìm nước uống. Vua có hạt châu quý có thể làm lắng trong 
nước đục, liền dùng hạt châu ấy đặt xuống nước, nước đục 
tức thời lắng trong. Vua liền có nước sạch để uống. 

“Lòng người chất chứa điều ác, ví như nước đục. Đạo 
tâm vượt thoát sanh tử của hàng đệ tử Phật ví như hạt 
châu quý có thể làm nước lắng trong. Người trừ sạch được 
các điều ác rồi, lòng thành tín trong sạch sáng rỡ như hạt 
châu minh nguyệt.” 

Vua tán thán rằng: “Lành thay! Lành thay!” 

Vua lại hỏi: “Còn như người tỉnh tấn thành tín là thế 
nào?” 

Na-tiên đáp: “Hàng đệ tử tu theo Phật, tự sách tấn 
làm gương cho nhau. Trong số ấy có những người trừ hết 
các tâm ác, có người đắc quả 7u-đà-hoờn, có người đắc 
quả 7ư-đà-hờm, có người đắc quả A-na-hàm, có người đắc 
quả A-ia-hán, lại có những người học làm theo tâm thành 
tín. Hết thảy những người ấy đều được thoát khỏi chốn 
thế tục. 
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“Ví như có trận mưa rất lớn trên núi cao, nên dòng 
nước dưới chân núi dâng cao mênh mông. Những người ở 
hai bên bờ nước đều không biết mức sâu cạn thế nào, nên 
sợ chẳng dám lội qua. 

“Bấy giờ có người từ xa đến, nhìn dòng nước biết được 
mức rộng hẹp, sâu cạn, rồi tự lượng sức mình, liền lội 
xuống nước mà vượt qua. Những người ở hai bên bờ nước 
liền bắt chước theo người ấy, đều lội qua được dòng nước. 

“Hàng đệ tử Phật cũng giống như vậy, phát khởi tâm 
thành tín vì thấy những người đi trước được tâm thanh 
tịnh, đắc các quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-ng-hàm, A- 
la-háún, đều là nhờ nơi có thiện tâm với sức tinh tấn. 

“Kinh Phật dạy rằng: Người có tâm thành tín, có thể 
vượt ra khỏi thế tục. Người tu hành trước phải kiềm chế, 
ngăn chặn được năm mối tham dục, tự biết thân này là 
khổ, sau mới có thể cứu độ cho người khác. Hết thảy đều 
là nhờ nơi trí tuệ mà thành tựu đạo đức vậy.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


4. HIẾU THUẬN 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, những gì được gọi là hiếu 
thuận?” 

Na-tiên đáp: “Tất cả các điều lành đều là hiếu thuận. 
Phàm ba mươi bảy pháp trợ đạo! đều do nơi hiếu thuận 
làm gốc.” 





1 Khái niệm hiếu thuận ở đây được mở rộng hơn cách hiểu thông 
thường chỉ liên quan đến ông bà, cha mẹ hiện thế... Có người cho rằng 
có sự sai lệch về cách dùng từ ở đây, nhưng chúng tôi vẫn giữ nguyên, 
vì quan điểm mở rộng chữ “hiếu” còn được thấy ở nhiều kinh điển khác, 
không riêng gì ở đây. 
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Vua hỏi: “Những gì là ba mươi bảy pháp trợ đạo?” 

Na-tiên đáp: “Đó là Bốn pháp dừng ý, Bốn pháp đoạn 
ý, Bốn pháp thần túc, Năm căn, Năm sức, Bảy giác ý và 
Tám chánh đạo.” 

“Những gì gọi là Bốn pháp dừng ý?” 

“Phật dạy rằng, một là quán thân thì thân dừng, hai 
là quán bệnh khổ thì bệnh khổ dừng, ba là quán ý thì ý 
dừng, bốn là quán pháp thì pháp dừng. Như vậy gọi là 
Bốn pháp dừng ý.”? 

Vua lại hỏi: “Những gì là Bốn pháp đoạn ý?” 

“Khi đã phân biệt được Bốn pháp dừng ý nói trên, 
không còn khởi niệm trở lại nữa, gọi là Bốn pháp đoạn ý. 
Đã được Bốn pháp đoạn ý, trong ý niệm liền tự nhiên 
được Bốn thần túc.” 

“Những gì là Bốn thần túc trong ý niệm?” 

“Một là mắt có thể nhìn thấu khắp nơi, hai là tai có 
thể nghe thấu khắp nơi, ba là có thể biết được chỗ suy 
nghĩ trong tâm người khác, bốn là có thể bay đi trên 
không. Đó là Bốn thần túc trong ý niệm.” 

Vua hỏi: “Còn những gì gọi là Năm căn?” 

Nœ-tiên đáp: “Một là mắt thấy các hình sắc đẹp đẽ 
hay xấu xí, trong ý đều không tham đắm. Hai là tai nghe 
các âm thanh êm dịu hay lời nhục mạ, trong ý đều không 
tham đắm. Ba là mũi ngửi mùi hương thơm tho hay khó 
ngửi, trong ý đều không tham đắm. Bốn là lưỡi nếm các 








1 Bản Hán văn gọi là Tam thập thất phẩm kinh, chính cách gọi phổ biến 
ngày nay là Tam thập thất phẩm trợ đạo, tức là ba mươi bây pháp giúp 
đạt đến quả vị Bồ-đề. 

? Về bốn pháp này, các kinh khác ghi là Tứ niệm xứ, là bốn pháp quán 
niệm căn bản, bao gồm thân, thụ, tâm và pháp. 
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mùi vị ngon ngọt hay cay đắng, trong ý đều không tham 
đắm. Năm là thân thể xúc chạm êm dịu, trong ý cũng 
không vui thích; thân thể xúc chạm thô cứng, trong ý 
cũng không khó chịu. Như vậy gọi là Năm căn.” 

Vua lại hỏi: “Còn những gì gọi là Năm sức?” 

Nœ-tiên đáp: “Một là chế ngự được mắt, hai là chế 
ngự được tai, ba là chế ngự được mũi, bốn là chế ngự được 
lưỡi, năm là chế ngự được thân. Nhờ đủ sức chế ngự được 
năm giác quan ấy nên tâm ý không bị sa đọa, như vậy gọi 
là Năm sức.” 

Vua hỏi: “Những gì là Bảy giác ý?” 

Na-tiên đáp: “Một là Ý giác ý, hai là Phân biệt giác ý, 
ba là Tinh tấn giác ý, bốn là Khả giác ý, năm là Ÿ giác ý, 
sáu là Định giác ý, bảy là Hộ giác ý. Đó là Bảy giác ý.”? 

Vua hỏi: “Những gì gọi là Tám món đạo hạnh?”? 

Đáp: “Một là chỗ thấy biết chân chánh, hai là suy 
nghĩ chân chánh, ba là lời nói chân chánh, bốn là việc 
làm chân chánh, năm là đời sống chân chánh, sáu là tỉnh 
tấn chân chánh, bảy là chỗ nhớ nghĩ chân chánh, tám là 
định ý chân chánh. Đó gọi là Tám món đạo hạnh. 





1 Căn ở đây được hiểu là căn bản, nghĩa là những điều quan trọng, phải 
dựa vào đó làm gốc. 

? Các kinh khác ghi là Bảy giác chi, gồm có Trạch pháp giác chỉ, Tinh 
tấn giác chi, Khinh an giác chỉ, Hỷ giác chi, Niệm giác chỉ, Định giác chỉ 
và Xả giác chỉ. 

3 Bát chủng đạo hạnh, tức là Tám chánh đạo. 

* Bản Hán văn dùng chữ trực (#) thay vì chữ chánh ( #) như hiện nay. 
Chúng tôi cho rằng chỉ là khác biệt về cách chọn dùng từ, vì nội dung 
này vẫn phù hợp với Bát chánh đạo. Cũng như tất cả những chỗ chỉ 
đến vị giác trong bản kinh này, đều dùng chữ khẩu (1#) thay vì chính 
xác hơn là chữ thiệt (£). 
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“Phàm ba mươi bảy phẩm trợ đạo này đều lấy hiếu 
thuận làm gốc. 

“Như người mang đô nặng đặt để nơi xa, có thể vững 
vàng được là nhờ nơi mặt đất.' Các loại ngũ cốc, cây cỏ 


trên thế gian này, đều sanh từ đất mà mọc hướng lên trời. 


“Lại như người muốn xây thành lớn, trước phải lo 
việc đo đạc làm nền móng, rồi sau mới có thể khởi công 
xây dựng. 

“Lại như người muốn nhào lộn biểu diễn, trước phải 
lo dọn chỗ đất cho sạch và bằng phẳng, sau mới có thể 
nhào lộn trên đó. 

“Đệ tử Phật muốn cầu đạo, trước phải thực hành theo 
kinh giáo, trì giới, nhớ nghĩ điều lành, vì rõ biết sự cần 
khổ nên liền la bỏ được các mối ái dục, liền suy tưởng 
nghĩ nhớ đến Tám chánh đạo.” 

Vua lại hỏi: “Nên nhờ vào những điều gì để lìa được 
các mối ái dục?” 

Na-tiên đáp: “Một lòng nghĩ nhớ đến đạo, ái dục tự 
nhiên diệt mất.” 

Vua liền tán thán: “Hay thay! Hay thay!” 


ø. TINH TẤN 
Vua hỏi: “Những gì gọi là tỉnh tấn?” 


Na-tiên đáp: “Giữ lấy điều lành đã có, tăng tiến điều 
lành chưa có, ấy gọi là tỉnh tấn. 





1 Đất là chỗ chịu đựng trọng lượng để vật có thể đứng vững. Như đất 
mềm lún không đủ sức chịu, vật không sao đứng vững được. 


38 


“Như có bức tường nhà sắp đổ, nhờ có trụ chống nên 
lại đứng vững. Tinh tấn cũng giống như vậy." 

“Như có vị vua mang quân ởi đánh. Quân không đủ 
mạnh, vua liền sai thêm quân đến trợ lực, nhờ vậy được 
chiến thắng. 

“Người ta có lắm điều ác, cũng như lúc quân kia yếu 
ớt. Người giữ được tâm thiện, tiêu diệt các tâm ác, cũng 
như vua sai quân đến tăng viện mà được chiến thắng. 

“Giữ lấy năm tâm thiện, trừ mất năm tâm ác, cũng 
như chiến đấu được đắc thắng. Như vậy gọi là tỉnh tấn 
tăng tiến điều lành.” 

Đến đây, ngài Na-ứzên đọc kệ rằng: 

Tĩnh tấn giúp thêm súc, 
Người đi trọn đường lành. 
Vượt thoát được thế tục, 
Không còn phải xoay uần. 


Vua nghe xong, tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


6. NHỚ NGHĨ ĐIỀU LÀNH 


Vua lại hỏi: “Sao gọi là tâm ý luôn nhớ nghĩ điều 
lành?” 

Na-tiên đáp: “Như người hái nhiều thứ hoa, dùng chỉ 
kết chặt lại thành chuỗi, gió không thổi tung ra được. 

“Thí như người giữ kho của vua, biết phân biệt rõ 
được trong kho vua có các thứ vàng bạc, châu ngọc nhiều 
ít, tốt xấu thế nào. Người tu hành muốn được đạo, tâm ý 





b Nghĩa là cũng có khả năng chống chịu lại sự thoái hóa, hư hại. 
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luôn nhớ nghĩ đến Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Như vậy 
tức là nhớ nghĩ đến đạo xuất thế. Người có nhớ nghĩ đạo 
lý, nhân đó mới biết được điều lành, điều ác; biết điều 
nào có thể làm, điều nào không thể làm; phân biệt được 
tốt xấu, tự suy ngẫm lấy, liền bỏ ác mà làm lành. 

“Thí như người giữ cửa cho vua, biết những người nào 
được vua kính trọng, những người nào vua không kính 
trọng, những người nào có lợi cho vua, những người nào 
không có lợi cho vua. Người ấy biết những ai được vua 
kính trọng, những ai có thể làm lợi cho vua, liền cho vào. 
Biết những ai vua không kính trọng, những ai không có 
lợi cho vua, liền không cho vào. 

“Người tu hành kiểm soát ý niệm mình cũng như vậy. 
Những điều lành thì để cho vào, những điều ác thì ngăn 
giữ lại. Gìn giữ ý lành, chế phục trong tâm cũng lại như 
vậy.” 


Đến đây, ngài Na-/zên dẫn thuyết lời trong kinh rằng: 


“Người tu học phải tự kiên cường gìn giữ phòng hộ ý 
niệm của mình, cảnh giác với sáu món ái dục trong thân.! 
Làm được như vậy mới có thể thoát ra khỏi vòng thế tục.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


7. NHẤT TÂM 


Vua lại hỏi: “Những gì có thể gọi nhất tâm?” 





1 Sáu món ái dục trong thân, tức là lục căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) 
duyên theo lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) mà khởi tâm tham 
đắm. 
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Na-tiên đáp: “Trong các điều lành, chỉ riêng có nhất 
tâm là cao hơn hết. Nếu người có thể đạt được nhất tâm, 
các điều thiện khác đều tùy đó sanh ra. 

“Thí như xây dựng lầu gác, muốn vững vàng phải có 
nền móng chịu đựng. Hết thảy các điều thiện đều phải do 
nơi nhất tâm. 

“Như có vị vua dẫn bốn đạo quân ra thành chiến đấu, 
có quân cưỡi voi, quân cưỡi ngựa, quân dùng xe và quân 
đánh bộ, thảy đều do vua điều khiển. Hết thảy kinh điển, 
giới luật của Phật, cùng các điều lành khác đều tùy theo 
nơi nhất tâm, cũng như các đạo quân kia tùy theo vua 
vậy.” 

Đến đây, ngài Na-tiên dẫn kinh thuyết rằng: 

“Trong các điều lành, nhất tâm là gốc. Tất cả những 
người học đạo, trước hết đều phải nương vào sự nhất tâm. 
Nếu không thì việc sanh tử từ quá khứ đến nay cứ như 
nước chảy xuôi giòng, trước sau nối nhau không có lúc 
dừng.” 

Vua khen rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


8. TRÍ TUỆ 


Vua lại hỏi: “Thế nào là trí tuệ?” 

Na-tiên đáp: “Bần tăng trước đã có nói. Người có trí 
tuệ có thể dứt trừ các mối nghi, rõ biết các việc lành. Như 
vậy là trí tuệ. 

“Thí như cầm đèn sáng bước vào nhà tối, vừa bước 
vào thì bóng tối liền tan biến, tự thấy sáng tỏ. Người 
sáng suốt có trí tuệ, cũng như ánh đèn sáng vậy. 
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“Lại như người dùng thanh đao bén chặt cây. Người 
có trí tuệ có thể đoạn dứt các điều ác, cũng như thanh đao 
bén kia. 

“Người ta ở trong thế gian, trí tuệ là cao quý hơn hết. 
Ai có được trí tuệ, có thể vượt thoát được qua khỏi sự khổ 
về sanh tử.” 


Vua khen rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


9. CÔNG NĂNG CỦA CÁC ĐIỀU LÀNH 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, từ trước đến giờ ngài đã 
thuyết dạy đủ các điều khác nhau trong kinh, phải chăng 
đều chỉ là vì muốn trừ sạch các điều ác?” 

Na-‹tiên đáp: “Đúng vậy! Kinh Phật thuyết dạy các 
điều lành khác biệt nhau, thảy đều là vì muốn trừ sạch 
hết thảy các điều ác. 

“Như vị vua kia dẫn bốn đoàn quân khác nhau' ra 
trận chiến đấu. Nhưng từ khi phát binh, mỗi mỗi đều chỉ 
vì muốn công kích quân địch. Phật thuyết trong kinh đủ 
các điều lành, cũng chỉ vì muốn công kích, trừ bỏ cho hết 
các điều ác đi vậy.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay! Đại đức Nơ- 
tiên thuyết giảng kinh Phật nghe thật rất thỏa chí!” 


10. AI TÁI SANH 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức! Như có nói, khi người ta 
chết đi, theo nơi chỗ thiện hoặc ác đã làm mà tái sanh. 





1 Bốn đoàn quân khác nhau tức là quân cưỡi voi, quân cưỡi ngựa, quân 
dùng xe và quân đánh bộ. 
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Vậy tái sanh đó là thân mạng với thân thức này đi tái 
sanh chăng? Hay thân mạng với thần thức khác?” 

Nœ-tiên đáp: “Không phải thân mạng với thần thức 
này, cũng không lìa khỏi thân mạng với thần thức này.” 

Khi ấy, ngài Na-tiên hỏi lại vua rằng: “Này đại vương, 
thân mạng khi còn ấu thơ theo bú sữa mẹ, với thân mạng 
khi đã lớn khôn, là một hay là khác?” 

Vua đáp: “Thân mạng khi còn ấu thơ, vốn là khác.” 

Na-tiên nói: “Người ta khi còn ở trong bụng mẹ, từ 
lúc mới vừa thụ tỉnh, cho đến thành bào thai có khác 
nhau chăng? Cho đến hình thành đủ xương cốt, da thịt, có 
khác nhau chăng? Từ khi sanh ra, cho đến khi tuổi lớn, 
có khác nhau chăng? 

“Như một người học viết, người khác có thể thay 
người ấy mà viết hay chăng?” 

Vua nói: “Không thể được.” 

Na-trên lại hỏi: “Như một người phạm pháp, tội đáng 
mang ra xử, người vô tội chịu thay được chăng?” 

Vua đáp: “Không thể được.” 

Đại đức Nœ-tiên đã dùng các việc như trên mà dẫn dụ, 
nhưng ý vua vẫn chưa hiểu thấu nên thưa hỏi: “Bạch đại 
đức, như lại có ai hỏi ngài việc này,' ngài giảng giải thế 
nào?” 

Na-tiên đáp: “Thân của bân tăng đây, từ thuở thiếu 
thời cho đến khi khôn lớn, vốn chỉ là một thân được liên 
tục nuôi lớn đó thôi.”? 





1 Tức là những câu hồi mà ngài Na-tiên trước đó vừa hỗi vua. 
? Bởi vì vua cho rằng thân mạng khi nhỏ với khi lớn là khác nhau, nên 
đại đức Na-tiên dẫn nhiều thí dụ để bác bỏ. Vua vẫn chưa hiểu rõ ý 
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Na-tiên lại hỏi vua: “Như người thắp lên ngọn đèn lúc 
đầu hôm, có thể giữ cháy cho đến sáng chăng?” 

Vua đáp: “Có thể được.” 

Na-tiên lại hỏi: “Lửa đã thắp lên nơi ngọn đèn ấy, lúc 
đầu hôm, lúc giữa đêm, cho đến lúc gần sáng, có phải 
cùng một ngọn lửa chăng?” 

Vua đáp: “Không phải.” 

Na-tiên lại hỏi: “Thắp đèn lúc đầu hôm, lúc nửa đêm 
có thắp lại chăng? Lúc gần sáng có thắp lại chăng?” 

Vua đáp: “Không. Đầu hôm đã thắp đèn, lửa ấy nơi 
tim đèn cháy mãi cho đến sáng mà thôi.”? 

Nœ-tiên nói: “Thần thức? của con người tiếp nối mà 
thay đổi cũng là như thế. Mất ở nơi này, sanh ở nơi khác. 
Người sanh ra vốn chỉ một thần thức ấy cho đến lúc già 
chết, rồi sau lại hướng đến một đời sống khác. Tiếp nối 
mà thay đổi như vậy, nên thật không phải, mà cũng 
không lìa cái thần thức trước đó. Người sau khi chết rồi, 
thần thức đều phải hướng đến một đời sống mới. 








ngài, nên muốn nghe câu trả lời rõ ràng. Vì vậy, ngài nói rõ ra đó chỉ là 
hai giai đoạn khác nhau của cùng một thân mạng. 

1 Chỗ này vua đã bắt đầu lúng túng, nên trả lời gượng gạo. Nói “không 
phải” là vì muốn bảo thủ ý tưởng trước đây của mình, cho rằng “thân 
mạng lúc ấu thời với thân mạng khi khôn lớn là khác nhau”. Ngài Na- 
tiên sau đó kiên trì đưa ra các ví dụ khác khiến vua phải chấp nhận từ 
bỏ định kiến cũ. 

? Khi trả lời câu này, vua tự đánh đổ lập luận trước đó, rằng “lửa đầu 
hôm không phải lửa lúc nửa đêm”. 

3 Nguyên bản Hán văn dùng từ không nhất quán. Trước dùng thân 
mạng (#2), sau dùng tinh thần (3ã), sau đây nữa lại dùng nhân thần 
(^-#), thật ra đều chỉ đến thần thức (3?‡>#), là phần chịu ảnh hưởng của 
nghiệp lực mà thọ sanh một đời sống mới trong luân hồi. Vì thế chúng 
tôi dùng từ thần thức để chuyển dịch cho nhất quán, dễ hiểu. 
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“Ví như dùng sữa mà làm ra bơ, phó-mát, đề hô... Có 
thể nào lấy những đề-hồ, phó-mát, bơ... ấy trở lại gọi là 
sữa chăng? Có người nói như vậy, có đúng chăng?” 

Vua đáp: “Lời nói như vậy không đúng.” 

Nœ-tiên nói: “Thân thức con người cũng như sữa kia 
vậy. Từ sữa mà làm ra bơ, phó-mát, đềể-hồ... Thần thức 
con người cũng như vậy. Do nơi thần thức mà thọ sanh, 
từ sanh ra cho đến khôn lớn, già chết. Sau khi chết rồi 
lại tái sanh. Thân này vừa mất liền thọ thân khác, ví 
như hai vị chúa tể,' lại tương quan với nhau như một.” 


Vua khen rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


11. KHÔNG CÒN TÁI SANH 


Vua lại hỏi Na-izên: “Như có người không phải tái 
sanh ở đời sau, người ấy có thể tự biết việc ấy chăng?” 

Nœ-tiên đáp: “Tất nhiên. Người ấy có thể tự biết 
được.” 

Vua hỏi: “Nhờ đâu mà biết?” 

Na-tiên đáp: “Người ấy tự biết mình không còn ân 
tình ái luyến, không còn tham dục, không còn các điều ác 
trong tâm. Vì thế tự biết không còn phải tái sanh đời sau 
nữa.” 

Na-tiên lại hỏi vua: “Như nhà nông kia cày ruộng, 
gieo giống, đến khi thu hoạch vào chứa trong kho. Vụ 
mùa năm sau người ấy không cày ruộng, không gieo giống, 
chỉ dùng thóc chứa trong kho. Người nhà nông ấy có 
mong gì được thu hoạch thóc mới chăng?” 





1 Ý nói thần thức làm chủ trong thân mạng. 


45 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 


VẤN ĐÁP 














Vua nói: “Nhà nông ấy thật không thể mong như vậy 
được.” 

Na-tiên hỏi: “Nhà nông ấy do đâu mà biết sẽ không 
có thu hoạch thóc mới?” 

Vua đáp: “Vì nhà nông ấy không cày ruộng, không 
gieo giống trở lại, nên biết không thể mong gì có thu 
hoạch thóc mới.” 

Na-tiên nói: “Người tu hành đắc đạo cũng giống như 
vậy. Tự biết mình đã dứt bỏ ân tình, ái luyến, vui khổ; 
không còn tâm tham muốn, vì vậy tự biết là đời sau 
không còn phải tái sanh nữa.” 


12. TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI ĐẮC ĐẠO 


Vua lại hỏi: “Người đã chấm dứt được sự tái sanh, 
ngay trong đời này có được trí tuệ khác người thường 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Tất nhiên. Người ấy có trí tuệ khác 
người thường.” 

Vua lại hỏi: “Người ấy có thể sáng suốt hiểu rõ 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Tất nhiên, người ấy có thể sáng suốt 
hiểu rõ.” 

Vua hỏi: “Có trí tuệ và sáng suốt hiểu rõ, hai việc ấy 
có khác nhau hay chăng?” 

Na-tiên đáp: “Hai việc ấy đều như nhau.” 

Vua hỏi: “Người có trí tuệ sáng suốt hiểu rõ, có thể 
hiểu biết hết thảy mọi việc chăng? Có những việc gì 
không thể hiểu thấu chăng?” 
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Na-tiên đáp: “Có điều hiểu thấu, có điều không hiểu 
thấu.” 

Vua hỏi: “Những gì hiểu thấu? Những gì không hiểu 
thấu?” 

Na-tiên đáp: “Những gì trước đây chưa từng học đến, 
không thể hiểu thấu. Những gì đã có học qua, có thể hiểu 
thấu. Nhưng người có trí đều hiểu thấu được rằng vạn vật 
thảy đều trôi qua đến chỗ không không, chẳng tùy theo ý 
mình; lòng người tham đắm sự vui thảy đều là gieo lấy 
nhân của sự khổ, dẫn đến sự khổ. Người có trí tuệ biết rõ 
lý thành bại không thường tổn của sự vật, vì vậy mà 
khác với kẻ tầm thường.” 

Vua hỏi: “Như người có trí tuệ, sự ngu si khi ấy ở 
đâu?” 

Nœ-tiên đáp: “Người có trí tuệ, những điều ngu sĩ tự 
nhiên diệt mất. Ví như người cầm đèn sáng đi vào nhà 
tối, trong nhà liền được chiếu sáng, bóng tối tức thời diệt 
mất. Trí tuệ cũng như đèn sáng, ngu si như bóng tối. 
Người có trí tuệ, hết thảy các điều ngu si tất phải bị tiêu 
diệt.” 

Vua lại hỏi: “Diệt hết ngu si rồi, khi ấy trí tuệ ở 
đâu?” 

Na-tiên đáp: “Người sau khi đã dùng trí tuệ mà diệt 
hết ngu si, thì trí tuệ ấy cũng tự mất. Nhưng những gì mà 
trí tuệ tạo ra vẫn còn tồn tại. 

“Ví như người đang đêm thắp đèn để viết thư. Đèn 
tắt rồi nhưng lá thư vẫn còn tôn tại. Trí tuệ cũng như vậy. 
Đã thành tựu được cho người rồi, trí tuệ liền mất, nhưng 
những điều đã có được vẫn còn tôn tại.” 
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Vua nói: “Đại đức bảo rằng trí tuệ thành tựu cho 
người rồi tự mất. Xin nói rõ thêm về lời ấy.” 

Na-‹tiên đáp: “Ví như người muốn phòng hỏa hoạn, 
nên chuẩn bị sẵn ð thùng nước lớn. Khi có hỏa hoạn, liền 
dùng nước trong 5ð thùng ấy mà dập tắt lửa. Lửa đã tắt 
rồi, người ấy còn có ý muốn dùng mấy cái thùng nữa hay 
chăng?” 

Vua đáp: “Người ấy tất không còn muốn dùng mấy cái 
thùng nữa. Lửa đã tắt, dùng mấy cái thùng ấy mà làm 
chỉ?” 

Na-tiên nói: “Người tu học dùng năm tâm lành diệt 
hết các điều ác, cũng giống như những thùng nước kia 
dập tắt lửa.” 


13. NĂM TÂM LÀNH 


Vua hỏi: “Những gì là năm tâm lành?” 

Na-tiên đáp: “Một là tin vào điều thiện, điều ác.! Hai 
là không hủy báng kinh điển, giới luật. Ba là tính tấn. 
Bốn là ân cần nhớ nghĩ các điều lành. Năm là một lòng 
nhớ nghĩ đến đạo pháp. Đó là năm điều lành. Người có 
thể làm theo năm điều lành ấy, liền được trí tuệ sáng 
suốt, hiểu rõ được thân mạng này cũng như vạn vật đều 
không thường tôn, hiểu được lẽ khổ não, rằng mọi việc 
đều không theo như ý muốn,? hiểu được lẽ không có gì là 
sở hữu cả. 

“Ví như vị thầy thuốc mang năm loại thuốc đến nhà 
người bệnh. Lấy năm thứ thuốc ấy cho bệnh nhân uống, 


1 Nghĩa là tin ở nhân quả, làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. 
?Ở đây chỉ sự tham dục, mong cầu. 
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được khỏi bệnh. Sau đó, thây thuốc có còn muốn dùng các 
loại thuốc ấy nữa chăng?” 

Vua đáp: “Bệnh đã khỏi, tất nhiên không còn muốn 
dùng các loại thuốc ấy nữa.” 

Nœ-tiên nói: “Ñăm loại thuốc ấy, ví như năm điều 
lành, như trí tuệ. Người thầy thuốc ấy cũng như người học 
đạo. Bệnh ấy ví như các điều ác. Ngu si ví như bệnh nhân. 
Hiểu đạo rồi, xa lìa cõi thế, như bệnh nhân được khỏi. Trí 
tuệ đã thành tựu, người học đạo đã vượt ra khỏi thế tục, 
chứng đắc đạo pháp, trí tuệ liền tự diệt mất. Ví như người 
dũng sĩ chiến đấu, nhắm vào kẻ địch mà bắn ra năm mũi 
tên, được đắc thắng. Đã chiến thắng rồi, người ấy còn có 
muốn được lại năm mũi tên ấy chăng?” 

Vua đáp: “Không, không thể muốn được lại năm mũi 
tên ấy.” 

Na-tiên nói: “Ñăm mũi tên như năm điều sáng suốt 
của người. Người trí nhờ trí mà được đạo, như dũng sĩ kia 
chiến thắng kẻ địch. Các điều ác cũng như kẻ địch. Người 
tu giữ lấy năm điều lành, diệt hết các điều ác. Các điều 
ác đã diệt, trí tuệ lành tất sanh. Người tu nhờ nơi trí tuệ 
lành mà được độ thoát. 
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KINH TỲ-KHEO NA-TIÊN 


(Bản Hóúán uăn dịch từ tiếng Phạn, bhuyết danh người dịch) 
QUYỂN TRUNG 


I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÂM THỨC 


1. CẮM XÚC VÀ SỰ KHỔ, VUI 


Vua hỏi: “Bạch đại đức, người ta thấy vui trong lòng, 
điều ấy là thiện hay bất thiện? Người ta thấy khổ trong 
lòng, điều ấy là thiện hay bất thiện? Phật có thuyết các 
pháp vui hoặc khổ chăng? Như khiến cho các pháp hữu vi 
không phải khổ.” 

Nœ-tiên liền hỏi vua: “Này đại vương, như có người 
đốt hòn sắt nóng đỏ, nắm trong lòng bàn tay, hòn sắt có 
làm người ấy rất khó chịu chăng? Lại trong lòng bàn tay 
kia nắm chặt một cục băng, cục băng có làm người ấy rất 
khó chịu chăng?” 

Vua đáp: “Tất nhiên, cả hai đều có sức gây khó chịu 
như nhau.” 

Na-tiên hỏi vua: “Như vậy, vật trong hai tay người ấy, 
có phải đều nóng cả chăng?” 

“Không phải đều nóng cả.” 

“Hay là đều lạnh cả chăng?” 

“Cũng không phải đều lạnh cả.” 

Nœ-tiên nói: “Cả hai vật ấy đều gây khó chịu. Bần 
tăng đã hai lần hỏi đại vương. Nếu cả hai đều nóng, nên 


nói là đều nóng; nếu cả hai đều lạnh, nên nói là đều lạnh. 
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Nay vì sao một lạnh, một nóng, lại có thể nói là đều gây 
khó chịu cho người?” 

Vua nói: “Trẫm không đủ trí tuệ hiểu rõ việc này. Xin 
đại đức vì trẫm giảng giải.” 

Na-tiên đáp: “Kinh Phật nói rằng: Có sáu việc khiến 
cho người ta đắm vào sự vui, có sáu việc khiến người ta 
đắm vào sự buồn, lại có sáu việc khiến người ta không vui, 
có sáu việc khiến người ta không vui cũng không buôn. 

“Còn có sáu việc giúp người ta thoát ra khỏi sự vui, 
sáu việc giúp người ta thoát ra khỏi sự buồn.” 

Vua hồi: “Những gì là sáu việc khiến người ta chìm 
đắm vào sự vui?” 

Na-tiên đáp: “Một là mắt nhìn thấy, trong lòng mong 
mỗi có được mãi, vì thế nên vui. Hai là tai nghe âm 
thanh dễ chịu, trong lòng mong mỏi có được mãi, vì thế 
nên vui. Ba là mũi ngửi hương thơm, trong lòng mong mỏi 
có được mãi, vì thế nên vui. Bốn là lưỡi nếm vị ngon, 
trong lòng mong mỏi có được mãi, vì thế nên vui. Năm là 
thân xúc chạm êm ái, trong lòng mong mỏi có được mãi, 
vì thế nên vui. Sáu là trong ý được vui, trong lòng mong 
mỗi có được mãi, vì thế nên vui. Như vậy là sáu việc 
khiến người ta chìm đắm vào sự vui.” 

Vua lại hỏi: “Những gì là sáu việc giúp người ta thoát 
ra khỏi sự vui?” 

Na-tiên đáp: “Một là mắt thấy sắc đẹp, lòng nghĩ nhớ 
rằng chẳng thể được như vậy mãi, liền sanh tâm dứt bỏ, 





' Ổ đây muốn lấy nóng và lạnh để so sánh với sự vui và khổ, để cho 
vua thấy rõ hai điều ấy đều có thể gây hại cho người. Chú ý rằng vui, 
khổ ở đây là đang nói trong phạm trù của thọ cảm. 
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tự suy nghĩ hiểu thấu lẽ vô thường, nhờ vậy thoát ra khỏi 
SỰ VUI. 

“Hai là tai nghe âm thanh dễ chịu, lòng nghĩ nhớ 
rằng chẳng thể được như vậy mãi, liền sanh tâm dứt bỏ, 
nhờ vậy thoát ra khỏi sự vui. 

“Ba là mũi ngửi hương thơm, lòng nghĩ nhớ rằng 
chẳng thể được như vậy mãi, liền sanh tâm dứt bỏ, nhờ 
vậy thoát ra khỏi sự vui. 

“Bốn là lưỡi nếm vị ngon, lòng nghĩ nhớ rằng chẳng 
thể được như vậy mãi, liền sanh tâm dứt bỏ, nhờ vậy 
thoát ra khỏi sự vui. 

“Năm là thân xúc chạm êm ái, lòng nghĩ nhớ rằng 
chẳng thể được như vậy mãi, liền sanh tâm dứt bỏ, nhờ 
vậy thoát ra khỏi sự vui. 

“Sáu là ý nghĩ đến ái dục, lòng nghĩ nhớ rằng chẳng 
thể được như vậy mãi, liền sanh tâm dứt bỏ, nhờ vậy nên 
thoát ra khỏi sự vui. 

“Như vậy là sáu việc giúp người ta thoát ra khỏi sự 
vui.” 

Vua hỏi: “Những gì là sáu việc khiến người ta chìm 
đắm vào sự buồn?” 

Na-tiên đáp: “Một là những điều mắt không ưa thích 
mà phải nhìn thấy, nên sanh tâm buôn. Hai là những 
điều tai không muốn nghe mà phải nghe, nên sanh tâm 
buồn. Ba là những mùi mũi không ưa ngửi mà phải ngửi, 
nên sanh tâm buôn. Bốn là những vị lưỡi không ưa nếm 
mà phải nếm, nên sanh tâm buồn. Năm là những điều 
thân không ưa thích mà phải xúc chạm, nên sanh tâm 
buồn. Sáu là những điều ý không ưa thích mà phải nghĩ 
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tưởng, nên sanh tâm buồn. Như vậy là sáu việc khiến 
người ta chìm đắm vào sự buồn.” 

Vua hỏi: “Những gì là sáu việc khiến người ta không 
vui?” 

Na-tiên đáp: “Một là mắt thấy những hình sắc xấu xí, 
khiến người không vui. Hai là tai nghe những âm thanh 
khó chịu, khiến người không vui. Ba là mũi ngửi những 
mùi hôi thối, khiến người không vui. Bốn là lưỡi nếm 
những vị cay đắng, khiến người không vui. Năm là thân 
xúc chạm những vật thô nhám, khiến người không vui. 
Sáu là trong ý ôm ấp những sự oán ghét, khiến người 
không vui. Như vậy là sáu việc khiến người ta không vui.” 

Vua lại hỏi: “Những gì là sáu việc khiến người ta 
không buôn cũng không vui?” 

Nœ-tiên đáp: “Một là mắt thấy hình sắc, lòng không 
buồn, cũng không vui. Hai là tai nghe âm thanh, lòng 
không buồn, cũng không vui. Ba là mũi ngửi hương thơm, 
lòng không buồn, cũng không vui. Bốn là lưỡi nếm mùi vị, 
lòng không buồn, cũng không vui. Năm là thân có xúc 
chạm, lòng không buôn, cũng không vui. Sáu là ý có suy 
nghĩ, lòng không buồn, cũng không vui. Như vậy là sáu 
việc khiến người ta không buồn cũng không vui.” 

Vua lại hỏi: “Những gì là sáu việc giúp người ta thoát 
ra khỏi sự buôn rầu?” 

Na-tiên đáp: “Một là mắt nhìn thấy sự chết, nhân đó 
suy ngẫm rằng thân mình với vạn vật đều vô thường. 
Người ấy tự nghĩ rằng: Ta đã có được ý nghĩ này, làm sao 
lại không đắc đạo? Như vậy thoát ra khỏi sự buôn rầu. 
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“Hai là tai không ưa thích những âm thanh hay lạ. 
Người ấy tự nghĩ rằng: Ta đã có được ý nghĩ này, làm sao 
lại không đắc đạo? Như vậy thoát ra khỏi sự buôn rầu. 

“Ba là mũi không ưa thích mùi hương thơm. Người ấy 
tự nghĩ rằng: Ta đã có được ý nghĩ này, làm sao lại 
không đắc đạo? Như vậy thoát ra khỏi sự buồn rầu. 

“Bốn là lưỡi không sợ những vị nhạt đắng. Người ấy 
tự nghĩ rằng: Ta đã có được ý nghĩ này, làm sao lại 
không đắc đạo? Như vậy thoát ra khỏi sự buồn rầu. 


“Năm là thân không ưa những sự xúc chạm mềm mại. 


Người ấy tự nghĩ rằng: Ta đã có được ý nghĩ này, làm sao 
lại không đắc đạo? Như vậy thoát ra khỏi sự buôn rầu. 
“Sáu là ý không ưa thích sự ái dục. Người ấy tự nghĩ 
rằng: Ta đã có được ý nghĩ này, làm sao lại không đắc 
đạo? Như vậy thoát ra khỏi sự buôn rầu. 
“Như vậy là sáu việc giúp người ta thoát ra khỏi sự 
buồn râu.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


2. SAU KHI CHẾT 


Vua hỏi: “Người ta sau khi chết đi rồi, những gì sẽ 
sanh trở lại ở đời sau?” 
Nơ-tiên đáp: “Là danh và thân' sanh trở lại ở đời 


” 


sau. 





! Danh là tên gọi, ở đây được hiểu là những khái niệm liên quan đến 
một cá nhân. Thân là thân thể, ở đây được hiểu là những sắc chất tạo 
thành đời sống. Vì vậy, danh và thân chính là biểu hiện cho sự hiện hữu 
của một cá nhân về vật chất lẫn tinh thần. 
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Vua hỏi: “Có phải là danh và thân của đời này sanh 
trở lại chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không phải! Không phải danh, cũng 
không phải thân của đời này sanh trở lại. Nhưng do nơi 
danh và thân của đời này tạo tác các việc thiện ác, nên 
đời sau mới có danh và thân theo đó sanh ra.” 

Vua hỏi: “Như nói rằng danh và thân của đời này làm 
các việc thiện hoặc ác, đời sau danh thân ấy lại chẳng 
sanh ra, vậy người có làm những điều cực ác, cuối cùng 
cũng có thể được thoát khỏi, không phải chịu lấy những 
điều khổ hay sao?” 

Na-trên đáp: “Như người đời nay làm việc thiện, sau 
không sanh ra nữa, cũng nói là được thoát khỏi sao?! 
Người tạo tác các việc thiện ác không dừng nghỉ, vậy nên 
không thể thoát được nghiệp quả. 

“Ví như có người hái trộm quả xoài của người khác. 
Người chủ bắt được, giải đến trước vua khiếu nại rằng: 
Người này hái trộm xoài của tôi. 

“Người hái trộm xoài liền nói: Tôi không có hái trộm 
xoài của ông này. Ông này ngày trước chỉ có trồng cây 
xoài con, vốn không có trồng quả xoài. Nay tôi tự tay hái 
được quả xoài, sao gọi là trộm? Tôi không có hái xoài của 
ông ta, nên không có tội.” 

Na-tiên hỏi vua: “Này đại vương, hai người tranh 
nhau như thế, ai đúng ai sai?” 

Vua đáp: “Người trông cây xoài con là đúng. Kẻ trộm 
kia không có lý, tất phải chịu buộc tội.” 





† Vua chỉ nêu việc ác mà hỏi, Na-tiên chỉ rõ cả việc thiện cũng vậy. Đã 
tạo tác các việc thiện ác, đều phải tùy nghiệp lực mà thọ sanh dời sau, 
không thể nói là thoát khỏi được. 
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Na-trên hỏi: “Kẻ trộm vì sao có tội?” 

Vua đáp: “Sở dĩ nói kẻ ấy có tội, là vì nhân có người 
trồng cây xoài con ngày xưa, mới thành cây cao lớn, có 
quả như ngày nay.” 

Na-tiên nói: “Việc sanh ra của con người cũng giống 
như vậy. Đời này, với danh và thân này tạo tác các việc 
thiện ác, tùy theo đó mà thọ sanh ở đời sau. Tạo các việc 
thiện ác trong đời này là gốc vậy. 

“Ví như có người gặt trộm lúa người khác. Chủ ruộng 
bắt được nói rằng: Ông gặt trộm lúa của tôi. 

“Người ấy nói: Tôi không có trộm lúa của ông. Ông 
gieo mạ xuống ruộng, tôi tự cắt lúa mà lấy, làm sao gọi 
tôi là trộm? 

“Hai bên tranh cãi, cùng đưa nhau đến chỗ vua, trình 
bày lại sự việc. Như vậy, ai đúng ai sai?” 

Vua đáp: “Người đã gieo mạ là đúng, người gặt trộm 
lúa là không đúng?” 

Na-tiên hỏi: “Vì sao biết kẻ gặt trộm lúa là không 
đúng?” 

Vua nói: “Vì việc gieo mạ là nguyên nhân, như không 
có người gieo mạ, làm sao có được bông lúa?” 

Na-tiên nói: “Việc sanh ra của con người cũng giống 
như vậy. Đời này, với danh và thân này tạo tác các việc 
thiện ác, tùy theo đó mà thọ sanh ở đời sau. Tạo các việc 
thiện ác trong đời này là gốc vậy. 

“Ví như ngày đông giá rét, có người nhóm lửa trong 
nhà để sưởi ấm. Người ấy lại để lửa như vậy mà bỏ đi, 
dần dân lửa bén ra vách nhà, làm cháy nhà, lây sang đến 
các nhà gần đó. Chủ nhà bị hại bắt người ấy đưa đến chỗ 
vua, tâu rằng: Người này nhóm lửa, làm cháy nhà tôi. 
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“Người ấy nói: Tôi chỉ nhóm một đống lửa nhỏ để 
sưởi ấm mà thôi. Tôi không có đốt nhà.” 

Na-tiên hỏi vua: “Như vậy ai đúng, ai sai?” 

Vua đáp: “Người nhóm lửa ấy sai rồi. Vì chính do lửa 
ấy mà sanh ra đám cháy.” 

Na-tiên nói: “Việc sanh ra của con người cũng giống 
như vậy. Đời này, với danh và thân này tạo tác các việc 
thiện ác, tùy theo đó mà thọ sanh ở đời sau. Tạo các việc 
thiện ác trong đời này là gốc vậy. 

“Ví như có người đang đêm đốt đuốc cắm trên tường 
để soi sáng mà ăn cơm. Đuốc cháy rơi tàn, bén lửa ra 
vách, rồi thiêu cháy cả nhà người ấy, lại lan ra cháy cả 
thành lớn. Nhân dân trong thành cùng đến hỏi người ấy 
rằng: Vì sao ông đốt lửa thiêu cháy cả thành này? 

“Người ấy đáp: Tôi chỉ đốt lên một cây đuốc nhỏ để 
chiếu sáng khi ăn cơm. Ngọn lửa lớn thiêu đốt cả thành 
này không phải lửa của tôi. 

“Cứ như vậy, đôi bên tranh cãi với nhau, cùng lôi kéo 
đến trước vua trình bày mọi việc.” 

Đại đức Na-tiên hỏi vua rằng: “Như trong chuyện này, 
ai đúng ai sai?” 

Vua đáp: “Người đốt lửa không đúng.” 

Nea-tiên hỏi: “Làm sao biết?” 

Vua đáp: “Vì chính là do nơi lửa của người ấy sanh ra 
đám cháy. Người ăn cơm xong không chịu dập tắt lửa, để 
cho lửa ấy lan ra làm cháy cả thành.” 

Na-tiên nói: “Việc sanh ra của con người cũng giống 
như vậy. Đời này, với danh và thân này tạo tác các việc 
thiện ác, tùy theo đó mà thọ sanh ở đời sau. Tạo các việc 
thiện ác trong đời này là gốc vậy. 
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“Người ta vì si mê không biết, tạo tác các việc thiện 
ác, nên không thể được thoát khỏi sanh tử. 

“Ví như có người mang sính lễ đến đính hôn với một 
cô gái còn nhỏ tuổi. Sau cô gái ấy lớn lên, lại có người 
khác mang lễ đến cưới về làm vợ. Người đã đính hôn khi 
trước liền tìm đến nói rằng: Sao ông cưới vợ của tôi? 

“Người kia đáp: Ông trước kia đính hôn với một cô 
gái còn nhỏ tuổi, còn tôi nay cưới một thiếu nữ đã khôn 
lớn về làm vợ. Vậy sao nói là tôi cưới vợ của ông? 

“Hai người tranh nhau, cùng đưa đến chỗ vua xin 
phán xét.” 

Na-tiên hỏi: “Này đại vương, chuyện là như vậy, ai 
đúng ai sai?” 

Vua đáp: “Người mang sính lễ đính hôn trước là 
đúng.” 

Na-tiên hỏi: “Làm sao đại vương biết là đúng?” 

Vua đáp: “Chính là cô gái nhỏ tuổi ngày trước, nay 
lớn lên cũng chỉ là một người ấy mà thôi. Vậy nên biết 
kẻ mang sính lễ đến trước là đúng, vì cô gái xem như đã 
là vợ người ấy.”! 

Na-tiên nói: “Việc sanh ra của con người cũng giống 
như vậy. Đời này, với danh và thân này tạo tác các việc 
thiện ác, tùy theo đó mà thọ sanh ở đời sau. Tạo các việc 
thiện ác trong đời này là gốc vậy. 

“Ví như có người mang bình đến nhà người nuôi bò để 
mua sữa. Mua sữa rồi đi về, gởi bình sữa lại mà nói với 
người chủ rằng: Để tôi trở lại lấy sau. 





1 Đây là vua nói theo tập tục đương thời khi ấy. 
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“Đi về rồi, chẳng bao lâu trở lại. Khi ấy sữa đã 
chuyển thành sữa chua. Người ấy nói với chủ bò rằng: Tôi 
đem bình sữa tươi gởi cho ông, sao nay ông lại lấy bình 
sữa chua đưa cho tôi? 

“Người bán sữa nói: Ây chính là sữa của ông, tự nó 
chuyển thành sữa chua đó thôi. 

“Hai người tranh nhau chẳng ai nhường ai, cùng đưa 
đến chỗ vua nhờ phân xử.” 

Na-tirên hỏi vua: “Trong chuyện này, đại vương xử ai 
đúng, ai sai?” 

Vua đáp: “Người bán sữa là đúng.” 

Na-tiên hỏi: “Vì sao đại vương biết như vậy?” 

Vua đáp: “Người mua sữa rồi để lại, tự nó hóa thành 
sữa chua. Người bán sữa đâu có lỗi gì?” 

Na-tiên nói: “Việc sanh ra của con người cũng giống 
như vậy. Đời này, với danh và thân này tạo tác các việc 
thiện ác, tùy theo đó mà thọ sanh ở đời sau. Tạo các việc 
thiện ác trong đời này là gốc vậy. 


3. NGUYÊN NHÂN TÁI SANH 


Vua lại hỏi: “Như đại đức có còn phải sanh ra ở đời 
sau nữa hay chăng?” 

Na-tiên đáp: “Đại vương hỏi lại điều bần tăng đã nói 
trước đây rồi vậy. Như bần tăng còn có ân tình ái luyến, 
đời sau ắt phải tái sanh. Như dứt sạch được ân tình ái 
luyến, đời sau không phải tái sanh. 

“Ví như có người mang hết sức lực phụng sự cho vua. 
Vua hiểu việc ấy, nên đem rất nhiều tài vật ban thưởng 
cho. Người ấy được thưởng hậu, các món ăn uống, y phục 
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đều đây đủ, sống đời vui vẻ. Gặp khi bàn luận chuyện trò, 
người ấy nói rằng: Ta vốn có công với vua, vua lại chưa 
từng ban thưởng cho ta.” 

Na-tiên hỏi vua: “Như người kia, đã được ban thưởng, 
sau lại nói ngược lại rằng chưa từng được thưởng. Lời nói 
của người ấy có đúng hay chăng?” 

Vua đáp: “Lời nói kẻ ấy thật không đúng.” 

Na-tiên nói: “Vì vậy, bần tăng nói với đại vương rằng: 
Như bần tăng còn có ân tình ái luyến, đời sau ắt phải tái 
sanh. Như dứt sạch được ân tình ái luyến, đời sau không 
phải tái sanh.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


4. DANH VÀ THÂN 


Vua lại hỏi: “Vừa rồi đại đức có dạy về danh và thân 
của con người. Chẳng hay những gì là danh? Những gì là 
thân?” 

Na-tiên đáp: “Những gì đại vương hiện nhìn thấy tổn 
tại đây là thân, những gì trong tâm nghĩ biết là danh.”? 

Vua lại hồi: “Vì sao danh có thể sanh ra ở đời sau mà 
thân thì lại không?” 


 Na-tiên đưa ra ví dụ này là có ý so sánh việc lập công tất nhiên được 
thưởng, như không lập công tức không được thưởng. Như người được 
thưởng mà sau nói không, tất không hợp lý, cũng giống như người còn 
có ân tình ái luyến mà nói rằng đời sau không phải tái sanh thì không có 
lý như vậy. 

? Theo cách hiểu này thì thân không chỉ giới hạn là thân thể, mà là chỉ 
chung cho những gì thuộc về sắc chất, vật thể; còn danh không phải là 
tên gọi, mà là tất cả những khái niệm, cảm nhận, vốn vô hình không thể 
nhìn thấy được. 
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Nœ-tiên đáp: “Thân với danh trước sau đều có tương 
quan với nhau. Ví như phôi gà trong trứng, phải có lòng 
trắng và vỏ trứng bao quanh thì sau mới có thể nở thành 
con gà con. Danh và thân của người ta tương quan với 
nhau cũng giống như vậy, không thể chia tách ra được.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


ø. VÒNG TRÒN SANH TỬ 


Vua lại hỏi Wa-/zên: “Những gì là lâu dài?” 

Na-trên đáp: “Việc quá khứ là lâu, việc tương lai cũng 
là lâu. Những gì đang nhìn thấy trong hiện tại không 
lâu.” 

Vua nói: “Hay thay!” 

Vua lại hỏi: “Thật ra, có thật có sự lâu dài hay 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Sự lâu dài ấy, hoặc có, hoặc không.” 

Vua hỏi: “Sao gọi là có? Sao gọi là không?” 

Naœ-tiên đáp: “Những người đã đắc nhập Niết-bòn, 
không còn có sự lâu dài nữa.!' Đối với những ai chưa đắc 
đạo, còn lưu chuyển trong vòng sanh tử, tất nhiên còn có 
sự lâu dài. Trong sự luân chuyển lâu dài ấy, những ai đời 
này hay làm việc bố thí, hiếu thuận với cha mẹ, đời sau 
chắc chắn sẽ được hưởng phước báo.” 

Vua khen rằng: “Hay thay! Hay thay!” 

Vua lại hỏi: “Như trong các việc quá khứ, tương lai và 
hiện tại, ba việc ấy lấy gì làm gốc?” 





1 Nghĩa là đã vượt ra ngoài giới hạn của thời gian. 
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Na-tiên đáp: “Như xét cả ba việc quá khứ, tương lai 
và hiện tại, sự ngu si chính là gốc rễ. Ngu si sanh ra, tức 
sanh thần thức. Thần thức sanh tức có sanh ra thân. 
Thân sanh ra danh, danh sanh ra sắc. Sắc sanh ra sáu sự 
nhận biết.' Sáu sự nhận biết ấy là mắt nhận biết, tai 
nhận biết, mũi nhận biết, lưỡi nhận biết,? thân nhận biết 
và ý? nhận biết. Sáu sự nhận biết này đều hướng ra bên 
ngoài. 

“Thế nào là hướng theo bên ngoài? Mắt hướng theo 
hình sắc, tai hướng theo âm thanh, mũi hướng theo hương 
thơm, lưỡi hướng theo mùi vị, thân hướng theo xúc chạm, 
ý hướng theo tham dục. Đó là sáu sự hướng theo bên 
ngoài, gọi là sáu nhập. Nhập là hiệp lại, là biết khổ, biết 
vui.° Từ khổ vui mà sanh ra ân ái, lại theo nơi ân ái mà 
sanh ra tham dục, từ tham dục sanh ra chấp hữu, liền 
làm nhân sanh ra sự già yếu. Già yếu là nhân sanh ra 
bệnh khổ. Bệnh khổ là nhân sanh ra sự chết. Do sự chết 
sanh ra buồn đau sầu khổ trong tâm.” 

“Vậy nên sự hiệp lại ấy đều là khổ não, do hiệp lại 
mà giả tạm gọi là người. Người do đây mà luân chuyển 
mãi trong sanh tử, không có lúc dừng. Muốn tìm lại cái 
thân trước đây thật là không thể được. 





1 Tức là lục thức (zx3‡), nhưng bản Hán văn dùng lục tri (zx#e). 

? Bản Hán văn dùng chữ khẩu ( #), nhưng phải là chữ thiệt (#) mới hợp 
nghĩa. 

3 Bản Hán văn dùng chữ tâm (*›), nhưng phải là chữ ý (##) mới hợp 
nghĩa. 

* Đây là căn hiệp với trần, chính là nguyên nhân sanh ra thọ cảm. 

5 Tức là thọ cảm. 

° Theo những ý trình bày trong đoạn này, chính là diễn đạt lý thập nhị 
nhân duyên. 
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“Ví như người trồng lúa, gieo hạt xuống, sanh lên 
thành cây, ra lá, đơm bông, ngậm hạt, cho đến khi có lúa 
gặt về. Năm sau lại gieo trồng nữa, lại được nhiều lúa 
nữa.” 

Na-tiên hỏi: “Như người trông lúa ấy, năm nào cũng 
gieo trồng, vậy có khi nào dứt đoạn không có lúa chăng?” 

Vua đáp: “Nếu như năm nào cũng gieo trông, tất 
không có khi nào dứt đoạn không có lúa.” 

Na-tiên nói: “Con người cũng vậy. Luân chuyển nối 
tiếp mà sanh ra, không có lúc nào gián đoạn. 

“Ví như con gà sanh ra cái trứng, cái trứng nở ra con 
gà... nối tiếp mà sanh mãi. Việc sanh tử của con người 
cũng vậy, nên không có khi nào gián đoạn.” 

Đại đức Na-£¿ên nhân đó cúi xuống vẽ một bánh xe 
tròn trên mặt đất, hỏi vua rằng: “Này đại vương, như 
trong cái bánh xe này, có chỗ nào là góc cạnh chăng?” 

Vua đáp: “Là hình tròn, nên không có góc cạnh.” 

Nœ-tiên nói: “Kinh Phật dạy rằng, việc sanh tử của 
người ta cũng như cái bánh xe tròn này, liên tục xoay 
vòng, không có lúc nào chấm dứt. 

“Người ta do nơi mắt, thấy được cảnh sắc vạn vật, 
nhân đó nhận biết. Như vậy là ba việc cùng hiệp lại.' Do 
sự hiệp lại ấy sanh ra sự khổ hoặc vui. Do khổ vui mà 
sanh ân ái, do ân ái sanh ra tham dục. Do tham dục sanh 
ra nguyên nhân của chấp hữu. Do nơi chấp hữu mà có 
sanh mạng. Do sanh mạng mà tạo tác các việc thiện ác. 
Do tạo tác các việc thiện ác nên phải chịu tái sanh. 





1 Suốt đoạn này giảng rõ Mười tám giới, tức gồm sáu căn hiệp với sáu 
trần sanh ra sáu thức. 
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“Do nơi tai, nghe được âm thanh, nhân đó nhận biết. 
Như vậy là ba việc cùng hiệp lại. Do sự hiệp lại ấy sanh 
ra sự khổ hoặc vui. Do khổ vui mà sanh ân ái, do ân ái 
sanh ra tham dục. Do tham dục sanh ra nguyên nhân của 
chấp hữu. Do nơi chấp hữu mà có sanh mạng. Do sanh 
mạng mà tạo tác các việc thiện ác. Do tạo tác các việc 
thiện ác nên phải chịu tái sanh. 


“Do nơi mũi, ngửi được mùi hương, nhân đó nhận biết. 


Như vậy là ba việc cùng hiệp lại. Do sự hiệp lại ấy sanh 
ra sự khổ hoặc vui. Do khổ vui mà sanh ân ái, do ân ái 
sanh ra tham dục. Do tham dục sanh ra nguyên nhân của 
chấp hữu. Do nhân nơi chấp hữu mà có sanh mạng. Do 
sanh mạng mà tạo tác các việc thiện ác. Do tạo tác các 
việc thiện ác nên phải chịu tái sanh. 

“Do nơi lưỡi, nếm được mùi vị, nhân đó nhận biết. 
Như vậy là ba việc cùng hiệp lại. Do sự hiệp lại ấy sanh 
ra sự khổ hoặc vui. Do khổ vui mà sanh ân ái, do ân ái 
sanh ra tham dục. Do tham dục sanh ra nguyên nhân của 
chấp hữu. Do nơi chấp hữu mà có sanh mạng. Do sanh 
mạng mà tạo tác các việc thiện ác. Do tạo tác các việc 
thiện ác nên phải chịu tái sanh. 

“Do nơi thân, xúc chạm các thứ mềm mại hoặc thô 
nhám, nhân đó nhận biết. Như vậy là ba việc cùng hiệp 
lại. Do sự hiệp lại ấy sanh ra sự khổ hoặc vui. Do khổ vui 
mà sanh ân ái, do ân ái sanh ra tham dục. Do tham dục 
sanh ra nguyên nhân của chấp hữu. Do nơi chấp hữu mà 
có sanh mạng. Do sanh mạng mà tạo tác các việc thiện 
ác. Do tạo tác các việc thiện ác nên phải chịu tái sanh. 

“Do nơi ý, suy nghĩ các việc, nhân đó nhận biết. Như 
vậy là ba việc cùng hiệp lại. Do sự hiệp lại ấy sanh ra sự 
khổ hoặc vui. Do khổ vui mà sanh ân ái, do ân ái sanh ra 
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tham dục. Do tham dục sanh ra nguyên nhân của chấp 
hữu. Do nơi chấp hữu mà có sanh mạng. Do sanh mạng 
mà tạo tác các việc thiện ác. Do tạo tác các việc thiện ác 
nên phải chịu tái sanh. 

“Người ta cứ như vậy, nối tiếp tương tục mà sanh ra, 
không có lúc dừng lại.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


6. CỘI NGUỒN SANH TỬ 


Vua lại hỏi Na-điên: “Đại đức có dạy rằng việc sanh 
tử của con người không thể tìm đến chỗ khởi điểm. 
Không thể tìm được, là ý thế nào?” 

Na-tiên đáp: “Như có chỗ khởi điểm, tất không còn 
phải sanh ra trở lại nữa.? Lại như có chỗ khởi điểm, tất 
phải nằm trong quá khứ rồi.” 

Vua nói: “Trẫm cho rằng không có chỗ khởi điểm, tất 
không sanh ra trở lại. Như thấy có chỗ khởi điểm, tất ở 
trong quá khứ. Như vậy, chỗ khởi điểm ấy là không dứt 
chăng?” 


Na-tiên đáp: “Đúng vậy, tất cả đều là quá khứ.”? 





1 Đây là nói nếu không biết tu tập pháp xuất thế. 

? Xem lại ví dụ về sanh tử giống như bánh xe tròn không có góc cạnh, 
ấy là không có khởi điểm. 

3 Ý vua tranh luận ngược lại với câu trước của Na-tiên. 

# Vị Na-tiên cho rằng “có chỗ khởi điểm thì không còn phải sanh ra trở 
lại”, nên vua lý luận rằng đó chỉ là sự kéo dài không dứt của đời sống 
cũ, mà như vậy thì không hợp lý. 

° Chỗ này Na-tiên muốn nhắc cho vua thấy tính tương đối hạn cuộc của 
thời gian, những gì vua đang tranh luận, cho rằng là hiện tại, nhưng rồi 
cũng đi vào quá khứ. 
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Vua lại hồi Nœ-tiên: “Người ta trong chỗ sanh tử, có 
thể nhờ nơi những gì ở bên ngoài mà được tăng thêm ích 
lợi chăng?” 

Na-tiên hỏi lại vua: “Người và hết thảy các động vật 
lớn nhỏ trong thế gian, có thể nhờ nơi những gì ở bên 
ngoài mà được tăng thêm ích lợi chăng?” 

Vua nói: “Trẫm không hỏi ngài về người và hết thảy 
các động vật lớn nhỏ trong thế gian. Trẫm chỉ muốn hỏi 
ngài về chỗ căn bản sanh tử của con người mà thôi.” 

Na-tiên nói: “Cây cối sanh ra, do cây non làm căn 
bản. Các loại ngũ cốc sanh ra, do hạt giống làm căn bản. 
Trong trời đất vạn vật lớn nhỏ đều tùy theo chủng loại 
mà có căn bản sanh ra. Đối với con người thì có sáu mối 
tình ân ái làm căn bản.!' 

“Người có mắt, có thấy hình sắc, có nhận biết; có tai, 
có nghe âm thanh, có nhận biết; có mũi, có ngửi hương, 
có nhận biết; có lưỡi, có nếm vị, có nhận biết; có thân, có 
xúc chạm, có nhận biết; có ý, có các pháp, có nhận biết.? 
Do nơi mười tám pháp ấy mà sanh ra sự khổ, vui. Do khổ, 
vui sanh ra ân ái. Do ân ái mà sanh tham dục. Do tham 
dục mà sanh xúc hiệp. 

“Các mối khổ ấy ấy hợp thành con người. Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý khiến cho có sự chấp hữu nơi sáu 
trần, cùng với sự xúc hiệp mà thành sáu nhập. Do sáu 
nhập ấy mà thành biết khổ, biết vui. Từ khổ vui mà 


1 Bản Hán văn dùng “lục tình” (1#), tức là sáu căn đắm theo sáu trần, 
tức là lục dục. 

? Theo như đoạn này tức là Mười tám giới, đã giảng rõ ở đoạn trước, 
gồm sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà sanh ra sáu thức. 

3 Tức là thọ cảm. 
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sanh ra ân ái, lại theo nơi ân ái mà sanh ra tham dục, từ 
tham dục sanh ra chấp hữu, liền làm nhân sanh ra sự già 
yếu. Già yếu là nhân sanh ra bệnh khổ. Bệnh khổ là 
nhân sanh ra sự chết. Do sự chết sanh ra buồn đau sầu 
khổ trong tâm. Sự sống con người là như vậy. 

“Như không có mắt tức không thấy cảnh sắc, không 
nhận biết. Không nhận biết nên không có xúc hiệp. 
Không xúc hiệp thì không có khổ, vui. Không có khổ vui 
nên không sanh ân ái. Không ân ái thì không có tham 
dục. Không tham dục thì không có sự chấp hữu. Không 
chấp hữu thì không có già, bệnh, chết, cũng không có 
buồn đau sầu khổ trong tâm, liền thoát hết các sự khổ 
não mà đắc nhập cảnh giới Niết-bàn. 

“Như không có tai tức không nghe âm thanh, không 
có mũi tức không ngửi mùi hương, không có lưỡi tức 
không nếm được vị, không có thân tức không có sự xúc 
chạm, không có ý tức không sanh các ý nghĩ, không có sự 
xúc nhập. Không có xúc nhập thì không có khổ, vui. 
Không có khổ vui nên không sanh ân ái. Không ân ái thì 
không có tham dục. Không tham dục thì không có bào 
thai. Không có bào thai thì không có chỗ sanh ra, không 
có già, bệnh, chết, cũng không có buôn đau sầu khổ trong 
tâm. Dứt hết được các sự khổ não, liền đắc nhập cảnh 
giới Niết-bàn.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


7. NHÂN DUYÊN SANH 


Vua lại hồi đại đức Wo-ên rằng: “Trong thế gian, có 
vật gì tự nhiên mà sanh ra chăng?” 
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Na-tiên đáp: “Không có vật gì tự nhiên sanh ra cả. 
Thảy đều phải có nguyên nhân.” 

Liền đó, Na-iên hỏi vua: “Như cung điện mà vua 
đang ngự đây, có phải do sức người làm ra chăng? Hay tự 
nhiên sanh ra?” 

Vua đáp: “Ấy là do nhân công làm ra, cây cối lấy từ 
trong rừng, gạch xây tường lấy đất làm ra.” 

Na-tiên nói: “Con người cũng như vậy. Do mười tám 
giới' hòa hiệp lại mà thành con người. Vậy nên nói là 
không có vật gì tự nhiên sanh ra, thảy đều phải có 
nguyên nhân. Ví như người thợ đổ gốm làm ra các món 
đồ, phải lấy bùn đất hòa với nước, nhồi nặn, nung ra mà 
thành. Bùn đất kia không thể tự nhiên mà thành đồ vật, 
phải hội đủ công sức của người, lại có lửa nung chín mới 
thành món đồ. Vậy nên nói là không có vật gì tự nhiên 
sanh ra, thảy đều phải có nguyên nhân.” 

Na-tiên lại hỏi vua: “Như cây đàn kia không có dây, 
không có phím, không có người gẩy, có thành âm thanh 
chăng?” 

Vua đáp: “Không, không thể tự nhiên mà thành âm 
thanh được.” 

Na-tiên hỏi: “Như đàn có dây, có phím, có người gẩy 
đàn, có thành âm thanh chăng?” 

Vua đáp: “Bạch đại đức, có.” 

Na-tiên nói: “Như vậy đó. Cho nên trong thiên hạ 
không có vật gì tự nhiên sanh ra, hết thảy đều phải có 
nguyên nhân.” 





1 Mười tám giới: sáu căn nhập với sáu trần sanh ra sáu thức. Căn, trần 
và thức hiệp lại thành mười tám giới, đã giảng rõ ở đoạn trước. 
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Na-tiên lại hỏi vua “Như việc xát cây lấy lửa,!' như 
không có hai thanh gỗ, không có người xát gỗ, có thể có 
lửa chăng?” 

Vua đáp: “Không thể có lửa được.” 

Na-tiên hỏi: “Như có đủ hai thanh gỗ, có người xát 
vào nhau, có sanh ra lửa chăng?” 

Vua đáp: “Tất nhiên, như vậy phải sanh ra lửa.” 

Na-tirên nói: “Như vậy đó. Cho nên trong thiên hạ 
không có vật gì tự nhiên sanh ra, hết thảy đều phải có 
nguyên nhân.” 

Nœ-tiên lại hỏi: “Như tấm kính lấy lửa,? không có 
người cầm giữ, lại không có mặt trời đốt nóng, có thể có 
lửa chăng?” 

Vua đáp: “Không thể có lửa được.” 

Na tiên hỏi: “Như có người cầm giữ tấm kính ấy, lại 
có mặt trời đốt nóng, có thể có lửa chăng?” 

Vua đáp: “Tất nhiên, như vậy phải sanh ra lửa.” 

Na-tiên nói: “Như vậy đó. Cho nên trong thiên hạ 
không có vật gì tự nhiên sanh ra, hết thảy đều phải có 
nguyên nhân.” 





† Ngày xưa chưa có những phương tiện như bây giờ, người ta phải dùng 
hai miếng cây gỗ (hoặc vỏ cây) đặc biệt có độ ma sát cao, xát vào nhau 
nhiều lần cho nóng mà sanh ra lửa. Lửa ấy bắt vào một chỗ bùi nhùi đã 
được chuẩn bị kế bên. Nhờ đó mà có lửa để sử dụng. 

? Đây là một cách lấy lửa khác. Người ta cầm một miếng kính thủy tinh 
có độ hội tụ cao, chiếu vào một đống bùi nhùi đang lúc trời nắng nóng. 
Phải giữ yên tấm kính như thế hồi lâu, sức nóng tăng lên có thể làm 
cháy đống bùi nhùi. 
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Na-tiên lại hỏi vua: “Như người kia không có gương 
soi, gặp lúc không có ánh sáng, lại muốn soi mình, có thể 
tự thấy được mình chăng?” 

Vua đáp: “Không thể tự thấy được.” 

Na-tiên hỏi: “Như có gương soi, có ánh sáng, có người 
tự soi mình, có thể nhìn thấy mình chăng?” 

Vua đáp: “Tất nhiên, có thể tự nhìn thấy được.” 

Na-trên nói: “Như vậy đó. Cho nên trong thiên hạ 
không có vật gì tự nhiên sanh ra, hết thảy đều phải có 
nguyên nhân.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


8. BẢN NGÃ 


Vua lại hỏi Nœơ-điên: “Người thế gian có thật có cái 
bản ngã! hay chăng?” 

Na-tiên đáp: “Thế gian không thể xác định rõ được có 
bản ngã hay không. Thật ra, theo đại vương thì cái gì là 
bản ngã?” 

Vua hỏi: “Thân thể này với mạng sống có phải là bản 
ngã chăng?” 

Na-tiên hỏi lại vua: “Thân thể con người với mạng 
sống có thể dùng mắt để nhìn thấy hình sắc chăng? Có 
thể dùng tai để nghe âm thanh chăng? Có thể dùng mũi 
để ngửi mùi hương chăng? Có thể dùng lưỡi để nếm vị 





Bản Hán văn dùng chữ không thống nhất, có khi dùng chữ nhân (`), 
có khi dùng chữ nhân mạng (^ˆ®), có khi lại dùng chữ mạng (2), 
nhưng theo ý nghĩa trong đoạn này thì vua muốn tìm hiểu xem trong tất 
cả các yếu tố hợp thành con người, yếu tố nào là chính, là chủ nhân 
thật sự, nên chúng tôi gọi yếu tố ấy là “bản ngã” cho quen thuộc. 
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chăng? Có thể dùng thân để biết sự xúc chạm chăng? Có 
thể dùng ý để nghĩ biết chăng?” 

Vua đáp: “Có thể.” 

Na-tiên hỏi: “Hiện giờ bần tăng và đại vương cùng ở 
trong điện này, bốn phía đều có cửa sổ. Như người tùy ý 
muốn nhìn bên ngoài, theo những cửa sổ ấy mà nhìn ra 
có được không?” 

Vua đáp: “Được.” 

Na-tiên lại hỏi: “Như nói bản ngã ở trong thân thể 
này, tất phải tùy ý do nơi các cửa thông ra bên ngoài mà 
thấy biết, như có thể dùng mắt để nhìn thấy hình sắc. 
Vậy có thể dùng tai mà nhìn hình sắc được chăng? Có thể 
dùng mũi mà nhìn hình sắc được chăng? Có thể dùng lưỡi 
mà nhìn hình sắc được chăng? Có thể dùng thân mà nhìn 
hình sắc được chăng? Có thể dùng ý mà nhìn hình sắc 
được chăng?” 

Vua đáp: “Không thể được.” 

Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi tai, nên có 
thể dùng tai để nghe âm thanh. Vậy có dùng tai để thấy 
chăng? Có thể dùng tai để ngửi hương được chăng? Có thể 
dùng tai để nếm vị chăng? Có thể dùng tai để xúc chạm 
chăng? Có thể dùng tai để suy nghĩ chăng?” 

Vua đáp: “Không thể được.” 

Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi mũi, nên có 
thể dùng mũi để ngửi hương. Vậy có dùng mũi để nghe 
âm thanh chăng? Có thể dùng mũi để nếm vị được chăng? 
Có thể dùng mũi để xúc chạm chăng? Có thể dùng mũi để 
suy nghĩ chăng?” 

Vua đáp: “Không thể được.” 
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Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi lưỡi,' nên có 
thể dùng lưỡi để biết vị. Vậy có dùng lưỡi để nghe âm 
thanh được chăng? Có thể dùng lưỡi để ngửi hương được 
chăng? Có thể dùng lưỡi để xúc chạm chăng? Có thể dùng 
lưỡi để suy nghĩ chăng?” 

Vua đáp: “Không thể được.” 


Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi thân, nên có 
s , 


thể dùng thân để biết xúc chạm mềm mại hoặc thô nhám. 


Vậy có dùng thân để thấy chăng? Có thể dùng thân để 
nghe âm thanh chăng? Có thể dùng thân để ngửi hương 
được chăng? Có thể dùng thân để nếm vị chăng? Có thể 
dùng thân để suy nghĩ chăng?” 

Vua đáp: “Không thể được.” 

Na-tiên lại nói: “Như nói bản ngã ở nơi ý, nên có thể 
dùng ý để suy nghĩ. Vậy có thể dùng ý để nghe âm thanh 
chăng? Có thể dùng ý để ngửi hương được chăng? Có thể 
dùng ý để nếm vị được chăng? Có thể dùng ý để xúc 
chạm chăng?” 

Vua đáp: “Đều không thể được.” 

Na-tiên nói: “Lời của đại vương như vậy trước sau 
không hợp nhau vậy.? 

“Như bần tăng cùng với đại vương ngồi trong điện 
này, nay phá bỏ hết bốn cửa sổ đi, tâm nhìn có xa rộng 
hơn không?” 


Vua đáp: “Tất nhiên là phải xa rộng hơn.” 





1 Bản Hán văn dùng chữ khẩu (#), nhưng ở đây phải là chữ thiệt (£) 
mới hợp nghĩa. 

? Ngài Na-tiên dẫn các thí dụ trên để phá bỏ định kiến của vua về việc 
có “bản ngã” trong những yếu tố vốn là giả hiệp. Nói cách khác, đây gọi 
là chấp ngã. 
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Na-töiên nói: “Như nói cái bản ngã ở tại trong thân, 
nay hủy con mắt đi, tâm nhìn có thể xa rộng hơn chăng? 
Hủy lỗ tai đi, có thể nghe xa hơn chăng? Hủy lỗ mũi đi, 
có thể ngửi được xa hơn chăng? Hủy cái lưỡi đi, có thể 
nếm được nhiều vị hơn chăng? Lột hết da đi, cảm giác 
xúc chạm của thân có thể nhiều hơn chăng? Hủy tâm ý đi, 
có thể nhờ đó suy nghĩ rộng hơn chăng?” 

Vua đáp: “Bạch đại đức, đều là không thể được.” 

Na-tiên nói: “Như vậy đó, lời nói của đại vương trước 
sau không hợp nhất rồi.” 

Na-tiên lại hỏi vua: “Này đại vương, như có người giữ 
kho đến đứng chầu trước mặt đại vương, đại vương có biết 
là người ấy đang đứng châu trước mặt không?” 

Vua đáp: “Biết.” 

Na-tiên lại hỏi: “Người ấy lại đi vào phòng của đại 
vương, vậy có biết là người ấy vào phòng chăng?” 

Vua đáp: “Biết.” 

Nœ-tiên nói: “Như bảo rằng cái bản ngã vốn ở trong 
thân thể, vậy người ta để các món ăn vào lưỡi, có thể biết 
các vị nhạt, mặn, ngọt, chua, cay, đắng... hay chăng?” 

Vua nói: “Đúng vậy, có thể biết.” 

Na-tiên nói: “Như vậy đó, lời nói của đại vương trước 
sau không hợp nhất rồi. 





1 Vì vua cho rằng bản ngã ở trong thân, thông qua các giác quan để 
giao tiếp với ngoại trần, như người ngồi trong nhà nhìn qua các cửa sổ. 
Na-tiên đưa ra các ví dụ để chỉ rõ cách hiểu đó không đúng. Vì vua thừa 
nhận các ví dụ mà Na-tiên đưa ra là không thể được, nên mâu thuẫn với 
cách nghĩ của mình trước đó. 
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“Như có người lấy rượu ngon đổ vào trong bồn lớn, lại 
thả một người vào trong bồn ấy, nhưng rượu không lên 
tới miệng. Người ấy có biết rượu ngon chăng?” 

Vua đáp: “Không thể biết.” 

Na-tiên hỏi: “Vì sao không biết?” 

Vua đáp: “Vì rượu không vào trong miệng, chẳng 
chạm đến lưỡi nên không thể biết rượu ngon dở.” 

Na-tiên nói: “Như vậy đó, lời nói của đại vương trước 
sau không hợp nhất rôồi.”! 

Vua nói: “Trẫm quả thật ngu si trí cạn, không luận 
giải nổi việc này. Kính mong đại đức giảng rõ cho.” 

Na-tiên nói: “Người ta do nơi mắt mà thấy hình sắc, 
tâm liền cảm thọ. Cảm thọ tức sanh các điều khổ vui, 
trong tâm liền duyên theo. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng đều như thế, khi tiếp xúc với ngoại trần? đều khiến 
tâm sanh cảm thọ. Cảm thọ tức sanh các điều khổ vui, 
nhân đó ý sanh niệm tưởng. Niệm tưởng như thế tiếp nối 
nhau mà sanh ra, tạo thành dòng luân chuyển mãi mãi. 
Thật không hề có một cái bản ngã thường làm chủ như 
đại vương nghĩ.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


9. CĂN VÀ THÚỨC 





1 Ví dụ này làm rõ thêm những điều đã nói trước. Na-tiên chỉ cho vua 
thấy rằng không thể có một cái bản ngã ở trong thân để qua các giác 
quan mà tiếp cận với ngoại cảnh theo cách như người ngồi trong nhà 
nhìn ra cửa sổ. 
? Tức bao gồm các trần tương ứng, như âm thanh ứng với tai nghe, 
hương ứng với mũi, mùi vị ứng với lưỡi, xúc chạm ứng với thân, pháp 
trần ứng với ý. 
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Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như khi người ta sanh ra, 
có phải con mắt với tâm' cùng lúc sanh ra chăng?” 

Na-tiên đáp: “Đúng vậy, chúng đồng thời sanh ra.” 

Vua lại hỏi: “Con mắt sanh ra ở phía trước? Hay tâm 
sanh ra ở phía trước?” 

Na-tiên đáp: “Con mắt sanh ở phía trước, tâm sanh ở 
phía sau.” 

Vua hỏi: “Vậy con mắt có nói với tâm rằng: Theo chỗ 
tôi sanh ra, anh hãy tùy đó mà sanh phía sau. Hoặc là 
tâm có nói với con mắt như vậy chăng? 

“Hoặc tâm có nói với con mắt rằng: Theo chỗ anh 
sanh ra, tôi sẽ tùy đó mà sanh phía sau. Hoặc là con mắt 
có nói với tâm như vậy chăng?” 

Noa-tiên đáp: “Hai bên chẳng hề trao đổi với nhau như 
thế.” 

Vua hỏi: “Chẳng phải đại đức đã nói là chúng đồng 
thời sanh ra đó sao? Vậy vì sao lại không có trao đổi 
trước như thế với nhau?”? 

Na-tiên đáp: “Có bốn trường hợp cùng làm theo nhau 
mà không cần trao đổi, giao hẹn trước. Những gì là bốn? 
Một là thuận theo chiều đi xuống, hai là thuận theo một 
cửa duy nhất, ba là thuận theo dấu vết đã có trước, bốn là 





1 Chữ tâm ở đây dùng theo nghĩa rộng, chỉ cho khả năng nhận biết, tri 
giác của con người, không có sự phân biệt chân tâm, vọng tâm. Trong 
bản Hán văn dùng chữ thần (3), theo nghĩa mà xét thì tương ứng với 
tâm thức. 

? Lý luận của vua ở đây là: Con mắt và tâm cùng đồng thời sanh ra, vậy 
mắt chẳng biết tâm, tâm chẳng biết mắt, như nếu không giao hẹn trước 
làm sao có thể sanh ra ở đúng vị trí thích hợp của mình, tức là con mắt 
ở trước mà tâm ở sau, như lời Na-tiên nói. 
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thuận theo kinh nghiệm đã trải qua nhiều lần. Bốn 
trường hợp như vậy thì có thể cùng làm đúng theo nhau 
mà không cần phải giao hẹn trước.” 

Vua hỏi: “Thế nào là thuận theo chiều đi xuống?” 

Na-tiên hỏi vua: “Như trời mưa trên núi cao, nước 
chảy thế nào?” 

Vua đáp: “Nước sẽ chảy theo chiều từ trên cao xuống 
thấp.” 

Na-tiên lại hỏi: “Như có mưa lần sau nữa, nước chảy 
thế nào?” 

Vua đáp: “Vì theo chiều từ cao xuống thấp, nên cũng 
theo đúng những đường chảy trước kia.” 

Na-tiên hỏi vua: “Vậy nước chảy trước có nói với nước 
chảy sau rằng: Anh nên theo đường tôi đã chảy. Hoặc 
nước chảy sau có nói với nước chảy trước rằng: Tôi sẽ 
chảy theo đường anh đã chảy. Hai bên có trao đổi, giao 
hẹn trước với nhau như thế chăng?” 

Vua đáp: “Nước chảy trước, chảy sau đều tự nhiên mà 
chảy, không có trao đổi với nhau như thế.” 

Nœ-tiên nói: “Con mắt cũng vậy, chẳng hề nói trước 
với tâm rằng: “Anh nên tùy chỗ tôi sanh mà sanh ở phía 
sau. Tâm cũng không nói với con mắt rằng: “Tôi sẽ tùy 
chỗ anh sanh ra mà sanh ở phía sau. Mắt và tâm không 
giao hẹn trước với nhau, tự nhiên mà sanh ở nơi thích 
hợp, gọi là thuận theo chiều đi xuống. Tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng đều giống như vậy.” 

Vua lại hỏi: “Còn thế nào gọi là thuận theo một cửa 
duy nhất?” 
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Na-tiên hỏi vua: “Như trong thành lớn chỉ có một cửa 
ra. Trong thành có một người muốn ra, sẽ đi theo hướng 
nào?” 

Vua đáp: “Tất nhiên hướng về phía cửa ấy mà ra.” 

Na-tiên hỏi: “Sau lại cũng có người muốn ra nữa, sẽ đi 
theo hướng nào?” 

Vua đáp: “Tất nhiên lại theo đường ra cửa như người 
trước.” 

Na-tirên hỏi vua: “Người ra trước có nói với người ra 
sau: “Anh nên theo đường tôi đã ra mà ởi.` Hoặc người ra 
sau có nói với người ra trước: “Tôi sẽ theo đường anh đã 
ra mà đi. Hai người có trao đổi, giao hẹn trước với nhau 
như vậy chăng?” 

Vua đáp: “Người trước, người sau, thật không có trao 
đổi, giao hẹn với nhau gì cả.” 

Nœ-tiên nói: “Con mắt cũng vậy, chẳng hể nói trước 
với tâm rằng: “Anh nên tùy chỗ tôi sanh mà sanh ở phía 
sau. Tâm cũng không nói với con mắt rằng: “Tôi sẽ tùy 
chỗ anh sanh ra mà sanh ở phía sau. Mắt và tâm không 
giao hẹn trước với nhau, tự nhiên mà sanh ở nơi thích 
hợp, gọi là thuận theo một cửa duy nhất. Tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng đều giống như vậy.” 

Vua lại hồi: “Còn thế nào là thuận theo dấu vết đã có 
trước?” 

Na-tiên hỏi vua: “Như xe đi trước để lại dấu vết, xe đi 
sau sẽ đi thế nào?” 

Vua đáp: “Theo vết xe trước mà đi.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy xe trước có nói với xe sau rằng: 
“Anh nên theo đường tôi đã đi trước. Hoặc xe sau có nói 
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với xe trước: “Fôi sẽ theo đường anh đã đi. Hai bên có 
trao đổi, giao hẹn trước với nhau như vậy chăng?” 

Vua đáp: “Đều không có nói với nhau như thế.” 

Nœ-tiên nói: “Con người cũng như vậy. Con mắt chẳng 
hề nói trước với tâm rằng: “Anh nên tùy chỗ tôi sanh mà 
sanh ở phía sau. Tâm cũng không nói với con mắt rằng: 
“Tôi sẽ tùy chỗ anh sanh ra mà sanh ở phía sau. Mắt và 
tâm không giao hẹn trước với nhau, tự nhiên mà sanh ở 
nơi thích hợp, gọi là thuận theo một cửa duy nhất. Tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng đều giống như vậy.” 

Vua lại hỏi Nœ-¿iên: “Còn thế nào là thuận theo kinh 
nghiệm đã trải qua nhiều lần?” 

Nœ-tiên đáp: “Kinh nghiệm đã trải qua, đó là sự bắt 
chước theo việc đã làm trước đây. Như học hỏi, viết lách 
đều là nhờ kinh nghiệm đã qua. 

“Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy, là do huân tập 
dân dần từ lâu đời nên nay mới như vậy. 

“Sáu thức đều góp phần vào sự nhận biết của con 
người, không phải do nơi một trong sáu thức ấy mà thành 
nhận biết được.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


10. XÚC NHẬP 


Vua lại hỏi: “Khi người ta sanh, con mắt với sự vui 
khổ có đồng thời sanh ra chăng?” 

Nœ-tiên đáp: “Con mắt với sự vui khổ cùng sanh ra. 
Các căn đều là theo nơi chỗ hiệp lại mà sanh.” 


Vua hỏi: “Thế nào là chỗ hiệp lại?” 
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Na-tirên đáp: “Hai bên cùng xúc chạm nhau gọi là 
hiệp, ví như hai con dê húc lẫn nhau. Một con dụ cho mắt, 
một con dụ cho hình sắc, hai bên hiệp nhau mà thành 
chỗ nhập. Cũng ví như một bàn tay là mắt, bàn tay kia là 
hình sắc, hai bàn tay hiệp lại thành chỗ nhập. 

“Lại ví như hai viên đá, một là mắt, một là hình sắc, 
hai viên đá hiệp lại thành chỗ nhập. 

“Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều là căn, theo nơi các 
trần là hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, xúc 
chạm, pháp trần mà hiệp lại thành sáu chỗ nhập. Cho 
đến như ý và tư tưởng cũng vậy. Ví như hai viên đá, một 
viên là ý, một viên là tư tưởng, hai viên hiệp lại thành 
chỗ nhập. Ý và tư tưởng hiệp lại như vậy mà thành chỗ 
nhập.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


11. LẠC THỌ 


Vua lại hỏi: “Còn như về sự vui thì hiểu thế nào?” 

Na-tiên đáp: “Tự mình nhận biết, hiểu rõ, đó là vui. 
Ví như có người phụng sự nhà vua. Người ấy hiển đức, 
vua liền khen thưởng các món tài vật. Người ấy được 
thưởng rồi, dùng các món ấy tự lấy làm khoái chí, vui vẻ. 
Trong khi vui vẻ như vậy, người ấy tự nghĩ: “Ta phụng sự 
nhà vua, được ban thưởng nên nay mới vui vẻ như thế 
này. 

“Hoặc như người tâm nghĩ điều lành, thân làm điều 
lành, miệng nói lời lành. Nhờ vậy sau khi chết được sanh 





1 Đoạn này giảng rộng việc sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà thành sáu 
nhập, hình thành mười tám giới. 
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lên cõi trời. Người ấy sanh nơi cõi trời được hưởng đủ các 
điều khoái lạc, trong lòng hết sức khoan khoái vui vẻ, tự 
nghĩ rằng: “Ta lúc còn ở chốn thế gian, tâm nghĩ điều 
lành, thân làm điều lành, miệng nói lời lành. Nhờ vậy 
nay được sanh nơi đây, được sự vui vẻ cực kỳ vậy. Như 
vậy gọi là nhận biết.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


12. HIỂU RỐ VÀ NHẬN BIẾT 


Vua lại hỏi: “Thế nào gọi là người nhận biết?” 

Na-tiên đáp: “Do hiểu rõ mà có thể nhận biết. Ví như 
đại vương có người giữ kho, vào trong kho chứa liền tự 
xem xét khắp các nơi trong ấy, rồi hiểu rõ có bao nhiêu 
các món tiền bạc, vàng ngọc, châu báu, vải vóc... cho đến 
màu sắc thế nào, nằm ở những vị trí nào. Như vậy gọi là 
hiểu rõ, nhận biết.” 


Vua nói: “Hay thay!” 


13. TƯ TƯỞNG 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, còn như chỗ suy nghĩ của 
người ta thì thế nào?” 

Na-tiên đáp: “Chỗ suy nghĩ của người ta, đó là chỗ 
dẫn đến việc làm. 

“Ví như người pha thuốc độc để uống, lại còn khiến 
cho người khác uống theo. Thân đã chịu khổ, còn gây khổ 
cho người khác nữa. 

“Cũng giống như kẻ làm ác, sau khi chết phải đọa vào 
địa ngục. Những người học theo tư tưởng của kẻ ấy, cũng 
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đều phải đọa địa ngục. Người độc ác có chỗ suy nghĩ ác, 
dẫn đến việc làm ác là như vậy.” 


Vua nói: “Hay thay!” 


14. SỰ RUNG ĐỘNG TRONG LÒNG 


Vua lại hỏi: “Còn thế nào là sự rung động trong 
lòng?” 

Na-tiên đáp: “Trong tâm khởi ý nghĩ liền có sự rung 
động trong lòng.” 

Vua hỏi: “Rung động trong lòng và hành động quan 
hệ thế nào?” 

Na-tiên đáp: “Ví như cái nổi đồng, có người đến đốt 
lửa nấu, nước sôi sủi bọt kêu thành tiếng. Khi ngưng nấu 
rồi mà tiếng kêu vẫn còn một lúc nữa. Chỗ hành động là 
như vậy, do sự rung động trong lòng trước đó mà có. 

“Khi đốt lửa nấu sôi, ấy là lúc rung động. Khi không 
nấu mà còn tiếng kêu một lúc sau, ấy là lúc hành động.”? 


Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


15. PHÂN BIỆT 


Vua hồi Nœ-tiên: “Có thể nào phân biệt được những 
gì đã hợp lại trong tâm thức hay chăng? Chẳng hạn như 
chỉ rõ ra được đâu là chỗ nhập? Đâu là chỗ hiểu biết? Đâu 
là chỗ suy nghĩ? Đâu là ý? Đâu là sự rung động?” 





1 Tức là những cảm xúc đối với sự việc. 

? Theo như đây thì hành động không phải tự nhiên mà bộc lộ ra, đều 
phải có chỗ cảm xúc trong tâm trước đó. Cảm xúc ấy tức là sự rung 
động. 


81 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 





CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÂM THỨC 








Na-tiên đáp: “Nếu như đã hợp lại, không thể phân 
biệt ra được nữa. 


“Ví như người đầu bếp nấu món ăn ngon, trong ấy có 


nước, có thịt, có gia vị hành, tỏi, gừng, dưa muối, bột gạo... 


Đại vương bảo người đầu bếp ấy rằng: Ngươi nấu món ăn 
này như thế nào, hãy mang từng món đến đây cho trẫm, 
trước hãy mang nước đến..., sau nữa là hành, sau nữa là 
gừng, sau nữa là dưa muối, sau nữa là bột gạo... 

“Món ăn đã nấu rồi, người ấy có thể mang riêng từng 
vị trong ấy đến cho đại vương như vậy được chăng?” 

Vua đáp: “Món ăn đã nấu thành rồi, không thể phân 
biệt các vị trong ấy ra được nữa.” 

Na-tiên nói: “Những việc ta đang bàn đây cũng lại 
như vậy. Một khi đã hợp lại thì không còn có thể phân 
biệt ra được nữa. Không thể chỉ ra đây là sự khổ vui, đây 
là sự hiểu biết, đây là sự rung động, đây là sự suy nghĩ...” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 

Vua lại hỏi Na-ứzên: “Người ta lấy mắt nhìn có thể 
phân biệt được vị mặn của muối chăng?” 

Na-tiên hỏi lại: “Chỗ biết của đại vương có như vậy 
chăng? Có thể lấy mắt nhìn được vị mặn của muối 
chăng?” 

Vua đáp: “Mắt không nhìn được vị mặn.” 

Na-tiên nói: “Người ta chỉ có thể dùng lưỡi mà biết vị 
mặn của muối, không thể dùng mắt mà biết được.” 

Vua lại hỏi: “Có phải mọi người đều dùng lưỡi để biết 
các mùi vị chăng?” 

Na-tiên đáp: “Đúng vậy, mọi người ai cũng dùng lưỡi 
để phân biệt mùi vị.” 
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Vua lại hỏi: “Như xe chở muối, trâu kéo muối, xe với 
trâu có phân biệt được vị của muối chăng?” 

Na-tiên đáp: “Xe với trâu không thể phân biệt biết 
được vị của muối.” 

Vua hỏi: “Như vị mặn của muối có thể cân lường được 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Chỉ lấy trí hiểu biết của đại vương mới 
có thể ước lượng được vị mặn của muối. Vị mặn của muối 
không thể cân lường được. Chỉ sự nặng nhẹ mới có thể 
cân lường được thôi.” 

Vua nói: “Hay thay!” 


16. CĂN VÀ TRẦN 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, trong thân người có năm 
sự nhận biết,' do nơi nhiều việc mà biết, hay chỉ do nơi 
một việc mà biết?” 

Na-tiên đáp: “Do nhiều việc mà biết, không phải chỉ 
do một việc mà biết. Ví như trên một chỗ đất, các loại 
ngũ cốc mọc lên, mỗi thứ đều tùy theo giống loại của 
mình. 

“Năm sự rung động khác nhau trong thân người? đều 
do nơi nhiều việc, tùy theo công năng của mình mà sanh 
ra sự nhận biết.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


1 Bản Hán văn dùng ngũ tri (# #2), ở đây tức là sự nhận biết của năm 
giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 

? Do năm giác quan, cảm thọ khác nhau với ngoại cảnh: hình sắc, âm 
thanh, hương, vị, xúc chạm. 
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II. SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN 


1. NGHIỆP QUẢ SAI BIỆT 


Vua lại hỏi Nœ-tiên: “Bạch đại đức, người thế gian 
sanh ra vốn dĩ thân thể đều đây đủ như nhau, tại sao lại 
có người được sống lâu, có người chết yểu; có người lắm 
bệnh khổ, có người được ít bệnh; có người giàu sang, có 
người nghèo hèn; có bậc đại sĩ, có kẻ tiểu nhân; có người 
hình dung xinh đẹp, có kẻ xấu xí khó coi; có người nói ra 
được người khác tin cậy, có người luôn bị nghi ngờ;' có 
người sáng suốt hiếu thuận, có người ngu si thiển trí... Vì 
sao có những sự bất đồng như vậy?” 

Na-tiên nói: “Cũng giống như các loại cây trái, trong 
đó có loại chua, lại có loại đắng, có loại cay, cũng có loại 
ngọt. Này đại vương, các loại cây sao lại sanh ra trái 
chẳng giống như nhau?” 

Vua đáp: “Cây trái sở dĩ không giống nhau, là vì 
giống loại của chúng khác nhau.” 

Na-tiên nói: “Người ta cũng vậy. Chỗ sở niệm trong 
tâm đều không giống nhau, vì thế mà người thế gian 
chẳng thể đồng như nhau. Có người được sống lâu, có 
người chết yếu; có người lắm bệnh khổ, có người được ít 
bệnh; có người giàu sang, có người nghèo hèn; có bậc đại 





! Về điểm này chúng ta có thể tự chiêm nghiệm lấy trong cuộc sống. 
Tuy về mặt lý luận mà nói, uy tín của mỗi người phải là do những gì 
người ấy đã từng làm trước đó. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp 
chúng ta không thể phủ nhận được, khi có những người chỉ cần tiếp xúc 
lần đầu tiên, hoặc thậm chí chưa trao đổi gì cả, đã tạo được niềm tin nơi 
người đối diện. Cũng như ngược lại, có những kẻ luôn bị nghi ngờ, bất 
chấp sự cố gắng chứng minh của họ. 
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sĩ, có kẻ tiểu nhân; có người hình dung xinh đẹp, có kẻ 
xấu xí khó coi; có người nói ra được người khác tin cậy, có 
người luôn bị nghi ngờ; có người sáng suốt hiếu thuận, có 
người ngu sĩ thiển trí... 

“Vì thế, Phật có dạy rằng: “Tùy nơi việc làm thiện 
hoặc ác mà người ta phải tự nhận lãnh lấy nghiệp quả. 
Có người giàu sang phú quý, có người nghèo khổ bần 
cùng... thảy đều do nơi những điều thiện ác đã làm từ đời 
trước. Cho nên mỗi người đều tùy nơi phước đức của mình 
mà nhận lãnh.” 

Vua tán thán: “Lành thay! Lành thay!” 


2. NÊN SỚM LÀM VIỆC THIỆN 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như người muốn làm việc 
thiện, nên làm trước hay đợi về sau sẽ làm?” 

Na-tiên đáp: “Nên sớm làm điều lành từ trước. Đợi về 
sau mới làm không thể được phần lợi ích. Nếu sớm làm 
từ trước mới được lợi ích lớn. 

“Như đại vương đến lúc khát nước, sai người đào 
giếng, có thể giúp giải cơn khát ấy chăng?” 

Vua đáp: “Không thể khỏi khát. Cần phải đào giếng 
từ trước mới được.” 

Na-tiên nói: “Người ta làm thiện cũng vậy. Nên làm 
từ trước. Đợi sau muộn màng mới làm là vô ích. 

“Như đại vương đến lúc đói, sai người cày ruộng gieo 
giống, có kịp cơm ăn chăng? Hay phải có gạo trữ từ 
trước?” 

Vua đáp: “Tất phải có gạo trữ từ trước.” 


85 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 


SANH TỬ VÀ NIẾT BÀN 














Na-tiên nói: “Người ta làm thiện cũng vậy. Phải nên 
làm từ trước. Đợi khi thúc bách! mới làm, chẳng có ích gì 
cho thân mình. 

“Như đại vương có thù oán, khi cần chiến đấu mới sai 
người luyện tập quân mã, có nên vậy chăng?” 

Vua đáp: “Không được. Cần phải rèn luyện trước, lúc 
cần là sẵn sàng chiến đấu. Như đợi lúc cần mới luyện 
quân mã, chỉ là vô ích thôi.” 

Na-tiên nói: “Kinh Phật dạy rằng: Người ta nên nhớ 
nghĩ làm việc thiện từ trước, chờ đến sau này mới làm vô 
ích. 

“Đại vương chớ nên bỏ đạo lớn mà học theo tà đạo, 
đừng bắt chước kẻ ngu si mà bỏ thiện làm ác, sau này có 
than khóc cũng chỉ là vô ích.? Người nào bỏ nẻo chánh 
mà theo điều bất chánh, đến khi sắp chết dù hối hận 
cũng không còn kịp nữa.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


3. ĐỊA NGỤC 


Vua hỏi Na-(¿ên: “Trẫm nghe các vị sa-môn dạy rằng: 
Lửa ở chốn địa ngục không giống như lửa ở thế gian này. 
Như lấy một viên đá nhỏ mà đốt trong lửa từ sáng đến 
tối ở thế gian này, cũng chẳng hề tiêu mất. Nhưng lấy 
một hòn đá lớn mà thả vào lửa địa ngục liền tức thì tiêu 
mất. Nói như vậy, trẫm không tin được. 





1 Tức là khi nghiệp quả nặng nề đã đến. 

? Chỗ đối đáp này thật thể hiện rõ tinh thần “nói chuyện theo cách của 
bậc trí giả” như ngài Na-tiên đã nói từ trước. Nghĩa là ngài thẳng thắn 
mà khuyên răn vua, không có chút e dè khi đang nói chuyện với một 
bậc đế vương đầy quyền uy. 


86 


“Các vị sơ-môn lại dạy rằng: Người làm việc ác, đọa 
vào chốn địa ngục, trải qua cả ngàn vạn năm thọ khổ 
cũng không tiêu mất, cũng không chết đi. Như vậy trẫm 
càng không thể tin được!” 

Na-tiên hỏi vua: “Này đại vương, dưới nước có các loài 
rắn biển, rồng, rùa, cua..., khi con cái có thai thường ăn 
cả cát, sỏi vào bụng. Đại vương có từng nghe nói đến việc 
ấy chăng?” 

Vua đáp: “Trẫm có nghe nói, các loài ấy lấy những 
thứ đó làm thức ăn.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy những thứ cát, sỏi ấy vào trong 
bụng chúng có tiêu được không?” 

Vua đáp: “Tất nhiên là chúng đều được tiêu hóa hết.” 

Na-tirên hỏi: “Còn cái thai trong bụng chúng có tiêu 
mất chăng?” 

Vua đáp: “Không, không thể tiêu được.” 

Na-tiên hỏi: “Vì sao không tiêu được?” 

Vua đáp: “Vì là tương đồng, cùng loại của chúng nên 
tất nhiên là không thể tiêu mất được.” 

Na-tiên nói: “Người đọa vào địa ngục cũng giống như 
vậy.' Trải qua ngàn vạn năm vẫn không tiêu, không chết. 
Do những việc tội lỗi mà người ấy đã tạo ra chưa được 
giải trừ hết, nên không thể tiêu mất, không thể chết đi. 





1 Theo ví dụ này, thì lửa địa ngục là do ác nghiệp sanh ra. Người tạo ác 
nghiệp phải đọa vào đó để thọ khổ, nên lửa chỉ làm cho kể ấy khổ sở 
mà không thể giết chết hoặc làm tiêu mất. Chừng nào ác nghiệp vẫn 
còn, thì người ấy vẫn còn tồn tại mà chịu khổ sở trong địa ngục. 
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“Này đại vương, như những loài sư tử, cọp, chó, mèo, 
khi con cái có thai đều ăn xương thịt của các con mỗi. Vậy 
xương thịt ấy vào bụng chúng có tiêu đi không?” 

Vua đáp: “Đều tiêu hóa hết.” 

Na-tiên hỏi: “Còn cái thai trong bụng chúng có tiêu 
mất chăng?” 

Vua đáp: “Không, không thể tiêu được.” 

Na-tiên hỏi: “Vì sao không tiêu được?” 

Vua đáp: “Vì là tương đồng, cùng loại của chúng nên 
tất nhiên là không thể tiêu mất được.” 

Na-tiên nói: “Người đọa vào địa ngục cũng giống như 
vậy. Trải qua ngàn vạn năm vẫn không tiêu, không chết. 
Do những việc ác mà người ấy đã tạo ra chưa được giải 
trừ hết, nên không thể tiêu mất, không thể chết đi. 

“Này đại vương, như những loài trâu, ngựa, lừa, nai, 
khi con cái có thai đều ăn các loại cỏ khô. Vậy cỏ khô ấy 
vào bụng chúng có tiêu đi không?” 

Vua đáp: “Đều tiêu hóa hết.” 

Na-tiên hỏi: “Còn cái thai trong bụng chúng có tiêu 
mất chăng?” 

Vua đáp: “Không, không thể tiêu được.” 

Na-tiên hỏi: “Vì sao không tiêu được?” 

Vua đáp: “Vì là tương đồng, cùng loại của chúng nên 
tất nhiên là không thể tiêu mất được.” 

Na-tiên nói: “Người đọa vào địa ngục cũng giống như 
vậy. Do tội lỗi đã làm chưa được giải trừ hết, nên không 
thể tiêu mất, không thể chết đi. 

“Này đại vương, như những hàng phụ nữ giàu có 
trong xã hội, mỗi khi có thai thường tùy ý ăn rất nhiều 
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món ngon. Vậy những món ngon ấy vào bụng họ có tiêu 
đi không?” 

Vua đáp: “Đều tiêu hóa hết.” 

Na-tiên hỏi: “Còn cái thai trong bụng họ có tiêu mất 
chăng?” 

Vua đáp: “Không, không thể tiêu được.” 

Na-tiên hỏi: “Vì sao không tiêu được?” 

Vua đáp: “Vì là tương đồng, cùng loại nên tất nhiên 
là không thể tiêu mất được.” 

Na-tiên nói: “Người đọa vào địa ngục cũng giống như 
vậy. Sở dĩ trải qua ngàn năm vẫn không tiêu, không chết, 
là do những việc ác đời trước tạo ra chưa được giải trừ hết, 
nên không thể tiêu mất, không thể chết đi. 

“Họ sanh ra trong địa ngục, lớn lên trong địa ngục, 
cho đến già đi là lúc tội lỗi trừ hết thì sẽ chết.” 

Vua tán thán: “Hay thay! Hay thay!”! 


4. NIẾT-BÀN 


Vua hỏi: “Bạch đại đức, có phải người ta nhập Niế:- 
bàn rồi thì những gì trong quá khứ không bao giờ còn 
sanh khởi trở lại nữa chăng?” 

Na-tiên đáp: “Đúng vậy! Nhập Miếi-bèn rồi không 
còn sanh khởi lại các pháp. 





1 Bản Hán văn có một đoạn khá tối nghĩa tiếp theo đoạn này, chúng tôi 
lược không dịch. Những khái niệm trình bày trong đoạn này có lẽ là vào 
thời của ngài Na-tiên. 
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“Kẻ ngu si tham cầu những sự ái luyến trong thân, 
ngoài thân, nên mãi mãi không thể được thoát ra khỏi 
già, bệnh, chết. 

“Người có trí tu học theo đạo, dù trong thân, ngoài 
thân đều không tham đắm. Người như vậy không có ân 
tình ái luyến. Không có ân tình ái luyến, nên không có 
tham dục. Không có tham dục thì không sanh vào bào 
thai. Không phải sanh vào bào thai nên không có sanh, 
già, bệnh, chết. Như vậy không có sầu não đau khổ. 
Trong lòng không có khổ não, liền đắc nhập N¡ếr-bàn.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


ð. AI NHẬP NIẾT-BÀN 


Vua lại hỏi: “Hết thảy những người học đạo, có thể sẽ 
được nhập NM¡ế/-bờn cả hay không?” 

Nœ-tiên đáp: “Không. Không phải tất cả đều được 
nhập Miếr-bàn. Chỉ những người chân chánh hướng theo 
đường lành, học hỏi những điều chân chánh, làm được 
những điều nên làm, tránh xa được những điều không 
nên làm, nhớ nghĩ những điều nên nhớ nghĩ, từ bỏ hết 
trong tâm những điều không nên nhớ nghĩ, mới có thể 
đắc nhập Nzếr-bàn.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


6. VÌ SAO BIẾT NIẾT-BÀN LÀ VUI? 


Vua lại hỏi: “Như người chưa nhập Nzế?-bàn, có thể 
biết được Nzếr-bàn là khoái lạc hay chăng?” 

Nœ-tiên đáp: “Tất nhiên, tuy chưa được đắc nhập 
Niết-bàn, có thể biết được N¡ết-bàn là khoái lạc.” 
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Vua hỏi: “Chưa nhập Miế/-bàn, vậy làm sao biết được 
Niết-bàn là khoái lạc?” 

Na-tiên hỏi vua: “Người ta chưa từng bị chặt tay chân, 
có thể biết rằng khi bị chặt tay chân là đau đớn lắm 
chăng?” 

Vua đáp: “Tuy chưa từng bị chặt tay chân, có thể biết 
bị chặt tay chân là đau đớn lắm.” 

Na-tiên hỏi: “Vì sao mà biết?” 

Vua đáp: “Vì đã từng thấy những kẻ bị chặt tay chân 
kêu khóc đau đớn, nên biết như vậy.” 

Na-tiên nói: “Cũng như vậy đó. Những người đã đắc 
nhập NMzế?-bờn truyền lại cho biết rằng nhập NMzế¿-bờn là 
khoái lạc. Vì thế nên tin theo mà biết.” 


Vua nói: “Hay thay!” 


7z. VÌ SAO BIẾT CÓ PHẬT? 


Vua hỏi: “Bạch đại đức, ngài đã từng được thấy Phật 
hay chưa?” 

Na-tiên đáp: “Chưa từng thấy.” 

Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như các vị thầy trước ngài, 
đã từng thấy Phật hay chưa?” 

Na-tiên đáp: “Các vị ấy cũng chưa từng thấy Phật.” 

Vua nói: “Như đại đức và các vị thây trước đây đều 
chưa từng thấy Phật, vậy trẫm nghĩ chắc chắn là không 
có Phật.” 
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Nœ-tiên hỏi vua: “Đại vương đã từng được thấy chỗ 
hội tụ của 500 dòng nước chăng?”! 

Vua đáp: “Trẫm chưa từng được thấy.” 

Na-tiên lại hỏi: “Vậy như phụ vương của ngài, cho 
đến tổ phụ, đã từng được thấy chưa?” 

Vua đáp: “Đều chưa từng được thấy.” 

Na-tiên nói: “Như đại vương, phụ vương và tổ phụ của 
ngài đều chưa từng được thấy chỗ hội tụ của 500 dòng 
nước ấy, vậy trong thiên hạ chắc chắn là không có chỗ 
hội tụ của 500 dòng nước ấy chăng?” 

Vua nói: “Không phải vậy. Tuy rằng trẫm và phụ 
vương, tổ phụ đều chưa từng nhìn thấy, nhưng thật có 
những dòng nước ấy.” 

Na-tiên nói: “Cũng vậy đó. Tuy bần tăng đây và các 
vị tôn sư đều chưa từng thấy Phật, nhưng quả thật là có 
Phật và giáo pháp của ngài truyền lại ở cõi thế này.” 


Vua nói: “Hay thay! Hay thay!” 


8. NGƯỜI ĐẮC ĐẠO CÓ KHỔ HAY KHÔNG? 


Vua lại hỏi: “Như người đã đắc đạo, đời sau không 
còn phải sanh ra nữa. Người như vậy có còn chịu khổ hay 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Cũng có khổ, cũng không khổ.” 

Vua hỏi: “Sao gọi là cũng có khổ, cũng không khổ?” 

Na-tiên đáp: “Thân còn chịu khổ, tâm không còn chịu 
khổ.” 





1 Con số “năm trăm” là một số tượng trưng, được dùng để chỉ cho tất cả 
những nhánh sông, suối, khe nhỏ chảy vào sông lớn. 
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Vua hỏi: “Như vậy nghĩa là thế nào?” 

Na-tiên đáp: “Thân sở dĩ có khổ, là vì thân này còn 
đang tổn tại cho nên phải có khổ. Tâm đã trừ bỏ các điều 
ác, dứt sạch tham dục nên không còn phải khổ.” 


9. ĐẮC ĐẠO VÀ NHẬP NIẾT BÀN 


Vua hỏi: “Giả sử như người đắc đạo mà vẫn không 
dứt được nỗi khổ của thân, vậy là chưa được Niết-bàn 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Người đã đắc đạo không còn ân tình ái 
luyến, thân tuy khổ nhưng tâm ý an vui. Như vậy còn 
mong cầu được đạo gì nữa?” 

Vua nói: “Nếu như người đã đắc đạo rồi, vậy còn lưu 
lại cõi thế làm chỉ?” 

Na-tiên đáp: “Ví như quả cây chưa chín, không thể ép 
được. Như khi đã chín, tất không cần phải chờ đợi nữa. 
Bần tăng nay chẳng câu sống, cũng chẳng câu chết, chỉ 
đợi thời điểm đến thì ra đi thôi.” 
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KINH TỲ-KHEO NA-TIÊN 


(Bản Hán uăn dịch từ tiếng Phạn, bhuyết danh người dịch) 
QUYỂN HẠ 


I. VIỆC LÀM VÀ NHÂN QUẢ 


1. KHÔNG AI HƠN PHẬT 


Vua hỏi Na-tiên: “Có thật là không ai hơn được đức 
Phật chăng?” 

Na-tiên đáp: “Đúng vậy, không al hơn được đức Phật.” 

Vua lại hỏi: “Làm sao biết là không có ai hơn được 
đức Phật?” 

Na-tiên liền hỏi vua: “Này đại vương, như người chưa 
từng đi biển, có thể biết là biển rộng lớn. Vì có năm dòng 
sông lớn, mỗi dòng có 500 sông nhỏ chảy vào. Một là 
sông Hằng, hai là sông Tín-tha, ba là sông Tể-xoa, bốn là 
sông Tư-thơ, năm là sông Thi-phi-di. Năm dòng sông ấy 
ngày đêm liên tục chảy vào biển, mà nước biển vẫn 
không dâng thêm chút nào. Có thể nhờ vậy mà biết là 
biển rộng lớn lắm chăng?” 

Vua đáp: “Quả thật có thể biết được.” 

Na-tiên nói: “Cũng giống như vậy. Vì có những bậc 
đắc đạo cùng nhau luận đàm, mà không ai hơn được Phật. 
Vì thế bần tăng tin là Phật cao trổi hơn hết.” 

Vua hỏi: “Làm sao biết được là không có ai luận đàm 
hơn được Phật?” 
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Na-tiên hỏi: “Đại vương có biết ai là người chế ra chữ 
viết chăng?” 

Vua đáp: “Người chế ra chữ viết trước đây tên là 
Chất.” 

Na-tiên hỏi: “Đại vương đã từng gặp người ấy chưa?” 

Vua đáp: “Người đã chết từ lâu rồi, trẫm chưa từng 
được gặp.” 

Na-tiên hỏi: “Vua chưa từng được gặp ông ấy, sao biết 
ông là người chế ra chữ viết?” 

Vua đáp: “Từ xưa đến nay truyền nối nhau mà bảo 
rằng ông Chất tạo ra chữ viết, nên trẫm biết được như 
vậy.” 

Nœ-tiên nói: “Cũng như vậy đó. Bần tăng đã từng 
được thấy kinh điển, giới luật của Phật truyền lại, cũng 
như thấy Phật không khác. Kinh điển do Phật thuyết dạy 
rất sâu xa, vi diệu, mang lại sự an lạc. Những người đã 
được học biết kinh điển, giới luật của Phật nối tiếp nhau 
truyền dạy lại cho đời sau. Do đó mà bần tăng biết là 
không ai hơn được Phật.” 


2. LÀM THEO KINH PHẬT 


Vua lại hỏi: “Như được gặp kinh điển của Phật, có thể 
học làm theo lâu dài chăng?” 

Na-tiên đáp: “Những kinh điển, giới luật do Phật 
truyền dạy rất thâm sâu, thích đáng, có thể học làm theo 
suốt đời.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 





1 Tiếng Phạn là Tissa. 
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3. SAU KHI CHẾT 


Vua lại hỏi: “Người ta sau khi chết, thân này không 
tái sanh trở lại hay sao?” 

Na-tiên đáp: “Người ta sau khi chết sẽ thọ sanh với 
một thân thể mới, còn thân này không sanh theo qua đời 
sống khác. 

“Ví như bấc đèn, khi cháy hết lại thêm bấc khác vào, 
nên tiếp nối nhau, lửa cháy bằng bấc mới. Thân người 
cũng như vậy. Khi thân cũ không tổn tại nữa, lại thọ 
nhận một thân thể mới.” 

Na-tiên hỏi vua: “Khi đại vương còn nhỏ tuổi, có theo 
thầy học các loại kinh sách chăng?” 

Vua đáp: “Tất nhiên là có. Đến giờ trẫm vẫn còn 
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nhớ.” 

Na-tiên hỏi vua: “Đại vương do nơi thầy mà học kinh 
sách, nhưng vị thây ấy có tự biết được nguồn gốc của kinh 
sách chăng, hay do nơi người xưa mà biết?” 

Vua đáp: “Thật không tự biết. Do nối tiếp theo người 
xưa mà biết.” 

Na-tiên nói: “Thân người cũng như vậy. Khi hoại 
thân cũ thì nối tiếp mà thọ thân mới.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


4. NHÂN QUẢ NỐI TIẾP 


Vua lại hỏi: “Khi thọ thân mới như vậy, tự người ta 
có nhớ biết chăng?” 
Na-tiên đáp: “Không biết.” 
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Na-tiên lại hỏi vua: “Ví như có người hái trộm quả 
xoài của người khác, người ấy có tội chăng?” 

Vua đáp: “Có tội.” 

Na-tiên hỏi: “Như khi mới trồng cây xoài con, thật 
không có quả xoài. Vậy sao nói người trộm xoài có tội?” 

Vua nói: “Như không có trồng cây xoài con, làm sao 
ngày nay có quả xoài? Vì vậy nói người hái trộm xoài là 
có tội, không thể chối cãi.” 

Na-tiên nói: “Người ta cũng như vậy. Đời này tạo tác 
các việc thiện ác, sanh qua đời sau phải thọ lãnh với thân 
mạng mới.” 

Vua lại hỏi: “Người ta dùng thân này mà tạo tác các 
việc thiện ác, khi thọ thân mới rồi, thiện ác khi ấy ở 
đâu?” 

Nœ-tiên đáp: “Những điều thiện ác đã làm sẽ theo 
người ta như bóng theo hình. Dù khi chết đi, chỉ hoại mất 
thân này chứ việc đã làm thật không hề mất. Ví như 
người ban đêm thắp đèn viết thư, sau tắt đèn rồi, lá thư 
vẫn còn đó. Khi thắp đèn lên lại liền nhìn thấy. Đời nay 
làm việc thiện ác, đời sau thọ lãnh cũng giống như vậy.” 


Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


ð. DỰ TRI NHÂN QUẢ 
Vua lại hồi Nœ-tiên: “Có thể phân biệt biết rõ các 
việc thiện ác đã làm sẽ kết quả ra sao ngày sau chăng?” 
Na-tiên đáp: “Không thể biết được.” 
Na-tiên hỏi vua: “Ví như cây trái chưa kết thành quả, 


có thể phân biệt chỉ rõ quả cây đang ở chỗ nào trong cây 
chăng?” 
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Vua đáp: “Không thể biết được.” 

Nœ-tiên nói: “Cũng vậy đó. Người chưa đắc đạo thì 
không thể nào biết được những việc thiện ác sẽ kết quả 
chính xác ở đâu, lúc nào được.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 

Vua lại hỏi: “Như người còn phải thọ sanh đời sau 
nữa, có thể tự biết điều ấy chăng?” 

Na-tiên đáp: “Có thể tự biết.” 

Vua hỏi: “Làm sao biết được?” 

Na-tiên hỏi lại: “Ví như người làm ruộng cày bừa, gieo 
giống, mưa nắng thuận thời, có thể biết trước là sẽ có thu 
hoạch chăng?” 

Vua đáp: “Tất nhiên là biết. Do đã đây đủ các điều 
kiện, có thể đoán trước được sẽ có thu hoạch.” 

Na-trên nói: “Người ta cũng như vậy. Như phải thọ 
sanh đời sau nữa, có thể biết trước được.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 


II. PHẬT VÀ ĐỆ TỬ 


1. PHẬT ĐANG Ở ĐẦU? 


Vua lại hỏi: “Thật có N¡iết-bàn hay chăng?” 

Na-tiên đáp: “Quả thật có.” 

Vua hỏi: “Vậy có thể chỉ rõ Phật đang ở tại chỗ nào 
chăng?” 

Na-tiên đáp: “Không thể được. Không thể chỉ rõ Phật 
đang ở tại nơi nào, vì Phật đã nhập M¡ếr-bàn từ lâu rồi. 
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“Ví như có người đốt lửa. Sau tắt lửa đi rồi, có thể chỉ 
được ánh sáng của lửa đang ở đâu chăng?” 

Vua nói: “Không thể chỉ được.” 

Na-tiên nói: “Cũng vậy đó. Phật đã nhập Niếr-bàn từ 
lâu, không thể biết được chỗ trụ xứ của ngài.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


2. TỰ YÊU MẾN THÂN THỂ 


Vua lại hỏi: “Các vị sơ-môn có tự yêu mến thân mình 
hay không?” 

Na-tiên đáp: “Không, sa-môn không tự yêu mến thân 
mình.” 

Vua hỏi: “Như nói rằng sơ-nôn không tự yêu mến 
thân mình, vì sao chỗ nằm phải lo cho êm ấm, miếng ăn 
phải chọn những thứ ngon bổ. Như vậy là nghĩa thế nào?” 

Na-tiên hỏi vua: “Đại vương đã từng ra trận chiến 
đấu chưa?” 

Vua đáp: “Có, trẫm đã từng ra trận chiến đấu.” 

Na-tiên hỏi: “Khi ra trận, đại vương có từng bị gươm 
đao hoặc tên địch bắn trúng chăng?” 

Vua đáp: “Có. Trẫm đã từng bị đao chém trúng.” 

Na-tiên hỏi: “Khi bị thương, đại vương làm thế nào?” 

Vua đáp: “Dùng thuốc đắp lên, lấy vải băng kỹ lại.” 

Na-tiên hỏi: “Đại vương vì yêu mến vết thương ấy mà 
săn sóc kỹ như vậy chăng?” 

Vua đáp: “Không phải. Trẫm không có yêu mến vết 
thương ấy.” 
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Nœ-tiên hỏi: “Đã không yêu mến, tại sao lại dùng 
thuốc đắp lên, dùng vải băng kỹ lại?” 

Vua đáp: “Trẫm chỉ muốn cho mau bình phục, thật 
không phải yêu mến gì vết thương ấy.” 

Na-tiên nói: “Các vị sa-môn cũng như vậy. Không yêu 
mến gì bản thân mình. Tuy thọ dụng việc ăn uống, nhưng 
tâm không tham đắm vui theo vị ngon, không muốn ăn 
những món ngon lạ, nhưng cũng không để cho thân đói 
khát, vì chỉ muốn giữ lấy thân thể này để làm theo kinh 
điển, giới pháp của Phật mà thôi. 

“Kinh Phật có dạy rằng: Thân thể người ta có chín lỗ 
thông ra bên ngoài, như chín cái ung nhọt, thảy đều là 
những chỗ bất tịnh.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay! Hay thay!” 


3. PHẬT KHÔNG GIỐNG THẾ GIAN 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, có thật là đức Phật đủ ba 
mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân có sắc vàng 
ròng, hào quang chiếu sáng hay chăng?” 

Na-tiên đáp: “Đúng vậy. Đức Phật đủ ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân có sắc vàng ròng, hào 
quang chiếu sáng quanh thân.” 

Vua hỏi: “Như cha mẹ của đức Phật có đủ ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân có sắc vàng ròng, hào 
quang chiếu sáng hay chăng?” 





1 Chín lỗ ở đây là chỉ 2 lỗ mũi, 2 lỗ mắt, 2 lỗ tai, 1 lỗ miệng, 1 lỗ tiểu tiện 
và 1 lỗ đại tiện. Những chất nước từ đó tiết ra đều hôi hám, bất tịnh, 
nên ví như chín cái ung nhọt. 
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Na-tirên đáp: “Không, cha mẹ của đức Phật không có 
các tướng tốt như thế.” 

Vua nói: “Như cha mẹ đã không có, vậy chắc là Phật 
cũng không thể có các tướng như thế. Như trong các loài, 
sanh ra đều tùy theo chủng loại của mình. Cha mẹ của 
Phật đã không có các tướng ấy, vậy chắc chắn là Phật 
cũng không thể có được.” 

Na-tirên nói: “Cha mẹ của Phật tuy không có ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân có sắc vàng ròng, 
hào quang chiếu sáng, nhưng Phật quả thật có các tướng 
ấy.” 

Na-tiên hỏi vua: “Đại vương đã từng thấy hoa sen 
chưa?” 

Vua đáp: “Trẫm đã từng thấy.” 

Na-tiên hỏi: “Như hoa sen ấy, sanh ra trong lòng đất, 
lớn lên trong bùn nước. Màu sắc và hương thơm đều tuyệt 
hảo, như vậy có giống cùng loại theo với đất bùn và nước 
hay chăng?” 

Vua đáp: “Không giống.” 

Na-tirên nói: “Tuy cha mẹ của đức Phật không có các 
tướng tốt, nhưng Phật quả thật có các tướng ấy. Phật 
sanh ra nơi thế gian, lớn lên nơi thế gian, nhưng không 
giống theo các việc của thế gian vậy.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


4. NGỤY BIỆN 
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Vua lại hỏi: “Có thật là đức Phật giữ tịnh hạnh! như 
Phạm thiên vương ở cõi trời thứ bảy hay chăng?” 

Na-tiên đáp: “Đúng vậy, quả thật ngài giữ tịnh hạnh 
tỉnh khiết, không hề có tỳ vết.” 

Vua nói: “Như nói rằng Phật giữ tịnh hạnh giống như 
Phạm thiên vương ở cõi trời thứ bảy, như vậy thì Phật là 
đệ tử của vị ấy rồi.” 

Na-tiên hỏi vua: “Này đại vương, Phạm thiên vương ở 
cõi trời ấy có ý niệm hay không có ý niệm?” 

Vua đáp: “Có ý niệm.” 

Na-tiên nói: “Như vậy thì Phạm thiên vương và chư 
thiên cõi ấy hẳn đều là đệ tử của Phật rồi.” 

Na-tiên lại hỏi vua: “Này đại vương, tiếng chim kêu 
giống tiếng gì?” 

Vua đáp: “Giống tiếng nhạn.” 

Na-tiên nói: “Đại vương vừa nói tiếng chim kêu giống 
nhạn, vậy tất cả các loài chim đều là đệ tử của nhạn cả 
chăng? 

“Nếu không phải vậy, thì Phật cũng như vậy đó, 
không thể nói là đệ tử của Phạm thiên vương được.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 





1 Tịnh hạnh: Hạnh thanh tịnh, với nghĩa là không làm việc dâm dục. 

? Đoạn đối đáp này, vua dùng lối ngụy biện mà bắt bẻ. Dựa vào sự 
tương đồng trong pháp tu tịnh hạnh để kết luận rằng Phật là đệ tử của 
Phạm thiên. Na-tiên cũng vận dụng lại cách ấy, dùng việc tu pháp “hữu 
niệm”, “vô niệm” để so sánh. Hàng đệ tử của Phật đều là “hữu niệm”, 
theo Phật để học đạo “vô niệm”, nên nói Phạm thiên “hữu niệm” thì là 
đệ tử Phật. Tuy nhiên, chỗ này chỉ là ngài Na-tiên “dĩ độc trị độc”, để 
vạch rõ chỗ vô lý cho vua thấy mà thôi. 

3 Na-tiên chỉ rõ tính ngụy biện trong lập luận của vua. 
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ø. AI LÀ THÂY CỦA PHẬT 


Vua hỏi Na-iên: “Bạch đại đức, đức Phật tất cũng 
phải học biết kinh điển, giới luật, rồi mới có thể làm theo 
được?” 

Na-tiên đáp: “Tất nhiên là vậy.” 

Vua hỏi: “Như vậy, Phật do nơi vị thầy nào mà học 
biết kinh điển, giới luật?” 

Naœ-tiên đáp: “Phật không có thây. Khi đức Phật 
chứng đắc đạo quả, liền tự mình rõ biết tất cả kinh điển. 
Không giống như các đệ tử của Phật, đều phải học theo 
lời Phật dạy. Vì vậy, đệ tử Phật đã được học biết kinh 
điển, giới luật thì phải suốt đời vâng làm theo.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


II. TU TẬP VÀ GIẢI THOÁT 


1. HAI GIỌT LỆ 


Vua lại hỏi: “Khi cha mẹ chết đi, người ta buồn đau 
nhỏ lệ. Khi được nghe kinh Phật, người ta cũng cảm động 
mà nhỏ lệ. Hai trường hợp rơi lệ ấy có gì khác nhau 
không?” 

Na-tiên đáp: “Khi cha mẹ chết, người ta đau buồn mà 
nhỏ lệ, đó là xuất phát từ cảm xúc ân tình, ái luyến, buôn 
khổ đau đớn của thế gian, ấy là giọt lệ ngu sĩ vậy. 
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“Khi được nghe kinh Phật, người ta cảm động mà nhỏ 
lệ, đó là xuất phát từ lòng từ bi, ai mẫn, thương xót 
những nỗi khổ của thế gian, ấy là giọt lệ sanh ra phước 
đức lớn lắm vậy.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


2. NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI THOÁT 


Vua lại hỏi: “Người đã được giải thoát, với người chưa 
được giải thoát, có gì khác biệt nhau?” 

Na-tiên đáp: “Người chưa giải thoát trong tâm có 
tham dục. Người đã giải thoát rồi trong tâm không có 
tham dục, cho đến việc ăn uống cũng chỉ nhằm để nuôi 
thân mạng mà thôi.” 

Vua nói: “Trẫm nhìn trong thế gian này, chỉ thấy 
người ta ai ai cũng muốn được sướng thân, muốn được ăn 
ngon, chẳng lúc nào thấy đủ.” 

Na-tiên nói: “Người ta chưa được giải thoát, khi được 
ăn ngon đều lấy làm khoái trá, vui mừng. Người đã giải 
thoát rồi, tuy có ăn uống, chẳng lấy đó làm vui, chẳng lấy 
làm thích, chỉ là vì để nuôi sống thân mạng mà thôi.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


3. TRÍ NHỚ 


Vua lại hỏi: “Những việc người ta đã từng làm, lâu xa 
về sau có thể nhớ lại chăng?” 

Na-tiên đáp: “Có. Nhất là khi người ta có chuyện 
buồn lo, thường nhớ lại những việc xa xưa.” 
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Vua hỏi: “Người ta dùng cái gì để nhớ lại như thế? 
Dùng ý chí mà nhớ chăng? Dùng niệm tưởng mà nhớ 
chăng?” 

Nœ-tiên hỏi vua: “Đại vương đã từng học qua nhiều 
điều, về sau có nhớ biết hết chăng?” 

Vua đáp: “Tất nhiên. Nhưng trong những chỗ đã học 
qua, cũng có điều bỗng nhiên quên đi mất.” 

Na-tiên hỏi: “Đại vương lúc trước không có quên? Vì 
sao sau lại quên?” 

Vua nói: “Trẫm lúc ấy do có nhiều vọng niệm.” 

Nœ-tiên nói: “Vậy không đúng với điều đại vương đã 
nghĩ.” 

Vua lại hỏi Na-trên: “Những việc người ta đã từng 
làm đều có thể nhớ lại như lúc mới làm chăng? Ngày nay 
thấy những điều trước mắt, có phải đều dùng trí nhớ mà 
biết chăng?” 

Na-tiên đáp: “Những việc đã qua, đều nhờ trí nhớ mà 
biết. Những việc hiện nay, cũng nhờ trí nhớ mà biết.” 

Vua nói: “Như vậy thì lẽ ra người ta chỉ có thể nhớ 
việc quá khứ, không thể nói là nhớ cả việc mới đây.” 

Na-tiên đáp: “Giả như nói là mới, có việc đã làm mà 
không thể nhớ được thì có khác gì quá khứ.” 

Vua nói: “Vậy như người học vẽ, học viết, học các 
môn kỹ xảo, có uống công chăng?” 





1 Về chữ niệm (4) dùng trong bản Hán văn, Duy Thức Luận, quyển 3, 
viết rằng: “Vân hà vi niệm? Ư tằng tập cảnh, linh tâm minh ký bất vong.” 
(S#1#&? 3# W3. 4ñ ‡ú #75 . Thế nào là niệm? Đối với cảnh đã 
từng trải qua, khiến cho tâm nhớ rõ không quên.) Vậy nên ở đây dịch là 
trí nhớ. 


105 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 





TU TẬP VÀ GIẢI THOÁT 








Na-tiên đáp: “Người học viết, học vẽ đều có ghi nhớ, 
do đó mới có thể dạy lại cho đệ tử sau này. Vậy nên biết 
là có trí nhớ.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


4. PHÁT KHỞI TRÍ NHỚ 


Vua lại hỏi Na-ứiên: “Bạch đại đức, người ta do nơi 
những việc gì mà gợi nên trí nhớ?” 

Na-tiên đáp: “Người ta có mười sáu việc làm cho nhớ 
lại việc đã qua. Một là nhớ được những điều đã làm từ rất 
lâu xa. Hai là thấy người mới học nên nhớ. Ba là nhớ đến 
những việc lớn quan trọng. Bốn là nhờ nghĩ điều lành 
nên nhớ. Năm là nhớ đến những điều khổ sở. Sáu là 
thường suy nghĩ đến nên nhớ. Bảy là những điều thường 
làm khác nhau đều nhớ biết. Tám là nhờ người khác nhắc 
nhở mà nhớ. Chín là nhớ những việc tương tự, gần giống. 
Mười là nhớ những điều mình đã từng hay quên. Mười 
một là nhớ những điều mình hiểu rõ. Mười hai là nhớ 
những điều mình đã tính toán, học làm theo. Mười ba là 
mắc nợ nần nên nhớ. Mười bốn là nhờ chuyên tâm không 
tán loạn cho nên nhớ. Mười lăm là nhớ những điều đọc 
thấy trong sách vở. Mười sáu là nơi mình đã từng sống, 
nay nhìn thấy lại nên nhớ.” 

Vua hỏi: “Thế nào là nhớ lại những điều đã làm từ 
rất lâu xa?” 

Na-tiên đáp: “Như ngài A-nơn, đệ tử của Phật, và nữ 
cư sĩ Cưu-thù-đơn-bã¡, nhớ lại được những điều từ nhiều 
đời trước. Nhiều vị tu chứng khác nữa, cũng có khả năng 
nhớ lại được việc từ nhiều đời trước. Những người trong 
chúng tu học được như A-nøn và vị nữ cư sĩ ấy nhiều lắm. 
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Khi nhớ được điều này lại có thể nhân đó nhớ được điều 
khác nữa.” 

Vua hỏi: “Thế nào là thấy người mới học nên nhớ?” 

Na-trên đáp: “Như người đã từng học hỏi, tính toán, 
làm được điều gì, sau quên mất. Nay nhìn thấy người 
khác học hỏi liền nhớ lại.”? 

Vua hỏi: “Thế nào là nhớ đến những việc lớn, quan 
trọng?” 

Na-tiên đáp: “Ví dụ như vị thái tử được lập lên làm 
vua, cho đó là việc lớn quan trọng, vì giúp mình được trở 
nên cao quý. Nghĩ như vậy nên ghi nhớ.” 

Vua hỏi: “Thế nào là nhờ nghĩ điều lành nên nhớ?” 

Na-tiên đáp: “Ví dụ như người ta có ý tốt mời thỉnh 
người khác đến chiêu đãi, trong lòng tự nghĩ rằng: Ngày 
ấy, ta mời thỉnh người ấy với ý tốt muốn cung phụng, đãi 
ngộ. Do ý tốt ấy mà ghi nhớ.”* 





1 Như loại trí nhớ này thường chỉ những bậc có tu tập chứng ngộ mới đạt 
được. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có một đôi người thường có được 
năng lực tương tự, nhớ được những việc rất lâu xa từ đời trước, nhưng 
thường là họ không thể hiểu được tại sao. 

? Vì đã từng học hỏi, làm được nên trong trí đã sẵn nhớ việc ấy. Khi nhìn 
thấy những người mới học việc ấy thì gợi cho mình nhớ lại được như 
trước. 

3 Những việc đối với mình là quan trọng thì khiến mình ghi nhớ. Như có 
hai học sinh cùng được nhận học bổng. Một người là con nhà giàu có, 
học giỏi nên được nhận. Người ấy không lấy làm quan tâm, nên sau có 
thể không nhớ kỹ việc ấy. Ngược lại, người kia là con nhà nghèo khó, 
nhờ học bổng ấy mà có thể tiếp tục việc học. Vì là quan trọng đối với 
anh ta, nên có thể ghi nhớ mãi mãi về sau. 

*# Trí nhớ này sanh khởi từ thiện tâm. Như người phát tâm muốn cúng 
dường một vị cao tăng. Trong lòng có thành ý nên lúc nào cũng lo lắng, 
nghĩ nhớ việc làm sao cho chu đáo. Nhờ vậy mà ghi nhớ. 
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Vua hỏi: “Thế nào là nhớ đến những điều khổ sở?” 

Na-tiên đáp: “Ví như người đã từng bị người khác 
giam hãm, tù đày khổ sở nên ghi nhớ.” 

Vua hỏi: “Thế nào là thường nghĩ đến nên nhớ?” 

Nœ-tiên đáp: “Ví dụ như những điều người ta thường 
trông thấy, như người, vật quen thuộc trong gia đình, 
thường nghĩ đến nên đều ghi nhớ.”? 

Vua hỏi: “Thế nào là những điều thường làm khác 
nhau đều nhớ biết?” 

Na-trên đáp: “Ví dụ như tên người, cảnh, vật khác 
biệt nhau, màu sắc, hương vị... mà người ta ghi nhớ.”3 

Vua hỏi: “Thế nào là nhờ người khác nhắc nhở mà 
nhớ?” 

Na-tiên đáp: “Ví như người ta tính hay quên. Những 
người bên cạnh lại có kẻ nhớ, người quên. Người quên 
nhờ người nhớ nhắc cho nên nhớ lại.” 





1 Đây chỉ là nói đơn cử một ví dụ. Những trường hợp tương tự khác, như 
người bị thất tình, bị lường gạt, bị hỏa hoạn, mất cha, mất mẹ... nói 
chung là những điều gây đau khổ, đều do đó mà ghi nhớ rất lâu. 

? Trí nhớ này là do sự quen thuộc. Sự suy nghĩ đến đối tượng có khi chỉ 
là hoàn toàn vô tình thôi. Như bạn học trong lớp, bạn cùng sở làm... 
nhiều khi không hề có quan hệ giao tiếp, nhưng do nhìn thấy hàng ngày 
mà nhớ, hoặc như người ta nhớ tên những phát thanh viên trên truyền 
hình chẳng hạn. 

3 Trí nhớ này chính là loại trí nhớ giúp người ta có được những kiến thức 
thường thức. Nó phát khởi là nhờ sự thực hiện hàng ngày, như gọi tên 
người, phân biệt sự vật... Những điều ấy dù không thuộc cùng một loại, 
nhưng đều là do thường dùng đến hàng ngày mà nhớ. 

# Thật ra người quên trong trường hợp này chưa phải là quên hẳn, cho 
nên chỉ cần có người nhắc lại là nhớ ra. Như gặp lại người bạn cũ ngày 
xưa chẳng hạn. Có khi không nhớ ra tên người ấy, nhưng có người bên 
cạnh nhắc cho thì nhớ ngay. 


108 


Vua hỏi: “Thế nào là nhớ những việc tương tự, gần 
giống?” 

Na-tiên đáp: “Người ta cho đến trâu, ngựa... mỗi loài 
đều có những điểm giống nhau trong loài của mình. Người 
ta nhờ đó mà ghi nhớ.”! 

Vua hỏi: “Thế nào là nhớ những điều mình đã từng 
hay quên?” 

Na-tiên đáp: “Ví như có những việc mình hay quên 
mất, nhiều lần được người khác nhắc nhở nên tự mình 
luôn tâm niệm về việc ấy, nhờ vậy mà ghi nhớ.”? 

Vua hỏi: “Thế nào là nhớ những điều mình hiểu rõ?” 

Na-tiên đáp: “Ví như người học viết, chú ý tìm hiểu rõ 
về các con chữ nên ghi nhớ.” 

Vua hỏi: “Thế nào là nhớ những điều mình đã tính 
toán, học làm theo?” 

Na-tiên đáp: “Ví như người vừa tính toán việc gì, lại 
vừa tự mình học làm theo được hoàn tất, có thể phân biệt 





1 Đây là trí nhớ khái quát, theo chủng loại. Như đi sở thú nhìn thấy con 
chuột túi, liền ghi nhớ đặc điểm của nó. Nếu về sau tình cờ gặp lại ở 
đâu khác, liền nhận ra đó là con chuột túi. Nhưng thật không thể phân 
biệt được có phải là con mà mình đã gặp lần trước hay không, chỉ có 
thể biết là chúng cùng chủng loại mà thôi. 

? Chính vì những điều mình hay quên, đã quên nhiều lần nên gợi sự 
quan tâm chú ý. Nhờ đó mà không quên nữa. Như học sinh làm bài, 
thường vấp phải một lỗi nào đó, nhiều lần bị thầy cô nhắc nhở, liền ghi 
nhớ. Về sau, có thể nhớ được điều ấy rõ hơn cả những điều khác nữa. 

3# Trí nhớ này có được nhờ người ta hiểu biết cặn kẽ về sự việc. Như 
trong học tập thì nó khác biệt với lối nhớ do học thuộc lòng. Ví dụ như 
người học nghề, hiểu rõ được trình tự công việc thì mới ghi nhớ lâu dài 
được. 
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rất rõ ràng. Đó là nhờ có học hỏi, tính toán và làm theo 
mà nhớ.” 

Vua hỏi: “Thế nào là mắc nợ nân nên nhớ?” 

Na-tiên đáp: “Ví như người có món nợ, lúc nào cũng 
nhớ nghĩ đến. Như vậy gọi là mắc nợ nần cho nên nhớ.”? 

Vua hỏi: “Thế nào là nhờ chuyên tâm không tán loạn 
cho nên nhớ.” 

Na-tiên đáp: “Ví như vị sơ-môn nhờ tu tập có thể đạt 
đến chỗ nhất tâm, liền tự nhớ lại những việc từ ngàn vạn 
đời trước cho đến nay. Như vậy bần tăng gọi là nhờ 
chuyên tâm không tán loạn cho nên nhớ lại.” 

Vua hỏi: “Thế nào là nhớ những điều đọc thấy trong 
sách vở?” 

Na-tiên đáp: “Ví như các vị đế vương có những quyển 
sách rất cổ xưa. Nhờ đó biết được ngày trước có vị vua 
như thế, vào tháng năm như thế, đã ghi trong sách này... 
Như vậy là nhờ đọc sách mà nhớ biết việc trước kia.”* 





1 Vì có để tâm học hỏi, làm theo được thành tựu cho nên ghi nhớ. Ví như 
người học đàn, chỉ ngồi nhìn thì không nhớ, khi tự tay mình có thể cầm 
đàn mà gẩy nên khúc nhạc thì ghi nhớ rất lâu. 

bà6) đây nên hiểu theo nghĩa rộng. Như người có lời hứa chưa thực hiện, 
hoặc có tâm nguyện chưa hoàn thành... đều luôn nhớ đến những sự 
việc ấy. 

3 Đối với những người chưa đạt đến chỗ nhất tâm, nhưng nếu chú ý vào 
việc gì cũng có thể phát khởi trí nhớ mạnh mẽ hơn. Như người đầu bếp 
nếu tập trung được sự chú ý trong khi nấu ăn, sẽ không có sai sót. 
Ngược lại, nếu suy nghĩ điều gì khác làm phân tâm, sẽ có thể quên mất 
nhiều điều không đáng quên. 

*# Cách nhớ này có thể xem là gián tiếp ghi nhớ. Người ta áp dụng các 
hình thức như viết nhật ký, ghi số tay các cuộc hẹn, ghi sổ công tác... 
đều là vận dụng cách nhớ này. Bởi vì nhờ khi đọc các hình thức ghi 
chép đó, người ta nhớ lại được những điều cần nhớ. 
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Vua hỏi: “Thế nào là nơi mình đã từng sống, nay 
nhìn thấy lại nên nhớ?” 

Na-tiên đáp: “Như người có chỗ cư trú trước đây rất 
lâu xa, nay có dịp đến nhìn thấy lại liền nhớ biết.” 

Vua tán thán: “Hay thay!" 


ø. ĐỘ NGƯỜI CŨNG NHƯ TRỊ BỆNH 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, có phải đức Phật rõ biết 
được hết các việc trong quá khứ cũng như trong tương 
lai?” 

Na-tiên đáp: “Đúng vậy, Phật có thể rõ biết hết 
thầy.” 

Vua hỏi: “Nếu như Phật đã rõ biết hết thảy mọi việc, 
tại sao không một lúc truyền dạy hết cho các vị đệ tử, lại 
phải tuần tự mà dạy mỗi khi một ít?” 

Na-tiên hỏi vua: “Trong xứ bệ hạ có vị thây thuốc nào 
chăng?” 

Vua đáp: “Bạch đại đức, có.” 

Na-tiên hỏi: “VỊ thầy thuốc ấy có biết đủ các vị thuốc, 
bài thuốc chăng?” 

Vua đáp: “Đã làm thầy thuốc trị bệnh, tất nhiên phải 
biết đủ.” 





1 Những nơi cư trú trước của một người, thường đi kèm với rất nhiều sự 
kiện, con người. Khi được trở lại nhìn thấy nơi ấy, người ta nhân đó mà 
nhớ lại nhiều việc vốn đã quên đi. Nhiều người do chấn thương bị mất trí 
nhớ, có thể khôi phục được nhờ tình cờ trở lại nơi cư trú trước đây của 
mình. 
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Na-tiên hỏi: “Vị thầy thuốc ấy khi trị bệnh, trong một 
lúc cho dùng tất cả các vị thuốc, bài thuốc, hay chỉ chờ 
đúng lúc mà dùng mỗi lần một ít?” 

Vua đáp: “Như người chưa có bệnh, không thể cho 
thuốc. Đợi khi có bệnh, chọn thuốc mà cho.” 

Na-tiên nói: “Đức Phật cũng như vậy. Tuy ngài biết 
đủ các việc trong quá khứ, hiện tại và tương lai, nhưng 


không thể trong một lúc dạy hết cho người trong thiên hạ. 


Phải chọn đúng lúc, đúng người mà tuần tự dạy dỗ kinh 
điển, giới luật, khiến cho có thể nhận lãnh mà vâng làm 
theo.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


6. THUYỀN CHỞ ĐÁ 


Vua lại hỏi: “Sœ-môn các ngài dạy rằng: Người ta dù 
làm đủ các điều ác, cho đến khi trăm tuổi,' lúc sắp chết 
quay lại niệm Phật. Như vậy sau khi chết liền được sanh 
lên cõi trời. Trẫm không tin điều ấy. 

“Lại còn nói rằng: Chỉ cần giết hại một sanh mạng, 
khi chết phải đọa vào địa ngục. Trẫm lại càng không thể 
tin được!”? 

Nœ-tiên hỏi vua: “Này đại vương, như có người cầm 
hòn đá nhỏ ném xuống mặt nước. Đá ấy nổi hay chìm?” 

Vua đáp: “Tất nhiên là chìm.” 

Na-tiên lại hỏi: “Như có người lấy cả trăm hòn đá to 
mà xếp lên thuyền lớn, thuyền ấy có chìm không?” 





1 Ý nói tuổi già, lúc sắp chết. 
? Ổ đây vua so sánh hai điều và cho là mâu thuẫn với nhau nên không 
thể tin nhận được. 
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Vua đáp: “Không chìm.” 

Na-tiên nói: “Hàng trăm hòn đá to nhờ có chiếc 
thuyền nên không bị chìm. Người ta cũng vậy, tuy có làm 
các điều ác, nhưng nhờ biết hồi tâm niệm Phật, nên 
không bị đọa vào địa ngục. Sau khi chết được sanh lên cõi 
trời. 

“Chỉ một hòn đá nhỏ rơi xuống nước tất phải chìm, 
cũng như người làm việc ác nhưng không được học biết 
kinh Phật. Sau khi chết nhất định phải đọa vào địa 
ngục.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


7. VÌ SAO PHẢI LO TU HÀNH 


Vua lại hồi: “Sơ-rmôn các ngài vì sao phải xuất gia lo 
việc tu hành, học đạo?” 

Na-tiên đáp: “Chúng tôi vì thấy những sự khổ não 
trong quá khứ, trong hiện tại, biết là sẽ khổ trong tương 
lai, nên muốn dứt sạch các nỗi khổ đó, không muốn phải 
thọ nhận trở lại nữa. Vì vậy mà xuất gia tu hành học 
đạo.” 

Vua lại hỏi: “Việc khổ não mà ngài nói đó là thuộc 
đời sau, vì sao đời này lại phải lo tu?” 

Na-tiên hỏi: “Này ổại vương, ngài có những kẻ thù 
địch nào thường muốn chờ dịp đến đánh phá chăng?” 

Vua đáp: “Tất nhiên là có. Những nước đối nghịch với 
trẫm thường luôn chờ dịp thuận tiện để đem quân đánh 
phá.” 
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Nœ-tiên hỏi: “Vậy đại vương đợi quân địch đến, rồi 
mới lo chuẩn bị việc chống cự, hay phải lo dự phòng mọi 
việc từ trước?” 

Vua đáp: “Phải lo dự phòng, chuẩn bị chờ sẵn.” 

Na-tiên hỏi: “Vì sao phải lo dự phòng, chuẩn bị chờ 
sẵn?” 

Vua đáp: “Vì không thể biết quân địch sẽ đến lúc 


^ ” 


nào. 
Nœ-tiên lại hỏi: “Này đại vương, có thể đợi khi đói 
mới đi cày ruộng, gieo giống: lúc khát mới đi đào giếng 
chăng?” 
Vua đáp: “Không. Đều phải dự phòng, lo tính từ 
trước.” 
Nœ-‹tiên nói: “Quân địch còn chưa đến, sao phải lo 
chuẩn bị? Chưa đến lúc đói khát, sao phải lo dự phòng?” 
Vua tán thán: “Hay thay!”! 


8. SỰ HÓA HIỆN CỦA TÂM THÚỨC 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như cõi Phạm thiên cách 
đây bao xa?” 

Na-tiên đáp: “Rất xa. Giả như có khối đá lớn bằng 
cung điện của đại vương, từ cõi trời Phạm thiên mà rơi 
xuống, tảng đá ấy phải rơi trong sáu tháng mới đến được 
đây.” 





1 Những câu hỏi này kết lại đoạn văn trên. Tuy là câu hỏi mà thật ra ý 
muốn nói đã rõ ràng, gián tiếp trả lời nghi vấn của vua. Vua hiểu được 
nên không trả lời mà chỉ tán thán, khen ngợi. 
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Vua hỏi: “Sa-môn các ngài có dạy rằng: Người đắc 
quả A-ia-hón, chỉ cần trong khoảng thời gian như người 
ta co duỗi cánh tay, có thể bay lên đến cõi Phạm thiên. 
Trẫm không tin điều ấy. Vượt qua đường dài cả ngàn vạn 
dặm, làm sao có thể nhanh như thế?” 

Na-tiên hỏi vua: “Đại vương sanh ở xứ nào?” 

Vua đáp: “Trẫm sanh ở xứ A-iệ-£án, nước Đại Tần.” 

Na-tiên hỏi: “Từ xứ A-lệ-tán đến đây khoảng bao xa?” 

Vua đáp: “Khoảng tám mươi ngàn dặm.” 

Na-tiên hỏi: “Đại vương có bao giờ nhớ nghĩ lại 
những việc ở xứ ấy chăng?” 

Vua đáp: “Có, trẫm vẫn thường nghĩ nhớ về những 
việc trước đây ở nơi ấy.” 

Na-tiên nói: “Bây giờ đại vương thử nghĩ đến một 
việc gì đã làm ở xứ ấy được chăng?” 

Vua đáp: “Được, trẫm đã nghĩ rồi.” 

Na-tiên hỏi: “Đại vương đi về quãng đường tám mươi 
ngàn dặm sao nhanh vậy?” 

Vua tán thán: “Hay thay!”? 





1 Bản Hán văn dùng “nhị thiên do tuần hiệp bát vạn lý” (—-f #42 `# 
#). Nghĩa là 2.000 do-tuần cộng thêm 80.000 dặm. Sự kết hợp cả hai 
đơn vị này chúng tôi thấy có vẻ không hợp lý, hẳn là do sai lệch khi sao 
chép. Vì ngay trong đoạn sau, khi nhắc lại về quãng đường này, chỉ thấy 
nói là 80.000 dặm mà thôi. 

? Ngài Na-tiên đưa ra ví dụ này để so sánh cho vua hiểu được sự hóa 
hiện bằng tâm thức của các vị A-la-hán. Vua nhân đây hiểu được nên 
tán thán. 
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Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như có hai người cùng 
chết một lúc. Một người sanh lên cõi Phạm thiên, một 
người sanh về xứ Kế Tân, cách đây 2.700 dặm. Trong hai 
người, ai sẽ đến trước?” 

Na-tiên đáp: “Cùng đến một lúc.” 

Vua hỏi: “Đường xa gần khác nhau nhiều lắm, sao lại 
đến nơi cùng lúc?” 

Na-tiên bảo vua: “Đại vương thử nghĩ đến xứ A-iệ-£án 
được chăng?” 

Vua đáp: “Trẫm đã nghĩ đến rồi.” 

Na-tiên lại bảo: “Bây giờ nghĩ đến xứ Kế Tân được 
chăng?” 

Vua lại đáp: “Trẫm đã nghĩ rồi.” 

Na-tiên hỏi: “Đại vương nghĩ đến hai xứ ấy, nhanh 
chậm thế nào?” 

Vua đáp: “Đều như nhau.” 

Na-tiên nói: “Như hai người cùng chết một lúc. Một 
người sanh lên cõi Phạm thiên, một người sanh về xứ Kế 
Tân, cũng đều giống nhau như thế.” 

Na-trên lại hỏi vua: “Như có hai con chỉm đang bay, 
một con đậu xuống cây đại thọ cao lớn. Cùng lúc ấy, con 
chim kia đậu xuống một cây cành lá nhỏ bé. Hai con chim 
cùng đậu xuống, bóng con chim nào in lên mặt đất trước?” 

Vua đáp: “Đều cùng lúc như nhau.” 

Na-tiên nói: “Như hai người cùng chết một lúc. Một 
người sanh lên cõi Phạm thiên, một người sanh về xứ Kế 
Tân, cũng đều đến cùng lúc như nhau vậy.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 
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9. NHÂN DUYÊN HIỂU ĐẠO 


Vua lại hỏi Na-/zên: “Bạch đại đức, người ta nhờ vào 
những việc gì để có thể học hiểu đạo.” 

Na-tiên đáp: “Nhờ vào bảy việc để có thể học hiểu 
đạo. Những gì là bảy việc? Một là nghĩ nhớ các điều 
thiện, ác.! Hai là nỗ lực tinh tấn. Ba là vui với chánh đạo. 
Bốn là điều phục tâm ý làm theo điều lành. Năm là luôn 
nghĩ nhớ đến chánh đạo. Sáu là nhất tâm. Bảy là gặp 
việc không sanh lòng ưa thích hoặc ghét bỏ.”? 

Vua hỏi: “Người ta phải dùng đến cả bảy việc ấy mà 
học hiểu đạo sao?” 

Na-tiên đáp: “Không cần phải dùng cả bảy việc ấy 
mới có thể học hiểu đạo. Như người có trí, dùng trí để 
phân biệt các việc thiện ác, ấy là chỉ cần dùng một việc 
mà phân biệt được vậy.” 

Vua lại hỏi: “Như nói chỉ cân dùng một việc có thể 
biết như vậy, vì sao phải thuyết dạy đến bảy việc?” 

Na-tiên hỏi: “Như người để con dao trong bao da, 
đứng dựa vào tường, dao ấy có tự cắt được vật gì chăng?” 

Vua đáp: “Không.” 

Na-tiên nói: “Tâm người cũng vậy, dù đã sáng tỏ, 
hiểu đạo, cũng phải nhờ thực hành đủ các việc khác mới 
có thể cắt đứt phiền não ái dục, thành tựu đạo giải thoát 
được.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 





1 Tức là nhớ đến điều thiện để làm, nhớ đến điều ác để tránh. 
? Tuy ý nghĩa có phần khác biệt nhỏ, nhưng đây chính là Bảy giác chỉ 
trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo (hay Ba mươi bảy Bồ-đề phần). 
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10. THIỆN ÁC VÀ TỘI PHƯỚC 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như người làm điều thiện 
nhỏ có thể được phước lớn chăng? Làm điều ác lớn có 
phải bao giờ cũng chịu họa lớn chăng?” 

Na-tiên đáp: “Người làm điều thiện nhỏ có thể được 
phước lớn. Người làm điều ác lớn có thể chỉ chịu họa nhỏ. 
Đó là khi người làm điều ác ngày đêm hối lỗi, thì điều ác 
ấy cũng ngày đêm vơi bớt mà nhỏ đi. Người làm điều 
thiện ngày đêm nghĩ đến đều thấy hoan hỷ vui mừng, 
nên được phước rất lớn. 

“Như lúc Phật còn tại thế, có người bị cụt tay chân, 
thành tâm dâng cúng cho Phật chỉ một cành hoa sen. Khi 
ấy Phật dạy chư £ỳ-bheo rằng: “Người cụt tay chân này, từ 
nay về sau trải qua chín mươi mốt kiếp không bị đọa vào 
các đường dữ là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, được sanh 
lên cõi trời. Sau khi mãn phước ở cõi trời rồi, được sanh 
trở lại làm người." 

“Do chuyện ấy, bân tăng biết là người làm điều thiện 
nhỏ có thể được phước lớn.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như người trí làm ác và 
người ngu làm ác, người nào chịu họa lớn hơn?” 

Na-tiên đáp: “Người ngu chịu họa lớn, người trí chịu 
họa nhỏ.” 

Vua nói: “Không thể như lời đại đức nói được. Như 
theo phép trị nước của trẫm thì quan lớn có lỗi xem là tội 
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nặng, người dân không biết mắc lỗi thì xem là tội nhẹ. 
Cứ như lý ấy mà xét, thì người trí làm ác phải chịu họa 
lớn, kẻ ngu làm ác phải chịu họa nhỏ vậy.” 

Nœ-tiên hỏi: “Ví như có hòn sắt đốt nóng bỏ xuống 
đất. Có hai người, một người biết đó là hòn sắt nóng, một 
người không biết. Hai người đều buộc phải nắm lấy hòn 
sắt ấy, vậy người nào bị bỏng nặng hơn?” 

Vua nói: “Người không biết phải bị bổng nặng hơn.” 

Na-trên nói: “Cũng như vậy đó. Người ngu làm việc ác 
không biết để hối lỗi, nên thế nào cũng sẽ mắc họa lớn. 
Người trí như có lỡ làm việc ác, liền biết đó là việc không 
nên làm, ngày ngày thường hối lỗi, vì vậy mà sẽ mắc họa 
nhỏ thôi.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


11. NGƯỜI ĐẮC ĐẠO VÀ CÁC VIỆC LẠ 


Vua lại hỏi: “Người ta có thể nào dùng thân thể này 
mà bay trên hư không, lên đến cõi Phạm thiên, hoặc 
xuống thấp tận cõi Uấr-đan-uiệt, hay là đến những nơi 
theo ý muốn được chăng?” 

Na-tiên đáp: “Có thể được.” 

Vua hỏi: “Làm sao có thể được như vậy?” 

Na-tiên hỏi vua: “Đại vương nhớ lại lúc thiếu thời, có 
lúc nào chơi đùa nhảy cao khỏi mặt đất chừng một trượng 
chăng?” 

Vua đáp: “Có. Khi chơi đùa, có lúc trẫm nhảy cao đến 
hơn một trượng.” 
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Nœ-tiên nói: “Người đắc đạo rồi, như trong ý muốn 
nhảy lên đến cõi Phạm thiên, hoặc xuống cõi Uấ/-đan- 
uiệf, cũng chỉ giống như vậy thôi.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 


Vua lại hỏi: “Sø-môn các vị dạy rằng: Có lóng xương 
dài đến bốn ngàn dặm. Làm sao lại có lóng xương dài đến 
như thế?” 

Na-tiên hỏi: “Đại vương có nghe nói ngoài biển lớn có 
giống cá gọi là cá chất, thân nó dài đến hai mươi tám 
ngàn dặm hay chăng?” 

Vua đáp: “Đúng là có như vậy, trẫm đã từng nghe 


s ;32 


nói. 

Na-tiên nói: “Như con cá ấy, thân dài hai mươi tám 
ngàn dặm, vậy lóng xương hông chỉ dài bốn ngàn dặm, 
sao đại vương lại lấy làm lạ?” 


12. NGƯNG HƠI THỞ 


Vua hỏi: “Sø-môn các vị dạy rằng: Người tu hành có 
thể đoạn dứt cả hơi thở. Làm thế nào có thể đoạn dứt 
được hơi thở?” 

Na-tiên hỏi: “Này đại vương, đại vương có từng nghe 
nói người có ý chí chăng?” 

Vua đáp: “Trẫm có nghe.” 

Na-tiên hỏi: “Vậy đại vương có nghĩ là ý chí ấy ở 
trong thân người chăng?” 
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Vua đáp: “Theo trẫm nghĩ thì đúng là ý chí ấy ở 
trong thân người.” 

Na-tiên nói: “Này đại vương, như đại vương nói đó là 
đối với những người ngu si vô trí, không thể chế phục 
được thân và miệng, không thể thọ trì và làm theo kinh 
điển, giới luật của Phật. Những người như vậy, thân thể 
họ cũng không thể đạt đến sự an vui.! 

“Còn như người học đạo tu hành, có thể chế phục 
được thân và miệng, có thể thọ trì và làm theo kinh điển, 
giới luật của Phật, nên có thể đạt đến nhất tâm, chứng 
đắc tứ thiền,? khi ấy có thể không cần phải giữ hơi thở 
như người thường.” 

Vua tán thán: “Hay thay!” 





' Ổ đây, nhà vua hiểu theo thông thường là ý chí luôn đi liền với thân 
thể. Ngài Na-tiên sau đó mới chỉ rõ là trường hợp này chỉ đúng với 
những người tầm thường không chứng đắc. Với kẻ chứng đắc vào các 
cảnh giới cao của thiền định thì không còn trói buộc trong thân thể này 
nữa. Khi hiểu được điều này thì vua cũng hiểu rằng việc ngưng hơi thở 
là có thể làm được. 

? Tứ thiền: bốn cấp độ thiền định đạt được từ thấp đến cao, gồm có: 1. 
Sơ thiền: tâm tập trung vào một cảnh, các tâm tầm (vitarka), tứ (vicara), 
hoàn toàn li dục và không còn các bất thiện pháp. Người đạt sơ thiền 
cảm nhận trạng thái hỷ (priti), lạc (sukha) và xả (upeks8). 2. Nhị thiền: 
tâm không còn tầm, tứ. Nội tĩnh, nhất tâm. Trạng thái này là hỷ, lạc, xả. 
3. Tam thiền: lìa trạng thái hỷ, chỉ còn trạng thái xả và lạc. 4. Tứ thiền: 
lia trạng thái lạc, chỉ còn riêng cảm giác xả và chánh niệm. Người đạt 
bốn phép thiền ấy thì thần thức vượt khỏi cõi Dục giới, lên tới cõi Sắc 
giới, nhưng chưa vào cõi Vô sắc giới. Như vậy, việc đoạn dứt hơi thổ 
không phải là việc lạ không làm được. 


121 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 


TU TẬP VÀ GIẢI THOÁT 














18. TRÍ TUỆ CỦA NGƯỜI ĐẮC ĐẠO 


Vua hỏi: “Bạch đại đức, như người ta gọi tên biển, vì 
sao gọi như vậy? Hoặc giả gọi nước là biển chăng? Hoặc 
do điều gì mà gọi tên là biển?” 

Na-tiên đáp: “Gọi tên là biển, bởi vì trong nước biển 
có một nửa phần là muối.” 

Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như người sau khi đã đắc 
đạo, có thể suy xét thấu đáo những việc huyền vi sâu xa 
hay chăng?” 

Naœ-tiên đáp: “Tất nhiên là vậy. Người sau khi đắc 
đạo rồi có thể suy xét thấu đáo những việc huyển vi sâu 
xa. Như kinh điển của Phật truyền dạy chính là những 
việc huyền vi sâu xa nhất, không thể ước lượng hết, 
nhưng lấy cái trí của người sau khi đắc đạo thì đều có thể 
hiểu thấu được.” 

Vua tán thán rằng: “Hay thay!” 

Vua lại hỏi: “Bạch đại đức, như giữa thức, trí và tánh, 
ba điều ấy có giống nhau hay chăng? Hay khác biệt 
nhau?” 

Na-tiên đáp: “Thức lấy sự nhận biết làm chính, trí có 
thể hiểu được đạo, còn tánh thì như hư không. Ba điều ấy 
không phải là bản ngã.”? 





1 Đoạn này hoàn toàn chỉ có ý nghĩa trong tiếng Phạn, vì tiếng Phạn gọi 
biển là samudda, cũng hàm nghĩa là muối và nước bằng nhau. Vua đưa 
ra chất vấn này chỉ nhằm vào kiến thức chung, không liên quan đến đạo 
lý, nên chúng tôi có lược bỏ hai câu. 

? Bản Hán văn dùng nhân thần (A3), trí (#7) và tự nhiên (# #4). Về 
nhân thần chính là chỉ cho thần thức, như trong những đoạn trước chúng 
tôi đã có so sánh chỉ ra, còn tự nhiên xét theo nghĩa trong đoạn này 
chính là thể tánh. Câu cuối dùng vô hữu nhân (#&#^.) là không có 
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Vua hỏi: “Vậy phải do đâu mà nhận được bản ngã? 
Mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, 
lưỡi biết vị, thân biết phân biệt mềm mại hay thô nhám, 
ý biết phân biệt các việc thiện ác. Trong những điều ấy 
nên nhận đâu là bản ngã?” 

Na-tiên hỏi vua: “Như nói bản ngã ở trong thân, qua 
con mắt mà nhìn ra cảnh vật, vậy khoét bỏ con mắt đi, có 
thể nhìn thấy xa hơn chăng?! Khoét rộng tai ra, có nghe 
được xa hơn chăng? Khoét mũi rộng ra, có thể ngửi được 
nhiều mùi hương hơn chăng? Mở miệng rộng hơn, có biết 
được nhiều vị hơn chăng? Cắt lột da ra, có nhận biết xúc 
chạm nhiều hơn chăng? Diệt bỏ ý chí, có làm cho tư 
tưởng mạnh mẽ hơn chăng?” 

Vua đáp: “Đều không phải.” 

Na-tiên nói: “Này đại vương! Đại vương nên biết rằng, 
việc Phật đã làm được là rất khó. Chỗ hiểu biết của Phật 
là rất thâm sâu, vi diệu. 

“Lời Phật nói có thể thấu trong lòng người, mắt nhìn 
thấy sự việc đều có thể giải thích rõ. Chẳng những giải 
được những việc mắt thấy, cả những việc tai nghe, mũi 
ngửi, lưỡi nếm, thân chạm, đều có thể giải rõ. Ngài cũng 
có thể giải rõ các việc thành bại, trừ được các mối nghi, 
giải rõ các ý nghĩ, giải rõ cả những việc thần bí. 





người. Thật ra người ở đây muốn chỉ đến bản ngã, như trong một đoạn 
trước đã có dùng tương tự. Đoạn văn tiếp theo sẽ làm rõ hơn các nghĩa 
này, vì nhắm đến phá vở ý tưởng chấp ngã, cho rằng có một “cái ta” 
đang là chủ thể tiếp cận cùng sự vật khách thể. 

1 Trong một đoạn đối thoại trước đây, ngài Na-tiên đã từng giảng rõ lý 
này rồi, ở đây ngài chỉ lập lại tóm tắt. (Xem mục Bản ngã, thứ 8, phần I 
ở Quyển Trung. 
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“Này đại vương! Như người ta ngậm một ngụm nước 
biển vào miệng, có thể phân biệt được trong ấy là bao 
nhiêu phần nước suối, hoặc nước của sông này, sông kia... 
đã chảy ra biển hay chăng?” 

Vua nói: “Các dòng nước đều đã hợp nhất, không thể 
phân biệt được.” 

Na-tiên nói: “Việc mà Phật làm được cũng khó khăn 
như phân biệt các vị nước khác nhau trong nước biển vậy. 
Nay việc nước biển là việc trước mắt mà đại vương còn 
không thể phân biệt biết rõ, huống chi thần thức không 
thể biết được trong thân thể, vốn có sáu việc không thể 
thấy? 

“Sáu việc ấy, đức Phật đều đã giảng rõ là: từ tâm 
niệm đến chỗ mắt thấy, từ tâm niệm đến chỗ tai nghe, từ 
tâm niệm đến chỗ mũi ngửi, từ tâm niệm đến chỗ lưỡi 
nếm, từ tâm niệm đến chỗ thân xúc chạm phân biệt các 
sự khổ, vui, lạnh, nóng, thô, cứng. 

“Tùy chỗ tâm niệm hướng đến, Phật đều có thể phân 
biệt giải rõ.” 

Vua tán thán: “Hay thay! Hay thay!” 


124 





IV. ĐOẠN KẾT 


Khi ấy, đại đức Na-:ên nói: “Đã quá nửa đêm rồi, 
bần tăng xin được cáo lui.” 

Vua lập tức sai các quan cận thân lấy bốn tấm vải 
cuộn lại, tẩm dầu vào và đốt lên thành đuốc để đưa đại 
đức Nœ-tiên về. Vua bảo các cận thần rằng: “Các ngươi 
phải hầu hạ đại đức giống như hầu hạ trẫm.” 

Các quan đều tuân mệnh. 

Vua lại nói: “Nếu được bậc thầy như đại đức Na-¿:ên 
đây, lại được người đệ tử như ta, thì đạo pháp có thể 
nhanh chóng đạt đến vậy.” 

Những điều vua hỏi đều được Na-:ên trả lời cặn kẽ, 
nên vua hết sức hoan hỷ, vui mừng. 

Vua sai xuất kho lấy ra một tấm áo giá trị đến mười 
vạn quan tiền để dâng cúng cho đại đức Na-tiên. Vua lại 
nói: “Từ nay về sau, nguyện đại đức cùng với tám mươi vị 
sơ-môn' ngày ngày thọ nhận sự cúng dường của trẫm, từ 
sự ăn uống cho đến bất cứ những món gì mà các vị cần 
đến. Trẫm xin được cung cấp tất cả.” 

Nœ-tiên nói: “Đại vương! Chúng tôi đều là những kẻ 
tu hành, không có tham muốn gì cả.” 





1 Chỗ này bản Hán văn ghi là “bát bách” (^.#), nghĩa là 800 vị. Nhưng 
trong đoạn đầu có nói số sa-môn ở chùa ra đi theo ngài Na-tiên là 80 vị. 
Chúng tôi xét thấy con số này hợp lý hơn nên giữ theo cho nhất quán. 
Còn số 800 không biết từ đâu ra. Như nói là số tăng ở chùa thì nhà vua 
không biết, vì đây là lần đầu tiên vua biết đến ngài Na-tiên và tự viện 
này. 
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Vua nói: “Tuy vậy, đại đức cũng nên tự giữ mình và 
giữ gìn giúp cho trẫm nữa.” 

Na-tiên hỏi: “Thế nào là tự giữ mình, và giữ gìn cho 
đại vương?” 

Vua nói: “Như đại đức không nhận sự cúng dường của 
trẫm, người đời sẽ bàn tán, dị nghị. 

“Hoặc cho rằng trẫm tham tiếc, keo lận. Đại đức đã 
vì trẫm giải đáp hết thảy các điều nghi vấn, mà lại 
không có gì ban thưởng. 

“Hoặc cũng có thể nói rằng: Đại đức Wa-tiên không 
giải đáp được những điều hoài nghi của vua, nên không 
được ban thưởng. 

“Như đại đức thọ nhận, sẽ giúp cho trẫm đây được 
phần phước đức, mà đại đức cũng giữ được danh thơm.” 

Vua lại nói: “Bạch đại đức, như con sư tử bị nhốt ở 
trong lồng bằng vàng, trong lòng vẫn thường mong muốn 
được tự do. Trẫm ngày nay tuy làm vị quốc vương, ở trong 
cung điện này, nhưng lòng thật chẳng được vui, chỉ mong 
muốn được lìa bỏ việc nước để xuất gia học đạo.” 


Vua nói xong, Nœ-tiên từ biệt trở về chùa. 


®© ® @ 

Na-tiên ra về rồi, vua một mình tự nghĩ: “Trẫm đã 
hỏi đại đức Nœ-¿iên những việc gì? Nœ-ứiên đã vì trẫm 
giảng giải những việc gì?” 

Rồi vua tự nghĩ rằng: “Những gì trẫm đã hỏi, Na-tên 
đã giải đáp hết, không còn việc gì nữa!” 

Đại đức Wa-ứiên về đến chùa cũng tự nghĩ rằng: “Nhà 
vua đã hỏi ta những việc gì? Ta đã giải đáp cho vua 
những việc gì?” 
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Rồi ngài tự nghĩ: “Những gì vua đã hỏi, ta đều đã giải 
đáp hết rồi!” 

Hai người đều suy nghĩ như vậy cho đến khi trời sáng. 

Sáng hôm sau, đại đức Na-izên đắp y mang bát đến 
cung vua, vào thẳng trong điện mà ngồi. Vua liền đến 
trước ngài làm lễ, rồi cũng ngôi xuống một bên. 

Vua thưa với đại đức Nœ-điên rằng: “Bạch đại đức, 
đêm hôm qua khi đại đức ra về rồi, trẫm một mình tự suy 
nghĩ về những việc đã hỏi đại đức, thấy rằng hết thảy 
mọi việc đều đã được giải thích rõ ràng. Trẫm nghĩ như 
vậy rồi, trong lòng rất hoan hỷ, nằm yên không ngủ cho 
đến sáng.” 

Nœ-tiên nói: “Này đại vương, đêm hôm qua khi bần 
tăng về đến chùa rồi, cũng suy nghĩ lại những điều đại 
vương đã hỏi, thấy rằng mọi việc đều đã được giải thích 
rõ ràng. Bần tăng nghĩ như vậy rồi, trong lòng rất hoan 
hỷ, nằm yên không ngủ cho đến sáng.” 

Nói xong, Na-¿¿ên cáo từ ra về. Vua đứng dậy làm lễ 
tiễn chân. 





1 Điều thú vị ở đây là sự tương đồng giữa hai tâm hồn lớn. Người hỏi lấy 
làm hoan hỷ vì được giải đáp, và người đáp cũng lấy làm hoan hỷ vì đã 
trả lời hết những câu hỏi về đạo pháp. 
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SẼ #, vb ứ 4# 


NA TIÊN TY-KHEO KINH 


`2 
QUYỂN THƯỢNG 


xXiúÁA^# 


Thất dịch nhân danh 


?h + #BỊ, 24/B1#43Á&48 BỊ. tt 6 
J?. vu ứ 6, l3 3X, l3 8 ›  X › 
+, xE.k#.:^KR.##zuLtrx#i 
#: L%,4‡^..: H219 12 2£. 


Phật tại Xó-uệ quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên. Thời chư 
tỳ-bheo tăng, tỳ-bheo nì, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, chư thiên, 
vương, đại thần, trưởng giả, nhân dân, cập sự cửu thập 
lục chủng đạo giả, phàm vạn dư nhân nhật ư Phật tiền 
thính kinh. 

Ạ XŠ> 2Ø z ` 
?ỳq@: ĐH 3. #2ii. 1t 

vấn : xẠY s2 
Jề^ˆ-& › %8 MB] ðt/7E › #8 ‡š. 
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Phật tự niệm, nhân chúng nhật đa, thân bất đắc an. Phật 
ý dục xả nhân chúng, khứ đáo nhàn bình xứ, tọa tư duy 
niệm đạo. 


?.EFp3@ ^ ## › kÀAuh, # 1ä lễ 5 HỊ RỊ . 
3H] H3 › 0b T› 48 ft Ji . 
Phật tức xả nhân chúng, khứ nhập sơn, chí hờo-lz tòng 
thọ gian. Kỳ thọ hữu thân, Phật tọa kỳ hạ, tư niệm thanh 
tịnh chi đạo. 

%1 ®i¿ 7ñ 8È f5 8 4£5R .. l2 
+WẰ 6n 2ƒ. 4e ^JÄ 9 Đ 
3 B]I$ ti. trấn ĐÈ mà T ñ 
+ 

*h Ấ o 

Khứ tòng thọ bất viễn hữu quân tượng ngũ bách dư đầu, 
trung hữu tượng vương Hiền Thiện, tri thiện ác chi sự. 
Thí như nhân trạng, tượng bối chúng đa châu táp tượng 
vương biên. Trung hữu hùng thư trường xỉ, trung xỉ, thiểu 
xỉỈ giả. 

Ÿ +71: 21:7. tỹä¡;Ð  k ñ] › 
AE, 4kE,, 2©? k2, + 
Mã. #10 /i8/k@t. 


Tượng vương khát dục hành ẩm thủy. Thời chư tiểu tượng 
tẩu cư tiền nhập thủy ẩm. Ẩm dĩ, ư thủy trung tẩu hý nạo 
lao thủy, linh trược ố. Tượng vương bất năng đắc thanh 
thủy ẩm. 
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3.##ÐUL: %47®š-. #»è97ã5 & mm 
sột Š . k /jÀ7ZáƒšXJ L.  £ Si 
..v Tđưc Ở 

lfÊ ¿ 

Tượng vương cơ, dục hành thực thảo. Chư tiểu tượng phục 


tẩu cư tiền. Thực hám mỹ thảo, tẩu hý đạo tiễn kỳ 
thượng. Tượng vương bất năng đắc tịnh thảo thực. 


?+H@& #4? 8. Xi 4Ÿ 
ƒ11⁄/k^4- 3 4# Si#t.. m6 fý # 7K 
*7#*> 7. #1? Hảà . 4# xXxz 
3+ #—ÿˆj HE. 


Tượng vương tự niệm: Ngã quần chúng đa hoạn thị chư 
tượng cập tiểu tượng tử nạo thủy linh trược, linh thảo bất 
tịnh nhi phản thường ẩm trược thủy, thực túc tiễn chi 
thảo. Tượng vương tự niệm: Ngã dục khí thị chư tượng, 
khứ chí nhất bình xứ khoái da? 


$3 + F0 $ #f m + #41 sh #l| 3š 8t 5 1 
Hị. # + Rj1?1? #11 Fx¿ k5. RỊ 
đị # 8b Đị › 1k5 BUỆ , S1 148, ShÉ 
—4* ° 

Tượng vương tức khí quần nhi khứ, chuyển hành nhập 
sơn đáo hào-la tòng thọ gian. Tượng vương kiến Phật. 


Phật tọa thọ hạ tâm đại hoan hỷ, tắc tiền chí Phật sở, đê 
đầu khuất tất, vị Phật tác lễ, khước tại nhất diện trụ. 
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0b H 2# 7Ä & ⁄£ X MỊ. + 
kè#2ˆ?#|<#tM., 3# áiã BỊ. #5 
$#+ửt£3 . thái PS. # +24 
3# 7h. 


Phật tự niệm: Ngã khí chúng nhân lai tại thị gian. Tượng 

vương diệc phục khí chúng tượng lai đáo thị thọ gian. Kỳ 

nghĩa thích đồng. Phật vị tượng vương thuyết kinh ngôn: 

Phật ư nhân trung tối tôn. Tượng vương ư chư tượng trung 

diệc tôn. 

?ñh ä #3 #R ất £ sẻ lễ THÍ ê ¿ hệ 
+ Z8 z MB]. La +] lá ?#@ 7 nà Ép B Ñt 
tà 2e: &. 124713 EEAS4 Tử. 

; a2 cớ 

_ lọt 7K JŠ, tử, VÀ cất 3 TP đít th, v VÀ RK Ÿổ lh, 

4-Ÿ3f- 

Phật ngôn: “Ngã tâm dữ tượng vương tâm thích tương 

trung hiệp. Ngã dữ tượng vương câu lạc thị thọ gian.” 

Tượng vương thính kinh cánh tâm tức khai giải hiểu tri 

Phật ý, tiện thị Phật sở bàng dương kinh hành xứ. Dĩ tỉ 


thủ thủy sái địa, dĩ tỉ lao thảo tảo địa, dĩ túc đạp địa linh 
bình hảo. 


$ + HởIS/k#f. th /41ồiế1e ke 
Xu is :š +. Ÿ + nh jk 5 BỊ 2% ÍT 
3È # fồ ® f.. "ữ š3 ÍŠ Ã' ^ #2  Ê 

TH 
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Tượng vương nhật triêu mộ thừa sự. Như thị cửu hậu, 
Phật tiện thủ vô vi Nê-hoờn đạo khứ. Tượng vương bất tri 
Phật xứ, vi châu triền hành cầu sách Phật bất đắc, đề 
khấp sầu ưu, bất lạc, bất cảm thực ẩm. 


t‡ BỊ ' 0È # . @ &›¿h E #8 33. 
?zñfï1kt:‡#†?. #68 
›*iÍ.. #vA H X7 H đf#@ #£ HH để. 

Thời quốc trung hữu Phật tự, xá tại sơn thượng, danh Ca- 
la-hoàn, trung hữu ngũ bách sơ-môn cộng chỉ kỳ trung, 
giai dĩ đắc A-La-hứn đạo, thường dĩ ngoạt lục trai nhật, 
tụng kinh chí minh thời. 


$+#ztÈh bit it. # r2 
7 Hij@đ. £ Hộ + Í7A ƒ #ể 
## . 33V P#m # T8, „ #k ? 4# H‡ 
/RÑ. + &#| 72 i8 4#. 


Tượng vương diệc tại sơn thượng cận ư tự biên. Tượng 
vương tri hữu lục trai nhật tụng kinh, chí kỳ nhật tượng 
vương thường hành nhập tự thính kinh. Chư sơ-môn tri 
tượng vương hỷ thính kinh, dục tụng kinh thời, tu tượng 
vương lai đáo nãi tụng kinh. 


$ + ## #@ ft HH] £ Bế ZR BÀ 6) Ẩ®i#.. #| 
+3*(R] £@zk©k #ftlbit.. A449 1 7. # 
4 


Tượng vương thính kinh, triệt minh bất thụy bất ngọa 
bất động bất diêu. Tượng vương số văn kinh, thừa sự 
Phật cố cửu hậu tượng vương diệc dĩ thọ chung. 


S 
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#t,†Ê † "Š.. .ẽ iã BỊ 
? ## 7* 7E R,JWP1.. 1# #NXuh # 4 


ế P1:ế #vh  ‹ 


Tử tiện đắc vi nhân, tác tử sanh bờ-Ïa-môn gia, bất phục 
văn Phật kinh, diệc bất kiến sa-môn. Tiện khí gia nhập 
thâm sơn học öà-/a-môn đạo tại vời thượng. 


".. it 4# Êh L. 
#42 + /ưổi . 


đt) cận tỷ diệc hữu nhất öờ-ia-môn đạo nhân câu tại sơn 
PSih: tương dữ vãng lai cộng vi tri thức. 


+ X 4 + Rì tá E & 3 4# Jã 2L 
J6. irrtc tt. ñxt 
4X Bà 5H 5 ‹ 1X TC TẾ ÙV P] J1 & lu 
TIRT 
Kỳ nhất nhân tự niệm: Ngã yểm thế gian huyện quan ưu 
khổ lão bệnh tử, hậu đương nhập địa ngục, ngạ quỷ, súc 


sanh, bần cùng trung. Dụng thị cố ngã trừ đầu tu phi cơ- 
sơ tác saơ-môn câu độ thế vô vi đạo. 


—+» 43 #ã # + 1£ BỊ] # ?‡ H # ‹ 
+5 TA RVkIR AM AUA-. 
Kỳ nhất nhân tự niệm: Ngã nguyện dục cầu tác quốc 
vương đắc tự tại linh thiên hạ nhân dân giai cộng thuộc 
ngã tùy ngã giáo lịnh. 
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t À + #ñ uy. A14 &-Iã #@4@1f 
2+3 R]E^` › 


Lưỡng nhân cộng nguyện như thị. Cửu hậu nhị nhân các 
phục thọ ng: đắc ư thế gian tác nhân. 


3L — X1 -# 78 ấ) 2 z †E BỊ + #.. +‡* 
#1? Íụ BÌ ft KÝ. 4 #} 1# 7 #78 
B] ‹ 


Kỳ nhất nhân tiền thế túc mạng, dục cầu tác quốc vương 
giả, sanh ư hải biên, vi quốc vương thái tử, phụ mẫu tiện 
tự tử vi Di-lan. 

3# — 4 ñịỊ #78 kict tho lệ + ##. Z5 7 ì8 tổ, 
#. *+#®xXx#ïÑ "8® Ta 
lo +88 ‡ Mi +. Øy#t 4 #1 

+ #* f8 f5 6ã. 3L — can 
"jm.. 7. 
JL-ƒ 5 iÑ#L ‹ 


Kỳ nhất nhân tiền thế túc mạng dục cầu độ thế, vô vi 
Nê-hoàn đạo giả, sanh ư Thiên Trúc, Kế Tân huyện. Phụ 
mẫu tiện tự vi Đè-izệp. Sanh tiện bị cø-sơ câu sanh. Sở dĩ 
dữ ca-sơ câu sanh giả, bổn túc mạng sở nguyện. Kỳ gia 
hữu nhất tượng vương diệc đồng nhật sanh, Thiên Trúc 
danh tượng vi Nœ, phụ mẫu tiện nhân tượng tự, kỳ tử 
danh vị Na-tiên. 
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3§2,Kk*#† x7 ỗ 4A it. 
4E f1. 4 434)> 3#] &wW. IÉ 
ñÉ fầt 2U TƑ ÑÈ iăt lễ H #e ĐT 2Ÿ. + ÍT EỊ 
ñ 7& th ñ ®: RỊ Á #& 4U H # #Š 1L #& 2 
1E. X-L†X TA EK,4 *8# *§ 9) > šl. 
'b ĐỊ  t¡Š lý TR H2. 

Na-tirên trưởng đại niên thập ngũ lục hữu cữu phụ tự Ùâu- 
hún. Lâu-hún tác sa-môn, hữu tuyệt diệu chỉ tài, thế gian 
vô tỷ. Nhãn năng triệt thị, nhĩ năng triệt thính, tự tri sở 
tùng lai, sanh hành tức năng phi xuất, năng vô gian nhập, 
vô khổng tự tại biến hóa vô sở bất tác. Thiên thượng 


thiên hạ nhân dân cập quyên phi nhuyễn động chỉ loại 
tâm sở niệm Lâêu-háún giai dự tri chỉ. 


3Ệ Z1# H #@ #l ð + ‡† q ð š ¿ 4L & ?? 
t # 1 5Ã ñ 2t 3X IEV P1. 444  Ä% 
Š S\ f£ š ý S "441V P]ÄỆ . 

Na-tiên tiện tự vãng đáo cữu phụ kế tự thuyết ngôn: Ngã 
ý Phật đạo dục trừ đầu tu bị cø-sơ tác sa-môn. im ngã 


đương vị cữu phụ tác đệ tử. Ninh khả trì ngã tác sơ-môn 
da? 


lŠ ›š 4u ñÑ 2L Tả % †E-É ñ 5 6 £ Z 
JÈ 4-1E»ÿ i8. S§ 2+, 3¿ 1E¿xšV 78 # + ®, 
H.. đã #£ # k]  I 4£ ø, FỊ {Ÿ 09 ‡ÿ /Š #n 
3# 4£. lJ kác Ký Plái . 
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Lâu-hún trì Na-tiên túc mạng tác thiện hữu huệ thậm 
trọng ai chi. Nhân thính linh tác sơ-d¡. Na-tiên thủy tác 
tiểu sơ-d¡, thọ thập giới nhật, tụng kinh học vấn tư duy 
kinh giới, tức đắc tứ thiên, tất tri chư kinh. Độc vị thọ 
đại sơ-7ôn giới. 


2* t‡ BỊ sh !Ƒ T ?ộ ‡ 4đ 6 HẤu#. fuÄ#ỷ 
ft w:}P1??›Xiế.. T4 
# — i#:3 % 44f|dH.. 6b4œX _E†XÃT 
+SÈR*kÈ>*. 


Ư thời quốc sơn trung hữu Phật tự xá danh viết Hòa 
Thiền. Hòa Thiền tự trung hữu ngũ bách sơ-môn giai đắc 
A-La-hán đạo. Trung hữu đệ nhất A-La-hán danh Át-pha- 
uiết năng tri thiên thượng thiên hạ khứ lai kiến tại chỉ 


sự. 
Z§ L4 — † H 4EX P1 & k3} ï] 
s\,. 1Ế #| 4aZf + 'Ƒ # 38W H ĐT. 


Na-tiên niên mãn nhị thập nhân tác đại sa-môn, thọ đại 
sơ-môn giới, tiện đáo Hòa Thiền tự trung chí Áí-pha-uiết 
SỞ. 

l‡ z ø EỊ š#Ê;Ÿ. iễ yA + #5 H d2 ¿ÿ P1 
3#. “@ ¿ ý L#ˆ,. KP] A S§ #7 
#+;‡t th. #8 yP | 4+. 44W &2L# 
rP 3# ¿} Pa tý xế BỊ jịk . 3M ñšZL kể 
>2: + 
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Thời ngũ bách A-Lø-hón thích dĩ thập ngũ nhật thuyết 
đại sư-môn giới kinh. Tại giảng đường thượng tọa, đại sơ- 
môn giai nhập. Na-tiên diệc tại kỳ trung. Chúng sa-môn 
tất tọa, Át-pha-uiết tất thị tọa trung chư sa-môn tâm giai 
thị A-La-hán, độc Na-tiên vị đắc A-La-hán đạo. 


#ñ ÚW\ H †È ðù Z1 4# ä ¿ 27 A4f2KX 4E 
#7 *Wp5| ®34?. +4 # † ' ïš 
dị Tổ) ĐỂ 2L 5u Ấ ZKÍT Dị đứ Se ĐM ‹ 


Át-pha-uiết tiện thuyết thí dụ kinh ngôn: Nhược nhập 
chiết mễ, mễ chánh bạch trung, hữu hắc mễ tắc dịch bất 
hảo. Kim ngã tọa trung giai thanh bạch, độc Wa-tiên vi 
hắc, vị đắc A-La-hán đạo. 


Z§ 2 È] #ã Wĩ H ở ## hư 6 % #Š _ ‡ð %6 1u 
f14E38 Œ.Rp +. 


Na-tiên văn Át-pha-uiết thuyết kinh như thị đại sâu tiện 
khởi vi ngũ bách sa-môn tác lễ dĩ tức xuất khứ. 


7"... . 4 7.4 
†‡ B I* 3L 4) Pìế 8m. 3# 0n 
ƒ †? 13⁄X32)2-® 3<. Ä C2 7# đủ 
tš đƒ ®4ã ÁN ZX tử... 


Na-tiên tự niệm: Ngã bất nghỉ tại thị tòa trung tọa, ngã 
diệc vị đắc độ thoát, kỳ dư sa-môn giai dĩ độ thoát. Thí 
nhược chúng sư tử trung, hữu hồ cẩu, kim ngã diệc như 
thị. Ngã tùng kim bất đắc đạo giả, bất phục nhập chúng 
trung tọa dã. 
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#ñ jY H #e JSÉ #4, & f6 *ƒ JÊ 2L 'Šf ñỊ . v2 # 
P* DỀ#+L 9ä. x4 ‡‡ EỊ šễ ;3 7S A ?) #4 
+, . 3W H ‡# # 2* 3È #Ê2,. 


Át-pha-uiết trì Nơ-tiên ý, tiện hô Nơ-tiên trước tiền, đĩ 
thủ ma Na-tiên đâu: Nhữ kim đắc A-La-hón bất cửu, vật 
sầu ưu dã. Á£-pha-uiết tiện dục tọa chỉ Na-tiên. 


SẼ 2,48  — ÉỊ -;\`-† $2 im}. ‡E 
lá! —1#£È k6 #Ý.  H Xin }Ê 
HắŠ7. 


Nœ-tiên phục hữu nhất sư niên bát thập dư tự Ca-duy-uiết, 
kỳ huyện trung hữu nhất u-bò-tắc đại hiền thiện, thường 
nhật phạn Ca-duy-uiết đệ tử. 


ñỆ %, # Z ñị 3$ JŠ # 171ft®94.H.. Éị 4` ZR 
+%œ+xr#|i*⁄3»*š2X xin 


Na-tiên chí vị sư trì ứng khí hành thủ phạn cụ. Sư linh 
Nœ-tiên khẩu hàm thủy hành, đáo u-bà-tắc gia thủ phạn 
cụ. 

tế 3š N.Ä§ 4L 2 3m E471 ^ @ 5Ä. 
Tả #añ 5, 1ñ B] ZR 1 S2 ® ñE 4i. 


Uu-bò-tắc kiến Na-tiên niên thiểu đoan chánh hạnh dữ 
nhân tuyệt dị, túc tri hữu huệ, dự văn hữu minh chí chi 
danh năng thuyết kinh đạo. 


‡$ 2E N.1§ZUÓA J1? ¿ 1 Flđ¿ 3 ñỊ 
3541‡2È p4 # š.. Ä424ã3ƑPT|] H4. 


141 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 


QUYỂN THƯỢNG 














*#ñ4®X *£@£ #7. 2# 4 ĐR#L :R # 
Ññ 3u 4À dt se ñt À B8 . 


Uu-bà-tắc kiến Na-tiên nhập kỳ xá trung, tiện tức khởi 
lập, tiền vi tác lễ khước xoa thủ ngôn: Ngã phạn chư sz- 
môn nhật cửu vị thường hữu vị ngã thuyết kinh giả. Kim 
tùng ngã Wa-¿iên cầu ai nguyện vị ngã thuyết kinh giải 
ngã nøu SI. 
3š 2P H &š 4# & /ñ $tc 44k, 0 27k ® ?Ÿ 
o 4. 2t7K# šXu3U É] ø,.. 4pzÉ SG 
ĐT. 
Na-tiên tức tự niệm: Ngã thọ sư giáo, linh ngã khẩu hàm 
thủy bất đắc ngữ. Ngã kim thổ thủy giả, vi phạm sư giới. 
Như thị đương vân hà? 


Ä§ 222 tế 3È Ã 7R mm 4 H45 + đu 3L 
## 3q Ep{jiiái. SỆ 24+L1# vk 7K dg 2 EỊ 3⁄5 ở, 
#£.. 


Na-tiên niệm: ưu-bà-tắc diệc cao tài hữu chí ngã vị kỳ 
thuyết kinh tưởng tức đắc đạo. Na-đ¿ên tiện thổ thủy nhi 
tọa tức vị thuyết kinh. 


Ä3t.23ÈL1F-É 11 ## ø,.. 2t 2+ lỗ 14 1t 
41+ X L. F#+A#fÉ#5%Mš # Ä ‹ 
‡á 1ã N xù $Ä %8 + !PÐ . AT 
## 3Ý 2+F⁄2-1Ð37. 1ÁHE/Ã H Z #iế 
#2 thể. 
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Nhân bố thí tác thiện phụng hành kinh giới, kim thế an 
ổn, hậu thế tiện sanh thiên thượng, hạ sanh nhân trung 
tức đương minh huệ phú quý, hậu bất phục nhập địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh trung. Nhân bất phụng hành kinh giới 
giả, ư kim thế khổ, hậu thế phục đọa tam ác đạo trung, 
vô hữu xuất thời. 
+ 

†?ã- Xš 2K Eị 4# av FpÄX- 6. SšZL 4n 2X 

`` đó -% v2Y 2ã — t 
rò " o T4Ã ĐÙ/R. ÂÊ€ ä ø 1 Rị sân l3 


dị tk ® Thổ ‹ 

Uu-bà-tắc văn kinh tâm tức hoan hỷ. Nœ-tiên trì ưu-bà- 
tắc tâm hoan hỷ tiện phục thuyết thâm kinh ngôn: Thế 
gian vạn vật ve: đương quá khứ vô hữu thường tại giả. 


a; 1) 18 + tế ".... 1 Rị 
Äl# ä £ #\ Ý t8 đX3f†.. X # RSÍfH 
⁄4)5: #ŸƑ. E44 E4 XE E8 
#® *X£# .zK `Š)  ïÍ ĐÑ.. 


Vạn vật quá khứ giai khổ, thế gian "nội thân diệc như 
thị. Thế gian nhân giai ngôn: thị ngã thân, quá ngã hứa, 
thị giai bất đắc tự tại Nê-hoàn đạo giả. Tối lạc Nê-hoàn 
giả bất sanh, bất lão, bất bệnh, bất tử, bất sầu, bất ưu. 
Chư ác cần khổ giai tất tiêu diệt. 

_— 2 Kx~Z 2 TI 
.. o Tế JỆ 2X HỊ †{ ã — 7H lổ D2 

2 
„ #RZL7 8# 28 Fe šđ¡l co 


Nœ-tiên thuyết kinh dĩ, ưu-bà-tắc tức đắc đệ nhất Tu-đà- 
hoàn đạo. Na-tiên diệc tự đắc Tu-đà-hoàn đạo. 
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. kX#¿Š. 1 š#uJ#R2L+ÿ‡ É $ã. ZR 
i1 Jš 2k 7L Út Đất ÉP 5k. ÄđR§ZL@X 
Xung 32. S£4425.H 16 HỆ ñ] u 


ưu-bà-tắc đại hoan hỷ, tiện vị Na-iiên hảo mỹ phạn. Na- 
tiên ngứ ưu-bà-tắc: Tiên thủ cụ trước sư bát trung, Na- 
tiên phạn cánh. Tảo sấu ngật tất, trì phạn cụ hoàn dữ sư. 


Ép R,4ã L š 3? 2 H ‡‡x 1 R X 1ƒ 6, 3t, 
ba 49 lý LÝ. th „c ° 

Sư kiến phạn cụ ngôn: Nhược kim nhật trì phạn cụ, lai 
đại hảo dĩ phạm chúng nhân ước. Đương trục xuất nhữ. 


S§ 2,4 ® #4. Úñ š ly ứ 1 ⁄.. rừ 
1ý &£@1*.. É, š TR 2.16 4L £ #4 
#4 . + 3ê th R# đa t4... 


Nœ-tiên sâu bất lạc. Sư ngôn hội chúng (ỳ-kheo tăng 
chúng. T-kheo tăng tất hội tọa. Sư ngôn: Wøa-iiên phạm 
ngã tào chúng nhân ước lai, đương cộng trục xuất, bất đắc 
chỉ chúng Nng dã. 


tà bi t, St dị† Š ¿ dịn Á 4ƒ — ñĐljỤ đN BN 
È . th Ÿ 2# Eiế th, . AE Đợt 
fJitl 743i đi. Ji th. 
Át-pha-uiết thuyết thí dụ ngôn: Như nhân trì nhất tiễn xạ 
lưỡng chuẩn. Như thị tào nhân bất ưng trục xuất dã. Nz- 


tiên tự thuyết đắc đạo, diệc linh -bờ-¿ắc đắc đạo, bất 
ưng trục xuất. 
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Na-tiên sư Ca-duy-uiết ngôn: Chánh sử nhất tiễn trúng bá 
chuẩn, hội vi chúng nhân ước, bất đắc lưu chỉ. Dư nhân 
tất bất năng như NWa-đên đắc đạo. Đương dĩ tuyệt hậu. 
Bất trục xuất Na-¿zên giả, dư nhân phục hiệu vô dĩ khước 
hậu. 
2#? XXZA . Rũ É #( FPi# th BÊ 2#... 
Ä§ 2L,†£ vA 5ã ứn Ất É] R. 4638 Xu lU ứ 
Tử TE3È . 
Chúng tọa trung giai mặc nhiên. Tùy sư giáo tức trục xuất 
Noa-tiên. Na-tiên tiện dĩ đầu điện trước sư túc khởi biến vị 
chúng £ỳ-bheo tăng tác lễ. 

2ð 1# +1 JXRvh !l “8D F . #41 
il ®ll.. it H W#ƒ# T5 o ñL7#& 
‡T 7Ì ñ RE ft 21 TƑ ft lễ . 7R ñÈ #n†b, «by 


5š . H #rff EĐT vrànu 


Lễ cánh tiện khứ nhập thâm sơn trung tọa thọ hạ, trú dạ 
tỉnh tấn niệm đạo bất giải. Tiện tự thành đắc A-La-hán 
đạo, năng phi hành, diệc năng nhãn triệt thị, nhĩ triệt 
thính, diệc năng tri tha nhân tâm sở niệm, tiện tri tiền 
thế sở tùng lai sanh. 
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đ‡ Ihị đố ;š Œ, đế F†P lỗ Á 4a #f ƒ 'P . 3# 
tứ đả t† *Ƒ 5ñ 2k ®% lệ i8 4n TƑ 3# lu É 
lý. it ứ1l Eqll>. D4137 
DÊ 


Đắc A-La-hán dĩ, tiện tức lai hoàn nhập Hòa Thiền tự 
trung. Chư chúng £ỳ-bheo tăng trung khấu đầu cầu ai hối 
quá Hòa Thiền chư fỳ-kheo tăng. Chư £ỳ-bheo tăng tức 
thính chi. Na-¿zên tác lễ cánh tiện xuất khứ. 
ñ§ 2L i# TA 3X Z§ đá fí tị 3Š. šụÄ ở 
## sÖLÁ Äui6 . T1 6 nh j . f2 
2 À2 km2 ` ` ` 
f#j/AItisii.. ? ñq?j#ÖÄife 3i ấ . tF 
2Ø } .z Ì 2© "Z4 N 
đ{ 3§2‡š Ä . f1 †E/ P1 J Ä;X 
.`>2 XE XxX — > 
I Ÿ.. #5 —9w8XKX 1+1.  —J#lX 
# *X È, _`Z~ ` 
ft. # bo ÖXÃ ti #*£l SŠ2CñJ . TEđ8 
v1 5ñ ứn 't XÉ 8) 4ˆ. 
Na-tiên chuyển hành nhập chư quận huyện, nhai khúc, lý 
hạng, vị nhân thuyết kinh giới, giáo nhân vi thiện. Trung 
hữu thọ ngũ giới giả, trung hữu đắc 7-đò-hoàn đạo, 
trung hữu đắc Tư-đà-hàm đạo giả, trung đắc A-na-hàm 
đạo giả, trung hữu tác sơ-môn đắc A-La-hán đạo giả. Đệ 
nhất tứ thiên vương, đệ nhị ĐÐøo-iy thiên Đế-thích, đệ 
thất Phạm-thiên vương giai lai đáo Nœ-tiên tiền tác lễ dĩ 
đầu diện trước túc khước tọa. 
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SÈ2#+L ý ii A046. # #14 I9. 
JšŠ#,#†41/.. XÃ A~KEK.#⁄34täb.. R,8R 
+ ®#`.ä+# ‹ ÄWj1iã. 

Nœ-tiên giai vị chư nhân thuyết kinh danh tự tuyệt văn tứ 


thiên. Na-ứzên sở hành xứ chư thiên nhân dân quỷ thần, 
long kiến Na-/¿ên vô bất hoan hỷ giả, giai đắc kỳ phước. 


ñ§ 2% 1£ jj #) KX 4 4 25 BỊ vE à# 3X š" Ÿ 
†.. đñTñ1##reš\—^. #@#‡i# 1E BỊ 
+x3 #ïR H ‹ 


Na-tiên tiện chuyển đáo Thiên Trúc, Xá-b¡iệ£ quốc, chỉ 
Tiết-trì-cœ tự trung. Hữu tiền thế cố tri thức nhất nhân, 
tại hải biên tác quốc vương thái tử danh Di-lan. 


#8 Bị 7! ;]` xƒ -ñ đi 4e St XIN /Ã 4m XIẾ u 
&8 ¡x3 LiẾ Ái Z¡ñ ñ6 lộ Ấp ø TR ĐM 2L Ê 
s4 ‹ 8 Bị FỊ 3 Xụ BỊ  . 

Di-lan thiểu tiểu hảo hỷ độc kinh, học dị đạo tất tri dị 


đạo. Kinh pháp nạn dị đạo nhân vô hữu năng thắng giả. 
Di-lan phụ vương thọ chung, Di-lan tức lập vi quốc vương. 


+HZ+¿.iiEš. E|t:ií^A 4A RK 
ÑÈ #4 3k 3ê 4e ïổ ŸƑ. 


Vương vấn tả hữu biên thần ngôn: Quốc trung đạo nhân 
cập nhân dân thùy năng dữ ngã cộng nạn kinh đạo giả? 
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it Ea. 1:15 DĐ đ co A°##§ 
f1. +A SH. ñb#tk £ 3ê 
#4#il. 

Biên thần bạch vương ngôn: Hữu, hữu học Phật đạo giả, 


nhân hô vi sơ-ôn, kỳ nhân trí tuệ bát đạt, năng dữ đại 
vương cộng nạn kinh đạo. 


2#‡t.2 kÃBỊ. BỊ 8, 433 ử ++* # 
+ BỊ † 2|} 4l. ^ K,1ý ý . J3} 0g 2 lý 
‡§ ïỄ ÍT ‹ 

Kim tại bắc phương Đại Tần quốc, quốc danh Xá-hiệt, cổ 


vương chỉ cung. Kỳ quốc trung ngoại an ổn, nhân dân giai 
thiện, kỳ tiep tứ phương giai phục đạo hành. 


đ y\ P1 lý 8 % ä| 4#. ®# '! 3x 421 
jnnẽn ra ra. 
## X41. Ÿ 5? 7 5 x34 ä & P1:§ ^- 
ð TL ÉJ ân K,. 4 ‡⁄¡;]› BH ý 2 8ñ. 
Ä K3 ]§ 1" É ký. 


Chư thành môn giai điêu văn khắc lũ. Cung trung phụ nữ 
các hữu xứ sở, chư nhai thị lý la liệt thành hàng, quang 
đạo quảng đại, liệt tứ thành hàng, tượng mã xa bộ nam 
nữ xí thạnh, thừa môn đạo nhân thân thích công sư tế 
dân cập chư tiểu quốc giai đa cao minh, nhân dân bị phục, 
ngũ sắc hỗn hoàn. 


148 


sp + đt 6J lý 3k2. BỊ Lịg #22 ñ X 
2.82ÑŸW #0124. œ4c# 


.N 


1"... Th 32 šf # 3 X Š 414 ØL RƑ 
PL. ì59Lï§ 3n #2 1T š ọ 


Phụ nữ truyền bạch giai trước châu hoàn. Quốc độ cao táo, 
trân bảo chúng đa. Tứ phương cổ khách mại mãi giai dĩ 
kim tiền. Ngũ cốc phong tiện, gia hữu trữ súc thị biên la 
mại chư mỹ canh phạn, cơ tức đắc thực, khát ẩm bồ-đào 
- tửu, lạc bất khả ngôn. 


3# BỊ # # iñâ ñ A 3x z¿ BỊ. i8 BH # ñ 
+1 %8. an 
;. 12g #i\F]>/Tm. ‡& ®:8 
tÝ 5 
Kỳ quốc vương tự Di-lan dĩ chánh pháp trị quốc. Di-lan 
giả cao tài hữu trí, minh thế kinh đạo, năng nạn khứ lai 


kiến tại chi sự, minh ư quan sự chiến đấu chi thuật, trí 
mưu vô bất thông đạt. 


HỆ + dì 2Ä Đó V34 2E Ất uất /P ‹ Ai 
Ññm ‹c 4W #ft 27L T X4 #@ïZ 
ĐT EÌ S#® xù 18 4š +18 T4 #u ĐT S # o© 


Thời vương xuất thành du hý, chư binh chúng đồn nhiễu 
ngoại. Kỳ vương tâm tự cống cao: Ngã vi vương năng đáp 
cửu thập lục chủng kinh đạo, nhân sở vấn bất cùng, nhân 
tâm thích phát tiện dự tri sở ngôn. 
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+ i# 2 lŠ E Ho tIP A28 7R # Ø†4E. 
+ RỊ #7 9] 4418 A, šÿ P1 §E #tÑ 2k ke 
Vương ngứ chư bàng thần viết: Thượng tảo, nhập thành 


diệc vô sở tác, thị gian ninh hữu minh kinh đạo nhân sz- 
môn năng dữ ngã cộng nạn kinh thuyết đạo giả vô. 


+$ E # ìb i8 fl 28 SỆ . ¡ù iẦ 4| 22 #ƒ d 
+ c4 ñHÈÏïP1##fzi k M &@:6. 
Vương bàng thần danh Triêm-di-ly Vọng-quâần. Triêm-di- 
Iy Vọng-quần bạch vương ngôn: Nhiên hữu sa-môn tự 


Giả-hòa-la đại mình kinh đạo, năng dữ vương cộng nạn 
kinh thuyết đạo. 


+ 1ế š\ ¿b i8 #\ 24 #‡ 4T 4+ ši #k.. šb 7 | 
24 đỆ FỊ 4T ïn VY ƒn là k4 NUKÍP . 

#ƒ ft  ä k-Š + #1H H3 š H #Í†. 

#4... 

Vương tiện sắc Triêm-di-ly Vọng-quần hành vãng thỉnh 
lai Triêm-di-ly Vọng-quần tức hành thỉnh Giả-hòa-la 
ngôn: Đại vương dục kiến đại sư. G¿đ-hòød-iœ ngôn: Đại 
thiện vương dục tương kiến giả, đương tự lai nhĩ, ngã bất 
vãng dã. 
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ìb i8 #| iŠ É # du. # HP # t7 H1 
ð‡ +42 #| ‡ !P . £ ft Wf 4t ÄÉHÑ, o ñỊ 
E]‡É,4#£3L4*ˆ.. #1 39//& W R4. 
Triêm-d¡i-ky hoàn bạch vương như thị. Vương tức thừa xa, 
dữ ngũ bá ky cộng vãng đáo tự trung. Vương dữ G¡đ-hòd- 
la tương kiến, tiền vấn tấn dĩ, tiện tựu tọa. Ngũ bách ky 
tùng tất giai diệc tọa. 


+ F† Fì # #e l š.. Ứ Hđ #1‡tu 3E # 1ñ *# 
Ý äi| 5ã l. 2L 3t 1E¿VP1-#.. #ụ ñ st 
ft. 

Vương tức vấn G¡đ-hòøg-iœ ngôn: Khanh dụng hà cố khí 


gia quyên thê tử thế đầu tu, bị ca-sơ tác sơ-môn hồ? 
Khanh sở câu hà đẳng đạo? 


3ƒ #o lổ 4£. \ ý Š fhiẾ ÍT x 02t 
1Pff3JLđãá . 1 7R/834L18J]H1.. X@ 
lệ 5ã 52x XX1F⁄V P1. 


Giả-hòa-la báo vương: Ngã tào học Phật đạo, hành trung 
chánh ư kim thế đắc kỳ phước, hậu thế diệc đắc kỳ phước 
dụng. Thị cố ngã trừ đầu tu bị cø-sơ tác sơ-môn. 


+RERlfF ai š ñd ÀÁ@ 4Ä Ÿ . 2*# 
Ti *-† 1118. 2+2 3L 14 8 › 0 ˆ 
7R 183L 4 2 ‹ 

Vương vấn G¿đ-hòa-lœ ngôn: Hữu nhân bạch y hữu thê tử. 


Ư gia hữu thê tử hành trung chánh, ư kim thế đắc kỳ 
phước phủ? Hậu thế diệc đắc kỳ phước phủ? 
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Sỹ 4u lệ Š 2+2 #71 4Ý ‹. ñqÍTjÈ 
ỨL . 2* 2177252721413 7R†1‡Öj đã. 


Giả-hòg-Ïa ngôn: Bạch y ư gia hữu thê tử, hữu hành trung 
chánh, ư kim thế đắc phước, ư hậu thế diệc đắc kỳ phước. 


, 2+ #ñ Ä-Ÿ ñíTjkØL. 2 
2-3 j4 1t | #f jE đã. ụ & dt ứn 3Ä -Šƒ 
là SH ñ 14 2K ST J F] ấu. 


Vương ngôn: Bạch y ư gia hữu thê tử, hữu hành trung 
chánh, ư kim thế, hậu thế đồng đắc kỳ phước. Khanh vô 
cố nhi khí thê tử, trừ đầu tu, bị ea-sơ tác sa-môn vi? 


YŸ 4u lẾ [Ê 5X 2Ã #134 § +. 

Giả-hòa-Ìa tiện mặc nhiên vô dĩ báo vương. 

¬... P1 kM4##7 ¡l.. l2 
d1}. + E  ƒÝ à t+ijlfẶự + 

tà 

Bàng thần bạch ngôn: Thị sơ-môn đại minh kiện hữu trí 


bách xúc vị cập thuyết nhĩ. Vương bàng thần cử thủ ngôn: 
Vương đắc thắng, MS đắc thắng. 


Vƒ Áo šš {8 # 2| #4. 1H" #Zz z3 

`. ° 5Ã TẾ lỆ #7? #Íf. + 

vê 2 ứn 7F 3ÿ. 3815 7¡ HH 4# ñ$ 
„ ñ#4\ 4HšÊ-# TƑ . 


tên tiện mặc nhiên thọ phụ. Vương tức tả hữu cố 
thị chư ưu-bò-tắc. Chư u-bà-tắc diện diệc bất tàm. Vương 
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niệm thị chư u-bè-tắc diện diệc nan tàm giả, độc phục 
hữu minh kinh kiện sơ-nôn năng dữ ngã tương nạn giả 


- 
Sứ nu 1ì 4l] S 48 7q HH j }Ƒ Ƒ] . ñ8È## + 
.... 


Vương ngứ Triêm-đi-ly: Nình phục hữu mình huệ sa-rmôn 
năng dữ cộng nạn kinh thuyết đạc My vô? 


H‡ ĐÉ 2L # 3} P]ÉN . ? ##£3##¿}ÿ P] đLHh 
A u 3% ¿} P1 lý 1è dì“ j 2U 
"... —5Ƒ#4#.. dì 48 mm 4€ †Ê 
+ li ¿J ÑÈỨ,.. #rmJid5>¡. &Z# 

ï. 4# # . 


tại Na-tiên giả chư sơ-môn sư, thường dữ chư sơ-môn 
câu xuất nhập. Chư sơ-môn giai sử thuyết kinh. Nœ-tiên 
thời giai tri chư kinh yếu nạn, năng thuyết thập nhị bộ 
kinh. Thuyết kinh nhi chủng chủng biệt dị, chương đoạn 
cú giải dĩ, tri Nê-hoàn chi đạo, vô hữu năng cùng giả, vô 
hữu năng đắc thắng giả. 


'tbb khung xi-b bày 
II 50a 0i(0000041 i04 


Năng giải chư nghi, năng minh tư giả. Sở ngôn: trí như 
giang hải, năng phục cửu thập lục chủng đạo, vi Phật tứ 
bối đệ tử sở kính, vi chư trí giả sở quy ngưỡng. Thường dĩ 
kinh đạo giáo thọ nhân. 
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524, #433 BỊ. ‡t 3n lễ # 7 1Ÿ /& 
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Na-tiên lai đáo Xá-biệt quốc, kỳ sở tương tùy, đệ tử giai 
phục cao minh. Na-/zên như mãnh sư tử. 7r/êm-d¡-iy bạch 
vương: Hữu dị sơ-môn tự Na-tiên trí tuệ thâm diệu minh 
chư kinh yếu, năng giải chư nghi vô sở bất thông, năng 
dữ vương cộng nạn kinh đạo. 


+ Pị šh iñ 4t 3 0 S8 4À 3k ‡f 4# ll TS. ¡b 
Bái › "É #Ã ñ bật + 2X ĐH, li ñÉ, 
3E 3kÄfHi , ĐĐURNA ¿ 


Vương vấn 7riêm-di-Iy: Thẩm năng dữ ngã cộng nạn kinh 
đạo phủ? 7riêm-d¡i-iy ứng: Duy nhiên, năng dữ vương cộng 
nạn kinh đạo. Thượng năng dữ đệ thất Phạm thiên cộng 
nạn kinh đạo, hà huống ư " 


+ Rp ‡4 ¿b 78 #| 46 41 šš 5# #- . ¡b 8 #l 
Rụ #& #l| l§ 3, 3 . k##+:4HRÑ,. ZÊ 
*%,EI —3 Š -7 4H Rã #l| + ØT . 


Vương tức sắc Triêm-di-ly tiện hành thỉnh Na-điên lai. 
Triêm-di-y tức vãng đáo Na-tiên sở bạch ngôn: Đại 
vương dục tương kiến. Nơ-tiên tức dữ chư đệ tử tương tùy 
đáo vương sở. 
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+#£ 2 ý #7 LnR,. 3ÑL k2 tt 
3È & 17? . #U.đA #6. Ti Nlệ 4m < 
5§2#,. + Hởờ an ml 1A #<Xx 
#.Ak#T†#?kxkZ.XšH#£@mM. 
4z2-H Ñ#§ #2 ‹ ZÊL2.HZl§Ä..‹ # 
Z Xi. #\ su lệ |? #-”,. 


Vương tuy vị thường dữ Na-¿ên tương kiến, Na-điên tại 
chúng nhân trung bị phục hành bộ dữ nhân tuyệt dị. 
Vương diêu kiến âm tri thị Na-£zên. Vương tự thuyết ngôn: 
Ngã tiền hậu sở kiến nhân chúng đại đa, nhập đại tòa 
trung đại đa, vị thường tự giác khủng bế như kim nhật 
kiến Na-tiên. Na-tiên kim nhật định thắng ngã, ngã định 
bất như hỹ. Ngã tâm hoàn hoàn bất an dã. 


ìb Z8 #| d # š . 5Ê£#&,Œ,ˆ #@ ?} 8§£ &,#£ 

+ Bị ¿È ñR # f[ ĐỊ < Ä§ 2% 37 ìb 78 #| 
BỊ £ £ +PP kăt# IE4\ J ll ý Ÿ # 
SỆZ ‹ 


Triêm-di-ky bạch vương ngôn: Na-fiên dĩ lai tại ngoại. Nơ- 
tiên ký chí. Vương vấn Triêm-di-ly: Hà sở thị Na-tiên giả? 
Triêm-di-ly nhân chỉ thị vương. Vương tức đại hoan hỷ: 
Chánh ngã sở ẩn giả, cánh thị Na-tiên. 


+E?N, #2417 Ä<®⁄ ^ÁA #4 5#. ñR 
+.,F #l| 8] ‡H ®] 5# š + †# X #x.Š BỊ 3 
#†#. 
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Vương tức kiến Na-ên, y bị hành bộ, dữ chúng nhân 
tuyệt dị. Na-tên tức đáo tiền, tương vấn tấn ngứ ngôn. 
Vương tiện đại hoan hỷ nhân cộng đối tọa. 


ñ§ 2L ?# + 3 ñộ #@ ởù š Á + lỗ xu k 
f\. Ả#tt#&xX⁄ukñð o Ảq ỦTš ấx 
uX. #i5i #1 #5 kit‹. 

Na-tiên ngứ vương ngôn: Phật kinh thuyết ngôn: Nhân an 
ổn tối vi đại lợi. Nhân tri yểm túc tối vi đại phú. Nhân 


hữu sở tín tối vi đại hậu. Nê-hoàn đạo giả tối vi đại khoái. 


+ 1# b] SÊZL.. ÍJ##J'Ƒ ‹ 

Vương tiện vấn Na-(¿ên: Khanh tự hà đẳng? 

S24 š ‹ø 4 } #4 W5§2L. 1 "ƒ tu 
S§Z . 2q tỷ S4 SÈ"ƒ Xu 4 24L. 8 HỆ 4 
TÈ9£ 4 3) W HE k,. TH 4E°*E 4đ th 
+. HïH X1 ^ lý šÄ 4e ft BA lý 4 k 
+ ‹ 

Na-tiên ngôn: Phụ mẫu tự ngã vi Na-izên. Tiện hô ngã vi 
Na-tiên. Hữu thời phụ mẫu hô ngã vi Duy-điên, hữu thời 
phụ mẫu hô ngã vi Thủ-ia-tiên, hữu thời phụ mẫu hô ngã 


Duy-ca-tiên. Dụng thị cố nhân giai thức tri ngã thế gian 
nhân giai hữu thị tự nhĩ. 


+ Bl ĐŠ 2L 3Ê šụ J§2LẤ. Đi RE] ä ĐH ấu 
HỆ/ZLR . 


Vương vấn Nœ-điên: Thùy vi Na-iiên giả? Vương phục vấn 
ngôn: Đầu vi Na-tiên da? 
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S§Z ä ó JÃ 2 SI#§ Z4. 


Na-tiên ngôn: Đầu bất vi Na-tiên dã. 


+#4§ E]fK- H39 J§ 2L HỆ . 


Vương phục vấn: Nhãn nhĩ, tỉ, khẩu vi Na-£iên da? 


đ§%ä . IKftjmKSXu3ŠZ#t‹ 

Na-tiên ngôn: Nhãn, nhĩ, tỉ, khẩu bất vi Na-tiên. 

+Íã ị . #7ñ J T K ƒ Xu7§2LIÊ.. 

Vương phục vấn: Cảnh hạng kiên tý thủ túc vi Na-¿iên da? 
524L ‹ ®XÄu5#§#2L ‹ 


Na-tiên ngôn: Đất vi Na-tiên. 


+4 bÌ . §†0Z#⁄Ä§Z4Llš.. 


Vương phục vấn: Bể cước vi Na-izên da? 


HỆ/Lã so ®/Ä9Rƒt‹ 


Na-tiên ngôn: Đất vi Na-tiên. 

+ llủ bị j8 É, Xu l§ 2L TR . 

Vương phục vấn: Nhan sắc vi Na-tiên da? 
5Š so ®XuñÊ#tU ‹ 


Na-tiên ngôn: Đất vi Na-tiên. 


ti PÌ 355 Xụ HỂ LÊ. 


Vương phục vấn: Khổ lạc vi Na-tiên da? 


HỆ/Lã o ®9Rƒt‹ 


Na-tiên ngôn: Đất vi Na-tiên. 
+ Rị -*- là 5 TẾ 2L HỆ ° 


Vương phục vấn: Thiện ác vi Na-tiên da? 
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524L ‹ ®XÄ5§#L‹ 

Na-tiên ngôn: Đất vì Na-tiên. 

+ bị Ấ Xu đŠ LÊ . 

Vương phục vấn: Thân vi Na-/¿ên da? 

5SŠZ24L ‹ ®XÄ5IR#L‹ 

Na-tiên ngôn: Đất vì Na-tiên. 

+ Í#ã bì f #tFa Hƒ lé 2 W X9 Ä§ 2L HỆ . 


Vương phục vấn: Can phế tâm tỳ mạch tràng vị vi Nz- 
tiên da? 


5Š ‹ ®XÄIRZ&L‹ 
Na-tiên ngôn: Đất vì Na-tiên. 


+ đ# MÌ j8 &, 3: É 8 #s) @ 8ñ #f 


XUÐ§2LTR - 


Vương phục vấn: Nhan sắc khổ lạc thiện ác thân tâm 
hiệp thị ngũ sự ninh vi Wa-fzên da? 


S24 o X55 § #4 ‹ 
Na-tiên ngôn: Đất vì Na-tiên. 


+ #ã F] 1844k & ðã 6É 372 6 8 ý n R6 


13t # 3E NE 


Vương phục vấn: Giả sử vô nhan sắc khổ lạc, thiện ác 
thân tâm, vô thị ngũ sự, ninh vị Wa-trên da? 


HỆ/Lã so 9ñ ft. 


Na-tiên ngôn: Đất vì Na-tiên. 
+ ÍIã bị lẾ TP vmb: lu 2 HỆ . 


Vương phục vấn: Thanh hưởng suyễn tức vi Na-£zên da? 
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Na-tiên ngôn: Đất vi Na-tiên. 


-#ÍÃ Rị 4T Đƒ šụ L5 ‹ 


Vương phục vấn: Hà sở vi Na-iiên giả? 


ñ§2#Rl + š # #ˆ› UP 7. th#y$ 
đR. 


Nœ-tiên vấn vương ngôn: Danh xa, hà sở vi xa giả? Trục 
vi xa da? 


3ä .#h W5? . 


Vương ngôn: Trục bất vi xa. 


5#, 3. i8? ñR. 


Na-trên ngôn: Võng vi xa da? 
= ° $ “ 3u # ° 
Vương ngôn: Võng bất vi xa. 
ñ§4 3. #4 -PñR. 
Na-trên ngôn: Bức vị xa da? 
 .lã*##. 
Vương ngôn: Bức bất vi xa. 
ñ§2L 3 . 4L ÄufñR. 
Na-tiên ngôn: Cốc vi xa da? 
ằ.j ®*#. 
Vương ngôn: Cốc bất vi xa. 


ñŠZ4ủ ‹ #xku PHẾ. 


Na-tirên ngôn: Viên vì xa da? 
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tủ. #5. 
Vương ngôn: Viên bất vi xa. 


#4, š.. 3%: ñ. 


Na-tiên ngôn: Ách vi xa da? 


. R8 *#*.. 


Vương ngôn: Ách bất vi xa. 


ñ§4š. L1 PHÊ. 


Na-trên ngôn: Dư vi xa da? 


.. #L N6. 


Vương ngôn: Dư bất vi xa. 


đŠZl. tr'PñR. 


Na-trên ngôn: Giang vi xa da? 


# rẽ. 
Vương ngôn: Giang bất vi xa. 
Ä§24 3 . ã#5f4Ê. 
Na-trên ngôn: Cái vị xa da? 


. 8#. 


Vương ngôn: Cái bất vi xa. 


lI4Lỳ. 21H kšt—m # 3$ 
HE. 


Na-tiên ngôn: Hiệp tụ thị chư tài mộc trước nhất diện 
ninh vi xa da? 


+. êâ#xZ#ĐHk*š- m^®%#‡ 
KUẾ" 
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Vương ngôn: Hiệp tụ thị chư tài mộc trước nhất diện bất 
vi xa đã. 


S24 Š ¿ 22x HH K3»? 
TR ° 


Nœ-tiên ngôn: Giả linh bất hiệp tụ thị chư tài mộc ninh vi 
xa da? 


+. *ÊXjH*®#⁄®£. 
Vương ngôn: Đất hiệp tụ thị chư tài mộc bất vi xa. 
đố. PP. 

Na-tiên ngôn: Âm thanh vi xa da? 
tà. 8# *##. 

Vương ngôn: Âm thanh bất vi xa. 


Ä§#&,šÈ.. #193? #. 


Na-tiên ngôn: ss lê vi xa giả? 
+ TẾ 5Â 2Ã Íx 5đ o 


Vương tức mặc nhiên bất ngứ. 

Ä§ZL š . f4@ð2 42+. XøHX 
f#“†i£t2£H?†‡#.. ÀA#+z»x. 2# 5ãm 
+ u #ñ 78 J Tý ]N DỊ ƒ Nha NỆ ñˆ 
l2 H ĐÃ É, FP Tt tí vD: Số E cấp An at TC F 20 
VÁY Số 

Nœ-tiên ngôn: Phật kinh thuyết chỉ như hiệp tụ thị chư 
tài mộc dụng tác xa, nhân đắc xa. Nhân diệc như thị. 


Hiệp tụ đầu, diện, nhĩ, tỉ, khẩu, cảnh, hạng, kiên, tý, cốt, 
nhục, thủ, túc, can, tỳ, tâm, phế, thận, tràng, vị, nhan sắc, 
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thanh hưởng, suyễn tức khổ lạc thiện ác hiệp tụ danh vi 
nhân. 

Ex-=..... 
Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 

23 ` A5 22 2y `>2 

Ã | đỆ 2L, 8È #4 3k Si 4e đì ¡1l TS. 
Vương phục vấn Na-#ên: Năng dữ ngã cộng nạn kinh 
thuyết đạo phủ? 


JS§2Š ° +uiÈ + 4$ ' š: ý 4\ 2H EÌ ##È 
13t. +13 #ữÈ *ö 8ttn3E. 


Na-tiên ngôn: Như sử vương trì trí tuệ dữ ngã tương vấn 
giả, năng tương nạn. Vương trì kiêu phú giả ý, bất năng 
tương nạn. 

— và *XÃ 
+3 š . #43#?j'# j4. 
Vương vấn Nơ- Hới BÓN Trí giả chư hà đẳng loại? 


Mi kg % 4 9 " ... 
3#7H T 8 'š4T BH 8 Si H m2 

". hs nhont 

ÂữZC ‹ 

Na-tiên ngôn: Trí giả đàm cực tương cật ngữ, tương giải 

ngữ, tương thượng ngữ, tương hạ ngữ, hữu thắng, hữu phụ, 


chánh ngữ, bất chánh ngữ, tự tri thị phi thị, vi tối trí. Trí 
: - dụng tác sân nộ. Trí sẺ am : 


đã lì HỆ2L 6 +iÄ 54] AI o 


"ẽ phục vấn Na-điên ngôn: b5ïệt giả ngữ hà đẳng 
loại? 
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le ê: + Z7 ?ỡ H 2X ⁄& tïH lễ J “ du 
Sổ đ + FỊ D3 2kai C Ê -Ä ng NH7E ‹ 


Na-tiên ngôn: Vương giả ngữ tự phóng tứ, hủy hữu vi lệ, 
bất như vương ngữ giả. Vương tức cường tru phạt chi. 
Vương giả ngữ như thị. 


+. H4? ^H+2# 5 ., #4 
¬.. SH 4\ su › W4\ Sổ o ll An W d# 

7T sẽ Sứ o tà k6 T8 ‹ “ý tư SH 2Ÿ 
l£*# 3s? . ƯA XP] #4 4š # ñế ¿ 
£R TỶ jm. aa.. 


sàn ngôn: Nguyện dụng trí giả ngữ, bất dụng vương giả 
ngữ. Mạc phục trì đối vương giả, ý dữ ngã ngữ. Dữ ngã 
ngữ đương như dữ chư sa-môn ngữ, đương như dữ chư đệ 
tử ngữ, đương như dữ chư u-bà-tắc ngữ, đương dĩ dữ 
chúng sơ-môn cấp sử giả ngữ. Vô đắc hoài khủng bố cực 
chánh tâm, đương tương khai ngộ. 

JS§2Zã o Kế ‹ 

Na-tiên ngôn: Đại thiện. 


° 44+ W%f Bị ° 


Vương ngôn: Ngã dục hữu sở vấn. 
5ÈZ4Lä . #i£E|. 


Na-tiên ngôn: Vương tiện vấn. 


E „ 4Œ, ° 


Vương ngôn: Ngã dĩ vấn. 
52L Š . 4 E,2‹ 
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Na-trên ngôn: Ngã dĩ đáp. 
+ =¬ ° 2c? 15s# U o 


Vương ngôn: Đáp ngã hà đẳng ngữ? 


52s . +7RRli Si. 


Nœ-tiên ngôn: Vương diệc vấn ngã hà đẳng ngữ? 


= ° 4\ 8 Bị ° 
Vương ngôn: Ngã vô sở vấn. 
5SÉZL 3š . #& Ø1 › 
Na-tiên ngôn: Vô sở đáp. 
cu] H 8g: lề 4< »È `. ° #\ TH 

xã c2 q 5T PB] o + ÉỊ 2X 2 + Si Sư 

0T 9) H. ## Ð AE 4 BE 24 bà ninh 
Rị ° 
Vương nội tự tư duy, niệm thị sơ-môn đại cao minh huệ. 
Ngã phủ thủy đương đa hữu sở vấn. Vương ý tự niệm 


nhật dục minh đương vân hà minh nhật, đương thỉnh Na- 
ni khi ư cung trung, thiện tương nạn \ệng 


2 7ñ #1 sẽ | số ° ZđÊÉZ# 4H: ; RR H31 
Ÿñ mét ti 283] . 


Vương cáo Triêm-di-ly ngữ: Na-trên kim nhật bách minh, 
minh nhật tương thỉnh quy ư cung trung thiện tương nạn 
vấn. 


¿š ññ #l Z #Fp g Z4 š . H44+# 
i4 øzH]HH ##44š $2. 
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Triêm-di-ly Vọng-quần tức bạch Na-tiên ngôn: Nhật dục 
minh, vương đương hoàn cung. Minh nhật vương dục 
thỉnh Na-tiên. 


5R#&š . k#‹ 
Na-tiên ngôn: Đại thiện. 


Sẽ bú sgt 2+ J§_L + Sổ 4 HỆ 2% 
2# š 5#. 5É £#MlH. 


Vương tức He mã hoàn cung. Ư mã thượng vương tục niệm 
Na-tiên, tự ý niệm dục ngôn Na-fiên, Na-tiên... Niệm chí 
minh nhật. 


9 H ¡b 18 4) 38 #Ệ 4 1š E A š £. ## 
‡q R 2# 7R °o 


Minh nhật Triêm-di-ly Vọng-quần cập bàng thần bạch 
vương ngôn: Thẩm đương thỉnh Na-¿zên phủ? 
Tin n9 
Vương ngôn: Đương thỉnh chỉ. 
ìb ñ⁄ fÌ 28 S Š ‹ ? TW Mr lÈ WR Ất ÿJ Ƒ 14 
% 

IS 
Triêm-di-ly Vọng-quần ngôn: Thỉnh giả đương sử dữ kỷ 
sSơ-môn câu lai. 

ằ.. #Z5ÉL#&—ữŒ& P1448. 


Vương ngôn: Tại Wa-tzên dục dữ kỷ sa-môn câu lai nhĩ. 


+ +. ø}#.. #9 £ š 4ZÊ&£tT 
ì⁄ỳ P144 *J + o 


Vương chủ tạng giả danh Xan. Xan bạch vương ngôn: 
Linh NWa-tzên dữ thập sơ-môn câu lai khả nhĩ. 
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+4. . i&7ÑZ#UL@4 ft Ã©¿VƑ 144 T-. 
Vương phục ngôn: Thính Wa-trên dục dữ kỷ sa-rmôn câu lai 
nhĩ. 


#/ã  # ä . 4Z#§ &#t † P1444 
II” 

Xan phục bạch vương ngôn: Linh NWa-tiên dữ thập saư-môn 
câu lai khả. 


+ñš #7 Ú1###J f]#t 
Vương phục ngôn: Thính Na-trên tự tại dục dữ kỷ sa-rmôn 
câu lai. 


|##£jÃ  #.. 4 5Ã #&,#t } J P18 *Ƒ 
_ 


Xan phục bạch vương: Linh Nø-/zên dữ thập sơ-môn câu 
lai khả nhĩ. 

+ Bí] lÉö# X ắ( + 16 Hả 4&|# Đƒ š& ƒL HÉ 
%¿ xu R14, xj& MỆ £ 22 H 3X 
1). tĩ Sñix 7 #aiế Ä Š 8 7 2k 3 
2 

4P o 

Vương văn Xan ngữ đại số, vương tiện sân nộ Xan. Sở 
nhữ chân xan vô bối. Nhữ tự vi Xan bất vọng, nhữ cường 


tích vương vật tự nhữ vật. Đương vân hà nhữ bất tri 
nghịch ngã ý đương hữu tru phạt chỉ tội? 
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= ° "„Ị + , tà # ° 2A41E+# 
ñE.3‡L8ã6 3y PK . 


Vương ngôn: Khả khứ, ai xá nhữ tội. Kim ngã tác vương 
vi bất năng kham phạn sa-môn da? 


#16 Mỹ, LÍ số ‹ 

Xan tiện tàm quý bất hủy phục ngữ. 

àb ñR 4| z4 #‡ EJ 4+ #\| Ä§ ĐT . ?# ñmỊ E3” 
šk#+ijZÊ#‹ 

Triêm-di-ly Vọng-quân tức vãng đáo Na-tiên sở tiện tiền 
tác lễ bạch ngôn: Đại vương thỉnh Na-iiên. 

ñ§/Lš ‹ +44 f#-Ã‹J/Ƒ]| HÁT › 
Nœ-tiên ngôn: Vương đương linh ngã dữ kỷ sơ-môn câu 
hành. 


¿š il 4| # Sf š . H7 L4 Ất} F] 
RÍT ‹ 

Triêm-di-ly Vọng-quần ngôn: Tự tại Na-tiên dục dữ kỷ sa- 
môn câu hành. 


TỆ 218 #t#ƒ a lổ SÁT J P] BHT ‹ 
Na-tiên tiện dữ Giả-hòa-la đẳng bát thập sơ-môn câu 
hành. 


ìb 78 4 2#! #‡ & 147.8 N33... šb 78 #l 
z! #f:ä th tý E] IRZ,. #EH te &2#i 
®Ị H #u S2 ‹ 
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Triêm-di-ly Vọng-quần tất câu hành đán dục nhập thành. 
Triêm-di-ly Vọng-quân đạo trung tịnh vấn Na-tiên: Tạc 
nhật đối vương ngôn vô hữu hà dụng vi Na-tiên? 


ZỆ 2 Bị šÈ iâ #\| 24 #‡ ft &: 4T  šụ ñ§ 2, 
2ƒ ‹ 


Na-tiên vấn Triêm-di-ly Vọng-quần: Khanh ý hà sở vi 
Na-tiên giả? 


;ử 78 #\ ? #‡ š 4\ VA sự 8 tị A 4 ấL šu 7 
ST ve 


Triêm-di-ly Vọng-quần ngôn: Ngã dĩ suyễn tức xuất nhập 
mạng khí vi Na-tiên. 


3É %, E] ¿È im #\| # #‡ š ^ ấL— th Ẩ/8 i8 
A*4+#4ã +2 ‹ 


Na-tiên vấn Triêm-di-ly Vọng-quần ngôn: Nhân khí nhất 
xuất bất phục hoàn nhập, kỳ nhân ninh phục sanh phủ? 


\b 78 | 24 SƑ Š LH tế Z9 ZU4, ‹ 
Triêm-di-ly Vọng-quần ngôn: Khí xuất bất hoàn định vi 
tử dã. 

S2 5 ‹o 3p 9% ñú ấU— H8, iP ÁN ‹ 
du Ä 4† 4L tñ % X ấL— th H‡ S ?ƒ 1ã lễ 
XS ‹ 

Na-tiên ngôn: Như nhân xuy già, khí nhất xuất bất phục 


hoàn nhập, như nhân trì đoán kim địch, xuy hỏa khí nhất 
xuất thời ninh đắc phục hoàn nhập phủ? 


ìb 7R | 38 5ƒ ö Tx đ lR À\ o 


MS 
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Triêm-di-ly Vọng-quần ngôn: Bất phục hoàn nhập. 

` +% cờ ` = 
3p ^_9) ñ 9k 3h, ấu — HH tỆ 48 lễ ÁN 2Â ‹ 
Như nhân dĩ giác xuy địa khí nhất xuất thời, ninh phục 
hoàn nhập phủ? 


àb ii f| 28 Sƒ š T“Íã lã Áo 

Triêm-di-ly Vọng-quần ngôn: Bất phục hoàn nhập. 
52L 5 › ElấH Xã ‡Z À_Ä_“[ vA dt 3 
*#È ‹ 


Na-tiên ngôn: Đồng khí xuất bất phục hoàn nhập, nhân 
hà đĩ cố du bất tử? 


ìb 7Ñ 4 ?8 SỆ Š tà .0; 2 BỊ 4Ä, 2^ ñÉ #n Bã Z§ 
4\ Ÿ Ñtiù2 . 

Triêm-di-ly Vọng-quần ngôn: Suyễn tức chi gian. Ngã bất 
năng tri. Nguyện vị ngã tào giải thuyết chi. 


S2 Š ‹ muÑZ Lý ƒ ẤP. JpÁað 
t4 £ 5> š 8# h£#*.. È ñ ĐỊ 
Sš 3> uy ft q8 ÚỊ +. 202L 
+ lý &ZñR HN 24h. 


Nœ-tiên ngôn: Suyễn tức chỉ khí, giai thân trung sự. Như 
nhân tâm hữu sở niệm giả, thiệt vi chi ngôn, thị vi thiệt 
sự. Ý hữu sở nghỉ, tâm niệm chỉ, thị vi tâm sự các hữu sở 
chủ, phân biệt thị chi giai không vô hữu Wa-iiên dã. 

` TS ” X⁄. .*^ 2? x4 ` à Ỳ 
ïb ññ | Z1 Sý ¡ý FỊ BH ÑÊ ft s£ 1ñ ø, Xu lá XE 
3Ã ‹ 
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Triêm-di-ly Vọng-quần tâm tức khai giải tiện thọ ngũ 
giới vì u-bàò-tắc. 

Z§ #%,1# ðI ÁX #| + Efx. + Ep xu Z§ 
21t 8 m #0. S§Z ÉP 2 2X-T 3ÿ P] tý + 
UY” 

Nœ-tiên tiện tiền nhập cung đáo vương sở thượng điện. 


Vương tức vị Nœ-tiên tác lễ nhi khước. Nœ-tiên tức tọa, 
bát thập sa-môn giai cộng tọa. 


+‡#1EX?“#@.. + H 3 ñR#&4ñ]#X## 
7. tới. +HPHyä 
úy P1} Á—k3X X + j -— 5. RÙ đỆ 
“ah —###—. 


Vương cực tác mỹ phạn thực. Vương thủ tự trước Wœa-frên 
tiền phạn, chúng sz-môn phạn thực dĩ cánh, tảo thủ tất 
ngật. Vương tức tứ chư sơ-môn nhân nhất trương tiết cơ- 
sơ cách tỷ các nhất lượng. Tứ Wa-¿:ên, Giả-hòa-Ìa các tam 
lãnh ca-sơ, các nhất lượng cách tỷ. 


+ Sẽ ñ§ 4 #Ÿƒ 4r lổ  ø WÑ } ẢA‡X`l bi 4 
Vương ngứ Nœ-tiên, Giả-hòag-Ìœ ngôn: Lưu thập nhân cộng 
chỉ, khiển dư nhân linh khứ. 


TỆ 2L 322JP1. 4k + 


Na-tiên tức khiển dư sa-môn linh khứ, lưu #6 nhân 
cộng chỉ. 
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+t/4 9% 3Ñ Add. Á24`JW._L}R F 
đỗ đ\ SN ĐẾ 2L 2Ä TẾ . 


Vương sắc hậu cung chư quý nhân kỷ nữ tất ư điện 
thượng duy trung thính ngã dữ Na-t:ên cộng nạn kinh 
đạo. 


HỆ “34 + Ấ tt PP . f$Z§ 24L 


Thời quý nhân kỷ nữ tất xuất điện thượng duy trung 
thính Na-ứrên thuyết kinh. 


H‡ £ l# # #2 3Ê &ñ].. + ä 8 ðÈ#J 
Thời vương trì tòa tọa ư Wa-/zên tiền. Vương ngôn: Đương 
thuyết hà đẳng? 


l§/L. +@ill-É ñ 4 lu o 
Nœ-‹tiên ngôn: Vương dục thính yếu ngôn giả, đương 
thuyết yếu ngôn. 


o„ Wfụ Ÿ tš †J S#x-< # JHỊ fj Sf dx †E 
ƑƑ] ° 


Vương ngôn: Khanh tào đạo hà đẳng tối yếu giả? Dụng hà 
đẳng cố tác sa-nôn? 


5šZ#t à . 4 Ÿ #& tr H] š) 3® # 8 1á 
43). jằHxz‹ca Ÿ 1E1PP3. 4 Ÿ H 
2 Xu -# ‹ 
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Na-tiên ngôn: Ngã tào dục khí thế gian cần khổ, bất dục 
cánh hậu thế cân khổ. Dụng thị cố ngã tào tác sơ-môn. 
Ngã tào dụng thị vi tối yếu thiện. 

— 21% vì? b, ` À ¬ 
+. P1 ^# # 2 triját š) 
#t TP} FP] ÄR ‹ 

Vương ngôn: Chư sơ-mmôn giai bất dục, cánh kim thế hậu 
thế cần khổ, cố tác sa-môn da? 


Ä§2#L 3 . #S&HmHxXw†£V P1. P1 
vuJ $%. 

Nœ-tiên ngôn: Đất tất dụng thị cố tác sơ-môn. Sa-môn 
hữu tứ bối. 

Ea win g4 

Vương ngôn hà đẳng tứ? 

5#, š › 4 ãÃ†R1£ P1]. K8 
E†tÙr\#. †ñÑ 1E P13. 
1 1#: $4 2+ 4á 1t š) rủ E2) P1] ¿ 
Na-tiên ngôn: Trung hữu phụ trái tác sa-môn, trung hữu 
húy huyện quan tác sơ-môn giả, trung hữu bần cùng tác 


sơ-môn giả, trung hữu chân dục khí diệt kim thế, hậu thế, 
cần khổ cố tác sa-môn. 


J§Z4Š ‹ 4 & #»¿:Rif {1E P1. 
Nœ-tiên ngôn: Ngã bổn chí tâm cầu đạo, cố tác sa-môn 
nhĩ. 


+ñ . 2f„EiW#X†E⁄VPƒ15§. 


Vương ngôn: Kim khanh dụng đạo cố tác sư-môn da? 
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ñR2, š ‹ 4 2*4EšV P1241) @¡š 4 % 
#. UP] # BM. Ä @ #@® 
#\ su 1c VÀ tt 1P (1P š) 3 tt {E 
)f1-z 

Na-tiên ngôn: Ngã thiểu tiểu tác sơ-môn, hữu Phật kinh 
đạo cập đệ tử chư sơ-môn giai đa cao minh. Ngã tùng học 
kinh giới, nhập ngã tâm trung. Dĩ thị cố khí kim thế, hậu 
thế, cần khổ cố tác sơ-môn. 

+a co 2. 

Vương ngôn: Thiện tai. 
+MHšằ#24A^A #4 8414 k3 25. 

Vương vấn ngôn: Ninh hữu nhân tử hậu bất phục sanh 
giả phủ? 


123. #40 +. #27 
È ZẮ ° 


Na-tiên ngôn: Trung hữu ư hậu thế sanh giả, trung hữu 
bất phục sanh giả. 

=.... sa ị 
+. 24/11? ti. È H4 ‹ 
Vương ngôn: Thùy ư hậu thế sanh giả? Thùy bất phục 
sanh giả? 
l5. Ä48 3Â # 3 1 1t 
+. A&##$Â #4. 1Ã du. 
Nœ-tiên ngôn: Nhân hữu ân ái tham dục giả, hậu thế tiện 
phục sanh. Nhân vô ân ái tham dục giả, hậu thế bất phục 
sanh dã. 
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+3 so A|W—nx:á£ 3x š¿#t 12? Siã 
+. 


Vương ngôn: Nhân dĩ nhất tâm niệm chánh pháp thiện, 
cố hậu thế bất phục sanh da? 


đR#4Lẫ ¿ KPA—sv£ x6 li 
l$-É Sứ {1 4Ã +. 

Na-tiên ngôn: Nhân dĩ nhất tâm niệm chánh pháp niệm 
thiện trí tuệ cập dư thiện sự, cố hậu thế bất phục sanh. 


+ử., Al2AT—@£r3xš#t# | #— 
**Á# PS 


Vương ngôn: Nhân dĩ nhất tâm niệm chánh pháp thiện 
dữ trí tuệ thị nhị sự kỳ nghĩa ninh đồng phủ? 


¬— < \z/ = 
545 . tá XE] ‹ 
Na-tiên ngôn: Kỳ nghĩa các dị bất đồng. 


+ Rì ĐšÉ 4+7 § x 3 Mã ñ3 # & Z1 Ã . 


Vương vấn Na-i:ên: Ngưu mã lục súc phả hữu trí, vô hữu 
trí 


Ik4š. + 5§x## h # # #4 
J5] c 


Na-tiên ngôn: Ngưu mã lục súc các tự hữu trí, kỳ tâm bất 
đồng. 


lŠ#ö. tÝN ái “¿7 w#2+ 
3XMj2.. 

Nœ-tiên ngôn: Vương tằng kiến hoạch mạch giả phủ? Tả 
thủ trì mạch, hữu thủ ngải chỉ. 
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5É 3š. WÃS> Ả4l[#4 3X. 44 
*ó 

Na-tiên ngôn: Trí tuệ chỉ nhân đoạn tuyệt ái dục, thí như 
hoạch mạch. 


tủ c #4. 

Vương ngôn: Thiện tai. 

+#đñ PB] 82L 5u4t- #4 - 

Vương phục vấn Nœ-//ên: Hà đẳng vi dư thiện sự giả? 
5È, 3Š . 1š #) 3ñ: -— sy 3 Ãc 
W % 3% 

Na-tiên ngôn: Thành tín hiếu thuận, tỉnh tấn niệm thiện, 

nhất tâm trí tuệ thị vi thiện sự. 


+. 1W wuMää ‹ 

Vương ngôn: Hà đẳng vi thành tín giả? 

JSÊ2L 3. d\Iš # &†iÃX{.. Tš”H hñ 
ñỳ #& ¡+ 1š 7ï tu 18. 1š 7l lỊ lŠ ;š 1š 
2+”. 17 i41? . lšT #!l 4 7#.. đễ 
? TF-š-†3 ác . là 7H TE 5Ã TỆ 5Ã. Tỉ Tš 
v) ‡Ã s16 3ï ïft.. FI-kể 1Ð XÃ. 

Na-tirên ngôn: Thành tín giả, vô sở phục nghỉ. Tín hữu 
Phật, hữu Phật kinh pháp, tín hữu #y-kheo tăng, tín hữu 
A-La-hán, tín hữu kim thế, tín hữu hậu thế, tín hữu hiếu 
thuận phụ mẫu, tín hữu tác thiện đắc thiện, tín hữu tác 


ác đắc ác. Đắc tín thị dĩ, hậu tâm tiện thanh tịnh tức khứ 
ly ngũ ác. 
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4 T1 5. . 5 nền 
SE 2Ä b +8. T... SA Ba 
l#. 

Hà đẳng ngũ ác? Nhất giả tham dâm, nhị giả sân nhuế, 
tam giả thụy miên, tứ giả hý lạc, ngũ giả sở nghi. Nhân 
bất khứ thị ngũ ác tâm ý bất định, khứ thị ngũ ác, ý tiện 
thanh tịnh. 


52L š . #3nttir2Ä-l\ + ? HÀ # 7Ế ÿš 
2ˆ 4+7 đl šš ¡l ÿ# v) %1 + 7B #4 †‡/K#* ‹ 
+ điñ/k#t£ã5 ktứ? kFP ii . Đi? 
y3 ‹ 


Na-tiên ngôn: Thí như G¡á-cd-uiệt vương, xa mã nhân 
tùng lệ độ thủy linh thủy trược ố, quá độ dĩ khứ, vương 
khát dục đắc thủy ẩm. Vương hữu thanh thủy châu trí 
thủy trung, thủy tức vi thanh. Vương tiện đắc thanh thủy 
ẩm chi. 


5#, 3. A21 @#Z'2n3j7k.. Đbö# š 
-ƒ †‡ ä 7L # 3 tả dì VÀ ÿ§ l# 3e #kšÑ 2k Ä 
ÂỊ 3í Xã ;\ 1š? Nlfc ¿ S4eHH] H 2k 

NÑa-tiên ngôn: Nhân tâm hữu ác thí như trược thủy. Phật 
chư đệ tử đắc độ sanh tử chi đạo tâm đĩ thanh tịnh như 


châu thanh thủy. Nhân khước chư ác, thành tín thanh 
tịnh thí như minh nguyệt châu. 


.'+ .'Ỷ+ 
=. o ý ti. 
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Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 
+hlš . AlJñiÈöjXA1š # X1 ‹ 
Vương vấn ngôn: Nhân tinh tấn thành tín Tin vân shig 
HẾ ä ‹ hö4 5 ƒ7 H8 R.,$% t Hừš 

o 'U1#‡/lt i83. .. ậ 
*. ? N13 7. t2 Tỉ 8 
%. #4 HjqdMÄLÊ473X1š3#. lý TỶ 
/# Hil . 
Nœ-tiên ngôn: Phật chư đệ tử tự tương kiến bối trung 
thoát chư ác tâm, trung hữu đắc Tu-đà-hoàn giả, trung 
hữu đắc Tư-đà-hàm giả, trung hữu đắc A-na-hàm giả, 


trung hữu đắc A-La-hớn giả, trung hữu nhân tương hiệu 
phụng hành thành tín giả, giai diệc đắc độ thế đạo. 


5# Š ‹ #+)ạ» ELxXm3k* FR 
X . mi AE X4#z27XššX ®fC}. 
3n 2 6 2 Á#*ˆ-?L7k lề #a7k J§ i3. 
ÉỊ #e 2 2~ñ A 7k8 ?jÄ¡.. niệ Ai 
18 ä\ lỗ {4 7R f3 + ‹ 

Na-tiên ngôn: Thí như sơn thượng đại vũ kỳ thủy, hạ lưu 
quảng đại, lưỡng biên nhân câu bất tri thủy thâm thiển, 
húy bất cảm độ. Như hữu viễn phương nhân lai, thị thủy 
ẩn tri thủy quảng hiệp thâm thiển, tự tri thế lực năng 


nhập thủy tiện đắc độ quá. Lưỡng biên nhân chúng tiện 
hiệu tùy hậu diệc đắc độ khứ. 
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hp 3V l5 Ý 7TR. lu. R.nÐ AI?) Íÿ 7Ã Fề 
ì9 Jƒ Fè 2 J 3§2-ÉJ § Xi. lý #-đng 
Xñ‡Ê ĐỊ #4 , . 


Phật chư đệ tử diệc như thị, kiến tiền nhân tịnh tâm đắc 
Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-LÙa-hán dạo, gial 
tùng thiện tâm tỉnh tấn sở trí dã. 


? “# 3š ^ 7 %lš >> ¿3 . ?J H f8 tiế 
ñE fí| 1Ÿ #p #- ĐT @ H $p Ÿ Ÿ ¿ 77 0E 

f1 lý # đ ĐÀ Ji đỗ . 

Phật kinh ngôn: Nhân hữu thành tín chi tâm, khả tự đắc 

độ thế đạo, nhân năng chế chỉ khước ngũ sở dục, tự tri 


thân khổ giả, nãi năng đắc độ thế nhân, giai tùng trí tuệ 
thành kỳ đạo đức. 


ä cm 6ä. 
Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 


5 SƑ Xu! 2ƒ ‹ 


Vương ngôn: Hà đẳng vi hiếu thuận giả? 


3Ê#& 3. #šW ý %2 !§ . HUZ + + 
jn #f lý t2 0Ñ lu Â ‹ 


Na-tiên ngôn: Chư thiện giả giai vi hiếu thuận. Phàm tam 
thập thất JB: kinh giai do ư hiếu thuận vi bổn. 


đa sở Sr 7< + b#4§ ° 


Vương ngôn: Hà đẳng vi tam thập thất phẩm kinh? 
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5ÊZL 3 ‹ ñ4w#:+k 24 vụ š {7 09 +} 
T11 5 2) #87728 ïắ fr. 


Noa-tiên ngôn: Hữu tứ ý chỉ, hữu tứ ý đoạn, hữu tứ thân 
túc, hữu ngũ căn, hữu ngũ lực, hữu thất giác ý, hữu bát 
Em: đạo hạnh. 


+ ‡§ lị l§ 2t, š fI 5 #uv9 & l2 . 


Vương phục vấn Nz-í/ên ngôn: Hà đẳng vi tứ ý chỉ giả? 
ñ§ +4# + š bù — #u ft E ¿. — #5 
Jñt 1ã Jƒ Jã JỆ 1E ¿ — Xu LG 1. VN Ấ) 
' PP ?>-Ìn °  Xuvg #1 ° 


Na-tiên báo vương ngôn: Phật thuyết nhất vi quán thân 
thân chỉ, nhị vi quán thống dương thống dương chỉ, tam 
vi quán ý ý chỉ, tứ vi quán pháp pháp chỉ. Thị vi tứ ý chỉ. 
+Z# È => t2 
+Íã ö fị 5 X09 ố Ấƒ ‹ 


Vương phục ngôn: Hà đẳng vi tứ ý đoạn? 
324, 3š. ?hš⁄.E,2-7Z v9 È S4 â & 
3w 0J đố BỊ v VÀ ƒ3 9W šš; lỗi JÝ HỊ ƒŸ 0J 2P 
A o 
Nœ-tiên ngôn: Phật thuyết dĩ phân biệt chỉ tứ sự bất phục 
niệm, thị vi tứ ý đoạn. Dĩ đắc tứ ý đoạn, tiện tự đắc tứ 
thân túc niệm. 

+Íã EÌ#1SF wJ2 É 4 › 


Vương phục vấn: Hà đẳng vi tứ thần túc niệm? 


179 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 


QUYỂN THƯỢNG 














JSÈZ4LŠ ‹ —3 › IK#6fUL. — #-ñÈ 
li lệ . = # ñEb#anlb,À sg !P Đi s Vẩ 
9 8È,24T ‹› + šuv93 ° 


Na-tiên ngôn: Nhất giả nhãn năng triệt thị, nhị giả nhĩ 
năng triệt thính, tam giả năng tri tha nhân tâm trung sở 


niệm, tứ giả thân năng phi hành. Thị vi tứ thần túc niệm. 


+ÍÃ FÌf1S u51 ‹ 


Vương phục vấn: Hà đẳng vi ngũ căn giả? 


ñÈ2+, 3š . —-#!ERR.34ƒ2#.é,& #â3 
+ †É ‹ = `... .. 
%6 Xb†‡.. =Ä#-hÌf# ##®â'#x 
4#. tt f É9k% ƒ & R5 


X94. ‹ ¬.. ‡ ml & 7h R8 # TỶ ñã 
B# đt: 7R Â XÃ 6 g1 JR ‹ 


Na-tiên ngôn: Nhất giả nhãn kiến hảo sắc ố sắc, ý bất 
tham trước thị vi căn. Nhị giã nhĩ căn hảo thanh, ác mạ 
thanh, ý bất tham trước, thị vi căn. Tam giả tỉ văn hương 
xú ý bất tham trước thị vi căn. Tứ giả khẩu đắc mỹ vị 
khổ tân ý bất tham trước, thị vi căn. Ngũ giả thân đắc tế 
hoạt ý diệc bất hỷ thân đắc thô kiên ý diệc bất ố. Thị vi 
p5 căn. 


+ÍÃ FÌf1S šu 1# 2 - 


Vương phục vấn: Hà đẳng vi ngũ lực giả? 


180 


S24 Š ‹ —fÈñÌf.. —ñEml†. =ñÈ 

?rị ấp . gfE |. z4 ý. Z2 
ñ Xu 7). 

Nœ-tiên ngôn: Nhất năng chế nhãn, nhị năng chế nhĩ, 

tam năng chế tỉ, tứ năng chế khẩu, ngũ năng chế thân, 

linh ý bất đọa. Thị vi ngũ lực. 

+#ã R|†TJ5 5k o 

Vương phục vấn: Hà đẳng vi Thất giác ý giả? 
32 ö + — 8 ĐỂ ‹ : Ni cc 

‡ñ 1E Ñ, @ PS IS Vụ mỊ lea IS h 33 Ấn. 


# TU ° Z Ất "xAL#ẽ. o 
Nœ-tiên ngôn: Nhất ý giác ý, nhị phân biệt giác ý, tam 
tính tấn giác ý, tứ khả giác ý, ngũ ÿ giác ý, lục định giác 
ý, thất hộ giác ý. Thị vi thất giác ý. 

+ 4ã l:| 4] Xu/\Š461É ÍT ¿ 

Vương phục vấn: Hà đẳng vi Bát chủng đạo hạnh? 


JH§#L Š ‹ — ñ N, ° —-1ủ ° = Hñ# ° 
9 ñ y¿.. j Š . xi 2#. bú 


# ./é1# ‹cX6##:lÍT. 


Na-tiên ngôn: Nhất trực kiến, nhị trực niệm, tam trực 
ngữ, tứ trực trị, ngũ trực nghiệp, lục trực phương tiện, 
thất trực ý, bát trực định. Thị vi bát chủng đạo hạnh. 


 <= †+z# ý dụ #! X9 ‹ 


Phàm thị tam thập thất phẩm kinh, giai do hiếu thuận vi 
bổn. 


n h 


.— 
öo ẻ+`N 
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ÄÈ#, 3. LA 5Ã ##ti¿ ñ 5ƒ m3 lŸ tụ 
thờÄ, . TP Z ĐI Ên X > # Ý g0 
+. 


Naœ-tiên ngôn: Phàm nhân phụ trọng trí viễn hữu sở 
thành lập giai do địa thành. Thế gian ngũ cốc thọ mộc 
ngưỡng thiên chi thảo giai do địa sanh. 


52L Š ‹. Sf 4m] lí EỊ] fE k3) ý 4L # 
TE3#È tị Ở, 77 °J #6 3Ñ. 


Na-tiên ngôn: Thí như sư tượng đồ tác đại thành, đương 
tiên độ lượng tác cơ chỉ dĩ nãi khả khởi thành. 


ÄR2# 3 . Sn14LAÁ 4£ # kLiệMt +, 
2E. 188 *IE E7 RE ca 
c2 R ‡u 3) 316 3# À2 , CHẾP tí “<e ` 4£ 
il T7 ° 

No-tiên ngôn: Thí như kỷ nhân dục tác đương tiên tịnh 
trừ địa bình, nãi tác. Phật đệ tử cầu đạo, đương tiên hành 
kinh giới, niệm thiện, nhân tri cần khổ, tiên khí chư ái 
dục, tiện tư niệm bát chủng đạo hạnh. 


+. šH#i2SZ#w##. 


Vương ngôn: Đương dụng hà đẳng khí chư ái dục? 

ÄỆZ4Lš ‹ —szy ii Š #@ lờ. 

Na-tiên ngôn: Nhất tâm niệm đạo ái dục tự diệt. 
Š s TÊN rổ c 


Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 
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đã | Š f1 Xuẩi TẾ Ấ ‹ 


„ phục vấn ngôn: Hà đẳng vi tỉnh tấn giả? 
— # ý W 3 kÈ 

32L Š o i6 H)-Š x6 li. 

Nœ-tiên ngôn: Trì thiện trợ thiện thị vi tỉnh tấn. 


JšŠ#&, š ‹. #313 7ð | #‡# L3 4# 
3# 7RÍ Ñ dk> 3# 33t ‡.. 


Na-tiên ngôn: Thí như viên tường dục đảo, tùng biên trụ 
chi xá dục khuynh hoại, diệc phục trụ chi thị vi tỉnh tấn. 


ñ§ZLá . S4nB+i X71 3L Soi 3ã 
` “=) z4 ` 

2# 234m. Z4#Iš &£Ph> &188 THã- 

Nœ-tiên ngôn: Thí như quốc vương khiển binh hữu sở công 

kích, binh nhược dục bất như, vương phục khiển binh 

vãng trợ chi, binh tiện đắc thắng. 


A Ji 8 4n 2 84 HỆ A48-Êcc lW À8 
 „ 4m 3ý Kíƒ Hệ . lƒ ñi ng H1 
§e 92RHM. 4 4 EU 


- ° 

Nhân hữu chư ác, như binh thiểu nhược thời, nhân trì 
thiện tâm tiêu diệt ác tâm, thí như vương tăng binh đắc 
thắng. Trì ngũ thiện tâm, tiêu ngũ ác tâm, thí như chiến 
đấu đắc thắng, thị vi tỉnh tấn trợ thiện. 


4m › S24 3š . đñi Ø†B)#t.. Aiế 
ẾT ° †J‡ BH :š, 71153 ° 


Như thị, Na-ứzên ngôn: Tinh tấn sở trợ trí, nhân thiện 
đạo dĩ, đắc độ thế đạo, vô hữu hoàn kỳ. 
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o -ŠEÊN o 
thớt ngôn: Thiện tai. 


{ã |4] 5% uã § 3Ÿ #3 ¿ 


mẽ phục vấn: Hà đẳng vi ý đương niệm chư thiện sự 
giả? 

ñ§2+ 3 ‹ #3 W4 #t vÀ “ @¡š # 
2 BÚ ZÊ ñÈ Lo 


Na-trên ngôn: Thí như nhân thủ dị chủng hoa dĩ lũ hiệp 
liên hệ chi, phong xuy bất năng tán. 


SL/ 1. #4e #4 LÄE.4e2EÁCP 
"... T3 ?#J .:¡iA#@ 
tš tỷ & BS Ấ ni tt „ && ° St Ji, C 1E ĐỊ 
‡ï À Jš t2 iš #3. ÁAñq ¡lí & R#4sÝ 
Xã #u f n] ẤT #t ấ Ji . 271 XH 
X6: lệ VÀ 4á 18 $ Xã 5¬ ‹ 
Na-trên phục ngôn: Thí như vương thủ tạng giả, tri vương 
tháng tạng trung kim ngân châu ngọc lưu ly trân bảo hữu 
kỳ đa thiểu. Đạo nhân dục đắc đạo thời, ý niệm Tam 
thập thất phẩm kinh. Thí như thị chánh sở vị niệm độ 
thế chi đạo giả dã. Nhân hữu đạo ý, nhân tri thiện ác. 
Tri đương khả hành, tri đương bất khả hành, phân biệt 
bạch hắc, tự tư duy đĩ hậu tiện khí ác tựu thiện. 


5242, š.. #'42+£ 4l]. 4# 2Đ5f 
jL # . + 7ñ Øf Xi. ⁄rñ#l # 
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#. #21 #fl#+Ý. *!P]#4a#fñt#X 
+. #uf\ # 1š N3. #+ 1# S3” 3Ÿ #e 
®#\ +37. †Pl24f2£N ‹ 


Nœ-tiên ngôn: Thí như vương hữu thủ môn giả, tri vương 
hữu sở kính giả, tri vương hữu sở bất kính giả, tri hữu lợi 
vương giả, tri hữu bất lợi vương giả. Thủ môn giả tri 
vương sở kính giả, tri lợi vương giả, tiện nội chỉ. Tri 
vương bất kính giả, tri bất lợi vương giả, thủ môn giả tức 
bất nội. 

> g ¬b #% + 
SÊZ5 3š ; A47 ‹ 5Ã -ổ TT" lấn T 
`... “† & | so S 7R 
4nz . ÄSÊZ#ð34# ä Ảñ H .. 
Z#%+?x##&w&ẽ ... 
Na-trên ngôn: Nhân trì ý diệc như thị. Chư thiện giả 
đương nội chi, chư bất thiện giả bất đương nội. Thủ ý chế 
tâm thí diệc như thị. Nơ-#ên thuyết kinh ngôn: Nhân 
đương tự kiên thủ hộ kỳ ý, cập thân trung lục ái dục. Trì 
ý kiên thủ tự đương hữu độ thế. 
t‡f# äš . ý Éä\. 
Thời vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 


#+M3E4Lš. #3. 

Vương vấn Ñœ-fiên ngôn: Hà đẳng vi nhất kỳ tâm giả? 
SŠ2 5 ‹ 3£ tƑ đ H — xấu — Ả_ñẼ, 
—3+n) 3⁄4-É lý Nỗ Z. 

Na-tiên ngôn: Chư thiện trung độc hữu nhất tâm tối đệ 
nhất. Nhân năng nhất kỳ tâm, chư thiện giai tùy chi. 
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ñÑ24L 3. #in‡t RÈ ý Z8 9T? 56iý Ä 

WT 

Na-tiên ngôn: Thí như lâu bệ đương hữu sở ở, chư vi thiện 

giả giai trước nhất tâm. 

J§2 Š ‹o XS“ +‡ø + 7#vg 4Ê ch {7 #X PP] . 

lê S0 + #72 ~<z#W#W‡ 7| +1]. 
348 8U2-5-* lỆ M — 7Ð, 


Na-tiên ngôn: Thí như vương tương tứ chủng binh xuất 
thành chiến đấu: tượng binh, mã binh, xa binh. bộ binh, 
giai đạo dẫn vương tiền hậu. Phật chư kinh giới cập dư 
thiện sự giai tùy nhất tâm diệc thí như binh. 

HE 2L, Š, ĐẾ PT 35k SHIẾ Á, 

b, 

Ất 9 lỆ ng * HỆ TH vÁ Ÿ 17018 2È 3e 
7 Fờ% : ñJ 44144 & *&# 4H‡ . 


Na-tiên thuyết kinh ngôn: Chư thiện trung nhất tâm vi 
bổn. Học đạo nhân chúng đa, giai đương tiên quy nhất 
tâm. Nhân thân sanh tử quá khứ như thủy hạ lưu, tiền 
hậu tương tùng vô hữu trụ thời. 


KẾ 2 
bi ngôn: Thiện tai. 


+ #ã hị†JS+ 54? Ä 3Ÿ. 


Vương phục vấn: Hà đẳng vi trí tuệ giả. 


5ÊZ#L Š ‹ #4 ñ1ờù2tŒ,A^ 4 Ã ã 6 lất š# š# 
HỊ⁄-# #< #54 Xi ° 
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Nœ-tiên ngôn: Ngã tiền thuyết dĩ, nhân hữu trí tuệ năng 
đoạn chư nghĩ, minh chư thiện sự, thị vi trí tuệ. 


1f#+>. #4: kÀA##.. kiễ^. 
2 1# 1> 3} ® lạ ‹ HA 5 ÃR 32k 
Na-tiên ngôn: Thí như trì đăng hỏa nhập minh thất, hỏa 


thích nhập thất tiện vong kỳ minh, tự minh. Minh nhân 
hữu trí tuệ, thí như hỏa quang. 


ñš2L 3. #++^‡3®#l 7K. ^ñ1®5 
\ [2# xã 4p] 2] ‹ 

Na-tiên ngôn: Thí như nhân trì lợi đao tiệt mộc. Nhân 

hữu trí tuệ năng tiệt đoạn chư ác, thí như lợi đao. 


SÊÈ#&L 3 . A2+ H4 äš 3% 
1 %3 Ä 8È đ‡ B Mì ztL> 3>. 


Na-tiên ngôn: Nhân ư thế gian, trí tuệ tối vi đệ nhất. 
Nhân hữu trí tuệ năng đắc độ thoát sanh tử chi khổ. 


Vương ngôn: Thiện tai. 

3 ‹ Z#ÊZ#4L1?Ị i4 W ðỳ ## 4£ ‡Ê ý šL. 48 
3X 2H 8) — 32) Xã HỆ o 
Vương ngôn: Na-f¿ên tiền hậu sở thuyết kinh chủng chủng 
biệt dị, đản dục thú khước nhất thiết ác da? 


TRÀ. E - 448 ff ðL48 p1 -Š Ä. .íe 
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Na-tiên ngôn: Nhiên Phật kinh sở thuyết chủng chủng 
chư thiện giả đản dục khước nhất thiết ác dã. 

5SRZ2L 5 ‹ S 4n 1+ /#tug‡Ê£ ƑÖ.. #EƒT #\ Ƒ] 
39 ïš †ï t ä& †a 9k zí ñ& T-. Tụ Đ ỦY #4 T6 
4Ê 3 -š- . {9# Jkzt K—}2J 4 TƑ. 

Na-tiên ngôn: Thí như vương phát tứ chủng binh, tuy 
hành chiến đấu, sơ phát hành thời ý đản dục công địch 
nhĩ. Phật sở thuyết kinh chủng chủng chư thiện đản dục 
cộng công khứ nhất thiết ác nhĩ. 

+. Š#ä lá. 2R#Lity@jLlkủ,. 
Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. Na-iên thuyết kinh 
thậm khoái dã! 

+ 4§ lÌ 84L š . À Z#LØ†32@Ð-š # > tắ ft 
‡‡tUt.Ÿ32?4{+R.. # Ñ1ù2ÿfT LÍ. 


Vương phục vấn NWœ-¿zên ngôn: Nhân tử sở thú thiện ác 
chi đạo, tục trì cố thân, thần hành sanh da? Cánh mậu 
tha thần hành sanh da? 

5§Z 3Š ¿ 7R3E#⁄Ÿ2ÿ7R &äÊöx ƒ 4P. 
Na-tiên ngôn: Diệc phi cố thân thần, diệc bất ly cố thân 
thần. 


3§ Z2 BỊ Eị # # ›1› t‡ n ýLt‡ # £ & X lý 
đi dk Ý 3F . 


Na-tiên nhân vấn vương: Thân tiểu thời bộ nhũ thời. 
Thân chí trưởng đại thời, tục cố thân phi. 


+. )##*#. 


Vương ngôn: Tiểu thời thân dị. 
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ñ§2+, 3. #1 th 3á Bồ lá tệ £ 4i /8 
H‡ 34 ‡ñ đỀ X4, . B£ #y U/R HỆ #t ‡§ R XÃ 
+, . 2J +1 £ + $( 7X HỆ dsx }Ä HỆ X +, 

4u Á  đ HỆ f À  8È1\J T2 ‹ 

Nœ-tiên ngôn: Nhân tại mẫu phúc trung, thủy tùy tính 
thời chí tỉnh trược thời, cố tinh da dị dã? Kiên vi cơ cốt 
thời cố tỉnh da dị dã? Sơ sanh thời, chí niên sổ tuế thời, 
cố tinh da dị dã? Như nhân học thơ thời, bàng nhân ninh 
năng đại kỳ công phủ? 

+. ^X*#Êf4`#+U. 

Vương ngôn: Bất năng đại kỳ công. 

ñ§2L 3 ¿ 3n LấU3X7fT 3Ÿ  nJ tá I Z 
A4 ‹ 


Na-tiên ngôn: Như nhân phạm pháp, hữu tội ninh khả 
thủ, vô tội chi nhân đại phủ? 

+#s.^T*'j.‹ 

Vương ngôn: Bất khả. 

S§ 2L vA3Xñ 2È 3É¡ks6 + + Š THẾ ‹ 

Na-tiên đĩ tỉnh thần tội pháp ngứ vương. Vương ý bất giải. 
+ BỊ ä hÀ _RịỊ "§2L5§L #3 17 . 

Vương nhân ngôn: Như nhân vấn Nœ-iiên, Nœ-tiên giải 
chi vân hà? 
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ÄR4,È . ÑÄMCI #4 # k8 
Mt# fẰ. k#t h2 5— # É # #91 
%. 


Na-tiên ngôn: Ngã cố tiểu thời thân nhĩ, tùng tiểu chí đại 
tục cố thân nhĩ. Đại dữ tiểu thời hàm vi nhất thân dưỡng 
thị mạng sở dưỡng. 


HỆ 2 bị # ä 4e Á ZÃ lế k # £ X HỊ 
eo 


Na-tiên vấn vương ngôn: Thí như nhân nhiên đăng hỏa 
ninh chí thiên minh phủ? 


tử. /}MÉhh #0, 
Vương ngôn: Nhiên đăng du chí minh. 

3ÊZ4L 3 . lữ? k #£—# H đã  k X, 
®S. #j*ff‡tuk%X* ^^. #MWft#4 k 
%2 ‹ 

Na-tiên ngôn: Đăng trung chú hỏa chí nhất dạ thời tục cố 


hỏa quang phủ, chí dạ bán thời cố hỏa quang phủ, chí 
minh thời cố hỏa quang phủ? 


+ .ittt.k®%. 

Vương ngôn: Phi cố hỏa quang. 

5SŠZtL 5 ¿ /Ã}#©— # 7Ÿ Í # j|lế 
X 3 ứg š 4Ã 6 4ÀJ#-ẤE. 


Na-tiên ngôn: Nhiên đăng tùng nhất dạ, chí dạ bán phục 
cánh nhiên đăng hỏa da? Hướng thân thời phục cánh 
nhiên đăng da? 
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+. ®^. #&#6#/j4kãij@—kK 
#® 4F. 


Vương ngôn: Bất. Trung dạ khởi cánh nhiên hỏa tục cố 
nhất chú hỏa chí minh nhĩ. 


SÈ#% 3. Alä3† 8 tì 1H lỗ 7 3u. 
—#4x—#*ˆ^ # 1ä 3È + £ +% ?#œL 12 ‡lĩ 
+ Ø 4h W f6J E.. J§ đ9 †H #ï X 3È #4 Jñ ÊP 
7h 7A 8È tt lÄ 4P. A-ZD VÀ 143W 2È 22 #ï Đĩ 
Z§M f6] 2E 2 


Na-tiên ngôn: Nhân tỉnh thần triển chuyển tương tục diệc 
thí như thị. Nhất giả khứ, nhất giả lai. Nhân tùng tỉnh 
thần sanh chí lão tử hậu tỉnh thần cánh thú sở hướng 
sanh. Triển chuyển tương tục thị phi cố tỉnh thân diệc 
bất ly cố tỉnh thần. Nhân tử dĩ hậu tính thần nãi hữu sở 
thú hướng sanh. 


5SÊ#L š . S“‡n$#L;#1C†EHä.. tá _L Je, 
ẨN ĐX Bề BÙI . SẼ rỊ lệt Đế BỊ ft H& _L J6 ïế 4Ã 
%#FšLiÊ.. A36 1Ị H2 . 

Na-tirên ngôn: Thí như nhũ chúng hóa tác lạc, thủ lạc 
thượng phì, tiên thành đề-hồ. Ninh khả thủ đề-hồ dữ lạc 


thượng phì hoàn phục danh tác nhũ chúng. Kỳ nhân ngữ 
ninh khả dụng phủ. 


+ o +} A58 ĐH ø 


Vương ngôn: Kỳ nhân ngữ bất khả dụng. 
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Jš 2t 3. ÄÀ 349L; 14 ýL:# N B& 1 Bã mì 
lỊU ‡< IP, pm, ñR HƠỊ . À_ 2ÿ 7R 3u É ?€ Xã 2ÿ 2E 
+ £k#4k#£+*.. #LÈ £?øUL#U21/ 3 
#4&4+1+. Wø@#j4ã# 4$ —W. 
dung + # THởA ‹ 


Nœ-tiên ngôn: Nhân thân nhũ chúng tùng nhũ chúng 
thành lạc. Tùng lạc thành phì, tùng phì thành đề-hà. 
Nhân thần diệc như thị. Tùng tính thần sanh, tùng sanh 
chí trưởng, tùng trưởng chí lão, tùng lão chí tử. Tử hậu 
thân cánh phục thọ sanh. Nhất thân tử đương phục cánh 
thọ nhất thân. Thí như lưỡng chúa cánh tương nhiên. 

+ s #8 đổ ọ 

Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 


+ã RÌ "Ê#4LL.. A4 ®i4#®*+i4 tử 4T. 
+ Ä # 8È H 4m ‹ 


Vương phục vấn Nz-i¿ên: Nhân hữu bất phục ư hậu thế 
sanh giả. Kỳ nhân ninh năng tự tri phủ? 


5È 3š .jA ‹. 17H #mấš ‹ 

Na-tirên ngôn: Nhiên. Hữu năng tự trị giả. 

Em J0 HE có 

Vương ngôn: Dụng hà tr1 chỉ? 

5£ 3. tAñm#&É # &£ Â @ #& 
SH . XS%( H/ni41#È 4ã 2+ ‹ 

Na-tiên ngôn: Kỳ nhân tự tri vô ân ái, vô tham dục, vô 
chư ác dụng, thị cố tự tri hậu thế bất phục sanh. 


\\¿ 
ĐỀ” 
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32L hị 1 . #? em 3ð} '# i46 Ất 2 )JX @(L 
¬ + + 

3: MỊ.. ##7X Xi ®#iL#.. †2fft 
BỊ} MU. 3i /88/đời HỨE ¿ 
Nœ-tiên vấn vương: Thí như điển gia canh lê chủng cốc, 
đa thâu liễm trước độn trung. Chí hậu tuế bất phục canh, 
bất phục chủng, đản ngưỡng độn trung cốc thực. Kỳ điền 
gia ninh phục vọng đắc tân cốc phủ? 

+. *W#&/14ã1. 

Vương ngôn: Kỳ điển vô sở phục vọng. 

5ÊZL 3 . JW #?j H 4e ®Íã 1ƒ 44 o 
Noa-tiên ngôn: Kỳ điền gia hà dụng tri bất phục đắc cốc? 
+5 ‹ + # Xi #ðl Xi # dt & ÚT 
Li 

Vương ngôn: Kỳ điền gia bất phục canh, bất phục chủng, 
cố vô sở vọng. 


3# * . fil zFde# h r0. #18 8# 
* # & 7q Â vs. ớt H #n j1†P XS 4Ã 
+. 


Noa-tiên ngôn: Đắc đạo diệc như thị. Tự tri dĩ khí quyên 
ân ái khổ lạc, vô hữu tham tâm, thị cố tự tri hậu thế bất 
phục sanh. 


+ 3 3Á 3441 41L + 4 2©2` 3# 7E 
# ##tÁA#£ó 


Vương phục ngôn: Kỳ nhân ư hậu thế bất phục sanh giả, 
ư kim ninh hữu trí dị ư nhân phủ? 
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3§f#š. Ä› 4# Xz#*^A ‹ 
Na-tiên ngôn: Nhiên, hữu trí dị ư nhân. 
+ . #ñbH M2 ¿ 

Vương ngôn: Ninh năng hữu minh phủ. 
đ§Z24 ä ø #&ÑZNHJ|. 

Na-trên ngôn: Nhiên, hữu minh. 

+äj ‹5##ẰMNq | -ƒ ‹ 
Vương ngôn: Trí dữ minh hữu dị đồng hô? 
l4Lš. W MT, 
Na-tiên ngôn: Trí dữ minh đẳng nhĩ. 
+ño 1H WMáWẪ% Ánh ca 
ñ 4 #® 2 . 


Vương ngôn: Hữu trí minh giả ninh tất tri vạn sự phủ? 
Ninh hữu sở bất cập tri phủ? 


5È, 3Š ‹. X#ñ1ñ*% 45W Ê4L. 


Na-tiên ngôn: Nhân trí hữu sở cập, hữu sở bất cập. 


+ả .1Ÿ%# 514 124L. 


Vương ngôn: Hà đẳng vi trí hữu sở cập, hữu sở bất cập? 


S2 5 ‹ ñJ 9® mã] f4 4#”. 
3ð Đ{ # ñỊ 4 #n . 4 3 Ø† RA 4 5; 3 
tý sá ì8 + ñƒ 2 ®ÍfŸ! H #É . ¿1 Â ?š 
lŸ' 46 3 k1 & #7. 3 3 #a 3È 3Ý NV RL 
+z#‹ 68 X#ˆ+Á ¿ 
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Noa-tiên ngôn: Nhân tiền sở bất học, tiền sở bất cập tri. 
Nhân tiền sở học, tiền sở cập tri. Trí giả sở kiến nhân 
cập vạn vật giai đương quá khứ quy không, bất đắc tự tại. 
Nhân tâm sở tham lạc, giai chủng khổ bổn tùng thị trí 
khổ. Tuệ giả tri phi thường thành bại chỉ sự thị trí vi dị ư 
nhân. 

+ š A1 8 Ã.Bb ll ĐỊ #E ‹ 

Vương vấn ngôn: Nhân hữu trí tuệ ngu sĩ sở tại? 
ñ§2à . X18 mj W HH ‹ 
Na-tiên ngôn: Nhân hữu trí tuệ chư ngu sĩ giai tự tiêu 
diệt. 

ZSÊ#L 3š. S2? A4714 kÀAS#. #1 
tý HH BỊ lí xà) hi. q8 8ö 8© 
DI Cĩ kệ Xí DDI ° 

Na-tiên ngôn: Thí như nhân trì đăng hỏa nhập minh thất, 
thất trung giai minh, minh tức tiêu diệt. Trí như thị, 
nhân hữu trí tuệ, chư sĩ ngu giai tất tiêu diệt. 
+ủ. X# 241 ‹ 

Vương ngôn: Nhân trí kim vi sở tại? 

S24 3š . A474 vÀ 1Á 1 18 ïl y\ 48 ĐT TE 
2 tt ÍE ‹ 

Na-trên ngôn: Nhân hành trí dĩ hậu, trí tiện tiêu diệt. Trí 
sở tác giả cố tác. 

323 . #22 AjÄX + k FT # kờ 
# ‹. Ä #3 ñ Đ 6... ® 18 ii 3 
tt Œ ‹ 
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Na-tirên ngôn: Thí như nhân dạ ư hỏa hạ thơ, hỏa diệc tự 
tục tại. Trí giả như thị, hữu sở thành dị, trí tiện tiêu diệt, 
Bá mi tác tục tại. 


o #7“ Đ[3X É,18 H 4X 1558. 


n ngôn: Trí hữu sở thành, dĩ tiện tự diệt, thị hà 
đẳng ngữ? 


5š #4, 3 . f3 ^ đị k ?2 1E  Xk 3% #U 
7. 44k 3#‡+A^ 3# #7 kïñ zâ 

, k⁄1⁄2A44‡#‡t k A 4ã 3 †† % ÍUL 
lạ 2 JH 2Ê ø 


Na-tirên ngôn: Thí như nhân bị hỏa dự tác, giới hỏa ngũ 
bình thủy, như hữu thất hỏa giả, kỳ nhân trì ngũ bình 
thủy, thủy trích diệt hỏa, hỏa diệt di hậu kỳ cứu hỏa 
nhân ninh phục vọng đắc hoàn bình quy gia dụng phủ? 


+ o*A #4 #3. kỳ, 5/14 
XHUIỆ . 


Vương ngôn: Kỳ nhân bất phục vọng bình phá. Hỏa diệt, 
khởi phục vọng bình da? 


JÊ#& 3š . tý Ai‡f‡tz-Én 3 xu ý @ 7Ÿ 
<uN,7Kừä K. 


Na-tiên ngôn: Đạo nhân trì ngũ thiện tâm tiêu diệt chư 
ác, diệc thí như bình thủy diệt hỏa. 


. *JẰ*® ý. 


Vương ngôn: Hà đẳng vi ngũ thiện? 
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8È, š . đit ñ1 6. TW &@ 
 . =ÄXll..vụ# Nšằ @ Š. ø3 
—@Â)|‡iš.. ý. A87” 
§J # . 16 1Ÿ 4 Ä l8 ‡u ƒŸ 4# 22 3È ? 
18 #n% “1 H # . l&#a2 #& ØT TH . 


Nœ-tiên ngôn: Nhất giả tín thiện hữu ác. Nhị giả bất hủy 
kinh giới. Tam giả tinh tấn. Tứ giả hữu huệ niệm thiện. 
Ngũ giả nhất tâm niệm đạo. Thị vi ngũ thiện. Nhân năng 
phụng hành thị ngũ thiện giả tiện đắc trí tuệ, tiện tri 
thân cập vạn vật phi thường, tiện tri khổ bất đắc tự tại, 
tiện tri không vô sở hữu. 
¬— + 
TK 8 2È -p địt Éị 4$ 7: fÊ jŠ š# Jã 4ƒ 
_> 4Ø + E# — 2Ð + 
v\ ïŠ #+ J3 Á_ . J5 2ƒ ®t ñ †Ỷ TÌ đả T CÁ đả 
Ð 42 

/ÄSL RLJL/Ti6A-TE ‹ 
Na-tiên ngôn: Thí như y sư, trì ngũ chủng dược nghệ bệnh 
giả gia. Dĩ dược ẩm bệnh nhân, bệnh giả ẩm dược đắc dũ. 
Y ca _.n vọng đắc cố dược phục hành trị nhân phủ? 


—.x.: li 1Ÿ SP DU 
mà ngôn: Bất phục vọng đắc cố dược. 


lÈ&Lš. 1# 4. thi. 
#. 1h:RiỄ Á_. J5 ¿ tui MS. 
Xã đƒ u JnJ3 À-o ĐH JE qh ‹ . 
ft. #Ø†W CA B +riế Á Œ để 

7R qờÄ.. 
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Na-tirên ngôn: Ngũ chủng dược giả, như ngũ thiện trí. Kỳ 
y giả như cầu đạo nhân. Kỳ bệnh giả như chư ác. Ngu si 
giả như bệnh nhân. Đắc đạo độ thế giả như bệnh đắc dũ 
nhân. Trí sở thành trí nhân độ thế đạo nhân đĩ đắc, đạo 
trí diệc tự diệt. 


l2 3 ‹ #°34e4È Ƒ] A46 5 ‡‡ ñ) ñỊ f7 ÚJ 
đt VÀ 7ñ đR Rt f3 Bộ . JLÁ SẼ 11 7 ñị Bút 
v 


Na-tiên ngôn: Thí như kiện đấu nhân, bả cung trì tiễn 
tiên hành hướng địch dĩ ngũ tiễn xạ địch đắc thắng. Kỳ 
nhân ninh phục vọng tiễn quy phủ? 


+Ƒ_ 
° ®®‡ T78 Ho 


Vương ngôn: Bất phục vọng tiễn. 

Xi Gì o TJộjJ TÝ e ÄXz®#,. #? A #£ 
?ï f§ iš 3e lẻ |] fŸ Hộ W2. 3X là Ý ‹ du 

ðX zhiÑ Á 4ƒ 7 ca N6 3# lu Để TR ly 

»à#Ep+. ÄA#©Ẫš* ii wJ# 

Na-tiên ngôn: Ngũ tiễn giả nhân ngũ trí dã. Trí nhân 

tùng trí đắc đạo, như kiện đấu đắc thắng địch gia. Chư ác 

giả, như chư ác đạo, nhân trì ngũ thiện tâm diệt khước 


chư ác. Chư ác giai diệt, thiện trí tức sanh. Nhân tùng 
thiện trí đắc thành độ. 
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xứ ÁA# 


Thất dịch nhân danh 


+jĂA # 4# %-Éñ§ ®-Ídb,. A # % 
%5 -X-ð, , Thi RE 0H tk, 
3% 

Vương vấn: Nhân cánh lạc giả vi thiện da? Bất thiện dã? 


Nhân cánh khổ vi thiện da? Vi bất thiện dã? Phật đắc vô 
bất thuyết hữu lạc hoặc hữu khổ? 


3ä co tt q3 ‹ 


Vương ngôn: Như sử hữu vi vô hữu khổ. 
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Ệ #% R] # š 3n 144k 3t £ t? #J^ # 
® . 4#. ƒ †+‡*k#/lt Á# 
Ã“e 

Na-tiên vấn vương ngôn: Như nhân thiêu thiết, trước thủ 


trung, ninh thiêu nhân thủ phủ? Phục thủ băng trước thủ 
trung, kỳ băng ninh phục thiêu nhân thủ phủ? 


+ñ . ẨÄrg'ƒ lý HuÙ,. 

Vương ngôn: Nhiên, lưỡng thủ giai uy dã. 

5ÈZLRl £# Š ‹ 3h mƒ 41 2QNE . 
Na-tiên vấn vương ngôn: Như thị lưỡng thủ trung, vật giai 
nhiệt da? 


+ so XM#t. 

Vương ngôn: Bất lưỡng nhiệt. 

5§Z#,3Š . qff.. 

Na-tiên ngôn: Lưưỡng lãnh da? 

+ã.o XSm*#,. 

Vương ngôn: Bất lưỡng lãnh dã. 
ñỆ23 . mf 3t. 

Na-tiên ngôn: Lưỡng thủ trung giai thiêu. 

1§& 3. 4# M1. t11/mjtự š 
Hik. Hệ ã Hệ . Ti *è 
1) 

Na-tiên ngôn: Ngã trùng vấn vương, vương tiền hậu lưỡng 
nhiệt, đương ngôn lưỡng nhiệt, lưỡng lãnh đương ngôn 


| # 
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lưỡng lãnh. Hà duyên nhất lãnh nhất nhiệt, năng đồng 
ngôn thiêu nhân phủ hồ? 


+ảà . #§+*# X1 ®iÈA4 x3tt,. B 
ñ§Z2, 4x2. 

Vương ngôn: Trí lự thậm thiển cận, bất năng cập thị nạn 
dã. Nguyện Wa-i/ên vị ngã giải chỉ. 
G3. @j>.. Uñ48Xx#4^N 
;#. đx#24AN4./#ñx»x#4^ 
®3#›: #3 ˆ4^®#4`t ®ÄŠ . 2*44Z 
x#¿ÁA# , hú ° 

Na-tiên ngôn: Phật kinh thuyết chỉ: Phàm hữu lục sự linh 
nhân nội hỷ, hữu lục sự linh nhân nội sâu, phục hữu lục 


sự linh nhân bất hỷ, hữu lục sự linh nhân bất sầu diệc 
bất hỷ. Ngoại phục hữu lục sự linh nhân hỷ, sầu. 


+RIfi#f%x#.4^ANsš.‹ 

Vương vấn: Hà đẳng vi lục sự linh nhân nội hỷ? 
#3 . —-#H4/{#L4đã f1. & 
#‹ 4N # o — #1 ằ 3ƒ ÍÈƒã 2 ĐỊ 
?7. Zz1tC4 N5. =#f#M3?#/ 
19⁄3. <i‡t¿4'ANŠ. v43  #@?i‡?š 
5k4Ê 7 Jị?#.. t4 N Š. z3 Ÿ 
†‡‡ im34ã7R 2#. #U4^AN Š . X 
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X⁄ of # £ 1ñ BỊ 38. 8 CÁ ÁN 
# o th xX#¿^N ‹ 

Na-tiên ngôn: Nhất giả mục hữu sở thị, phục hữu sở vọng. 
Thị cố linh nhân nội hỷ. Nhị giả nhĩ văn hảo thinh, phục 
hữu sở vọng thị cố linh nhân nội hỷ. Tam giả tỉ văn hảo 
hương phục hữu sở vọng, thị cố linh nhân nội hỷ. Tứ giả 


thiệt đắc mỹ vị phục hữu sở vọng, thị cố linh nhân nội hỷ. 


Ngũ giả thân đắc tế hoạt, phục hữu sở vọng, thị cố linh 
nhân nội hỷ. Lục giả tâm đắc lạc thọ phục hữu sở vọng, 
Bị Si linh nhân nội hỷ. Như thị lục sự linh nhân nội hỷ. 


4ã Plf:[SƑ #u2Ì2x'# 4+5 ¿ 


mẽ phục vấn: Hà đẳng vi ngoại lục sự linh nhân hỷ? 


SỆ tá : — #IR ÄL3f Ê,& t+ 1T Tý fŸ 
lý lộ 1H TC HÀ A6 | 2A #5 co 2C HC ệx 
^2L§ o =3 Thị 1ƒ t 2> ^ "Ị Tý fƒ 
?P, KH. 6442}. =ä Bị 
f2 5T#/t 4g ÉNN. 4 Lệ 
^?#t+#.. wá 0T Š9%k@@ 3 TT li 
ti E1. X42}. +3 # T 

MồN 2 2R VỊ ?T§ TẾ W 6 TH c 7E ĐC Ậ~ 
3... k8. Hệ  > Z4 lý 
#t S MỊ đó SE 1N sà 2C VÀ ‡Á Ÿ ñ o 7C l9 
x#4À^2|+#. 
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Nœ-tiên ngôn: Nhất giả nhãn kiến hảo sắc, niệm chi bất 
khả thường đắc, giai đương khí quyên, tiện tự tư duy 
thẩm nhiên vô thường. Thị cố linh nhân ngoại hỷ. Nhị 
giả nhĩ văn hảo thanh, niệm chi bất khả thường đắc, giai 
đương khí quyên. Thị cố linh nhân ngoại hỷ. Tam giả tỉ 
văn hảo hương, niệm chi bất khả thường đắc, giai đương 
khí quyên. Thị cố linh nhân ngoại hỷ. Tứ giả khẩu đắc 
mỹ vị, niệm chi bất khả thường đắc, giai đương khí quyên. 
Thị cố linh nhân ngoại hỷ. Ngũ giả thân đắc tế hoạt, 
niệm chi bất khả thường đắc, giai đương khí quyên. Thị 
cố linh nhân ngoại hỷ. Lục giả tâm niệm ái dục, tư duy 
niệm chi thị giai vô thường, giai đương khí quyên, niệm 
si dĩ hậu cánh hỷ. Thị vi lục sự linh nhân ngoại hỷ. 


4ã8 F]“1S h“#ùNx#^+4^~N#£ ° 


sên phục vấn: Hà đẳng vi nội lục sự linh nhân nội sầu? 


JÈ#,š ; —-#44ÁAN #4 + H Z ®-*&ứn 
R.>+^ A1. —#-##7T BỊ mm Bị 

.. ốẽ .aẽ.. 

2k M#⁄. #0 £A4+Wffƒfnif2 4 

^~N#\X. z3 Ÿ S#+/1 rứn 3> 4*^- 
. , XÃ ®1WJ 8n, Z4 
%,. #6x#4^N#44. 


Noa-tiên ngôn: Nhất giả linh nhân nội sầu giả, mục sở bất 
hỷ nhi kiến chi, linh nhân nội sầu. Nhị giả nhĩ bất dục sở 
văn nhi văn chi, linh nhân nội sầu. Tam giả tỉ bất dục sở 
xú nhi khứu chi, linh nhân nội sâu. Tứ giả khẩu bất dục 
sở đắc nhi đắc chi, linh nhân nội sâu. Ngũ giả thân bất 
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dục sở trước nhi trước chi, linh nhân nội sầu. Lục giả tâm 
bất khả sở hỷ nhi hữu chỉ, linh nhân nội sâu. Thị vi lục 
sự vxe nhân nội sầu. 


1 Bị 415 X92 #4 Ất › 
mẽ phục vấn: Hà đẳng vi lục sự linh nhân bất hỷ. 
S§#L 8 ‹ =.. " 
Na. hÄMp'}-f-eb-bi x3» ng 
+ 3Ÿ # 3ñ 4` Š. X 3# 7 Đ 
l2^^<Š. ®LÁ&X#2^SŠ-. 
Na-tiên ngôn: Nhất giả mục kiến ố sắc linh nhân bất hỷ. 
Nhị giả nhĩ văn ố thanh linh nhân bất hỷ. Tam giả tỉ 
văn xú tỉnh linh nhân bất hỷ. Tứ giả thiệt đắc khổ tân 
linh nhân bất hỷ. Ngũ giả thân trước thô kiên linh nhân 
bất hỷ. Lục giả tâm hữu sở tắng linh nhân bất hỷ. Thị vi 
lục sự linh nhân bất hỷ. 
+ ## hì fI Su X5. 4 f# ® 
lo 
Vương phục vấn: Hà đẳng vi lục sự linh nhân bất sầu diệc 
bất hỷ? 


5È, 3Š . —-*ŠZŠHT47ØƒR *S# #4. 
—3# Tri Øi Mï ® ® ñ ## ®#&. =4 
373 Đị sà 7R S5 7R. S#k.. v9 d0 4 
‡‡ 7ˆ ® Š 7? f4. 1ø + # 7ï Đ[ f8 7R 
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#7 2®2#4.. x0 512a7R 2S 5 7 
4}. £*XbN 3x. 2A 2# 2#. 


Nœ-tiên ngôn: Nhất giả mục hữu sở kiến diệc bất hỷ bất 
sầu. Nhị giả nhĩ hữu sở văn âm diệc bất hỷ diệc bất sầu. 
Tam giả tỉ hữu sở khứu diệc bất hỷ diệc bất sâu. Tứ giả 
khẩu hữu sở đắc diệc bất hỷ diệc bất sầu. Ngũ giả thân 
hữu sở xúc diệc bất hỷ diệc bất sâu. Lục giả tâm hữu sở 
niệm diệc bất hỷ diệc bất sầu. Thị vi nội lục sự linh nhân 
m: ph bất ^ 


nà phục vấn: Siêet đẳng vi ngoại lên sự hi nhân sầu 
giả? 


5# 3 . —3#H7†£R,Z 3H #4 
"...ẽ  a 
¡ Hj†f#& . —#† ® #43 ñ X.^Á 
A43. #7 4 4â ?[ vA Z ?Ÿ :š BỊ 2} 
 = # JF-j# #5} ÁA^H 4ã s 4 
"... iñ 4š. vụ # dữ 
1s É JÈL À-H à o 4 4 ñT[vA 7# 
". „ 3Ÿ  X *xj mì 7N 7E đï là 
E#.1Ð ^H4@ä ‹: 4 7ñ1< @?T]vA S73: 
HM2tf.. xá» ®SZ##&#AlH®& 
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o #7 £ #1 S ?#:á BỊ 2Ì 4À 
5x #4 2}*#S.. 


Na-tiên ngôn: Nhất giả mục sở kiến tử giả, nhân tự niệm 
thân cập vạn vật vô thường. Kỳ nhân tự niệm ngôn: Ngã 
hữu thị niệm hà dĩ bất đắc đạo, nhân ngoại sầu. Nhị giả 
nhĩ bất nhạo hảo âm, kỳ nhân tự niệm ngôn: Ngã hữu thị 
niệm, hà dĩ bất đắc đạo, nhân ngoại sầu. Tam giả tỉ bất 
hỷ xú hương, kỳ nhân tự niệm ngôn: Ngã hữu thị niệm, 
hà dĩ bất đắc đạo, nhân ngoại sâu. Tứ giả khẩu bất vị 
khổ điểm, kỳ nhân tự niệm: Ngã hữu thị niệm, hà dĩ bất 
đắc đạo, nhân ngoại sầu. Ngũ giả thân bất háo tế hoạt, 
diệc bất đắc thô kiên, kỳ nhân tự niệm ngôn: Ngã hữu thị 
niệm, hà dĩ bất đắc đạo, nhân ngoại sâu. Lục giả tâm bất 
hỷ ái dục, kỳ nhân tự niệm ngôn: Ngã hữu thị niệm, hà 
dĩ bất đắc đạo, nhân ngoại sâu. Thị vi lục sự linh nhân 
ngoại sầu. 
ä cÝjt đổ. 
Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 


+ 4§ E HỆ 2L, ^_vÀ ø, 14 šÈ2* 44 +t + 3Ÿ ‹ 


Vương phục vấn Wa-/zên: Nhân dĩ tử hậu thùy ư hậu thế 


sanh giả? 

S43. #####/ +. 
Na-tiên ngôn: Danh đữ thân ư hậu thế sanh. 
+ F] ÊZL‡¿ À-# Ÿ 4T+fR.. 


Vương vấn Na-tiên: Cố nhân danh thân, hành sanh da? 


J2 š ; +4 ‹ 3È‡ #8 7R3È‡¿ 3# <£ 
#. ?+2-1†-* & 772414 ‡ T- . 
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Na-tiên ngôn: Bất dã. Phi cố danh, diệc phi cố thân. Trì 
thị danh thân ư kim thế tác thiện ác, nãi ư hậu thế sanh 


n 

77... 
nh § }.. tên] lE-šŠ &16 vỊ th, 
i4 # 3ƒ HIR.. 


Vương ngôn: Như sử kim thế dụng thị danh thân tác 
thiện ác, ư hậu thế thân bất phục sanh giả. Cực khả tác 
thiện ác kính khả đắc thoát, bất phục cánh chư khổ da? 


S2 3 ‹ ".. Ã +iii1£ 
*] ‡#‡ Nữ, o ÄX†F-Ê#£ Ra # đá + 
khen s4 e 


NÑa-tiên ngôn: kim thế tác thiện, hậu thế bất phục sanh 
giả. Tiện khả đắc thoát vô da? Nhân tác thiện ác bất chỉ, 
đương hậu sanh nhĩ, thị cố bất đắc thoát. 


524L 3. #È4n^ 1ù A3 ‡t 3 Tj & 
$1 #£ ti g3. XA#@## 
#èÈ. \X⁄4ÁXA^AKXA Jf4;]‡#ˆ, 
*# £%.. Ä t4? J H 5% & 3# 
SX<^ X4 S7 3:8. 


Na-tiên ngôn: Thí như nhân đạo tha nhân quả lỏa, kỳ chủ 
đắc đạo quả giả tương chí vương tiền bạch ngôn: Thị 
nhân đạo ngã quả. Kỳ đạo giả ngôn: Ngã bất đạo thị 
nhân quả. Thị nhân sở chủng tiểu tài nhĩ, bổn bất chủng 
quả dã. Ngã tự thủ quả, ngã hà dụng vi đạo. Ngã bất đạo 
thị nhân quả, ngã bất ưng hữu tội quá. 


207 


bi 


ñu 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 


QUYỀN TRUNG 














52] # 5š . Jrz¿ng ^^??? 5ú 4 
#È TS ñ  ‹ 

Na-tiên vấn vương ngôn: Như thị lưỡng nhân cộng tranh, 
thùy vi trực giả, thùy bất trực giả? 


+ñ.#1# #*oH› ki/71fÊ. lá # 
XŠ 5š 3É ° 


Vương ngôn: Chủng tài gia vi trực, bổn tạo sở chủng. Đạo 
giả vô trạng ưng vi hữu tội. 


ñš%+ 3š. 411w # ‹ 
P tới E6 An BE: Đạo hà dụng vi hữu tội? 


„ %vyA3ãä37 3š *# ‡3\ % ĐỊ4§ 
"m.... 


Vương ngôn: Sở dĩ đạo giả hữu tội, bổn chủng tài gia sở 
chủng, tùng tài căn sanh cố thượng hữu quả nhĩ. 


lÈ&, š.. Ảe#+*#+:#^A 4t H3 8 
# 1E-Á # 77 L3» 1E A-at1E-Á 8 3 1 
L UP 


Na-tiên ngôn: Nhân sanh diệc thí như thị. Nhân kim thế 


dụng thị danh thân tác thiện ác, nãi sanh ư hậu thế. Kim 
thế tác thiện ác giả, thị bổn dã. 

5SÉ2#L Š . F42 4Á ®&#ã 3L + 7 
+£ # Rị >> šk lŠ đ\ 2 4Ã . bi # s#tQ 
3Ã f | 4Š Í† H 4£ £ 4. H L4ễ 2 fT F Ấy 
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: ¬—*~  —⁄š » 

&.. WÄA}H# # +ủ] 4e #È #u 
Tï 3È lu TS HH ¿ 
Na-tiên ngôn: Thí như nhân đạo tha nhân hòa tuệ, kỳ 
chủ đắc đạo tiện khiên vấn chi: Nhữ đạo ngã hòa tuệ. Vi 
đạo giả ngôn: Ngã bất đạo khanh hòa tuệ, khanh tự 
chủng hòa, ngã tự thủ tuệ, ngã hà dụng vi phạm đạo? 
Lưỡng nhân tương khiên chí vương tiền, bạch như thị. 
Esoie vi trực giả? Thùy vi bất trực? 

o #Ế ẤÁ Ít ý H l6 Z9 Tx Ho 
Van ngôn: Chủng hòa cốc vi trực, đạo giả vi bất trực. 
_— ` .? ` 

5#, 3 . fịvÀ#ni§ 44& 3 u ñ.. 


Nœ-tiên ngôn: Hà dĩ tri đạo hòa tuệ giả vi bất trực? 


+ so XI ÁÍ© ñ bu XÍ Â 3 šuất 
#11 7H đã ¿ 


Vương ngôn: Thị chủng hòa giả vi bổn, hữu bất chủng hòa 
giả vi vô duyên hà hữu tuệ? 

SỆ#L ä ‹ #uằ 7*? S°4Ð<. ÄA 4t H 
% #†t 4#. 71#+2*141†?.. 21F-Š 
n= SÃ đ# xế J© 7 **, ° 


Nœ-tiên ngôn: Nhân sanh diệc thí như thị. Nhân kim thế 
dụng thị danh thân tác thiện ác, nãi sanh ư hậu thế. Kim 
thế tác thiện ác giả, thị kỳ bổn dã. 

đã. S332 —©@#/Ak#4 
li De ° TS + o&xkxm-+ ° Tí 1H 2A 4 ⁄# 
+ Z#:š 4‡k2. 2 + BH š *e k 3# # 
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—~ ¬— ợ Ñ& : hà 
# tửi đề. &A^A#& k3 #12 
4./RkXÄ4ä34/@4¡j›È:kiq£&T#. 4 
L2 ó 
Na-tiên ngôn: Thí như nhân đông hàn ư nhất xá trung 
nhiên hỏa dục tự ôn chá. Kỳ nhân khí hỏa nhi khứ, sảo 
sảo nhiên cập bích thổ thiêu ốc, liên cập lâu xá. Xá chủ 
nhân ngôn khởi hỏa giả khiên chí vương tiền bạch ngôn: 
Thị nhân khởi hỏa, duyên cập thiêu ngã lâu xá. Nhiên 
hỏa giả ngôn: Ngã nhiên tiểu hỏa, tự ôn chá nhĩ. Ngã bất 
thiêu lâu xá. 
ZÉ2,] # 3 #u ñ 4. 


Na-tiên vấn vương: Thùy vi trực giả? 


+ñ‹ *4AkÄ#%⁄Xñ*kJ #++#”.. 


Vương ngôn: Bổn nhiên hỏa giả vi bất trực. Bổn sở sanh 


dã. 

f2 š. Ae#4#ñ. #3+^ 2# jx 
%#1t##.. 7##*titrAat4lE#f 
3X &*#.. 


Na-tiên ngôn: Nhân sanh diệc nhĩ. Thí như nhân kim thế 
dụng thị danh thân tác thiện ác, nãi sanh ư hậu thế. Kim 
thế tác thiện ác giả thị bổn dã. 

ñ§Z2L 3 ‹ #342 #24 Mi X ấy 5 # H 
f& “`. MỦ đi sp 4 5l L5 1ƒ 3k1 ‹ 

48 lL— 4K X Xã 3È 4 l— 3Ä !P ¿ S&2 
!?^K,*#% 3 ‹ 3x #1 ki — 33, †? 77 4n 
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% . 44 k#š4/#Z/A4›  X 2A  E®⁄ 

` \Z4 + 2 vJ2 \Z/ 
ÂT† .<ZñXkXk3È#&X»4.. ‡Z7£+x 
S#2À4H# # + ñj ‹ 
Na-tiên ngôn: Thí như nhân dạ nhiên chúc hỏa trước bích 
dục dụng tự chiếu phạn thực. Chúc sảo khước cập bích 
thượng cập trúc mộc lâm tài, tiện thiêu nhất xá, hỏa đại 
xí duyên cập thiêu nhất thành trung. Cử thành trung 
nhân dân cộng cấu ngôn: Nhữ hà vi thiêu nhất thành 
trung nãi như thị? Nhiên hỏa giả ngôn: Ngã đản nhiên 
tiểu chúc hỏa, dĩ tự chiếu phạn thực nhĩ. Thị tự đại hỏa 
phi ngã hỏa dã. Như thị tiện cộng tranh tụng, tương 
khiên chí vương tiền. 

_— W ⁄ › —*% › 

S§ 2, fzÌ # ä ‹ 4p #t Xu ñ đt Xu TH 
T ‹ 
Nœ-tiên vấn vương ngôn: Như thị thùy vi trực giả? Thùy 
vi bất trực giả? 

+ã.‹.#4AkXš5*ñ‹ 
Vương ngôn: Nhiên hỏa giả vi bất trực. 

5SÉZL Š ‹ fI}#m. 
Na-tirên ngôn: Hà dĩ trì? 

+. *X#Xkf34%,. x@{£@£ 2# 
» K hữu > K l3 P ‹ 
Vương ngôn: Bổn thị hỏa sở sanh dã. Nhữ phạn thực dĩ 
bất đương diệt hỏa dã, nhi linh hỏa thiêu nhất thành 
trung. 


211 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 





QUYỀN TRUNG 








I4 š.. Ả^+*#ir#z^ 4tr] x4 6 
1E 8#. 7 +12 MA 1E 8 3# 
+ ‡# Xử... ÄA H S#r†1E-Ý 1t 9 1Ÿ 
/ÿš Hồ. 

Na-tiên ngôn: Nhân sanh diệc thí như thị. Nhân kim thế 
dụng thị danh thân tác thiện ác, nãi sanh ư hậu thế. Kim 


thế tác thiện ác giả, thị kỳ bổn dã. Nhân dụng bất tri tác 
thiện ác cố bất năng đắc độ thoát. 


đÉZL 3 ‹ Š 42A v1)243š⁄3? R A2; x. 
vÀ 44 + -k X tù ÝXTÃ  ;R 1ý :E + 18 4v VÀ 
Xu#t . HH ĐỊ 17 % & H ðù š ø c W#f 
šụ . 4# š ‹ xH¿)} f3 xát H kt# 
dỷ 3ƒ 4X 4[ Ị Z#ụ 3ã ;k dt TK. Tế 4H  šE 
TỊ o 

Nœ-tiên ngôn: Thí như nhân dĩ tiền sính cầu nhân gia 
tiểu nữ, dĩ hậu nữ trưởng đại, tha nhân phục cánh cầu 
sính, cầu nữ đắc nữ dĩ vi phụ. Tiền sở sính gia lai tự 
thuyết ngôn: Nhữ phản thủ phụ vi. Hậu gia ngôn: Nhữ tự 


tiểu thời sính nữ ngã, tự đại thời sính phụ ngã, hà dụng 
vi anh nhữ phụ da? Tiện tương khiên nghệ vương tiền. 


H24 š ¿ #34 px Xu H đ ấu ® ñ 
T ‹ 


Na-tiên ngôn: Vương như thị thùy vi trực giả? Thùy vi bất 
trực giả? 
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tử. HH4 ÈH 
Vương ngôn: Tiền sính gia vi trực. 
ñỆ2š . #†1yA#m. 

ÁNa-tiên ngôn: Vương hà dĩ trị? 

+ñ cxxX©)2đñkkx<#t mu H 
4,. 6®) 4ÿ d,. 


Vương ngôn: Thị nữ bổn tiểu kim sảo trưởng đại, thị cố 
tri vi trực dã. Thị tiền sính gia phụ đã. 


ÄÈ#,š.. A#+#.#zx⁄A 4t HX § 
1t 8#. 71 171A E†E-É 8 3 
x3 k#.‹ 


Na-tiên ngôn: Nhân sanh diệc thí như thị. Nhân kim thế 
dụng thị danh thân tác thiện ác, nãi sanh ư hậu thế. Kim 
thế tác thiện ác giả, thị kỳ bổn dã. 

JšÈ #& 3 . + j###2*: # HH ýU 
ý. f[;ý Œixiã£ j1 ađ (415. 
23+ ^/ã % tá irif;$ ;Š vÀ tì {E Bà. 
W##ä. 84jš# ÄjHM2 4M ä › 
34423 3š . £jxi(#L2H #Hẻ. dg 
R4 *##22H# ‡š# f ñỊ ‹ 

Na-tiên ngôn: Thí như nhân trì bình, tùng mục ngưu gia 
mãi nhũ chúng, đắc chúng đĩ phục hoàn ký kỳ chủ ngôn: 


Ngã kim hoàn. Bất cửu kỳ nhân tu du lai hoàn thủ bình 
chúng, chúng dĩ chuyển tác lạc, mãi chúng gia ngôn: Ngã 
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trì chúng ký khanh, kim phản trì lạc hoàn ngã. Mục ngưu 
giả ngôn: Thị nhữ cố nhũ kim tự chuyển vi lạc. Lưỡng 
nhân cộng tranh tụng, tương khiên nghệ vương tiền. 


5§2,PÌ # 3 +nx it u H đọ 

Na-tiên vấn vương ngôn: Như thị thùy vi trực giả? 
+j.#£?x*khñ 

Vương ngôn: Mục ngưu gia vi trực. 

Ä§24, 3 . ##1vÀ#m. 

Na-trên ngôn: Vương hà dĩ trị? 

+ð .x1WÄ#1Øñwbu 8ê. 4 
+®# #118 . 

Vương ngôn: Nhữ tự mãi chúng đình trí địa tự chuyển 
thành lạc. Mục ngưu gia đương hữu hà quá? 


JÈ#4,È. A#+?7RF#Èzz# ^A 4# H# # 
4E š#. 77111 A3 1E-5Š 8 + 
z‡#t**w.. 


Nœ-tiên ngôn: Nhân sanh diệc thí như thị. Nhân kim thế 
dụng thị danh thân tác thiện ác, nãi sanh ư hậu thế. Kim 
tác thiện ác giả, thị kỳ bổn dã. 

+2 2, 22 > 
#4 R2 “§ 2C 3 4423414 1É 4 HỆ. 
Vương phục vấn: Kim Na-iiên đương phục ư hậu thế sanh 
da? 


JỆ 438 + š HH & 3# Kì 4k Ññ ðt É, n8 đt 
TL 3 141 1Ã 1L. dat Ä & 8 
2 R1 1. 
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Noa-tiên báo vương ngôn: Dụng thị vi vấn ngã tiền thuyết 
dĩ. Như sử ngã hữu ân ái giả, hậu thế đương phục sanh. 
Như sử ngã vô ân ái giả, bất phục sanh. 
2>. # ` 332) #1. 18 £rmÐŸ 
v2 Vậ=¿ ` ` 
sí Tẻ 9 JC RỊ 1) . 3L Á Tƒ 1 1ê H 26) 
3®: 4# H 4. 1A 7Ã š. 4 /ZH 
2?*°+. 1k 3M d,. 
Na-trên ngôn: Thí như nhân kiệt lực sự vương. Vương 
đương tri kỳ thiện sử tứ kỳ tài vật. Kỳ nhân đắc vật cực 
tự thi dụng y bị ẩm thực hoan lạc tự lạc. Kỳ nhân luận 
nghị ngôn: Ngã hữu công ư vương, vương vị tằng hữu 
thưởng tứ ngã dã. 

2Ø sử nH s 2 2Ø 
S§ #% fzị # 4njt À đị Ñ ñ . 1š k W f 
JL 88 # nỊ T]  o 
No-tiên vấn vương: Như bỉ nhân đắc thưởng tứ, phản 
ngôn vị tằng đắc. Kỳ nhân ngữ ninh khả dụng phủ? 
t3. JX}A#X£ÐT7f. 
Vương ngôn: Kỳ nhân ngữ bất khả dụng. 
5Ê2L 3 . 6t? 1Œ ä . tri tVTị 8 
my v}» 2 ` v” 
+ lắ 1L 1Á 1E 1. 3n1è Ä & 8B Ÿ 
44?X*iÁM +. 
Nœ-tiên ngôn: Thị cố ngã ngứ vương ngôn: Như sử ngã 
hữu ân ái giả, đương phục ư hậu thế sanh. Như sử ngã vô 
ân ái giả, bất phục ư hậu thế sanh. 
+ủ.Š# đa. 
Vương ngôn: Thiện tai, thiện tail 
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+# M] 8#, š . pdf z4 tt # †ị Ý 
3u % ISÊ %5 3. 


Vương vấn Nœ-điên ngôn: Khanh tiền sở thuyết nhân 
danh dữ thân. Hà đẳng vi danh? Hà đẳng vi thân giả? 
ñ§/ä. 2N»: s8. 
Na-tiên ngôn: Kim kiến tại vi thân tâm sở niệm giả, vi 
danh. 

+#ã HA f1 % 172414 1t # ứn ƒ 
†T# o 


Vương phục vấn: Nhân hà cố hữu danh hành ư hậu thế 


sanh nhi thân bất hành sanh? 

52+, 3 . ÄA### #dJ 44HiÈ.. S°+‡zẩt 
ƒ tri 4£ EwW 7# f7. ^#ø### 
+R‡Š 3u S234. 


Nœ-tiên ngôn: Nhân thân dữ danh tiền hậu tương liên. 
Thí như kê tử trung chấp, cập dữ thượng bì nãi thành kê 
tử. Nhân danh dữ thân tương liên như thị bất phân dã. 


+Š. S4. 


.- ngôn: Thiện tai. 


4ã Rl ĐỀ #&,215Ƒ šu 2Ä 3Ÿ . 


phục vấn Wa-¿iên: Hà đẳng vi cửu giả? 
đ§24š . Vi XÃ. #55 
3%. 1È #⁄#&ñ1J 4 ‹ 


Na-tirên ngôn: Dĩ quá khứ sự vi cửu. Đương lai sự diệc vi 
cửu. Kiến tại sự vi vô hữu cửu. 
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+. S4. 


Vương ngôn: Thiện tai. 
+#Í# Bị SŠ2 Š # #uÏH 4 2R ‹ 
Vương phục vấn Nøa-/iên ngôn: Thẩm vi hữu cửu phủ? 


5È#L 3 › 4143. #£ 214 ‹ 


Na-tiên ngôn: Ni hữu cửu hoặc vô hữu cửu. 


+Íã 3š ‹ IS Wuq X?JẤZ%»#&2qd Ä ‹ 


Vương phục ngôn: Hà đẳng vi hữu cửu? Hà đẳng vi vô hữu 
cửu? 


".  ..  . 
1ã # íøtUL + 3 u28 ÄÃ . 2+ 21t 3ƒ 
“.. T3 đã ‹ 


Na-tiên ngôn: Kỳ đắc đạo Nê-hoàn giả vi vô cửu. Vị đắc 
đạo đương phục cánh tử sanh giả vi hữu cửu. Nhân ư kim 
thế háo bố thí, hiếu ư phụ mẫu, ư đương lai thế đương đắc 
kỳ phước. 


ñ ‹ đô 8N -l ĐÀ 


Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 


ñÑ Rị ĐỀ 4L Š %4 VÀ ¡8  'f 5 2N, 
?k#ằX= #115 #3 ‹ 


Vương phục vấn Nz-#zên ngôn: Chư dĩ quá khứ sự, đương 
lai sự. kim kiến tại sự, thị tam sự, hà sở vi bổn giả? 


5§Ñ24ä . gi k## ÈÈf#2N£p# 
Jlt #4 1t kử,. l6 + PP + 32 + Ý 
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+ #?z3+,,+ >Xx*uÐ. — 1l ‡#e. 
—%-Ƒ#a ° = 3# ° vụ X5 U 4n, hu 
##. xxy*n. #X# tt. X3 
tỹ 26) ø f J5 u2Ƒñ K6) ế, › T6) ZÈ › 
S1 › đ16J9k › Ÿ J3 › n6 44 › X 
u2Xx2}|fJ.› % ï?.. ph 3 2-ï) 3ƒ n3? ?a 
S. %4 8h. 8Ä L4. 
 Â : + 7 416 + BH %-. + # BỊ 5£ 
1 B zL 4 zt R X # % B + # ấ N N sờ 
J5 . Là Ÿ) 3ˆ Z Ác. AM 
J4 2 7t # 7ñ 4H. A1 ý 2 W1 ÍŸ 
NUỜ 


Na-tiên ngôn: Dĩ quá khứ sự, đương lai sự, kim kiến tại 
sự, ngu si giả thị kỳ bổn dã. Ngu si sanh tức sanh thần, 
thần sanh thân, thân sanh danh, danh sanh sắc, sắc sanh 
lục tri, nhất vi nhãn tri, nhị vi nhĩ tri, tam vi tỉ tri, tứ vi 
khẩu tri, ngũ vi thân tri, lục vi tâm tri. Thị vi lục tri. Thị 
lục sự giai ngoại hướng. Hà đẳng vi ngoại hướng? Nhãn 
hướng sắc, nhĩ hướng thanh, tỉ hướng hương, khẩu hướng 
vị, thân hướng hoạt, tâm hướng tham dục. Thị vi lục 
ngoại hướng, danh vi phái. Phái giả hiệp, phái giả tri khổ 
tri lạc. Tùng khổ lạc sanh ân ái, tùng ân ái sanh tham 
dục, tùng tham dục sanh hữu trí tiện sanh nhân lão, tùng 
lão nhân bệnh, tùng bệnh nhân tử, tùng tử nhân khốc, 
tùng khốc nhân ưu, tùng ưu nhân nội tâm thống. Phàm 
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hiệp thị chư cần khổ hiệp danh vi nhân. Nhân dĩ thị cố 
sanh tử, vô hữu tuyệt thời. Nhân cố bổn thân bất khả đắc 
dã. 

— à 3 . 
đ§2L 3 ¿ Sản 46 7 j4 +} 
Lo 4# 29 3. 2 23 249 &, 

3 # l4 ? MLỮ,. 1á ®#1Ã # 1Ÿ fL‡L 
2% lộ 
Nœ-tiên ngôn: Thí như nhân chủng ngũ cốc sanh căn, 
tùng căn sanh hành, diệp, thật chí hậu đắc cốc dĩ, hậu 
niên phục chủng đắc cốc thậm đa. 


J§ 2%, EÌ # 3ø À_4Ê t Ä Ä 4Ê ¿t 1 48, 
+1# 2 ‹ 


Na-tiên vấn vương: Như nhân chủng cốc, tuế tuế chủng 
cốc. Ninh hữu tuyệt bất sanh thời phủ? 

+ ‹ ÄXjXL# Mật? 46 R6 LỆ d,. 
Vương ngôn: Tuế tuế chủng cốc, vô hữu tuyệt bất sanh 
thời dã. 

JSÊ2L 3. A# 7<. #112 ®#£ 
t81Ệ. 


Nœ-tiên ngôn: Nhân sanh diệc như thị, triển chuyển 
tương sanh vô hữu tuyệt thời. 


52, 3Š . Š*3 mất + Úp úP + Ất ýP + ÚƑ 
1 §t + Êt.. A + £t7tdn 8ñ 81. 
Na-tiên ngôn: Thí như kê sanh noãn, noãn sanh kê, tùng 


noãn sanh noãn, tùng kê sanh kê. Nhân sanh tử diệc như 
thị, vô hữu tuyệt thời. 


219 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 





QUYỀN TRUNG 








ñš 244 $# sb1E $3 ME š. 4 1 
?ñ&.. 


Na-tiên tiện họa địa tác xa luân, vấn vương ngôn: Kim thị 
luân ninh hữu giác vô? 


+ä. rE|#2 ñ 


Vương ngôn: Chánh viên vô hữu giác. 


5#, >È_. ?b #&z A. + Z#L 3n $ #2 3# 1n 
+ #2 @nƒ. 


Na-tiên ngôn: Phật kinh thuyết: Nhân sanh tử như xa 
luân, triển chuyển tương sanh vô hữu tuyệt thời. 


5ÊZ# 3 . Ä #1 #; 32 6, ä\ RỊ la Z 
#â. 6242313 # #£ +8 $ #£ 8 
4 143k 0€ Ất đt * BỊ 4i SE TT SE KỊ * 
+ JẺ B4E -Í- An 1 4# -š_ -# lẽ + ° 


Nœ-tiên ngôn: Nhân tùng nhãn vạn vật sắc thức, tức giác 
tri thị tam sự hiệp. Tùng hiệp sanh khổ lạc, tùng khổ lạc 
sanh ân ái, tùng ân ái sanh tham dục. Tùng tham dục 
sanh nhân hữu trí. Tùng hữu trí nhân sanh, tùng sanh 
nhân tác thiện ác, tùng thiện ác tiện sanh. 


TỊ Bị ÄỆ sÄ\ PP È2a #4. 62L 
# % #8 1+ 8.3 8 $ +3 1Â #& + 
JJZ4j #2 & BỊ # £& RJ+4t#z  -É- 
J4 1t. 


ó 
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Nhĩ văn thanh, thức tức giác tri, tam sự hiệp. Tùng hiệp 
sanh khổ lạc, tùng khổ lạc sanh ân ái, tùng ân ái sanh 
tham dục. Tùng tham dục sanh nhân hữu trí. Tùng hữu 
trí nhân sanh, tùng nhân sanh tác thiện ác, tùng thiện ác 
tiện sanh. 


Š NỈ 4 3Ñ Pp SE 4o = ÿ A-. Cô + 3 đỆ 
1k 3 18 + Ñ.Ê BÊ 18 4k8 -4k 1 
v5 
làn 


B1 ## 2i #4 BỊ + # + BH †E-š 5 # -á 
Xã 4. 


Tỉ văn hương, thức tức giác tri, tam sự hiệp. Tùng hiệp 
sanh khổ lạc, tùng khổ lạc sanh ân ái, tùng ân ái sanh 
tham dục. Tùng tham dục sanh nhân hữu trí. Tùng hữu 
trí nhân sanh, tùng sanh nhân tác thiện ác, tùng thiện ác 
tiện sanh. 


Ð/ÿ9k šk BỊ SE 4o = # 4-. 24c 4 3P SE 
4£ 3 #2 + j4 BS Ậ##t, #& + 


“ 


B4 #‹# 2i 4 BH + # BH *+f-Š 8ã #3 
- ác 


Khẩu đắc vị, thức tức giác tri, tam sự hiệp. Tùng hiệp 
sanh khổ lạc, tùng khổ lạc sanh ân ái, tùng ân ái sanh 
tham dục. Tùng tham dục sanh nhân hữu trí. Tùng hữu 
trí nhân sanh, tùng sanh nhân tác thiện ác, tùng thiện ác 
tiện sanh. 


# #ï ím ïW ?à EỊ lổ 4n = Sân. #âcL3 
St ÿt ‡t it + B, # lít J8 ð + 8k 18 8 


ĐbẾi 
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+ B1 #7 BH + # + BỊ †E-á 3⁄7 
`... 


Thân đắc tế hoạt, thức tức giác tri, tam sự hiệp. Tùng 
hiệp sanh khổ lạc, tùng khổ lạc sanh ân ái, tùng ân ái 
sanh tham dục, tùng tham dục sanh nhân hữu trí. Tùng 
hữu trí nhân sanh, tùng nhân sanh tác thiện ác, tùng 
thiện ác tiện sanh. 


St ¬H Đƒ đš 3Ñ FP Sổ, bunn = #ê .#8&wâ-+3% 
##ˆ, {+4 + 8Ý. #£ 8Ý +, 
Â## R hất› 33B +34,#H#*+# 
-Š Xã › Í-ñ AÃ TP 2E. 

Ý hữu sở niệm ñệt tức giác tri tam sự hiệp. Tùng hiệp 
sanh khổ lạc, tùng khổ lạc sanh ân ái, tùng ân ái sanh 
tham dục, tùng tham dục sanh nhân hữu trí, tùng hữu trí 
nhân sanh, tùng nhân sanh tác thiện ác, tùng thiện ác 
tiện sanh. 


Ä§š . ^K#m+ q6. 


Na-tiên ngôn: Nhân triển chuyển tương sanh vô hữu tuyệt. 


KẾ 2 
Vương ngôn: Thiện tai. 


+44§ FRỊ 2t. ỨỤä #7 *J?‡?®› 
.. vớ Tổ d 


Vương phục vấn Nø-điên: Khanh ngôn nhân sanh tử bất 
khả đắc bổn, bất khả đắc bổn ý vân hà? 
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3È2Lš ‹. ñ©*Ä# #41. 1ñ ®*## 
Nœ-tiên ngôn: Hữu bổn giả đương bất phục sanh. Hữu bổn 
_ ko phục quá khứ dụng thị vi bổn. 


® ki #11. Rñ 3 8 
17... 


Vương ngôn: Vô bổn giả đương bất phục sanh. Kiến hữu 
bổn giả, đương quá khứ như thị bổn vi vị tuyệt da? 


52L ã ‹ /&l# đi. 
Na-trên ngôn: Nhiên giai đương quá khứ. 

1L bị 8Š #L Á- + ø#L  ñ ft 3 vệ ñ 7 
So 


Vương phục vấn Wa-#:ên: Nhân sanh tử ninh hữu tùng 
bàng tăng ích giả phủ? 


3i 2E,Bl £ 3 + BỊ A. 4 Sk 47 3§ 6) > A8 # 
3# # 1ú ñ #78. 


Nœ-tiên vấn vương ngôn: Thế gian nhân cập kỳ hành 
nhuyễn động chỉ loại, ninh hữu tùng bàng tăng ích giả 


phủ? 
 ; 4 Rl5f4 RA 4 li 4i xã 9) 
>šĩ. #442 E]fữA^A +2øt +4. 


Vương ngôn: Ngã bất vấn Nœ-tiên thế gian nhân cập kỳ 
hành nhuyễn động chi loại. Ngã đản dục vấn khanh nhân 
sanh tử bổn nhĩ. 
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SÊ2#L š ‹ 5} K4 VÀ 3Ä\ 5X + 3 + v) 34 
5b. X T31 &v\#t 3k 2+. A 
% 2x LIẾ SỆ ZÝ Xu ‹ 


Na-tiên ngôn: Thọ mộc sanh dĩ tài vi bổn. Ngũ cốc sanh 
dĩ cốc vi bổn. Thiên hạ vạn vật giai các dĩ kỳ loại bổn 
sanh. Nhân tùng lục tình ân ái vi bổn. 


Ä§2Š ‹ XHIKñHẾ,jšW⁄. 1E] 
Tññ\.. THÍ ]N Ñ ñN?N . TH øØ H9k 
äÀ . 7 4 75 0a TÍ HT VÀ. 7 4H SkR 
lÑ.. 0Ä + % 1Á % lỆ + 18.8 0C8.Ê 
Ậ 4# #^ ‹ 

Na-tiên ngôn: Nhân hữu nhãn, hữu sắc, hữu thức, hữu nhĩ 
hữu thanh hữu thức, hữu tỉ hữu hương hữu thức, hữu thiệt 
hữu vị hữu thức, hữu thân hữu tế hoạt hữu thức, hữu niệm 
hữu pháp hữu thức, tùng thị sanh khổ lạc, tùng khổ lạc 
sanh ân ái, tùng ân ái sanh tham dục, tùng tham dục 
sanh hiệp. 


x*3‡#7?®%#»^+*. "E3 œ .ÿ 3b ‡ä3\ 
Aà 1k T¡ St 2ƒ â F4 ì . # 3h + 3> 1 1£ ‡P 
#e +} MzÝ ˆ#£ 8# +2 1© Â'2k R + # 

#t #71 #t R + #£ + R 3. BỊ z3 # 35 B 2L 
HEE$BX/XIHSE8A 41% 
2E e 


\{ 


h) 
m 


J* 


224 


Thị chư khổ nãi thành vi nhân nhĩ. Nhãn nhĩ tỉ khẩu 
thân thân thức niệm sử hữu trí tỉnh hiệp vi phái, tùng 
phái sanh khổ lạc, tùng khổ lạc sanh ân ái, tùng ân ái 
sanh tham dục, tùng tham dục nhân sanh hữu trí, tùng 
hữu trí nhân sanh, tùng sanh nhân lão nhân, bệnh tùng 
bệnh nhân tử nhân ưu, tùng ưu nhân khốc, tùng khốc 
nhân nội tâm thống nhân sanh như thị. 


5SÊZ#L 3Š . ®&IE2^N,.^ 4n, 
®uft- Ho 42T CHÍ để #28 
41 2F+ 8Ý. &@l 4 ^+Ââ@#@&Â 
đk & 1 8L & 7T 87 + St. 2k7 K# 
717.11. LH n— „ ®X#S 
# SNhNZã &  đ 3 fÈ J Mì ƒ{ JÉ ì8 
lắ . 


Nœ-tiên ngôn: Vô nhãn bất kiến sắc, bất giác bất tri, tùng 
bất giác bất tri vô hữu hiệp, vô hữu hiệp vô hữu khổ lạc, 
vô hữu khổ lạc tiện bất sanh ân ái, vô ân ái bất sanh 
tham dục, vô tham dục vô hữu trí, vô hữu trí bất sanh bất 
lão, bất sanh bất lão bất bệnh bất tử, bất bệnh bất tử bất 
sầu bất khốc, bất sâu bất khốc bất nội tâm thống, bất nội 
tâm thống vô thị chư khổ tiện độ thoát đắc Nê-hoàn đạo. 
; 
#t. TƑ #t Ƒ BỊ › # Sự ĐT 9H, đ# 2 #8 ĐỊ 
5k; #t ƒ ## AHìN . &öW\ #t  ø #4 
đkìh., &ìh & %5. RE 8Ñ › đ 


tiỆ &Á Ất, &Â- 8L &16/6., &ĐLI6/6 


225 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 








#®& U42, XS+z 2S › X4 1ã › J5 
#%.. ®#t fŠ, ®f RñX . ®S# SN» 
về - 2 +- lứ 48 ý \ö tá 
3ã o ‡R SE đá an TẾ {Ƒ LÊ yxU1I, o 
Vô nhĩ vô sở văn, vô tỉ vô sở khứu, vô khẩu vô sở vị, vô 
thân vô tế hoạt, vô thức vô sở niệm, vô sở niệm vô phái, 
vô phái vô khổ lạc, vô khổ lạc vô ân ái, vô ân ái vô tham 
dục, vô tham dục vô bào thai, vô sở bào thai vô sở sanh, 
bất sanh bất lão, bất lão bất bệnh, bất bệnh bất tử, bất 
tử bất sầu, bất sâu bất khốc, bất khốc bất nội tâm thống. 
Quyên khí chư khổ tiện đắc Nê-hoờn đạo. 
+. đi. 
Vương ngôn: Thiện tai. 

+2 _ = r`N ` 
+⁄#§ R] ĐÊ2L š 1 RE] $ 4 H jR +3 #ˆ . 
Vương phục vấn Nœ-¿iên ngôn: Thế gian ninh hữu tự 
nhiên sanh vật vô? 
3§Z#,3 . #qi H/A| +} #717 ‹› 
Na-tiên ngôn: Vô hữu tự nhiên sanh vật. Giai đương hữu 
sở nhân. 


3§ 2, H Eị + . 2 + Ø1 *#tj À3 X 1F 
X7. HA +7. 


Nœ-tiên nhân vấn vương: Kim vương sở tọa điện hữu 
nhân công phu tác chi da? Tự nhiên sanh hồ? 


+ ã co X17⁄7†£Z Tì1á t 3+1] 16 đã 
+ H2È,. 


Vương ngôn: Nhân công tác chi, tài chuyên xuất ư thọ 
mộc, viên tường nê thổ xuất ư địa. 
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lk&š. A#+7titx.. Xie£t2277 
4A. X14 & HA +3Ut,. lý 4 Đi 
° 


Na-tiên ngôn: Nhân sanh diệc như thị. Giới như hòa hiệp 
nãi thành vi nhân. Thị cố vô tự nhiên sanh vật dã. Giai 
hữu sở nhân. 


I§+,> . #+2+# #1E3 › tL7k$evÀ #g 
y⁄¿,}Ä,1E#‡k 3š }y, 3t J8 0k B »#. 
lý 7ã AT 2 Š† X 77 % šu 3 TƑ-.. + HÌ 
ñ #4 +... 


Na-tiên ngôn: Thí như điêu gia tác khí thủ thổ thủy hòa 
vi nê thiêu tác tạp khí vật, kỳ nê bất năng tự thành vi 
khí, hội đương tu nhân công hữu tân hỏa nãi thành vi khí 
nhĩ. Thế gian vô hữu tự nhiên sanh giả dã. 


J4? + à Š 4n lá ñ & đ À8 
3 $ 8È1E5È 78 ‹ 


Nœ-tiên ngứ vương ngôn: Thí như không hầu vô huyền vô 
trụ vô nhân cổ giả, ninh năng tác thanh phủ? 


+3. ®f#ÊÈ H†tft. 

Vương ngôn: Bất năng tự tác thanh. 

3§ZL š . 4p†š¿ “1ñ 4T .T]ñ AT 34 
3% ấÈ Ÿ HT. 

Na-tiên ngôn: Như sử không hầu hữu huyển hữu trụ hữu 
nhân công cổ giả, kỳ thanh ninh xuất phủ? 
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To 6 

Vương ngôn: Hữu thanh. 

Ä§ZL ä ‹ J1 X PF& HqjA4+. M3 
 ñf E] › 


Na-tiên ngôn: Như thị thiên hạ vô tự nhiên sanh. Vật 
giai đương hữu sở nhân. 


ñš 2P] + eð‡ k tý & mm k^ Ø4 $ 
861 KZÊ › 

Na-tiên vấn vương: Như toàn hỏa toại vô lưỡng mộc, vô 
nhân toàn giả, ninh năng đắc hỏa phủ? 


+5. ®“#ẪX ‹ 

Vương ngôn: Bất năng đắc hỏa. 

3t 3 . 4 ñqnmRÐkAØđtZ 
S13” 


Na-tiên ngôn: Thiết hữu lưỡng mộc hữu nhân toàn chi, 
ninh năng sanh hỏa phủ? 


Bát _ ° b L¿ ÉP + b 5 

Vương ngôn: Nhiên, tức sanh hỏa. 

$4. XKXTFE&@ÑH#@Á4+. lý 
5 BH ‹ 


Na-tiên ngôn: Thiên hạ vô hữu tự nhiên sanh. Vật giai 
đương hữu sở nhân. 


Z§ &,E] # ä $Ƒ an lộ lắ #) 8 ÀÁi‡ 2} 7 & 
H&<&#/È?X ‹ 


8 4+ 


dờ 
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Nœ-tiên vấn vương ngôn: Thí như dương toại câu vô nhân 
trì chi, diệc vô nhật vô thiên, ninh năng đắc hỏa? 


+ o ®§#Ẫ?X ‹ 

Vương ngôn: Bất năng đắc hỏa. 

32, š . t1 Aj#j#> j<X7ñH # 
8# KÊ ‹ 

Na-tiên ngôn: Như dương toại hữu nhân trì chi, hữu thiên 
hữu nhật, ninh năng đắc hỏa phủ? 


+ 5.fX.‹. 

Vương ngôn: Đắc hỏa. 

lS§4©š. KXT&ÑH@Á4+ð 9ã 
8 


Na-tiên ngôn: Thiên hạ vô hữu tự nhiên sanh vật. Giai 
đương hữu nhân. 


ZÊZ#,EÌ + š. #A &22 &HñH] À2 H Rể 
# 8È H R —#tL7 ° 


Nœ-tiên vấn vương ngôn: Nhược nhân vô kính vô minh, 
nhân dục tự chiếu, ninh năng tự kiến kỳ hình phủ? 


5. RE VN ° “ñÊ li bã ° 

Vương ngôn: Bất năng tự kiến. 

3# 3. de. 291. 8 ^- ñ RR. Ệ 
8H R7 ‹ 


Nœ-tiên ngôn: Như hữu kính, hữu minh, hữu nhân tự 
chiếu, ninh năng tự kiến hình phủ? 


+ #4: FPfEHẨN,‹ 
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Vương ngôn: Nhiên, tức năng tự kiến. 
52, š . KXTR*E&ñÑÄH/\+4+ . #5 
ñ 


Na-tiên ngôn: Thiên hạ vô hữu tự nhiên sanh. Vật giai 
hữu sở nhân. 

tủ. độ. 

Vương ngôn: Thiện tail 

+ 4# BỊ "R23 HA # 51 ^át. 


Vương phục vấn Na-tiên: Thế gian nhân ninh vi hữu nhân 
vô? 


ñ§Z, äš . FEBl S9E #2 ÀaLil ð "ƒ 3E 
Xu s 


Na-tiên ngôn: Thế gian bất năng thẩm hữu nhân dã. 
Thích đương hô thùy vi nhân. 

+ủ. ÝW%@$FP#%^# ‹ 

Vương ngôn: Thân trung mạng tức vi nhân phủ? 
ñ§#&El + ^^ Ý † ®ñb H 1K? ‹ ñý 
f Trlš ï ñÈ ^ . ?# H- MÌ #E ‹ #H 
# #n°k 7©. ñÈ HỊ Ÿ un? 7S. ?ÈE HH & 
ñĐ[## 2. 


Na-tiên vấn vương: Nhân thân trung mạng năng dụng 
nhãn thị sắc phủ? Năng dụng nhĩ thính âm thanh phủ? 
Năng dụng tỉ văn hương phủ? Năng dụng thiệt tri vị phủ? 
Năng dụng thân tri tế hoạt phủ? Năng dụng ý hữu sở tri 
phủ? 
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Vương ngôn: Năng. 

ñ§2 3 ; 2® #t-# 2+ t L w ứn 2 f 
H #1? 3 #ñE Ñ, › 

Na-tiên ngôn: Kim ngã dữ vương kỳ ư điện thượng, tứ 


diện hữu song, tự tại dục tùng hà song giả ninh năng 
kiến phủ? 


+à.!#Ñ,. 

Vương ngôn: Đắc kiến. 

3§4+š. #⁄4AÁ 2# # † # › #11 
4LZ#*Ƒ , ñÈ HE, .. 8È H1Ƒ†ØL, 2Â ‹ 
ñÈ JI $-0LẼ,2. 8b a14LÉ, 7£ .8È H Ÿ 
2LÉ,2S. 1È 2L. 7E ¿ 


Na-tiên ngôn: Thiết linh nhân mạng tại thân trung tự tại, 
dục tùng hà khổng thị nhĩ, năng dĩ nhãn thị sắc. Năng 
dụng nhĩ thị sắc phủ? Năng dụng tỉ thị sắc phủ? Năng 
dụng khẩu thị sắc phủ? Năng dụng thân thị sắc phủ? 
Năng dụng ý thị sắc phủ? 


+ s #®f ‹ 
Vương ngôn: Bất năng. 
đ§L . X4? -†fñú À2 Đƒ BỊ. 
§È vA Ƒ 4  Ñ, 2 ‹ #6 vÀ #8 Ñ- ^ ‹ 
8È, vA Ƒ ##vk 2 ¿ 8È pm 2 ‹ $È 
T4 9 ZÊ › 


231 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 








Na-tiên ngôn: Thiết linh mạng tại nhĩ, năng dĩ nhĩ hữu 
sở văn. Năng dĩ nhĩ hữu sở kiến phủ? Năng dĩ nhĩ tri 
hương xú phủ? Năng dĩ nhĩ tri vị phủ? Năng dĩ nhĩ tri tế 
hoạt phủ? Năng dĩ nhĩ hữu sở niệm phủ? 
— > 2 † `; #ỉ 
S2 Š ¿ #42 RE VÀ 2n Ra 
` # >_ 3# »› # 
8, VÀ Š- BỊ T HỆ TS ó ñE VÀ f ⁄n9k TS ¿ ñỂ 
` li Nộ ` tĩ Á 
v1 3 2u âm? TS. ñEvÄ 5 W R ‹ 
Na-tiên ngôn: Thiết linh mạng tại tỉ, năng dĩ tỉ tri hương 
xú. Năng dĩ tỉ văn âm thanh phủ? Năng di tỉ tri vị phủ? 
Năng dĩ tỉ tri tế hoạt phủ? Năng dĩ tỉ hữu sở niệm phủ? 
đRZ24Lỗ ¿ 2L499/H. ñÉVÀ H/m9Ă . 
` : > dự 
tt Tj Đ† R2. ñ6vA t lề ñ TÈ 
2œ BH] # #®.. ñÈvA d #4? 


2 #214 R ‹ 

Na-tiên ngôn: Thiết linh mạng tại khẩu, năng dĩ khẩu tri 
vị. Năng dĩ khẩu hữu sở kiến phủ? Năng dĩ khẩu thính 
âm thanh phủ? Năng dĩ khẩu văn xú hương phủ? Năng dĩ 
khẩu tri tế hoạt phủ? Năng dĩ khẩu hữu sở niệm phủ? 


J4, 3š. L4? Ý t ñb vÀ Ÿ rên 
` ` ` >_ đi 
XW. . 8E VÀ Ấ j Đ† R. 2E. ft VÀ Š là ñ ñỆ 
Z . ñEvA Ÿ #n Ñ-. #2. #È vÀ # #u9k 
Z ‹ ñEvA #142  › 
Na-tiên ngôn: Thiết linh mạng tại thân trung, năng dĩ 
thân tri tế hoạt. Năng dĩ thân hữu sở kiến phủ? Năng dĩ 
thân thính âm thanh phủ? Năng dĩ thân tri xú hương phủ? 
Năng dĩ thân tri vị phủ? Năng dĩ thân hữu sở niệm phủ? 
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1k2 3. 44+ #&X\§8 A3471 5š ¿ 
»} 2b >. đE »} nh 
ÑÉ, VÀ jã lễ ñ đệ Tu ñE VÀ j 4n tt ấ-  ‹ 
ñ VÀ 3Ä 4n TS . ñ VÀ 3\ 2m Am TS ‹ 
Nœ-tiên ngôn: Thiết linh mạng tại thức, năng dĩ thức hữu 
sở niệm. Năng dĩ thức thính âm thanh phủ? Năng dĩ thức 
tri xú hương phủ? Năng dĩ thức tri vị phủ? Năng dĩ thức 
tri tế hoạt phủ? 


+ o Xf/mử,. 

Vương ngôn: Bất năng tri dã. 

5SŠZ4L5 ‹ #+/†š§#ñ) i4 ®Häã] ‹ 

Na-tiên ngôn: Vương sở ngữ tiền hậu bất tương phó. 
32 3 . 1h đt + #4, 3# v9 
ñï 2ƒ L5 JŠ lá TS . 


Na-tiên ngôn: Như ngã dữ vương cộng tại điện thượng tọa, 
triệt hoại tứ song giả, thị ninh quảng viễn phủ? 


tủ si . 

Vương ngôn: Nhiên, quảng viễn. 

đR2Lá . 4t # # f4R#IK⁄Šx~ 3# 
J NI XE. ĐJ4kJ RE ĐI. 
+ k BỈ # # §E‡ XS. k4 kim 
9k $ ñÉ 2 TS. B| #| W J§ #n âm ïÑ % 2 
Z. *‡|k&jJt4#k2‹ 


Nœ-tiên ngôn: Thiết linh mạng tại thân trung, liệt nhãn 
khứ chi. Kỳ thị ninh quảng viễn phủ? Quyết nhĩ linh đại, 
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kỳ thính ninh năng viễn phủ? Quyết tỉ linh đại, văn 
hương ninh năng viễn phủ? Quyết khẩu linh đại, tri vị 
ninh năng đa phủ? Phó bác bì phu tri tế hoạt ninh đa phủ? 
Quyết phán khứ ý kỳ linh ninh đại phủ? 

+5 ‹s X*ử,.. 

Vương ngôn: Bất dã. 

ñ§24š . # ?#ij lá JHãI ¿ 

Na-tiên ngôn: Vương diệc ngứ tiền hậu bất tương phó. 
ZÊ#4,E] + š +‡i†ã^ *& A # + ñTi đt # 
Sẽ 4n #t ĐÈ ‹ 

Na-tiên vấn vương ngôn: Vương trì tạng nhân lai nhập tại 
vương tiền, trụ vương, ninh giác tri tại tiền trụ phủ? 
+. #r“#Äj[ ¿ 

Vương ngôn: Tri tại tiền. 

H24, š. Mi HA + 3 #/nA # 
TS“ ‹ 

Na-tiên ngôn: Trì tạng giả tức nhập vương thất, ninh tri 
nhập thất phủ? 

+5 co HÀ ,. 

Vương ngôn: Tri nhập thất dã. 

ñ§Z% ä. L4? # # ?A#»*kấcn 
!† ñÈ 4z ®t† đủ Bà H3 Ƒ 2 ‹ 

Nœ-tiên ngôn thiết linh nhân mạng tại thân trung nhân 


trì vị trước khẩu trung năng tri điềm thố toan hàm tân 
khổ. 


TT a2. sẻ 
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Vương ngôn tri chi. 

5šZä . + {5# i4 Hñ|+2Ù, ‹ 

Na-tiên ngôn: Vương sở ngữ tiền hậu bất tương phó đã. 
ñ§2 3. ‡?w#Xš N3 k# t4 ẤT 
Äm?| # 4 † 4 ý ì } À # 4e ïH 9k 
TS“ ‹ 


NÑa-tirên ngôn: Như nhân cô mỹ tửu trước đại khí trung 
cấp tắc nhất nhân khẩu đảo trí tửu trung linh thường tửu 
kỳ nhân ninh tri tửu vị phủ. 


Tủ có CÁ ®/#1¿ 

Vương ngôn: Kỳ nhân bất tri. 

324L 3š ‹ fJv}#t S#m9°k . 

Nœ-tiên ngôn: Hà dĩ cố bất trì vị. 

+ s XÀHm#j#£ È‡t{ ®“#t#%k. 

Vương ngôn: Vị nhập khẩu đáo thiệt thượng, cố bất tri vị. 
ñỆ2š . #Øfï3#ñf i4 ®Hã| ‹ 

Na-tiên ngôn: Vương sở ngữ tiền hậu bất tương phó. 
+ì. 48 #44 xả, 85 RÑÚf 2. 
Vương ngôn: Ngã ngu si trí vị cập thị nạn. Nguyện tương 
giải chỉ. 

5SŠZL 5 ‹ Ả#CIKN .É2?ð). 2Ø) Ep2E 
#+#.. #27 #.ˆ0 # #W E43» # 
3T BỊ A3) S.. 2Ì S9 BỤ 4 3E đR 0€ 3E HỆ 
&:£ Ly ñý TH n lễ & đố 2. 
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Na-tiên ngôn: Nhân tùng nhãn kiến sắc thần động, thần 
động tức sanh khổ lạc, ý niệm hiệp nhĩ thiệt khẩu thân ý 
giai đồng hiệp vi ý hữu sở niệm thần động, thân động tức 
sanh khổ lạc tùng khổ lạc sanh, ý tùng sanh niệm triển 
chuyển tương thành thích vô thường chủ. 
+a co Ýđ#\. 

Vương ngôn: Thiện tai. 


+ Š EÌ lŠ 24. 2+ ñK H‡ IK #t2ÿ ƒR 2L 
đỆ ‹ 


Vương phục vấn NWa-izên: Nhân sanh nhãn thời nhãn dữ 
thần câu sanh da? 


523 ./R . ElffØt+. 

Na-tiên ngôn: Nhiên, đồng thời câu sanh. 

+] . HE/0m) HỆ . 2P/£ñ) 4 lR.. 
Vương phục vấn: Nhãn cư tiền sanh da? Thần cư tiền 
sanh da? 


ñ§2 3 . IK/J#ñmỖ +. 3ÿ 614121. 

Na-tiên ngôn: Nhãn cư tiền sanh thần cư hậu sanh. 
+3. lfš63 š ÄJZƒ41+L.. x š Rš 
4X 44 1 1H58 ä nH HỆ u 4P 5Ø HK ä ĐC Ị 4L 
/j© . 3X. Rã ;x 44 2E ng}H S8 7Â ‹ 

Vương ngôn: Nhãn ngứ thần ngôn: Ngã sở hành sanh xứ, 
nhữ đương tùy ngã hậu sanh, tương ngứ ngôn lưỡng da? 


Thần ngứ nhãn ngôn: Nhữ sở sanh xứ, ngã đương tùy nhữ 
hậu sanh, lưỡng tương ngứ phủ? 


3Ê#L 3š ; 4H#t?#. 
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Na-tiên ngôn: Lưỡng bất tương dữ ngứ. 


+ ä o ỨP 2ä BỊ l‡ #3 fỊ yA #x ® †H 
cả 

Vương ngôn: Khanh bất ngôn đồng thời câu sanh. Hà dĩ 
cố bất tương ngứ? 


Jš Z4, 3 . ñ 9 f1UổLjHöãZ . Z§ Z4 H 
NI on 56s c. sẽ 
3u{riit, vq 3ƒ #u‡⁄( . z4 v9 3-1. 7S4H38. 
Nœ-tiên ngôn: Hữu tứ sự câu bất tương ngứ. Na-iiên tự 
ngôn: Hà đẳng tứ? Nhất vi hạ hành, nhị vi hướng môn, 
tam vi hành triệt, tứ giả vi sác. Thị tứ sự câu bất tương 
ngứ. 

TT Bị o 1+ *» F?1Tz7 ° 

Vương phục vấn: Hà đẳng vi hạ hành giả. 

3R 44t + 3 . ñ›h EX8#‡3}t 2k Rã ÿ4 ẩ 
3e45] 4T › 

Na-tiên báo vương ngôn: Cao sơn thượng thiên vũ kỳ thủy 
tùy lưu, đương như hà hành. 

3ã TẾ 

Vương ngôn: Hạ hành. 

5Š 24 šŠ ‹ i4 X w#‡tL 2 8 ÍÃ + f[ 
“GIẾT 

Na-tiên ngôn: Hậu phục thiên vũ kỳ thủy lưu, đương phục 
như hà hành. 


+ o #H§nñ)/K/CÍT ‹ 
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Vương ngôn: Đương tùy tiền lưu thủy xứ hành. 

5È2#,PÌ # š ‹ ðl/kS?#4/K ä xứ lễ 
44 44#*ˆ.. 1k7 š 4 # Rã šk 
X.LfT ° ñỊ i4 2k4H5# ä fl ° 

Nœ-tiên vấn vương ngôn: Tiền thủy ninh ngứ hậu thủy 
ngôn: Nhữ đương tùy ngã hậu lai? Hậu thủy ninh ngứ 
tiền thủy ngôn: Ngã đương tùy nhữ xứ lưu hành? Tiền 
thủy hậu thủy tương ngứ ngôn nhĩ phủ? 

+ã ‹ *iÃ HíT ‹. ñf4{ ®1Hšể 

Vương ngôn: Thủy lưu các tự hành, tiền hậu bất tương 
ngứ dã. 

Z2 3. I7RF4+2z. I3? š xế 
2i gi : .. HK 5 4x R§ « j4 
{T4t,. HỆ #t 2P ỨUL R4Hö#d”,. z6 5 5 


Ýh. 1 nh. 

Nœ-tiên ngôn: Nhãn diệc như thủy. Nhãn bất ngứ thần 
ngôn: Nhữ đương tùy ngã hậu sanh. Thần diệc bất ngứ 
nhãn ngôn: Ngã đương tùy nhữ hậu hành sanh dã. Nhãn 
dữ thần câu bất tương ngứ dã, thị danh vi hạ hành. Nhĩ tỉ 
) thân ý mm Sai 


4ãRÌ. f1 #%5WJ1†l3ƒ.. 


= phục vấn: Hà đẳng vi hướng môn giả. 


lÈ#,š . #zk3#@—P'3.. #24 
—X #4 th 8# 1j 61 - 


Na-tiên ngôn: Thí như đại thành đô hữu nhất môn, kỳ 
trung hữu nhất nhân dục xuất, đương tùng hà hướng. 
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+ .  PÌ th+h. 

Vương ngôn: Đương tùng môn xuất nhĩ. 

JÈ#,š* . 414 — ÀA # th # 1Ã 14 †T 6 
tÍ: x 


Nœ-tiên ngôn: Hậu phục hữu nhất nhân dục xuất đương 
phục tùng hà hướng xuất? 


+ä.###1®mi—^H HT. 

Vương ngôn: Cố đương tùng tiền nhất nhân môn xuất nhĩ. 
S623 +. HỊHHAÁA ii co rế 
R 44th. 1A #i#ñT7^ä . 8# lỗ 
Đi Pth., 7A SE MNRE-Š RT<. 


Nœ-tiên ngôn vương: Tiền xuất nhân ninh ngứ hậu nhân 
ngôn: Nhữ đương tùy ngã hậu xuất? Hậu nhân ninh ngứ 
tiền nhân ngôn: Ngã đương tùy khanh sở tùng môn xuất? 
Lưỡng nhân ninh tương ngứ ngôn nhĩ phủ? 


+ .n1]Á 44A: 3Hö# 
Vương ngôn: Tiền nhân hậu nhân câu bất tương ngứ dã. 


5#, š . IE7R+4e†Ƒf1.. IE£š#24 š w ý 

Rễ #\ 44+. 3ÿ 7R š£HR ä #4 # Rễ š« 

{+ . fR #t 3P 1  JHšS6+U..  Šụ 6) 
, đi H8 7ñ ‹ 


Na-tiên ngôn: Nhãn diệc như môn. Nhãn bất ngứ thân 
ngôn: Nhữ đương tùy ngã hậu sanh. Thân diệc bất ngứ 
nhãn ngôn ngã kim đương tùy nhữ hậu sanh. Nhãn dữ 


239 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 





QUYỀN TRUNG 








thân câu bất tương ngứ dã. Thị vi hướng môn. Nhĩ tỉ 
khẩu thân ý diệc nhĩ. 

18 bị 2L šŠ ‹ fJƑXufT3ƒ . 
Vương phục vấn Na-£iên ngôn: Hà đẳng vi triệt tin giả. 
ñ§®,ElÌ + 3 ‹. ñj #4771 #444? 1 
#541. 
Na-tiên vấn vương ngôn: Tiền xa hành hữu triệt, hậu xa 
hành đương tùng hà sở hành? 


+à c4 #1 ##4'{fff7. 

Vương ngôn: Hậu xa đương tùng tiền xa triệt trung hành. 
đ§Z, 3. ñj  #ã S 8 {4 #9 à ĐC đã Hỗ 4Á, 
ÿ§ 1È {1ã Zk.. 14 +? #à S ñã ñT #Sã 4X, sĩ Rỗ ¿k 
J&ÍT . 1H38 Š TM Â ‹ 

Na-tiên ngôn: Tiền xa luân ninh ngứ hậu luân ngôn: Nhữ 
đương tùy ngã xứ tùng hậu lai? Hậu xa luân ninh ngứ tiền 


luân: Ngã đương tùy nhữ xứ hành? Ninh tương ngứ ngôn 
nhĩ phủ. 

+ð .U!.*?H% 

Vương ngôn: Câu bất tương ngứ dã. 

524L 3 co ÄA#RŸ‡nx<. IR S522 1 + 
Jk ìx ý R§ $\ 2E... 2P 7R XS 58HE 4\, ý Rỹ ÍỤ 
J2 +E. 

Nœ-tiên ngôn: Nhân diệc như thị. Nhãn bất ngứ thần: 


Ngã sở sanh xứ, nhữ đương tùy ngã sanh. Thần diệc bất 
ngứ nhãn: Ngã đương tùy khanh hậu sanh. 
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Nœ-tiên ngôn: Nhĩ tỉ khẩu thân thân câu bất tương ngứ. 


#Ã h| lÑ4.. f1W ắät. 


Vương phục vấn Nz-/:ên: Hà đẳng vi sác. 
5ÊZ# à .  W#®?†t,. 37w BH 5 
#t.. TH #0 Ý2?1i4l 5 4nJk⁄á 


Na-tiên ngôn: Sác giả hiệu kế dã. Thơ sớ học vấn thị vi 
sác. Nhĩ mục tỉ khẩu thân thần sảo sảo tập tri cộng hiệp. 


+ x3" 71 5ñ Đ[#nm. 2 it — 2ñ ĐT $#e 
4F... 


Thị lục sự nãi vi hữu sở tri, bất tùng nhất sự hữu sở tri 


dã. 

o -CÊN 2 
Vương ngôn: Thiện tai. 
+/§lZf£®+ 3. ~^H +H#é‹# #41 + 
So 


Vương phục vấn Na-i:ên ngôn: Nhân mục sanh thời dữ 
khổ lạc câu sanh z 


14+. H414 WI©@ 


Na-tiên ngôn: NN: KbS n Tổ câu sanh giai căn Si sa. 
sanh. 


+tiủẻ .11Ÿbê#. 


Vương phục ngôn: Hà đẳng vi hiệp giả? 
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S§Z4L š . m4HÍỦ Xuâc . 7 dung Ý 
R34 z; ⁄3- ‹ — ŠÝ-3?H —Ýu,. â 
%5 i_.. #4Ð— 1 —‡ 2É, ữ 3$ 
2 hủy. 

Na-tiên ngôn: Lưỡng tương xúc vi hiệp, hiệp giả thí như 
lưỡng dương tương đê, thị vi hiệp. Nhất dương như mục, 


nhất dương như sắc, hiệp vi danh phái. Thí như nhất thủ 
vi mục, nhất thủ vi sắc, lưỡng thủ hiệp vi phái. 


St: lung Ð . —bXb)ÖH› —zz,. n 
ân . +H Í 3P lý BE] Xuïh . 
+ # › — +32? ng 2d ` 
Xu" . 4Pkô-4nX o X 5ø X4Ìh ¿ 

Thí như lưỡng thạch, nhất thạch vi mục, nhất thạch vi 
sắc, lưỡng thạch hiệp vi phái, nhĩ mục tỉ thân thần giai 
đồng hiệp vi phái. Thí như lưỡng thạch, nhất thạch như 


thần, nhất thạch như chí, lưỡng thạch hiệp vi phái. Thần 
chí hiệp như thị, thị danh vi phái. 


KẾ 2 
=- ngôn: Thiện tai. 


48 Rị JỆ#Z+, o ? J5] Sr*ñ ° 


TH phục vấn Nà kh kẻ đẳng loại. 
52 šŠ . He Xi. 


Na-tiên ngôn: Tự giác trì vị lạc. 
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lu SA: Eã St 2Á 5H BỊ + ° TS +. ` › cÃ 
lớ:96E- KIÊN = In. Hmwúủ‡*Zz. # 

Đị-#k 39 ° + .4\ #1? L8 lÐ ° 

"an... : 

Nœ-tiên ngôn: Thí nhược nhân sự quốc vương. Kỳ nhân 

hiền thiện, vương tứ dữ tài vật. Kỳ nhân đắc chi, dụng tự 


khoái lạc. Tại sở dục vi. Kỳ nhân tự niệm: Ngã sự vương 
đắc thưởng tứ, kim đắc lạc, lạc như thị. 


3K o S:Jp+y¿Äy› 0 Š-6› ÍT 

7"... ma. + 
X L®ẽ 1% @#* . 3L#ˆM HỆ › 
vế, nà .3/LŠ.. #%-Ä 8 8 
#4 w.R; đt : P2 .bïn : 


Na-tiên ngôn: Thí như nhân tâm niệm thiện, khẩu ngôn 
thiện, thân hành thiện. Hành thiện như thị tử hậu đắc 
sanh thiên thượng. Kỳ nhân ư thiên thượng cực ý tự ngâu 
lạc tự niệm ngôn: Ngã tại thế gian thời, tâm niệm thiện, 
khẩu ngôn thiện, thân hành thiện, thị cố ngã tự trí sanh 
thử gian, đắc lạc thậm lạc. Thị vi giác. 
xs. 
Vương ngôn: Thiện tai. 


+ 4# lÌ "É2+.. 43%». 


Vương phục vấn Nz-/iên: Hà đẳng vi giác giả? 
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J2 3 . #&@€#ea Xu. #°4p + qđWĐð + 
Axø #2? H2L#1?.,. x2 g#T#s^ 
4E Đk + # ƒñ đù Â Ó, › lý oi . 6 Xuấi, 
4m. 


Na-iên ngôn: Tùng trị vi giác. Thí như vương hữu trì 
tạng giả nhập tạng thất trung, tự thị thất trung. Tự tri 
hữu nhược can tiền kim ngân châu ngọc tăng bạch tạp 
hương sắc, giai tri tạp xứ. Thị vi giác tri. 

o TÊN ‹ 
Vương ngôn: Thiện tai. 

2% —— Ạ V.X : 
+ithÌ3k#+š. A#Ø1?1##—m. 
Vương phục vấn Nz-:ên ngôn: Nhân hữu sở niệm hà 
đẳng loại? 


5§2Lš ‹ XHñNZqĐT†FE. SE 
rat Hé. R4ãi7Z2^. # #7 
4ã 3# 1Ù Ÿ.. 


NÑa-tiên ngôn: Nhân hữu sở niệm nhân hữu sở tác. Thí 
như nhân hòa độc dược tự ẩm, diệc phục hành ẩm nhân. 
Thân tự khổ, diệc phục khổ tha nhân thân. 


"`"... .. A%# 
Ấy ĐT TE Š 1n . 
Na-tiên ngôn: Thí như nhân tác ác, tử hậu đương nhập 


Nê-lê trung, chư sở giáo giả giai nhập Nê-iê trung. Ác 
nhân hữu sở niệm sở tác ngôn như thị. 
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+ả. đi, 
Vương ngôn: Thiện tai! 
+Íã bị 8Ñ ‹. fñJ X\ N5). 


Vương phục k= Nœa-tiên ngôn: Hà đẳng vi nội động giả? 


SE ã ° he te à N4# $9). 


Na-trên ngôn: Chí niệm nội tiện động. 
, #J4†H‡ ST ¿ 
Vương ngôn: Động hành thời vân hà? 
ñ§2 3. #4»emđã.ãm®. ñ^^#lt 
+. Xã TP. N98 cs míiX` 
3u 6 x59) 2š E] ÍT ‹ 


No-tiên ngôn: Thí như đồng tiêu đồng phủ, hữu nhân 
vãng thiêu chi, kỳ khí hữu thanh, cử hồ hữu dư âm, nhi 
hành nhân như thị chí động niệm nhân hành. 
— : ` ` ` 2~ 

52, 3š . l9) 84t ñ XUẤT ‹ 
Na-tiên ngôn: Thiêu thời vi động, hữu dư âm vi hành. 

co NI. 
Vương ngôn: Thiện tai. 

v — ` lzi 
+#ã b]Ì SÊZ4 ä ‹ ñn t2 H|2 + 
` À W » 5 W » } W » Ƒ_—_ \Z/ 
TÚ 8C Đổ (doc 2068 03 AE 20 2952 
Xuô) . 

Vương phục vấn Na-iiên ngôn: Năng hiệp thủ phân biệt 
chi phủ? Thị vi hiệp? Thị vi trí? Thị vi niệm? Thị vi ý? 
Thị vi động? 


» 


245 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 


QUYỀN TRUNG 














J§Z ä ‹ø T422 "I2 #|+*”.. 


Na-tiên ngôn: Giả linh dĩ hiệp, bất khả phục phân biệt 


dã. 

54,3. ti #A1tFXš. ?Tz®k2i 
R] 4 3® 3© 6 2l lỗ 54 HS so TL} F 
ÄXä ¿ Đ[†EŠ Š rũ] rã t† 9k ‹ 
⁄* tr uk /© . k9 k 4©. XU đệ 0 
5k /k ¿ X69 /Ÿ. VÀ ĐÁ # ñb— 
—# Šv* St # . 

Na-tiên ngôn: Vương sử tế nhân tác mỹ canh, trung hữu 
thủy, hữu nhục, hữu thông toán, hữu khương, hữu diêm 
thị, hữu nhu. Vương sắc trù hạ nhân ngôn: Sở tác mỹ 
canh như tiền thủ canh. Trung thủy vị lai, thứ thủ thông 
vị lai, thứ thủ khương vị lai, thứ thủ diêm thị vị lai, thứ 
thủ nhu vị lai. Canh dĩ thành nhân ninh năng nhất nhất 
thủ canh vị dữ vương phủ? 


+ð. ấ-â#\#4 ft: ——ấN|9‡t*#, . 
Vương ngôn: Canh nhất hiệp dĩ hậu bất năng nhất nhất 
biệt vị dã. 

524L 3š . # ##7Rdn#ZZ. —-â J7 

W » ¬+  ›  › W % A2 

1.. o3 3S XUÃÑ X šụÐ) Xuất ‹ 
Na-tiên ngôn: Chư sự diệc như thị. Nhất hiệp bất khả 
biệt dã. Thị vi khổ lạc, thị vi trí, thị vi động, thị vi niệm. 


t< .'+ Š .'+ ` 
+. Š¿z#ät. 


Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 
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#+j# ElZ#Ñ#& š.. A^#H#LH»*k # v[ Z| 
SH R o 


Vương phục vấn Na-tiên ngôn: Nhân trì mục thị diêm vị, 
ninh khả biệt tri phủ? 


S2, 3Š. ##+27id+x<fK.. ñE4‡ H #L/e 
Hhờy . 

Na-tiên ngôn: Vương tri nãi như thị da? Năng trì mục thị 
tri diêm vị? 

#®j co Hrlf»}ÐTf. 

Vương ngôn: Mục bất tri diêm vị da. 

JŠZ4Lö ‹ Aiđ‡ # ñÈ 4u BÍ vkUC . RE VÀ 
H ri k4h,. 


Nœ-tiên ngôn: Nhân trì thiệt năng tri diêm vị thủ. Bất 
năng dĩ mục tri diêm vị dã. 


+X ñ HH #6 ##t®k^ ‹ 

Vương phục ngôn: Nhân dụng thiệt tr1 vị vân. 

Ä§Zä ‹ Xi H67 2w. 

Na-tiên ngôn: Nhân giai dụng thiệt biệt trl vị. 

đỗ c ĐH Ñ ĐH dư l MR 

Vương ngôn: Chư diêm vị giai đương dụng thiệt biệt tri da? 
Ä§Z%, 3 ¿ jÃ . 3 H°Ặ lý % JH ứ JỊ Âm 
_ 


Na-tiên ngôn: Nhiên. Chư diêm vị giai đương dụng thiệt 
biệt tri nhĩ. 
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+iã BE] 3W š . PĂẰÄM Đi. # 2F 
2È §È, 7| ‡n Bỗ sÈ 2Í. 


Vương phục vấn Nœ-điên ngôn: Xa tải diêm, ngưu ách 
diêm, xa ngưu ninh năng biệt tri diêm vị phủ? 


JSÉZ4L 3 ‹ #2 8È 5| ⁄n‡e Einkdt,. 


Na-trên ngôn: Xa ác bất năng biệt tri, tri diêm vị dã. 
Ki. bị J§,s  o Bộ s} 2È "J 4 ° 

Vương vấn Nœ-tiên ngôn: sinp Sỹ HP khả xứng phủ? 
S24 Š . #3 77 fR 8đ BlUẶ o 


Na-tiên ngôn: Vương trí nãi nhĩ năng xứng diêm vị. 


JS§2 5 ° BÉ vẠ TS nj 4Š 4, ° 3 ỹ “ý mỊ đi 
_ 


Na-tiên ngôn: Diêm vị bất khả xứng dã. Kỳ khinh trọng 
khả xứng nhĩ. 


tủ s đÊA ‹ 


Vương ngôn: Thiện tai. 


18 M] lÑ#tÔ.. MUA # t†? ä*+1£ 4 3 Đi 
MWÄIÉ.. 1F 1h ‡alE.. 


Vương phục vấn NWa-izên: Phàm nhân thân trung ngũ tri 
tác chúng sự sở thành da? Tác nhất sự thành ngũ tri da? 


S2 3. 1t 5Ø... 3E — # Đ 
+h, , SÈg—h, T ‡# ý + tƑ Ä-H #9) 
Xã Á 4 t1 # Hš TL. 
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Nœ-tiên ngôn: Tác chúng sự sở thành phi nhất sự sở 
thành dã. Thí như nhất địa, ngũ cốc đương sanh thời các 
các tự sanh. Động loại nhân thân trung ngũ sự giai dụng 
chúng sự, các sở sanh. 

Š s To đổ ¿ 
ngôn: Thiện tai, thiện tai. 


4ã RỊ đ§ 2t. + R] ^ 5ñ ñ Ấ Jä ứng H 

ở ?#vg š ‡X* #3 H.. fJ#L!P # 

ft k#. 1#. S25 ‹ 
lên on †tqaầ4.‹. ?®TmẲ 4đ ‹ 
tr n# ‹. W8 # . #24 k+ẩ ‹ 
†?.› tá. #2 r3. #28 
3#. ? 4# *%ÈÀAU51š3. tr ÀA Địt 
#. †ñqñM#3. f8 ‹ f1 
E] ‹ 


Vương phục vấn Na-(iên: Thế gian nhân đầu tu phát phu 
diện mục nhĩ tỉ khẩu thân thể tứ chi thủ túc giai hoàn cụ. 
Hà cố trung hữu thọ mạng trường giả. Trung hữu đoản 
mạng giả, hữu đa bệnh giả, trung hữu thiểu bệnh giả, 
trung hữu bần giả, trung hữu phú giả, trung hữu quý giả, 
trung hữu tiện giả, trung hữu đại sĩ giả, trung hữu tiểu sĩ 
giả, trung hữu đoan chánh giả, trung hữu xú giả, trung 
hữu vi nhân sở tín giả, trung hữu vi nhân sở nghỉ giả, 
trung hữu minh hiếu giả, trung hữu ngu giả, hà cố bất 
đồng? 
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5#, 3. #È2»‡ZHl k4 1ñ đả ® ñl 
#. #71» .W #3. #đ7# 
#‹.WHIEBf-Š ‹ 


Na-tirên ngôn: Thí như chư thọ mộc quả, chúng trung hữu 
thố bất điềm giả, trung hữu khổ giả, trung hữu tân giả, 
trung hữu điểm giả, trung hữu chánh thố giả. 


ñỆZUl # š ‹ £ lý BỊ Rfidt RE] ‹ 


Na-tiên vấn vương ngôn: Thị giai thọ mộc, hà cố bất đồng? 


5 of A#Pl#. ti ZñXX‹ 


Vương ngôn: Sở dĩ bất đông giả, kỳ tài các tự dị. 
IR#>. ARhx. +3 &4& 
f. Z#t4#?È BA SE]. 7# 
*. P4 k®+#.†4 984. P42 
M7: fWNW N: PH›: PT ñ  › 
?Tš4› ?ñik +: #7) +4 › 
†tđx#ur#., tiw#t⁄, †®?2£H 3 › 
†?2i87EHáf, †RU+ tOBuế . 


NÑa-tiên ngôn: Nhân diệc như thị. Tâm sở niệm giả các 
các dị. Thị cố linh thế gian nhân bất đồng nhĩ. Trung hữu 
đoản mạng giả, trung hữu trường mạng giả, trung hữu đa 
bệnh giả, trung hữu thiểu bệnh giả, trung hữu phú giả, 
trung hữu bần giả, trung hữu quý giả, trung hữu tiện giả, 
trung hữu đại sĩ giả, trung hữu tiểu sĩ giả, trung hữu đoan 
chánh giả, trung hữu xú giả, trung hữu ngữ dụng giả, 
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trung hữu ngữ bất dụng giả, trung hữu minh giả, trung 
hữu ngu giả. 


lề Chả ray Do `... 
h2. ĐEZ, 92118%. 

3 T-+ˆ/8 4 ép + †P-á 5; Ã- H Rễ "ân 

“SƯ. 

Nœ-‹tiên ngôn: Thị cố Phật sở ngôn: Tùy kỳ nhân tác 

thiện ác tự đương đắc chi. Trung hữu hào quý giả, trung 


hữu bần cùng giả, giai thị tiền thế túc mạng thế tác thiện 
ác các tự tùy kỳ đức đắc chi. 


ä c dt lát. 
Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 
+⁄4ãRlã§& 3Š. Xñ@4†Eä : 8H 
fF> 1. 141F> 7. 
Vương phục vấn Nœ-¿zên ngôn: Nhân hữu dục tác thiện 
giả, đương tiền tác chi da? Đương hậu tác chi hồ? 


SÈ# > . # #I1E>.. k1L1Ez.. Ẩ1#È 
já A#J,.. #1ñTI1E# 4# 


Na-tiên ngôn: Đương cư tiền tác chi, tại hậu tác chi, bất 
năng ích nhân dã. Cư tiền tác giả hữu ích ư nhân. 


3# RE] # š ; #5 + # 1$ 1š À 3ñ tù 1E 
‡t.. 84t #2. 


Nœ-tiên vấn vương ngôn: Vương khát dục ẩm thời sử nhân 
quật địa tác tĩnh, năng phó vương khát phủ? 


+#ñ o XÄljM+”.. 6M †EJF. 


251 


KINH TỲ KHEO NA TIÊN 





QUYỀN TRUNG 








Vương ngôn: Bất phó khát dã. Đương cư tiền tác tĩnh nhĩ. 
524L Š ‹ A#‡nx. ÀAĐØ‡ E 
Ñị . #&441E#®&ãt,. 


Na-trên ngôn: Nhân diệc như thị. Nhân sở cư giai đương 
cư tiền, tại hậu tác giả, vô ích dã. 

3§ZÌ + . + ØUHỆ 771š À 3b,  xh4Ê 
#ậf . ĐUS 445K. ?#2 1B. 

Na-tiên vấn vương: Vương cơ thời nãi sử nhân canh địa 


phấn địa chủng cốc, cơ ninh dụng phạn da? Đương dự hữu 
trừ. 


3. ®.. 34L H°äÑƑ. 
Vương ngôn: Bất dã. Đương tiên hữu trừ trữ. 
S25 ‹ X?R‡»x. #®&L†tá. q4 
71†1t-Š3 ta ã Ÿ ,. 
Na-tiên ngôn: Nhân diệc như thị. Đương tiên tác thiện 
hữu cấp nãi tác thiện giả, vô ích thân dã. 
32L Ml +. 4+1 /S. KH thố\ 
lÌ. #?š1*2+ #2 $ #X{A 1EF#XFƑl 8 
#. 
Na-tiên vấn vương: Thí như vương hữu oán, đương lâm 


thời xuất chiến đấu. Vương năng sử nhân giáo mã giáo 
tượng giáo nhân tác chiến đấu cụ hồ? 


+ co X“ử.. Äfq)äRƑ.. EáH jế nJ 
#1. Eãárn‡‡t (Lộ (CÁ éấ đã dừ,. 
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Vương ngôn: Bất dã. Đương túc hữu trừ trữ, lâm thời tiện 
khả chiến đấu. Lâm thời giáo mã, giáo tượng, giáo nhân 
vô ích dã. 

32L 3š. f@£% 3š. ~e#+H4&@## 
Šế  o ÄEÍÁ1E-Š- #t 3ã dh,. 


Na-tiên ngôn: Phật kinh thuyết ngôn: Nhân đương tiên tự 
niệm, thân tác thiện, tại hậu tác thiện vô ích dã. 


5È š . #4 Xkilöt4§iỄ.. &äC lẻ 
Ä -#£ †E Ä.. 1á +" 3 ## Đƒ 3ã dh,. À- 
2 $ 1ñ AE E ät 22 ® IE.. Bồ 2U Hệ lỆ # 
đã. 

Na-tiên ngôn: Vương mạc khí đại đạo tựu tà đạo, vô hiệu 
ngu nhân khí thiện tác ác. Hậu tọa để khốc vô sở ích đã. 


Nhân gia khí quyên trung chánh, tựu ư bất chánh, lâm tử 
thời hối tại hậu. 

ä. ý ái. 

Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 

+ñ PÌ l4... Ứợ # ¿} P1 ä . 
2 1rờ¿, #) tỳ X‡kt,. Ứp #4 Š. 
s3#rRlk'?. #‡# N1. 
.. 1U k ø #9 X th Rp 3 #.. 
t4 4\ Ê lồ. Úy Ÿ 2Ã š.. A1E#⁄7LÈ 
J,#t'?. &Äf57X#È^#ïjb. XS 
4\ # ®š X iữ#,. 


Xx 
/] 


29 
% 
ợ 


R 
+‡ 
# 
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Vương phục vấn Nœ-tiên: Khanh tào chư sư-môn ngôn thế 
gian hỏa bất như Nê-iê trung hỏa nhiệt dã. Khanh tào 
phục ngôn: Trì tiểu thạch trước thế gian hỏa trung chí mộ 
bất tiêu dã. Khanh tào phục ngôn: Cực thủ đại thạch 
trước Nê-iê hỏa trung tức tiêu tận. Thị cố ngã bất tín dã. 
Khanh tào phục ngôn: Nhân tác ác tử tại Nê-/ê trung sổ 
thiên vạn tuế, kỳ nhân bất tiêu tử, thị cố ngã trùng bất 
tín thị ngữ đã. 


3§ 2 BỊ + . 1...1. HỆ 
be, dụ PC , dê đẾ TẾ v1 š) 6 35 


Na-tiên vấn vương: Vương ninh văn kiến gửi trung hữu 
thư mãng, thư giao, thư miết, thư giải hoài tử dĩ sa thạch 
vi thực phủ? 
`... Uy À 
ca. ° jR ° t? + Xl% ° 
Vương ngôn: Nhiên. Giai dĩ thị vi thực. 
1§2,] +... ø #1 t† #2 ‹ 
Na-tiên = Men Sa thạch tại phúc trung ninh tiêu phủ? 


+#š.& E l . 

Vương ngôn: Nai giai tiêu. 

ñ§/ä . XIWlÄ 7 #11 2 ¿ 

Na-tiên ngôn: Kỳ phúc trung hoài tử ninh phục tiêu phủ? 

+. “Hử.. 

Vương ngôn: Bất tiêu dã. 

Ä§Z4ä ‹. f#JvyA#tUẲ ®ïÏ . 

- tiên TÔ HẸP Hà dĩ cố bất tiêu? 

„ †H#kl 1ý ?R tt  ïÍ ‹ 

mẻ ngôn: Tương lộc độc đương nhiên cố bất tiêu. 
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\ 


SÊ#Lš . #1? A#T‡dtx<. ắ( T š 
St ‹ ` À Ø1 †E 3# i8 % ã +‹  ïÍ 


ZU):xÿ 
Nœ-tiên ngôn: Nê-lê trung nhân diệc như thị. Sổ thiên 
vạn tuế bất tiêu tử giả. Kỳ nhân sở tác tội quá vị tận, cố 
bất tiêu tử. 
ÄẸ ,l + š. AE -ƒ MẸ £ 1k2 ME #38 
7. W H94 Ál§ t HỆ % ÿí 2 ‹ 
Na-tiên vấn vương ngôn: Thư sư tử, thư hổ, thư cẩu, thư 
miêu hoài tử, giai nhục thực đạm cốt nhập phúc trung 
thời ninh tiêu phủ. 
s_nA".ïẽ.ẽ 
Vương ngôn: Giai MS „_ 
Z§ZFÌ#+ ä . + 3# “ ‹ 
Na-tiên vấn vương ngôn: Đt Hit hoài tử ninh phục tiêu 
phủ? 
+3 oc Ti“. 
Vương ngôn: Bất tiêu dã. 
ñ§2 3Š . f#®T®#tU ®il ‹ 
Nœ-tiên ngôn: Dụng hà cố bất tiêu? 

ä ‹ 3l H 2t 2HứŒt TY 3d, . 


Vương ngôn: Độc dụng lộc tương cố bất tiêu dã. 
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324L ã . W#''?A đà». &(Cf đố, 
Siiztz. 1#! t?tA ĐWr†E:8 ⁄ 4 ft 
li #tL.‹ 

Na-tiên ngôn: Nê-lê trung nhân diệc như thị. Sổ thiên 
vạn tuế bất tiêu tử giả. Nê-/ê trung nhân sở tác quá ác vị 
giải cố bất tiêu tử. 

3§ 2L] # È. dỀ P6 dê H839 JE dỆ JE 
lš7f. #2 ñ hi Ê ‹ 


Na-tiên vấn vương ngôn: Thư ngưu, thư mã, thư lô, thư 
my, thư lộc hoài tử giai thực thảo sô vi xan phủ? 


+ ulA . WYVÀAx Xế ‹ 
Vương ngôn: Ni gial dĩ thị vi thực. 
đố . 8 ý 24HR TìN đc 
Na-tiên ngôn: Kỳ sô thảo ninh ư phúc trung tiêu tận phủ? 
Em =. Cï xí Ñ Ho 
Vương ngôn: Giai tiêu tận. 
Ä§đä . ÄfÄt†? Ÿ #2 ¿ 
Na-tiên ngôn: Kỳ phúc trung tử ninh tiêu tận phủ? 
+ä. SñHãÑb.. 
Vương ngôn: Bất tiêu tận dã. 
ÄỆZLš ‹ fTjú#tU ®M ã ¿ 
Đi lê E HHP Hà cố bất tiêu tận? 

, đổ VÀ 2H ÈÊ § 2Ñ#XGIš ïH ã 


= ngôn: Độc dĩ tương lộc đương nhiên cố sử hết tiêu 
tận. 
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Ä§24š. J0 †?ARdtx. #iÊFi8 4 
6 ĐC T< VHỊ 2U, o 
Na-tiên ngôn: Nô-lê trung nhân diệc như thị. Thị tội quá 
vị tận cố bất tiêu tử. 
3ÊZ&,hÌ +3. kXÁA#4kã###»+x. # 
ÂWšX;&#Ê. Â2*H #2 ¿ 
Nœ-tiên vấn vương ngôn: Phu nhân cập trưởng giả phú gia 
nữ ẩm thực giai mỹ tư ý thực, thực ư phúc trung ninh tiêu 
phủ. 
+ so ni 
Vương ngôn: Giai tiêu. 
5R£Z4PœÌ +3. lẤÉ†lš Ÿƒ #2 ‹ 
Na-tiên vấn vương ngôn: Phúc trung hoài tử ninh tiêu phủ? 
+š .o X“ibử.. 
Vương ngôn: Bất tiêu dã. 
J§24 Š › #JvyA#t Si ‹ 
Na-tiên ngôn: Hà đĩ cố bất tiêu? 

3 ‹ 52H#£dX†# ZÊ ïH 4o 

Vương ngôn: Độc tương lộc cố sử bất tiêu dã. 
3# 3. J#'†^A 7R3d„#4.. ñtvA$C# 
Đã, R 3H ZU Pu IH 51 TE l ñt 2Á ÑẾ đá 
Xi #E.. 
Nœ-tiên ngôn: Nê-lê trung nhân diệc như thị. Sở dĩ sổ 
thiên tuế bất tiêu tử giả, dụng tiên thế tác ác cố vị giải, 
cố bất tiêu tử. 
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ÄR4L#.. A4P'P K03) † # i8 
SS 72 lã ŸD ‹ 

Na-tiên ngôn: Nhân tại Nê-iê trung, trưởng tại Nê-iê 
trung, lão quá tận nãi đương tử. 


tủ c #4. 

Vương ngôn: Thiện tai. 

+4 R]R2#+,. #y # 3# ¡yƒÌ Š ; X T1 
ữk-E. k&@&wä-E. #2 k. 4, 
®lš & ”.. 

Vương phục vấn Nœ-iiên: Khanh tào chư sa-môn ngôn 


Thiên hạ địa giai tại thủy thượng, thủy tại phong thượng, 
phong tại không thượng. Ngã bất tín thị dã. 


3 2#+1# ïf xt £ ‡ 7k i8 vA = 35 3ã 4Ä > M 
+ o£WkÄ⁄ E12 ‹ 


Na-tiên tiện tiền thủ vương thơ thủy thích đĩ tam chỉ toát 


cử chi vấn vương ngôn: Thị trung thủy vi phong sở trì phủ. 


+ủ.#4. WEƯï¡#. 

Vương ngôn: Nhiên. Vi phong sở trì. 

5É 5 ‹ E(j7kfdeZz. 

Na-tiên ngôn: Phong trì thủy diệc như thị. 

+. SG 

Vương ngôn: Thiện tai. 

+ã BÌ 8Š 2L Š ‹ Xj6iễ lý ¡B ⁄ # W jÃ 
TR Ä§ - 
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Vương phục vấn Nœ-ứiên ngôn: Nê-hoàn đạo giai quá khứ 
vô sở phục hữu da? 


ñ§%,3 . iö5iã &Jï4ã ñ,. 

Na-tiên ngôn: Nê-hoàn đạo vô sở phục hữu dã. 
lš+,. 8ñ A/@®#*È @N2Zk*# # . 
2} z dt © 8614 Jš Mù22-Š J8 #U ‹ 

Na-tiên ngôn: Ngu s1 chỉ nhân kính lai sách nội ngoại 
thân ái tọa thị cố bất năng đắc độ thoát ư lão bệnh tử. 


5È, 3 . ###i AN2*# Si tt. 
^~#&j 8# 8$ 4®. &Â 
%k # #& 2q lb lê . 4 2ñ lữ Nê #7 ® + 
`. 44+ ##⁄XIã®£#£_. XIã##'Z 
X. #ZÄZ®#ZXZX£NHN1. f3 
lR co 

Nœ-tiên ngôn: Trí giả học đạo nhân nội ngoại thân bất 
trước dã. Nhân vô hữu ân ái, vô hữu ân ái giả, vô tham 
dục. Vô tham dục giả vô hữu bào thai. Vô hữu bào thai giả 
bất sanh bất lão, bất sanh bất lão bất bệnh bất tử, bất 


bệnh bất ưu bất khốc, bất ưu bất khốc bất nội tâm thống, 
tiện đắc Nê-hoờn đạo. 


tủ cát. 

Vương ngôn: Thiện tai. 

+? lị SŠ 4L ä . 34 Ÿ 1l đƒ 8ƒ Jt 32 
1l  ‹ 
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Vương phục vấn Na-¿zên ngôn: Chư học đạo giả tất năng 
đắc Nê-hoàn đạo phủ? 


đ§2L Š s ®fE¿/Ã??WiãsiÊ th... EñÊ 
tứ # #+rÐE#. 4i #Ÿ#f13.. 
®§ ⁄4i 3t &#> # Wf Â 3Ÿ Â@C.  § 
ðy 4>. ÀÄ 4n #†?f)8ïl. 

Nœ-tiên ngôn: Bất năng tất đắc Nê-hoàn đạo dã. Chánh 
hướng thiện đạo giả, học tri chánh sự, đương sở phụng 
hành giả, phụng hành chi, bất đương phụng hành giả, 


viễn khí chi. Đương sở niệm giả, niệm. Bất đương sở 
niệm giả, khí chi. Nhân như thị giả, đắc Nê-hoàn đạo. 


Vương ngôn: Thiện tai. 
+Ấã X9 324L .. Ai Xì5: #.. in 
JÈìđ3 l ĐÈ o 


Vương phục vấn Na-i:zên: Nhân bất đắc Nê-hoờn đạo giả 
ninh tri n brt! đạo vi khoái phủ? 


324 Š _. „ ⁄* &4{JLì8 ¡8 ‹ t#m?É 
th nhì : 

Na-tiên ngôn: Nhiên. Tuy vị đắc Nê-hoờn đạo. Do tri Nê- 
hoàn đạo vi khoái dã. 


+3 ‹s ẢX⁄?‡X)š5:š 3... TJvA 4a 
TẾ o 


Vương ngôn: Nhân vị đắc Nê-hoàn đạo giả, hà dĩ tri vi 
khoái da? 
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ñk#,E]l # È.. A#+xk#Ä#A bi 
ÿ?.. 


Nœ-tiên vấn vương ngôn: Nhân sanh vị thường tiệt thủ 
túc vi thống xứ? 


+. A'È ký #Ä ƒX.. t7 
A,, 


Vương ngôn: Nhân tuy vị thường cánh tiệt thủ túc do tri 
vi thống dã. 


5ŠZ2L š ‹ fñ[H 4p 9374... 
Nœ-tiên ngôn: Hà dụng tri vi thống dã? 

+ £ X nỷ nỳ "ÿ H < 2m f9 
3Ñ ‹ 
Vương ngôn: Kỳ nhân tiệt thủ túc thời, thân hô dụng thị 
tri vi thống. 


Z§2t Š o Ä Ø3». ñỊ ‡‡3 i3: ¡ tý 
+R3#É,)3i lị . HE JšZ . 

Noa-tiên ngôn: Nhân diệc như thị. Tiền đắc Nê-hoàn đạo 
giả chuyển tương ngứ Nê-hoàn đạo khoái, dụng thị cố tín 


chi. 
o -ŠEÊN o 
Vương ngôn: Thiện tai. 


+] 32L. 3RZL 3Ÿ Ÿ R8 ‹ 


Vương phục vấn Na-fiên: Nœ-tiên ninh tầng kiến Phật 
phủ? 
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Ä§đ,ä ¿ & Ÿ N,. 
Na-tiên ngôn: Vị tằng kiến dã. 
ä . 32L Éñ ý tý NUPP ‹ 
Vương ngôn: Na-£¿ên chư sư ninh tằng kiến Phật phủ. 
S§Z Š ‹ 34ÉJP7R N4. 
Na-tiên ngôn: Chư sư diệc bất kiến Phật dã. 
3u{È ĐỆ {4 3 É]  N.1h # › % 5 ⁄^¬ñ Th 
4H, 


Như sử Na-điên cập chư sư bất kiến Phật giả, định vi vô 
hữu Phật dã. 


3£ RE] # š. #R.zñ kU 2# Đw& 
TS ¿ 


Na-tiên vấn vương ngôn: Vương kiến ngũ bách thủy sở 
hiệp tụ xứ phủ? 


Š sấy RNÈ,. 


Vương ngôn: Ngã bất kiến dã. 


SÊLš. +44 ki N X7ZK 28 ‹ 
Na-tiên ngôn: Vương phụ cập thái phụ giai kiến thị thủy 
phủ? 


+ ° lh R Nà, ° 

Vương ngôn: Giai bất kiến dã. 

Ä§#, 3 . #424 kx #2R h1 #2 
â2#4#& . X T41 1k1? R 
TỆ o 
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Nœ-tiên ngôn: Vương phụ cập thái phụ giai bất kiến thử 
ngũ bách thủy hiệp tụ xứ, thiên hạ định vi vô thử ngũ 
bách thủy sở tụ xứ da? 


. ##4\ 4 4 K2 ý R6 N WZkšŸ ‹ 
#4 w,7zK ‹ 


Vương ngôn: Tuy ngã phụ cập thái phụ giai bất kiến thử 
thủy giả, thật hữu thử thủy. 


l&ZLã ‹ ME4t\ 3P] R N7 s 
ñh . 


Na-tiên ngôn: Tuy ngã chư sư bất kiến Phật giả, kỳ thật 
hữu Phật. 


3 ‹ Thủ. 
tệ 2 Thiện sói 


Thế đạo giả Xên tại bất IốNÊ 
+ì. 4. 


Vương ngôn: Thiện tai. 


+3 ‹ ?A ffil 11 1Ã tk 3 14 $ 1Ã 
##2. 


Vương ngôn: Như nhân đắc đạo, hậu thế bất phục sanh 
giả, hậu ninh phục cánh khổ phủ? 


lá. %XTÑ1ñŠ#%› 34H # %5 ‹ 


Nœ-tiên ngôn: Hoặc hữu cánh khổ giả, hoặc hữu bất cánh 
khổ giả. 
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= ° #^ W1 ° 
Vương ngôn: Cánh khổ bất cánh khổ vân hà? 


ñ§4ủ . 3%: 8 X63. 


Na-tiên ngôn: Thân cánh khổ nhĩ, tâm ý bất cánh khổ. 

° 3% , ' & “ # % ^^ Tj ° 
Vương ngôn: Thân cánh khổ, tâm ý bất cánh khổ vân hà? 
lŠ&Š.. 5 #@%# 3. +#R 
#318345. &Ñ Ất. MCX 
4ã # 3%. 
Na-tiên ngôn: Thân sở dĩ cánh khổ giả, kỳ thân kiến tại 


cố cánh khổ. Tâm ý khí quyên chư ác, vô hữu chư dục, thị 
cố bất phục cánh khổ. 


+3 .i2ifiA ®X?È1fäÊÈ 4ƒ: 6 
šụ k†‡‡XLì8 ïä HR. 


Vương ngôn: Giả linh đắc đạo nhân bất năng đắc ly thân 
khổ giả, thị vi vị W Nê-hoàn đạo da? 


3k#,š. A/#ili 6. &JØt 8Ý # #ð # 
NHI SIẦN 


Na-tiên ngôn: Nhân đắc đạo dĩ vô sở ân ái, thân khổ ý an, 


hà dụng vi đắc đạo? 
+29 5 
o l2 #ÿ:Ö É, n\ 'ñ 1Ã fỊ Bị 
Vương ngôn: Giả linh nhân đắc đạo dĩ thành, đương phục 
hà lưu? 
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HỆ ¿ S12 4 7â ẩả,.. C, 
Ẩ\ 7h ék 9# Íƒ ‹ 


Nœ-tiên ngôn: Thí như quả vật vị thục bất cưỡng thục dã. 
Dĩ thục diệc vô sở phục đãi. 


5Š 5 ° + l Đ:š 3 4#) H Đñ{š Di c2 2-1 
H#ẻH#š. 4#£&##@ #2 +4 
4278 tỷ °] HỆ £ 1# & . 


Nœ-tiên ngôn: Vương chúc sở đạo giả, xá lê viết sở thuyết 

xá lê viết tại thời ngôn. Ngã diệc bất cầu tử, ngã diệc bất 

cầu sanh, ngã đản tu thời khả thời chí tiện khứ. 
Em"... 


Vương ngôn: Thiện tai, thiện tai. 
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Z #4, vb ứ ## 


NA TIÊN TỲ-KHEO KINH 
QUYỀN HẠ 


xXiúýA^# 


Thất dịch nhân danh 


+ Rì se ° #t 7l 15 Hộ 1l 3 HỆ ° 
Vương phục vấn ngôn: Vô hữu phục thắng Phật giả da? 


JÈ#&,š ./4. &ÄMHb3#. 


Na-tiên ngôn: Vô hữu thắng Phật giả. 


#4ñ bị . f[vA#uZs®2 7M 1b3 . 


Vương phục vấn: Hà dĩ tri vi vô hữu thắng Phật giả? 
ñ§2+LMl# š ;?`^k#ứ#Aki#t. # 
$#hi#7K Äu XÃ ‹ ñ 12T › *J TH 1 1 .Ì» 
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J:›:ờk XI. —z# 218. —3# #41š 
tù. =##⁄#4lt. v3 # 3S. bã 
248 8. TT ìJ7K 5$ XU N‡ . j#2K 
jt 1# Xửi . 

Noa-tiên vấn vương ngôn: Như nhân vị tằng nhập đại hải 
trung, ninh tri hải thủy vi đại phủ? Hữu ngũ hà, hà hữu 
ngũ bách tiểu hà lưu nhập đại hà. Nhất giả danh Hằng, 
nhị giả danh Tín-tha, tam giả danh Tư-tha, tứ giả danh 
Tể-xoa, ngũ giả danh Thi-phi-di. Nhĩ ngũ hà thủy trú dạ 
lưu nhập hải, hải thủy diệc bất tăng bất giảm. 

5§4ä . + ñÉB]4rn 2. 

Na-tiên ngôn: Vương ninh năng văn tri phủ? 

Ts¿v n2: 

Vương ngôn: Thật tri. 

JđR#&,3 ‹ y?i:š ÀÄ 3+)š đ\.§ ñ 1È Ệ 
#7. #ttuÄlš2 . 

Na-tiên ngôn: Dĩ đắc đạo nhân cộng đạo thuyết vô hữu 
năng thắng Phật giả. Thị cố ngã tín chỉ. 

+ủ. đi. 

Vương ngôn: Thiện tai. 

+ i§ bị 3Ã... fị H+#£ 2q ñÈNã 0h ‹ 


Vương phục vấn Na-¿iên: Hà dụng tri vô hữu năng thắng 
Phật giả? 


ñ§2L] +. ‡¿1F# É W Xi. 
Nœ-tiên vấn vương: Tạo tác thơ sư giả vi thùy? 
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+ủ.‡##f)# #6 ñ 
Vương ngôn: Tạo thơ sư giả danh Chất. 


J2 Š ‹ +#ÝN ^^ ° 


Na-tiên Bi Vương ninh tằng kiến Chất phủ? 


KẾ ý”) 7ð v} 2t, 2 tá + Ýƒ Vu võ 

Vương ngôn: Chất dĩ tử cửu viễn vị tằng kiến. 

Äf4 3Š. +k⁄# N5. TH rñ Wié 
Ÿ HP ¿ 


Na-tiên ngôn: Vương vị tằng kiến Chất, hà dụng tri Chất 
vi tạo thơ sư? 


 .lq#uH##kWmit2. HXtt 
4\ #n # #u ñ 


Vương ngôn: Trì cổ thời thơ tự chuyển tương giáo cáo 
dụng thị cố ngã tri danh vi Chất. 


S§2š . úX<tLA ð Ñ?h#4@#,. 4ø N, 
?b é 5%. ?b Đ[ d3 #8@‡l 7k. A 4n? 
#£ 3, C, 14 16 JJ †H ÓC. JỊ x6 dt 4 2m Íụ ## 
3ñ? ‹ 


Na-tiên ngôn: Dụng thị cố ngã tằng kiến Phật kinh giới 
như kiến Phật vô dị. Phật sở thuyết kinh đạo thậm thâm 
khoái, nhân tri Phật kinh giới dĩ hậu tiện chuyển tương 
cất Ba nA2 thị cố ngã tri vi vô hữu T HỆ thắng Phật giả. 


4ã El3R#+,. ñä R,)#@:i *J ÀX4ƒ>.. 
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Vương phục vấn Nœ-tiên: Tự kiến Phật kinh đạo khả cửu 
hành chỉ? 


ñ§ZLÄ ¿ 0526243 #Œ øtLj .¿ lệ 
4> £#+#. 
Na-tiên ngôn: Phật sở thi giáo cấm kinh giới thậm khoái, 
đương phụng hành chi chí lão. 

o TIÊN 2 
Vương ngôn: Thiện tai. 
+ #ã Fl Il L^ ø#t Œ, iá Ÿ 2 Rã iá #E + 
Re 


Vương phục vấn Nœ-tiên: Nhân tử dĩ hậu thân bất tùy 
hậu thế sanh da? 


2+. A#LE.44 ø #ð[ Ÿ ý X 
Rễ. 


Nœ-tiên ngôn: Nhân tử dĩ hậu cánh thọ tân thân, cố thân 
bất tùy. 


ĐA 3, #416 PlE # THÊ . HOR ĐH 
‡ 1 kÈ # j4. ÀÁ 3<. LG Ríi # 
“. 


Na-tiên ngôn: Thí như đăng trung chú cánh tương nhiên, 
cố chú tục tại, tân chú cánh nhiên. Nhân thân như thị. 
Cố thân bất hành cánh thọ tân thân. 


ñ§+KMl#.. £.Ht€Éñ# dÐ £ 7S. 


Nœ-tiên vấn vương: Vương tiểu thời tùng sư học thơ tục 
kinh phủ? 
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+#3.4. 4đ â>. 

Vương ngôn: Nhiên. Ngã tục niệm chỉ. 

ñ§2El +. #1086 @#. Éñ#/Z 
#u ° +## $ 1ƒ ° Š  Tf 4L ĐI nT +*w&# s 


Na-tiên vấn vương: Vương sở tùng sư thọ kinh thơ, sư 
ninh phục tri bổn kinh thơ da? Tất cựu đắc kỳ bổn kinh 
thơ. 


+3. Xử.. "đH4+k4@# T1, 
Vương ngôn: Bất dã. Sư tục tự tri bổn kinh thơ nhĩ. 
JlÈ#,š . A~3‡»wh.. ẩ# # #4öð†t#. 


Nœ-tiên ngôn: Nhân thân như thử. Trí cố cánh thọ tân 
thân. 


Š c TÊN Go 
Vương ngôn: Thiện tai. 
+#fñPÌlÑ2#. Xu #⁄. 
Vương phục vấn Na-tiên: Thẩm vi hữu trí vô? 
lÉ4+ 3. #&Ấ ‹ 
Na-trên ngôn: Vô hữu trí. 
đÉ2# 3Š. #12 Ã1b^KÌN.. 3 
T18 &. 


Na-tiên ngôn: Thí như nhân đạo tha nhân quả lõa. Đạo 
giả ninh hữu quá vô? 


„ H38. 


Vương ngôn: Hữu quá. 
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5§Z2 š . 2# j\tƒ L4 Ki . T4 6 
3 ấ H18. 

Na-tirên ngôn: Sơ chủng tài thời thượng vô quả lõa hà 
duyên đạo giả đương hữu quá? 


+  .®#Ä ii 4X. Xkxtá 4 
#27 ‹ 


Vương ngôn: Thiết bất chủng tài hà duyên hữu quả? Thị 
cố đạo giá vô tông: 


... a. 


Nœ-tiên ngôn: Nhân diệc như thị. Dụng kim thế tác thiện 
ác sanh ư hậu thế, cánh thọ tân thân. 


+3 .ÄAHẲHxk*#iitt£ã#. #i{# 
5. 


Vương ngôn: Nhân dụng thị cố thân, hành tác thiện ác, 
cánh tân thiện ác sở tại? 

Ä§Z%, 3 ¿ 37T †E-á Xã Ni Á  . 3,52 Rã 
. ^7Ztitqt2z#. kh ẤT. SẺ 3m 
&kk#. kÄ#?ij#@. k#@ãm 
>4 21. TFÍT 141... ân È do 
2° 

Na-trên ngôn: Nhân chư sở tác thiện ác tùy nhân như 


ảnh tùy thân. Nhân tử đản vong kỳ thân bất vong kỳ 
hành. Thí như nhiên hỏa dạ thơ, hỏa diệt kỳ tự tục tại. 
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Hỏa chí phục thành chi, kim thế sở tác hành hậu thế 
thành như thọ chi như thị. 


An, ngôn: Thiện tai. 
+ 3ä ## ‹ #2 7Z\32L-§ 4  # 
JR o 


Vương ngôn Wz-/zên: Ninh năng phân biệt chỉ thị thiện 
ác sở tại so: da? 


S245 ‹ Tu, sS ĐT E k 


Na-tiên ngôn: Bất khả đắc tri thiện ác sở tại. 


1$ +. 5Ù Kk®&XH ä #274 
‡á %U ã J4 44 BỊ & ND XÊ o Ấn] TÄÂn 2 Z 
đR ‹ 

Na-tHiên vấn vương: Thọ mộc vị hữu quả thời, ngôn ninh 


năng phân biệt chỉ thị ngôn kỳ chi gian vô hữu quả, ninh 
khả dự tri chi bất da? 


§ o ®*"jJ#mo 


Vương ngôn: Bất khả tri. 
đ§ 2t Š › À4 #iš  ñÈ TÃ 4u lá XÃ ĐT 


Nœ-tiên ngôn: Nhân vị đắc đạo bất năng dự tri thiện ác 
SỞ tại. 


.ÝỶ + 
o LÊN. 


Vương ngôn: Thiện tai. 


2372 


XÃ EÌA #@ 2+^iá4 + 3Ÿ. #ñÈbH #e 
_ 


Vương phục vấn: Nhân đương ư hậu thế sanh giả, ninh 
năng tự tri phủ? 


ÄỆZãš ‹ + +4 Hin. 
Na-tiên ngôn: Kỳ đương sanh giả tự tri. 
Ãä TM] n2 ‹ 
Vương ngôn: Hà dụng tri chỉ? 
3£ 5. lê HE 2% 3†46 X # Hỷ ấn . ‡L 
Ä #72 ⁄u XrẲ ## T ‹ 


Na-trên ngôn: Thí hy điển gia canh chủng. Thiên vũ thời 
tiết. Kỳ KT ninh dự tri đương đắc cốc phủ. 


. ° bS o 3ñ ⁄u ý Tï 4 7 ° 

Vương ngôn: Nhiên. Do tri đương đắc cốc đa. 

524L ð ‹ A7Riư. A^#2#+jñ +?f 
Him‹ 


Nœ-tiên ngôn: Nhân diệc như thị. Nhân đương ư hậu thế 
sanh dự tự tri. 


3Š ‹ Thủ. 
Vương ngôn: Thiện tai. 


+Íã hị ĐŠ#2.‹ ®aiz#®— `. 


Vương phục vấn Na-(¿ên: Thẩm hữu Nê-hoàn vô? 
ñ§24 3. #2 ¿ 
Na-tiên ngôn: Thẩm hữu. 
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+ 5# #1 m4 h3 7Ê ‹ 
Vương ngôn Nœ-fiên: Ninh năng chỉ thị ngã Phật tại mỗ 
xứ phủ? 


524, Š ›s ®ñEi44 nh 3/6 . 1h vÀ #6 
J,ì5 XÊ TỊ f1 m4 mm NUJÊ ‹ 

Na-tiên ngôn: Đất năng chỉ thị Phật tại mỗ xứ. Phật dĩ 
bát Nê-hoàn khứ bất khả đắc chỉ thị. Chỉ thị kiến xứ. 


đỆ#&, š ‹ ễ?^ j& kX. A@EPpzx3x ‡# 
Xx. kX#?T/ã1“muxX,1 #2 ‹ 


Na-tirên ngôn: Thí như nhân nhiên đại hỏa dĩ tức diệt kỳ 
hỏa. Hỏa ninh khả phục chỉ thị trí quang sở tại phủ? 


Tủ co ÄX“"J#mj.. 

Vương ngôn: Bất khả tri xứ. 

ñÑZ4L 3. ĐầvA#—©jÉï5 + 7] Lm ¿ 
Na-tiên ngôn: Phật dĩ bát Nê-hoàn khứ, bất khả phục tri 
xứ. 

+ủ. 

Vương ngôn: Thiện tai. 

+#/ñP|ÄÃ2#. Đƒ]#.. #2 ‹ 
Vương phục vấn Na-tiên: Sa-môn nìĩnh tự ái kỳ thân phủ? 
5§24š . fl£q #3 # ‹- 


Na-tiên ngôn: Sa-môn bất tự ái kỳ thân. 
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+3. ¿??1#4l #*# # 3 ‹ #1⁄2 
1C. HE @4?j &if$⁄,.. 4L @ &ÍŸ 
X-#H #471]. 

Vương ngôn: Như linh sơ-môn bất tự ái kỳ thân dã, hà dĩ 


cố tự tiêu tức ngọa dục đắc an ổn nhuyễn, ẩm thực dục 
đắc mỹ thiện tự hộ, thị hà dĩ cố? 


ZđỆZ©Ì +# ° ý A#tƑF] ! ° 
Nœ-tiên vấn vương ngôn: Ninh tằng nhập chiến trận 
trung phủ? 


+ủ .#4. ÄkfŸAfØƑl ‹ 

Vương ngôn: Ninh. Ngã tằng nhập chiến trận trung. 
5£ š . #5 Ƒ]I †? Ÿ %7 9n ĐT !Ƒ 
“eo 


No-tiên ngôn: Tại chiến trận trung tằng hữu đao nhận 
tiễn sở trúng phủ? 


+3. 4# #7) 7P. 

Vương ngôn: Ngã tằng phả vị đao nhận sở trúng. 

32L Rl+.. 771378 #1. 

Na-tiên vấn vương: Đao nhận mâu tiễn thương nại hà? 
+ o4 #42 SH. 

Vương ngôn: Ngã dĩ cao dược cẩm nhứ lý nhĩ. 

3š # š . #%ÄŠJ##L PA Ñ đt “f X 


3 TR.. 
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Na-tiên vấn vương ngôn: Vương vị ái thương cố dĩ cao 
dược miên nhứ lý da? 


4# #7. 
Vương ngôn: Ngã bất ái thương. 
Đã + #kX ẩn ‹ 4 vA 3‡ 5 ®ế #ñ 
7 Ä - v) S6 
Na-tiên ngôn: Thù bất ái thương giả, hà dĩ trì cao dược 
Tôn nhứ lý nhĩ hộ chỉ? 
o 4L :1È 4Ñ NI 2 ^^ X 2N 1# ° 


tế ngôn: bờ dục sử tật dũ nhĩ, bất ái ii, thương. 


#Ê#& 3. WP†P]jøjR4»x. ®##+ý. 
HẠ X4. XI. ENEE 
lệ W†:Wuẽ,. 3+2 3š  RŠ X41 là #ẽ z8. 

l ^/21< 3 340kc22gBQJ"#*4e 
.. 3# 4L lŸ Â Jk Xi# . 


Na-tiên ngôn: Sa-môn diệc như thị. Bất ái kỳ thân. Tuy 

ẩm thực tâm bất lạc, bất dụng tác mỹ, bất dụng tác hảo, 

bất dụng tác cơ sắc, thú dục chi thân thể phụng hành 

Phật kinh giới nhĩ. Phật kinh thuyết ngôn: Nhân hữu cửu 

khổng vi cửu mâu thương. Chư khổng giai xú xứ bất tịnh. 
ä. Si. 

Vương ngôn: Thiện tai. 


+44§ EÌ SÄ#.. 15 5% = T —34ñ`T 
4§ xj Ý  >ứ.1 3.5 HỆ. 
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Vương phục vấn Nơ-iiên: Phật vi thẩm hữu tam thập nhị 
tướng, bát thập chủng hảo, thân giai kim sắc, hữu quang 
ảnh da? 


5# 3 ‹ ?b#  = + —?nX`+ ®# *ï ý 
2,1 Xi . 


Nœ-tiên ngôn: Phật thẩm hữu tam thập nhị tướng, bát 
bi SHÒNG hảo, giai hữu kim sắc, hữu quang ảnh. 


. ?b227#‡#4š 7 = + —‡*3q +# 
" ... § 


Vương ngôn: Phật phụ mẫu ninh phục hữu tam thập nhị 
tướng, bát thập chủng hảo, thân giai kim sắc, hữu quang 
ảnh da? 


đỆZŠ ‹ P2 & < †H ‹ 


Nœ-tiên ngôn: Phật phụ mẫu vô thị tướng. 


„ Jn†# 2À Z} #t 6 TH u ñp 7R #t 
TH ø 


Vương ngôn: Như sử phụ mẫu vô thị tướng giả, Phật diệc 
vô thị tướng. 


+4 š . A34 ƒliŸ##®šã. 2< 
+ 4H ‹ #76 7H o 


Vương phục ngôn: Nhân sanh tử tượng kỳ chủng loại phụ 
mẫu vô hữu thị tướng giả, Phật định vô thị tướng. 


ZSÊZL 3š ‹ 4 8š #£ xZ = T† —38/ÁXT 
4Ê xƒ + #7. lồ #7 1H › 
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Nœ-tiên ngôn: Phật phụ mẫu tuy vô thị tam thập nhị 
tướng, bát thập chủng hảo, thân kim sắc giả, Phật thẩm 
hữu thị tướng. 


ñ§%El+. + R8 #. 

Na-tiên vấn vương: Vương tằng kiến liên hoa phủ? 
Ti ec % 

Vương ngôn: Ngã kiến chi. 

ñ§2+,š.. ti # +23. k+ k3 
!?. ,kf3ƒ/4ãišRñJ7kÉ,2Ê › 


Na-trên ngôn: Thử liên hoa sanh ư địa, trưởng ư nê thủy 
chi trung, sắc thậm hương hảo, ninh phục tượng loại nê 
thủy sắc phủ? 


+ủ.. Si M®Mbj#/kKÊ,. 

Vương ngôn: Bất tượng loại địa nê thủy sắc. 

đ§2 Š . #E?h 2t R34 4Hẩ ‹ø ?b & 
Tñqj x 1H. 1h L2©1t BỊ K2©1 RỊ ¿ mm 
im. 

Nœ-tiên ngôn: Tuy Phật phụ mẫu vô thị chư tướng giả, 


Phật thẩm hữu thị chư tướng. Phật sanh ư thế gian, 
trưởng ư thế gian, nhi bất tượng thế gian chi sự. 


tủ cát. 

Vương ngôn: Thiện tai. 

+ 4ã bì lÃÑ#L.. độ de $ kỉ X # 3È 5T 
fT. ®#J+x~ X49 ‹ 
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Vương phục vấn Na-i:ên: Phật thẩm như đệ thất Thiên 
vương phạm sở hành, bất dữ phụ nữ giao hội phủ? 


ñ§Z, 3š . j4. #@ñ#2t®tX. lh 78L 
đÃ o 


Na-tiên ngôn: Nhiên. Thẩm ly ư phụ nữ tịnh khiết vô hà 
uế, 


+? . l4???» XÃ #ZỊ?T3.. ?° 
i cX+}tkš7. 

Vương ngôn: Giả linh Phật như đệ thất thiên vương sở 
hành giả. Phật vi đệ thất thiên vương phạm đệ tử. 


3È#&,Ml+. #5 k<Xz3⁄ 34 *⁄@. 


Na-tiên vấn vương: Đệ thất thiên vương giả hữu niệm vô 
niệm? 


+? .#+xXz#7”â®. 

Vương ngôn: Đệ thất thiên vương phạm hữu niệm. 
t4, š. ft ¿<X1ztÖÈ 4 LxX # 
Xu? 6 Ÿ ‹ 


Nœ-‹tiên ngôn: Thị cố đệ thất thiên vương phạm cập 
thượng chư thiên giai vi Phật đệ tử. 


3R24LElÌ + š :¿ "§ #1]4Ƒ3*Ấ. 


Na-tiên vấn vương ngôn: Điểu minh thanh hà đẳng loại? 
CA. + K 
+ co ĐY la đỆ . 


Vương ngôn: Điểu minh thanh như nhạn thanh. 
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Mi Ân 6 Xu l6. ý &Ñ- N 
3ã o 4b 7R he. 3È 3 )bX +? tkắ 7. 


Na-tiên ngôn: Như thị điểu thị vi nhạn, đệ tử các tự dị 
loại. Phật diệc như thị. Phi đệ thất thiên vương phạm đệ 


tử. 
HHẾN. 
Vương ngôn: Thiện tai. 
+ Rị HẾ2L.. ?h Ấ Á S n Ê ÍT #6 đt 
So 


Vương phục vấn Na-iiên: Phật ninh tất học tri phụng 
hành kinh giới an 


đE4Lš.. thám A4. 


Na- dế, ngôn: Phật tất le trì ti be hành kinh giới. 


o b1 3É 'ố 4đ, . 


TÊN: ngôn: Phật tùng thùy sư thọ kinh giới? 


52 Š ¿ 1 &Éf. ?ồ7jiš HỆ 46 Ã H #a 
?# 4ÊEiÍ... ?ồ T tuỏi X -ƒ 4n ĐỊ ‡L . 
dt 65 Ý lÝ MÁT 4 zZ Š 


Nœ-tiên ngôn: Phật vô sư. Phật đắc đạo thời tiện tất tự 
tri chư kinh đạo. Phật bất như chư đệ tử học tri Phật sở 
giáo. Chư đệ tử giai đương phụng hành chí lão. 


.Ý + 
o LÊN. 


Vương ngôn: Thiện tai. 
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#Ä MI HE, A24 7618 3E "Ề XE 
th. A4 R]?$4#Ê.. 7ã 3» 73H. 
» h2 j7 XS  ‹ 

Vương phục vấn Ấø-iên: Nhân phụ mẫu tử thời bi để 


khốc lệ xuất, nhân hữu văn Phật kinh diệc phục bi đề lệ 
xuất. Câu lệ xuất ninh hữu biệt dị phủ? 


5È 3 ‹ X4 "¡3 lý K6 ý Bo 
hoi à aq do clemscs Big at 
EM] ộ @¡š th ¿. lá R2. Â 
1ˆ] š)3% ‹- xố na ah 


Na-tiên ngôn: Nhân hữu phụ mẫu đề khấp giai cảm tư ái, 
ân niệm, sầu ưu khổ thống, thử tào ưu giả ngu si ưu nhĩ. 
Kỳ hữu văn Phật kinh đạo lệ xuất giả giai hữu từ ai chỉ 
tâm, niệm thế gian cần khổ, thị cố lệ xuất, kỳ đắc phước 
thậm đại. 


Š s đhẾN . 
Vương ngôn: Thiện tai. 

+ã hÌ ÄZtL.. vyÀ?3/MMỳZ#. &⁄ 7ä BH 
*. 1#1fjlX ‹ 


Vương phục vấn NWœ-điên: Dĩ đắc độ thoát giả, vị đắc độ 
thoát giả, hữu hà đẳng biệt dị? 


5Ê + 3š. X4«##äÄlù#. SâÂ +» 
bu. | đŸ B HhŸ.. ®#*#Â #&# . 1a 
+28 †3Ê6 8 3 đt TƑ . 
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Na-tiên ngôn: Nhân vị đắc độ thoát giả hữu tham dục chỉ 
tâm. Nhân đắc độ thoát giả vô hữu tham dục chi tâm. 
Đản dục thú đắc phạn thực chi mạng nhĩ. 


+ñ. 4N #F^A. ##kk# #/#š 


Vương ngôn: Ngã kiến thế gian nhân giai dục khoái thân, 
dục đắc mỹ thực, vô hữu yểm túc. 


SÈ#,š . ^k#®R1lt+#. 2® "1E*# 
j231ƒ.. ATM 3X. 3E4⁄⁄ 2 vÀ X1 
ZS⁄z*t ° XMLJ. 3 “ầ s 


Na-tiên ngôn: Nhân vị đắc độ thoát giả, phạn thực dụng 
tác vinh lạc hảo. Nhân đắc độ thoát giả tuy phạn thực 
bất dĩ vi lạc, bất dĩ vi cam, thú dục chi mạng. 
#ỗ s dẾA o 

Vương ngôn: Thiện tai. 


+ã bị 3Š|24.. X~#ñH Đ†E. &ÃÄ£2 
*®. 


Vương phục vấn Nœ-ứzên: Nhân gia hữu sở tác, niệm cửu 
viễn chi sự phủ? 


Ä§4L5 . A#Ã"‡. lý Àil 2+ TT. 


Na-tiên ngôn: Nhân sầu ưu thời, giai niệm cửu viễn chi sự. 


+j .H#i#f +. Haäảñ§. Hệ 
2 lƑ ‹ 


Vương ngôn: Dụng hà đẳng niệm chi? Dụng chí niệm da? 
Dụng niệm niệm da? 
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ZÊZ#4EÌ + š.. # Ÿ Ø1 #* #avA 14 *- 
Ã“ée 


Na-tiên vấn vương ngôn: Ninh tằng hữu sở học tri, dĩ hậu 
niệm chi phủ? 


_—— bì . `“ 3 _ t% ` 
+ñ‹ 44A ‡m. yÀ44L1Ã 
s ng 
Vương ngôn: Nhiên. Ngã tằng hữu sở học tri, dĩ hậu phục 
hốt vong chỉ. 


Ä§24 3 . +” & 1 ví S2 7. 
Na-tiên ngôn: Vương thị thời vô vong da? Nhi vong chi hồ? 
+#.#t#t4©. 

Vương ngôn: Ngã thời vọng niệm. 

ñš%L>. JT*šX1+*Z#. 

Na-tiên ngôn: Khả sai vương vi hữu tượng. 

+4#ã F] lŠ% ‹. TH ††Fl 3. dư TÌ lệ 
TñĐITE.. 2Ñ, W†Elš HA ®#sÄf.. 

Vương phục vấn NWœ-¿iên: Nhân hữu sở tác giai niệm như 
phủ thủy hữu sở tác. Kim kiến tại sở tác giai dụng niệm 
tri da? 

323. fk> ## H#4n>Z. 4Ñ, 
È3 # HH s3 . 

Na-tiên ngôn: Dĩ khứ chỉ sự giai dụng niệm tri chỉ. Kim 
kiến tại chi sự diệc dụng niệm tri chỉ. 
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+ c1?tZ^A42ˆ24+#. ®ñ6È&âðf 
sl, 


Vương ngôn: Như thị nhân đản niệm khứ sự, bất năng 
phục niệm tân sự. 


S§2 3š . fLöð1 4H W1ES7T & 3 7 
dứZẺ ‹ 

Na-tiên ngôn: Giả linh tân giả hữu sở tác bất khả niệm 
giả diệc như thị. 

+a ‹ X3t# #77 /†ñ1f. 

Vương ngôn: Nhân tân học thơ kỷ xảo vi đường quyên da? 
lễ . VØTf ỗ 6á HN @ ‹o Lệ #5 
† #42. Xi TÂN. 


Na-tiên ngôn: Nhân tân học thơ họa giả, hữu niệm, cố 
linh đệ tử học giả hữu tri. Thị cố hữu niệm nhĩ. 


3 o đủ. 
Vương ngôn: Thiện tai. 


+4ã RlZÄ#L.. ~H#&# + @ñ 


Vương phục vấn Na-tiên: Nhân dụng kỷ sự sanh niệm da? 
52+. &^UL35+x##+â.- ##x4 
tế ĐT TF Áo sản ĐI 4/7) Án 6 ca 
#3 Tk#+L@.vgÿ #8 š Lậ. ø 
#Ýð #*#‡d+@. xi #lÊỆ+@. 
c3 ÝW#+01£ +. `Ä##XLA +Â. 
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—#HX#+@. +—#†44. + 
=#Ããf#+@.. †w#—a: +@. + 

239111. snW thô 
+. 5L Xx#+. 


Nœa-tiên ngôn: Nhân phàm hữu thập lục sự sanh niệm. 
Nhất giả cửu viễn sở tác sanh niệm. Nhị giả tân hữu sở 
học sanh niệm. Tam giả nhược hữu đại sự sanh niệm. Tứ 
giả tư thiện sanh niệm. Ngũ giả tầng sở cánh khổ sanh 
niệm. Lục giả tự tư duy sanh niệm. Thất giả tằng tạp sở 
tác sanh niệm. Bát giả giáo nhân sanh niệm. Cửu giả 
tượng sanh niệm. Thập giả tằng hữu sở vong sanh niệm. 
Thập nhất giả nhân thức sanh niệm. Thập nhị giả hiệu 
kế sanh niệm. Thập tam giả phụ trái sanh niệm. Thập tứ 
giả nhất tâm sanh niệm. Thập ngũ giả độc thơ sanh niệm. 
Thập lục giả tằng hữu sở ký, cánh kiến sanh niệm. Vi 
thập lục sự sanh. 


—. +Í{4Ä | #l#,. #J#'*5 Z4 3Ÿ ‹ 


Nhất háo” phục vấn Na-ứiên: Hà đẳng vi niệm cửu giả. 
S - thất: ‡ ElSk-% 83 4k1 R xã 
ñẺ . 4šÍl 1 T74 HỆ #f. 8 4tïl ^. 
lệ kitz #. 3u ñị 3x 6 % 
„ Wy}‡ế +y ¿ 


Nœ-tiên ngôn: Phật đệ tử A-nan, nữ đệ tử ưu-bà-di Cưu- 
thù-đan-bãi niệm ức thế túc niệm thời sự cập dư đạo 


di 
4® # uư 
Tổ ñ 
P74 
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nhân giai năng niệm khứ thế chi sự. Như A-nơn nữ đệ bối 
thậm chúng đa, „e dĩ tiện sanh niệm. 


—oc +}. fJẤ ä3ƒĐ†# + 


Nhị -Vương phục vấn: Hà đẳng vi tân sở học sanh niệm 
giả. 

đÉ24L 3. JhA  #®aR†. 4Á 5 
K sộ R.À & ?†]êg # + ` O 


Nœ-tiên ngôn: Như nhân tằng học tri hiệu kế hậu phục 
vong chi, kiến nhân hiệu kế c ket sanh niệm. 


=. +##HØ##L. fÑWŸẪ%X⁄X5#z#@ 
+ 


Tam -Vương phục vấn Nœ-điên: Hà đẳng vi đại sự sanh 
niệm giả? 


".." 
.z*ùÐX# +4. 


nh ngôn: Thí như thái tử lập vi vương, tự niệm vi 
vương hào quý, thị vi đại sự ` lớn 


w.. + 4š E] ỞÄ #4 LÔ... f4 3» É + 
#. 


Tứ -Vương phục vấn Na-/ên: Hà đẳng vi tư thiện sanh 
niệm giả? 


Z4, 3. ## đi 0n ñ "ƒ kÃ cá 
n1. #*Alñ4@ +. ˆH3Jf3#*Ƒ 
-' & 1ƒ Ả- ° #8 + +& ° 
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Na-tiên ngôn: Thí như vị nhân sở thỉnh hô cực thiện ý 
tân ngộ đãi chi. Kỳ nhân tự niệm ngôn: Tích nhật vị mỗ 
sở thỉnh hô thiện ý đãi nhân. Thị vi tư thiện sanh niệm. 


1z. +iÑFE]ZÊ#%,. †IẤ°Š#»u# #4 Ât. 


Ngũ -Vương phục vấn Na-tiên: Hà đẳng vi cánh khổ sanh 
niệm? 


1k2 š. # in^ # #»^ Z8 3£ BỊ # % 
XX . 9Ø % LẠ ‹ 


Noa-tiên ngôn: Thí như nhân tằng vị nhân sở qua chúy bế 
hệ lao ngục. Thị vi cánh khổ sanh niệm. 


4Ã R] 52L š se TT X%5H 8Ì + 
A3 › 


Lục -Vương phục vấn Nz-điên ngôn: Hà đẳng vi tự tư duy 
sanh niệm giả? 


3$ . Š + qĐ1N,. #2 3# ã ðl 
⁄4z1ã3 1. < Ù H1: lÈ +24 ° 


Noa-tiên ngôn: Thí như tằng hữu sở kiến. Nhược gia thất 
tông thân cập súc sanh. Thị vi tự tư duy sanh niệm. 


+. +#4⁄ h] Z§4,š ‹ T15 5 Ý #ÈÖff 1E 
+& 


Thất -Vương phục vấn Na-£iên ngôn: Hà đẳng vi tằng tạp 
sở tác sanh niệm giả? 


dù số ah 
K2 ° y» Sứ 1C Xuất ca Mu 
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Nœ-tiên ngôn: Thí như nhân danh, vạn vật tự loại, sắc, 
hương, xú, điềm, khổ, niệm thử ngữ sự, thị vi tạp sanh 
niệm. 

_—— xZ » Ạ 
A. +4 M 1F š. Đi # KLÁA#+4@ 
sẻ 


Bát -Vương phục vấn Nœ-điên ngôn: Hà đẳng vi giáo 
nhân sanh niệm giả? 


5F'#&>. ÄA^ñl-# ii A7 x3 
xT ° œ uặc À4 ° 


Na-tirên ngôn: Nhân tự hỷ vong biên nhân, hoặc hữu giả 
hoặc vong giả. Vong vi giáo nhân sanh niệm. 


?U. +74 Rị lÑ#L Š. J5 Xi +2 & 
XI 


Cửu -Vương phục vấn Nœ-iên ngôn: Hà đẳng vi tượng 
sanh niệm giả? 


3$ ‹. XÃ ñjl‡šã. Ä< lf 
Na-tiên ngôn: Nhân ngưu mã các tự hữu tượng loại. Thị vi 
tượng sanh niệm. 


TT. #4 B| 5Ñ. 1Ÿ %ŸW Ø0 &+@& 
2Ñ “6 


Thập -Vương phục vấn Nz-//ên: Hà đẳng vi tằng sở vong 
sanh niệm giả? 
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S§2tL ä . Ã 4n 2*Èñ151Xš..  #L1lỦ & 
f>. ⁄6⁄sW WsLÀ ‹ 

Na-tiên ngôn: Thí như nhân thốt hữu sở vong, sổ số độc 
niệm đắc chi, thị vi tằng sở vong sanh niệm. 


+—. +/#ãRj?§#,Ô. †73%#* %»H ä\ + @ 
. 


Thập nhất -Vương phục vấn Na-ứiên: Hà đẳng vi nhân 
thức sanh niệm giả? 


E=® C : Ăn S3} 
Z§ # so + # W#ñb⁄E }# ° + 5g BỊ 3ä 
++ 
` O 
No-tiên ngôn: Học thơ giả năng câu kỳ tự, thị vi nhân 
thức sanh niệm. 


T—. #4PR|ZÊ#&4,. f#1%R?† *@ 
RE 


Thập nhị -Vương phục vấn Na-£iên: Hà đẳng vi hiệu kế 
sanh niệm giả? 


Z§ 2Š ° du Á +43 ‡† Đ, 3t ⁄Š #n X 1T 2 
HH. £##?† + ‹ 


Nœ-tiên ngôn: Như nhân cộng hiệu kế thành tựu, tất tri 
sách thuật phân minh. Thị vi hiệu kế sanh niệm. 


+=. ##H]#fF#*+. ?13'%»Ã 1š + & 
3€ 


Thập tam —-Vương phục vấn Nœ-điên: Hà đẳng vi phụ trái 
sanh niệm giả? 
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1§24L 3>. #lnÖRš4 Đ{ lý tỉ BỆ . £ 1l 
+ ° 


Na-tiên ngôn: Thí như cố cổ sở đương trái quy, thị vi trái 
cục sanh niệm. 


+w. #4 h|5§24. f1 ff%W—sv + @ 
XI 


Thập tứ -Vương phục vấn Na-£iên: Hà đẳng vi nhất tâm 
sanh niệm giả? 


ñ§Zủ ,JPƒ]I—=®#x». ñâậØ#&@&+ 
ffễtH} #f. z6 ai Lái. 


Na-tiên ngôn: Sa-môn nhất kỳ tâm tự niệm sở tùng lai 
sanh thiên ức thế thời sự, thị ngã vi nhất kỳ tâm sanh 
niệm. 

 %*wzm 3% ê 
+5. +7 MAEK&. h# x3 # tê 
TẾ 


Thập ngũ -Vương phục vấn Na-ứiên: Hà đẳng vi độc thơ 
sanh niệm giả? 


ÄÈ#+ 3š. ?#£xz>z#j. @š#*ử 
tt $t,. X ii ng ti ‹ 


Na-tiên ngôn: Đế vương hữu cửu cổ chi thơ, niệm ngôn: 
mỗ đế, mỗ niên, thời thơ dã. Thị vi độc thơ sanh niệm. 


++x. #/#M 3#. #I#% # #0 3 
#NÑ + ‹ 
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Thập lục -Vương phục vấn Wœ-ứiên: Hà đẳng vi tằng hữu 
sở ký cánh kiến sanh niệm giả? 


5$ . H3. #8IENH x4 + 
Ác 6 X9ÖØf3 Ly ó 

Nœ-tiên ngôn: Nhược nhân hữu sở ký, cánh nhãn kiến chỉ 
tiện sanh niệm, thị vi sở ký sanh niệm. 


Vương ngôn: Thiện tai. 
1R Bị HỆ... 0) S ¿Š #a + ' TÌ tà 2 
2TR. 


Vương phục vấn NWz-ên: Phật ninh tất tri khứ sự phủ 
thủy đương lai sự da? 


5Ê2Lðä si. Đồ /m2.. 


Na- nắp ngôn: Nhiên. Phật tất tri chỉ. 


o 1Ä 4b Ã # t3 4Ý ‹ø fTitU ẨÃ— 
SS hinh o ị[#t{ f4H#/LZ . 


Vương ngôn: Giả linh Phật tất tri chư sự giả, hà cố bất 
nhất thời giáo chư đệ tử? Hà cố sảo sảo giáo chi? 


ZR£2#,El +. BỊ? ñổPg #⁄. 


Na-tiên vấn vương: Quốc trung ninh hữu y sư vô? 


>.#H. 


Vương ngôn: Hữu y sư. 


S 8È, 4u TT 3# #? 


Ninh năng tất tri thiên hạ chư Hit phủ? 
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Vương ngôn: Năng tất thức tri chư dược. 


lk#4,Ml#.. ##Éñ;¿2¿z7Ä.. — # # 
3#. †H4H L2. 


Na-tiên vấn vương: Kỳ y sư trị bệnh vi nhất thời dữ dược 
sảo sảo dữ chỉ? 


tì. AJJã. W1 IRE , JR2Ã7? 
TP. 


Vương ngôn: Nhân vị bệnh bất khả dự dữ dược. Ưng bệnh 
nãi dữ dược nhĩ. 

I2, 3>. 1bát/&2++xkR E> #. 7 
1] —l‡ ‡#(tX FÀ_. ' đi i1 #@ mN, 
4+§ii>#. 

Na-tiên ngôn: Phật tuy tất tri khứ lai kiến tại chỉ sự, diệc 


bất khả nhất thời tất giáo thiên hạ nhân, đương sảo sảo 
thọ kinh giới, linh phụng hành chi nhĩ. 


¬... 
Vương ngôn: Thiện tai. 
+ BỊ R24. WfWP]ã ¿ ` 
n lu. # ñq jh Ôk2UHỆ Ấy? v 2á # 
ð§ Tỉ LXÃ-L . 4L 1à 88 o 


Vương phục vấn Na-izên: Khanh tào sơ-môn ngôn: Nhân 
tại thế gian tác ác, chí bách tuế lâm dục tử thời niệm 
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Phật. Tử hậu giả giai đắc sanh thiên thượng. Ngã bất tín 
thị ngữ. 


43 ši‡4+— +øtLRụ § A4 ?.. Ñ Ẩš 
+ RẺ ° 


Phục ngôn: Sát nhất sanh, tử tức đương nhập N2-/ê trung. 
Ngã bất tín thị ngữ. 


Z§Z4,E] # . ++A4†i* 6l k kL. 8:#Ÿ 
TR Z4 HỆ ‹ 

Nœ-tiên vấn vương: Như nhân trì tiểu thạch trí thủy 
thượng, thạch phù da, một da? 


Shm gi 27/5 \õ 

Vương ngôn: Kỳ thạch một. 

5SÊ2L 3. h4 ñ1Lk 6# L. ‡# 
4 ỆUE 

Na-tiên ngôn: Như linh trì bách mai đại thạch trí thuyển 
thượng. Kỳ thuyền ninh một phủ? 


bi sẻ. cá 

Vương ngôn: Bất một. 

Ä§2% 3. f6? ø 1k 6ø H6 #tU ® 
T8 lê kiếc dài o —f° . H £ tX 
XA⁄#2 tP Q2 ‡8 †3‡ le 5E 4E) cá VEn:) +.) sử 
f tứ Á TE 1©. 7S #nh #@ 7L 14 †b ÁN 
Viết 
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Nœ-tiên ngôn: Thuyền trung bách mai đại thạch nhân 
thuyền cố bất đắc một. Nhân tuy hữu bổn ác nhất thời 
niệm Phật dụng thị cố bất nhập Nê-/ê trung, tiện đắc 
sanh thiên thượng. Kỳ tiểu thạch một giả, như nhân tác 
ác bất tri Phật kinh. Tử hậu tiện nhập Nê-/ê trung. 
+ủ . Si. 
Vương ngôn: Thiện tai. 

~ xxx 2~ 3 .ễ` 2 
+ đủ E] Đ§2+.,. fụ ÿ H ?I Ý 4T # tễ †E 
f1. 
Vương phục vấn Na-£iên: Khanh tào dụng hà đẳng cố 
hành học đạo tác sơ-môn? 


32L. ÄvAiBxk#Hk% ñ R#. 
2% XöðX xo RjÁ& # . #LCÍT ƒ lễ 
fEĐP1, 

Na-tiên ngôn: Ngã dĩ quá khứ khổ, hiện tại khổ, đương 


lai khổ, dục khí thị chư khổ, bất dục phục thọ cánh, cố 
hành học đạo tác sơ-môn. 


+?ã RÌ SÉ%.. #7?#141t.. #lñt# 
tổ fFyï?1 › 

Vương phục vấn Wa-iên: Khổ nãi tại hậu thế, hà vi dự 
học đạo tác sư-rmmôn? 


3t4,El +. £ # ñ BỊ £ #18 L#Ẻ 
To 


Na-tiên vấn vương: Vương ninh hữu địch quốc oán gia dục 
tương công kích phủ? 
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LU: 


Vương ngôn: Nhiên. Hữu địch quốc oán gia thường dục 
tương công kích dã. 


JRZ#LÌ +. (3+ E§ ft. # 771EP11- 
H841. §Ex#-. 

Nœ-tiên vấn vương: Địch chúa lâm lai thời, vương nãi tác 
đấu cụ bị, thủ quật tiện da? Đương dự tác chi hồ? 


+ì. #11 0MÄ1# . 

Vương ngôn: Đương dự hữu trừ đãi. 

5§24l +. H#IỸ%14†1FlRđ{ 
Na-tiên vấn vương: Hà dụng đẳng cố dự tác trừ đãi? 
+ .Ti8mỄÈt/# &Hƒ d4. 

Vương ngôn: Bị địch lai vô thời cố. 

RZLE] + . #4 &#IMLÖÁfl 2 ¿ 
Nœ-tiên vấn vương: Địch thượng vị lai, hà cố dự bị chi? 
SÈZC4ã Bị +. U72 4£; 77383ƑHš.. 


Na-tiên phục vấn vương: Cơ nãi điền chủng, khát nãi quật 
tĩnh da? 


đá c lạ ĐT PC s 
Vương ngôn: Giai đương dự tác chi. 
5ÈZLã ‹ 9k®L3I9 ¿ fJdX?ñ4†FöM BE . 
Na-tiên ngôn: Thượng vị cơ khát, hà cố dự tác điều độ? 
+j#. SA. 
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Vương ngôn: Thiện tai. 

+Íã bì đÄÑ#tL.. XÃ k4 ÁƒT. 
Vương phục vấn Nœ-ứiên: Đệ thất Phạm thiên khứ thị kỷ 
sở? 

JS§®,Š ° ca ° 2: X 3u +# ° + 3 
+k3‡tÈX +}. xXHH77lñw Mb*%, 


Na-tiên ngôn: Thậm viễn. Linh thạch đại như vương điện, 
tùng đệ thất Phạm thiên thượng đọa chỉ, lục ngoạt nhật 
nãi đọa thử gian địa nhĩ. 

+ .fWyf##Jïlš.jXiă. 4p 
Ä 4bZïyYR.. vA#_L 3 k3&L. 
Vương ngôn: Khanh tào chư sa-môn ngôn đắc La-hán đạo, 
như nhân khuất thân tý khoảnh dĩ phi thượng đệ thất 
Phạm thiên thượng. 

+ð.‹. #4 ^*^‡tX .i7%XfXi§ W.. #j 
1 # 72 fl TẾ. 

Vương ngôn: Ngã bất tín thị, hành sổ thiên vạn ức lý, hà 
dĩ tật nãi nhĩ da? 

ZE 2E, RE] ST ° + *+#'j BỊ ° 

Na-tiên vấn vương: Vương bổn sanh hà quốc? 
+ä.®4*+#xkÃB. BỊ#&fJ# 4. 
Vương ngôn: Ngã bổn sanh Đại Tân quốc, quốc danh A-iệ- 
tán 


32+] +. P3 ‡-# MB, 
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Nœ-tiên vấn vương: A-iệ-tán khứ thị gian kỷ lý? 

tủ, kS=fwuj2vW#. 

Vương ngôn: Khứ nhị thiên do-tuần hiệp bát vạn lý. 

3§ #4, El #. #ã ý +Ut:Ê & + BỊ † # 
TS“ ‹ 


Nœ-tiên vấn vương: Phả tằng ư thử diêu niệm bổn quốc 
trung sự phủ? 


tủ J4. l524BIPST. 

Vương ngôn: Nhiên. Hằng niệm bổn quốc trung sự nhĩ. 
ñ§# 3. #i#@+kB+*#. #25 
ĐỊ†E%⁄»33 ‹ 


Nœ-tiên ngôn: Vương thí phục cánh niệm bổn quốc trung 
sự, tầng hữu sở tác vi giả? 


+ñ.#W@tC. 

Vương ngôn: Ngã tức niệm di. 

Ä§£4 äš . +i7/X^l #.. K?ÑfJyÀ#Ä. 
Na-tiên ngôn: Vương hành bát vạn lý phản phục hà dĩ tật? 
Tủ sát ó 

Vương ngôn: Thiện tai. 

+ ?§ tị BỆ %4 7ñ ằ A3 L1 HỆ ZU.. — 
ÄX+*##+#<X.—-A#jï34.. xxx 
+kc:ủñ=t#.X%#+#£ |3. 


Vương phục vấn NWa-¿zên: Nhược hữu lưỡng nhân ư thử câu 
thời tử. Nhất nhân thượng sanh đệ thất Phạm thiên, 
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nhất nhân sanh Kế Tân, khứ thị thất bách nhị thiên lý. 
Thùy vi tiên đáo giả? 
52,3 . m^4#####|#Ƒ. 

Na-tiên ngôn: Lưỡng nhân câu thời đáo nhĩ. 

o it X #2 #JvA48R# . 
Vương ngôn: Tương khứ viễn cận đại đa, hà dĩ câu chí? 
3§Zl # . 34T BỊ. 

Na-tiên vấn vương: Thí niệm A-lệ quốc. 
„n3 sa 

Vương ngôn: Ngã dĩ niệm chỉ. 

JỆZ4+ 4ã 3 . #‡A4 2 jj 

Na-tiên phục ngôn: Vương thí luc niệm TC Tân. 
TT ca 

Vương ngôn: Ngã dĩ niệm chỉ. 

ZÊ2ZLE] + 4< mg BỊ4[ 5 J⁄ 3ƒ ‹ 

Na-tiên vấn vương: Niệm thị lưỡng quốc hà sở tật giả? 

+ủ.##T1. 


Vương ngôn: Câu đẳng nhĩ. 


J2 ä ¿ mÄktớtu. —Á#+ 7? 4k3ÈX 
SẼ Mở —X #+ji ° 7# + ° 


Na-tiên ngôn: Lưỡng nhân câu tử, nhất nhân sanh đệ 
thất Phạm thiên thượng, nhất nhân sanh Kế Tân diệc 
đẳng nhĩ. 
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Ä§2 | + . @ñH—f##® 6 ‹ — #*X 
Ị La. —62*/$ #81 bat. né 
1E co 35224} ¿ 


Nœ-tiên vấn vương: Nhược hữu nhất song phi điểu, nhất 
điểu ư đại thọ thượng chỉ, nhất điểu ư tiểu ty thọ thượng 
chỉ, lưỡng - câu chỉ, thùy ảnh tiên tại địa giả? 


+š .+}*7Z10)3)UT. 
Vương ngôn: Kỳ ảnh câu đáo địa nhĩ. 


#4, š . mÀA4tZ,. —^A^+3®3k‡#< 
+. —^A#+4j 3#. #t#zữtỶ £T. 


Na-tiên ngôn: Lưỡng nhân câu tử, nhất nhân sanh đệ 
thất Phạm thiên thượng, nhất nhân sanh Kế Tân, diệc 
câu thời chí nhĩ. 
HN 2 
Vương ngôn: Thiện tai. 
~~ 3 ` 
+⁄4ãRlZšk#+,. ~Hj®&##mắ . 


Vương phục vấn Na-iên: Nhân dụng kỷ sự học tri đạo? 
f3 . Hk## mã. ff#%k. 
m. c —## HỆ. tu ch 

o WiƒƑ1R & Öbiố o Lư @ï|Š . 
ma LØ lắ #. 


Na-tiên ngôn: Dụng thất sự học tri đạo. Hà đẳng vi thất? 
Nhất giả niệm thiện ác chi sự, nhị giả tinh tấn, tam giả 
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lạc đạo, tứ giả phục ý vi thiện, ngũ giả niệm đạo, lục giả 
nhất tâm, thất giả thích ngộ vô sở tắng ái. 

+ 3 .¬2 
+ƒ# EÌlÑ#,. ÄĂMwk## 2miế fE. 
Vương phục vấn Na-i:zên: Nhân dụng thử thất sự học tri 
đạo da? 


SÈ#, 3 . #X&HẲ+k3#3# ri. ##⁄# 
4? 7\)#n-É ##. H£—#£ðñ|#eT. 


Na-tiên ngôn: Đất tất dụng thất sự học tri đạo. Trí giả trì 
trí biệt tri thiện ác, dụng thị nhất sự biệt tri nhĩ. 


+ #ã RE] đÊ#,.. f4 H — 5F #e 3Ÿ fT šu dì, 
Tức 


Vương phục vấn NWa-/zên: Giả linh dụng nhất sự tri giả, 
hà đẳng thuyết thất sự? 


ZRZ#Rl + . 4? ‡3‡71 3H PiãŸ. 7 
2# H 4 Ø†3|jÄ Z“ › 


Na-tiên vấn vương: Như nhân trì đao trước sao trung ỷ 
bích. Đao ninh năng tự hữu sở cát tiệt phủ? 


Ð8È⁄ñ ĐỊ-š| ẩÄ, . 
Vương ngôn: Bất năng hữu sở cát tiệt. 
đ§2Lö . An yIÊH1]. 9 7xx ft 
DI 
Nœ-tiên ngôn: Nhân tâm tuy minh, hội đương đắc thị lục 
sự cộng thành trí nhĩ. 


3Š o đhủN. 
Vương ngôn: Thiện tai. 
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+#4§ h] l7... ÀA#1£-Š ?3 3ä k IK.. 1E 
44+ k IR. 


Vương phục vấn Na-(iên: Nhân gia tác thiện đắc phước 
đại da? Tác ác đắc ương đại da? 


J3 . ÄA4t-# 1á X. 1F 8 Tỉ #k 
4J*. ẢX†EXZ2H H”ÿ‡Š . Z#{JkiM H 
Ì*. Xi: HÈHâ@#kŠ. XMt? 
XÃ ‹ 

Noa-tiên ngôn: Nhân tác thiện đắc phước đại, tác ác đắc 
ương tiểu. Nhân gia tác ác, nhật tự hối quá, thị cố kỳ ác 


nhật tiểu. Nhân gia tác thiện, nhật dạ tự niệm hoan hỷ, 
thị cố đắc phước đại. 


3§2tL š ‹ 4h #1 3L BH † 4A? 
Ấ# ⁄ ứn tiế ti LÍ... ??FP #3 th ứ 
=.ớ n #) 4 3L-+—3#) › XÃ 
IÉ X⁄#t'†?,. ä + øil 7 . ff4+<X 
+ .<Xt+##4/i1£t^A . <X‡#tÄ 4+ ^ 
†E-]Ð-Ê?3 1ã. 1EZ⁄‡C^d l#:8 H đƒ 
yM\ñn  o x14\ 4Á ?Ei J7 ¿| 


Nœ-tiên ngôn: Tích giả Phật tại thời, kỳ quốc trung hữu 
nhân ngột vô thủ túc, nhi thủ liên hoa trì thượng Phật, 
Phật tức cáo chư £ỳ-bheo ngôn: Thử ngột thủ túc nhi 
khước hậu cửu thập nhất kiếp, bất phục đọa nhập Nê-iê 
trung, súc sanh bệ-lệ đạo trung, đắc sanh thiên thượng. 
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Thiên thượng thọ chung, phục hoàn tác nhân. Thị cố ngã 
tri, nhân tác tiểu thiện đắc đại phước. Tác ác kỳ nhân tự 
hối quá, nhật tiêu diệt nhi tận. Thị cố ngã tri nhân tác 
quá kỳ ương tiểu. 
TT. ° -*- 21 ° 

=4 
Vương ngôn: Thiện tai. 


+ã EÌ lÑ#tL.. 5 3 †EX⁄ 6À †EjZz . 
mAÄ Zøk4t3tfŸ 2 Z ọ 

Vương phục vấn NWa-/iên: Trí giả tác ác, ngu giả tác ác, 
thử lưỡng nhân ương cửu thùy đắc đa giả? 


đỆZL ñ co ÀA†EX⁄©f 24L. SA 
!đị#k¿J*o 


Nœ-tiên ngôn: NÑgu nhân tác ác đắc ương đại. Trí giả tác 
ác đắc ương tiểu. 


+ o TtmIể#ULã o 

Vương ngôn: Bất như Na-ứzên ngôn. 
+ä.4B⁄4⁄, kE2i8f|iF>#. 
j8 K,2i 8 nỊ lý >‡#. ##t##W1t 8đ 
#*K_. l Ñ†TEX41iØk4]$. 


Vương ngôn: Ngã quốc trị pháp, đại thân hữu quá tắc tội 
chi trọng, ngu dân hữu quá tắc tội chi khinh. Thị cố trí 
giả tác ác đắc ương đại. Ngu giả tác ác đắc ương tiểu. 
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Ä§2,l} +. #f34nJ4 8) # Mu, —À #ø #g 
}È 4l... — ÀÁS#~. m#gÀÄ #Lủ) tế đi 2 
Bị £ X 4 TÉ. 


Nœ-tiên vấn vương: Thí như thiêu thiết tại địa. Nhất 
nhân tri vi thiêu thiết. Nhất nhân bất tri. Lưỡng nhân 
câu tiền thủ thiêu thiết thùy lạn thủ đại giả da? 


+. ®#aÄ#MX. 

Vương ngôn: Đất tri giả lạn thủ đại. 

Ä§2 š . lh đ TF Xã ® ñ H Hệ t } 
%X‹; #Ä†1t34#2 2 #ñšy. HH §il 
Có DO 


Nœ-tiên ngôn: Ngu giả tác ác bất năng tự hối, cố kỳ ương 
đại. Trí giả tác ác tri bất đương sở vi, nhật tự hối quá, cố 
kỳ ương tiểu. 


+à. Š#\. 

Vương ngôn: Thiện tai. 

+ã F] ll#& . A4 ñb‡j#‡w,# #21 _L # 
 bc3tX_L, 4 £# # A\t,, 4 1k £ 
/J& đ" To 


Vương phục vấn Nz-iiên: Nhân hữu năng trì thử thân phi 
hành, thượng chí đệ thất Phạm thiên thượng, cập chí 
Uất-đan-uiệt địa, cập sở dục chí xứ giả phủ? 


HỆ ã . ñữ co 


Na-tiên ngôn: Năng. 
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2À kh, 8 ĐT 2 VỒ bộ nơ 


Vương ngôn: Nại hà trì thử thân thướng đệ thất Phạm 
thiên, cập Uất-đơn-uiệt địa, cập sở dục chí xứ hô? 


JR#&,FEÌ#.. +##J¿;}›1#$#, #64 + 
Jh,2Ê o 


Na-tiên vấn vương: Vương ninh tự niệm thiếu tiểu thời, 
niệu toi nhất trượng địa phủ? 


. #4 -# 1t, %4 0k1 #È— 3 4£ 
vi 


Vương ngôn: Ngã niên thiếu thời, ý niệm dục khiếu, tiện 
khiếu nhất trượng dư địa. 


5##+,š.. fii4+z ^.. ä/&%t # # 3t X 
+ ,Z##ể 2 Sở ÄÀ th 2ƒ 7Ì 


Na-tiên ngôn: Đắc đạo chi nhân, ý dục khiếu chí đệ thất 
Phạm thiên thượng, cập chí Uấ/-đưn-uiệt địa giả diệc nhĩ. 


ä c đủ. 
lợp ngôn: Thiện tai. 

+4§ FÌ 524L. # # 3⁄4ÿPƒ1]ä. 
vu #. #†1# H2xksAyÃ cu 


Vương phục vấn Nœ-iiên: Khanh tào chư sơ-nôn ngôn: 
Hữu cốt trường tứ thiên lý, hà đẳng thân cốt nãi trường 
tứ thiên lý? 
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5Ê# +. ÝBÌkz#f? 4k é 2ñ. 
#k=# ^^ f†W##T^. 


Noa-tiên vấn vương: Tằng văn đại hải trung hữu đại ngư 
danh chất, thân trường nhị vạn bát thiên lý giả phủ? 


+3. f<Z. 4Ÿ M2. 


Vương ngôn: Nhiên, hữu thị. Ngã tào văn chỉ. 
ñ§2ằ. th TS ÀATYẺé6. 
.tq†ƒ Ý. t+R2+š%. 


Nœ-tiên ngôn: Như thị nhị vạn bát thiên lý ngư, kỳ hiếp 
cốt trường tứ thiên lý, vương quái chi vi. 


7 jfp #? 3# ›ỳ P]ời š . 0È 
lẾT "ửn Hộ ad + ä ‹ 2ñ ]J ft  ấU 
TẾ . 


Vương phục vấn NWa-¿¿ên: Khanh tào chư sư-nôn thuyết 
ngôn: Ngã năng đoạn suyển tức chỉ sự. Vương ngôn: Nại 
hà đoạn suyển tức khí da? 


3§2+, Bị ca ŸŸ Bị v@ ° 

Noa-tiên vấn vương: Ninh tằng văn chí phủ? 
Š „4# MlZ ‹ 

Vương ngôn: Ngã văn chi. 


lŠLö. #2} ^#†5R. 


Na-tiên ngôn: Vương đĩ vị chí tại nhân thân trung da? 


.)&*⁄#A ##. 


Vương ngôn: Ngã dĩ vi chí tại nhân thân trung. 
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1k4 3. + z».^ ®ñÈ %| # Ý 
3#. ®iEijt#@@ð7.. 1u Ÿ ÀA7R XÃ 
ID VI 


Na-tiên ngôn: Vương dĩ vi ngu nhân bất năng chế kỳ thân 
khẩu giả, bất năng trì kinh giới giả. Như thử tào nhân 
diệc bất lạc BÉ” lùn 


JS§2t 5Š =. + đlẾ ÁL ° ñE, Thị * Ujỹ È 4 4 
đLÁE— #s - ta 2# IE íE ZÊ ÍÃ tà 
TP. 


Na-tiên ngôn: Kỳ học đạo nhân năng chế thân khẩu, 
năng trì kinh giới, năng nhất kỳ tâm, đắc tứ thiển, tiện 
năng bất phục suyển tức nhĩ. 

3 . #4. 
Vương ngôn: Thiện tai. 


+] SÄÑ#L.. ấu»? 
lỆ. H4ù 3# š Đó. : 


Vương vấn Na-iiên: Vì hô ngôn hải, hải vi thị thủy, danh 
vi hải da? Dụng tha sự cố ngôn hải. 


lỆ2%,š . A5{vVA*#X5jt Š . kiRH2 
Ã#. XS C XU. 

NÑa-tiên ngôn: Nhân sở dĩ hô vi hải giả, thủy dữ diêm 
tham các bán, thị cố vi hải nhĩ. 


‡8 lề 2L ø fỊ VÀdXz# ŠwB âu lÃ vo 


rà 


⁄‡ #5 c 7k 5 9# 
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Vương phục vấn Nœ-điên: Hà dĩ cố hải tất hàm như diêm 
vị? 


SÊ#*+,š.. #ry)#7kwù\ +. šš š v\ Z4 
# 4 6 lá 2 2182k !'PƑ. 6t 4Ð 
HT. 


Na-tiên ngôn: Sở dĩ hải thủy hàm giả, đạm súc dĩ lai, cửu 
viễn cập ngư miết trùng đa cộng thanh tiện thủy trung. 
Thị cố linh hàm nhĩ. 


Vương ngôn: Thiện tai. 
{8 E] l2... ÀA #ñjil v\,; $ #b⁄Ã 8. R7 
8# #2. 


Vương phục vấn Na-ên: Nhân đắc đạo dĩ, ninh năng tất 
tư duy thâm áo SG sự phủ? 


ZđỆzt Š S k o Ä # Na] tl v. 3È § 18 lề 7X ẤL 
Si 

No-tiên ngôn: Nhiên. Nhân đắc đạo dĩ năng tất tư duy 
thâm áo chi sự. 


It#+>. b1, # #$# . ArJ 4á 
T Œ o HN | o2 


Nœ-tiên ngôn: Phật kinh tối thâm áo tri chúng sự, bất 
khả xứng lượng chúng sự, giai trí bình đoạn chỉ. 


Vương ngôn: Thiện tai. 
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Vương phục vấn Na-izên: Nhân thần trí tự nhiên, thử tam 
sự ninh đồng các dị? 


SÄÈ#,È . A2#+ 7. #Ä4li. 
#4 Ä#ñH *. &jÀ ‹ 


Na-tiên ngôn: Nhân thần giả chủ giác, trí giả hiểu đạo, tự 
nhiên giả hư không. Vô hữu nhân. 


+IÄM 3% 3š. 1A RIEA 4 ¿ 

IỆ 2Ñ, Ớ, TỊ đã đệ Áp DH ấf † #nvk J} 4n đ) # 
ðimš 8> 3#. ĐI A 

Vương phục vấn Na-£iên ngôn: Đắc nhân hà đẳng vi đắc 
nhân giả? Nhãn thị sắc, nhĩ thính thanh, tỉ văn hương, 
khẩu tri vị, thân tri thô nhuyễn, ý tri thiện ác chi sự, hà 
sở vi đắc nhân giả? 

5š Z2 | # ‹s 32+ ñ#ÈH Hới. lẽ 7 
*xzk##Jãi. #8 k1 Ý 8 
‡¿#. kệ k. *m2£# Z7. Bằ 
HậXk.. #ms*k# 2S. #|3| MU . # 
4 1à #m ñš #2... 3L. k3. dày # 2 
Ã“e 

Nœ-tiên vấn vương: Như linh nhân năng mục tự thị, thoát 


đồng tử khứ chi thị, ninh quảng viễn phủ? Liệt đại kỳ nhĩ, 
thính thanh ninh quảng viễn phủ? Quyết tỉ linh đại, kỳ 
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văn hương ninh đa phủ? Khai khẩu linh đại, tri vị ninh 
đa phủ? Bác cát cơ phu ninh linh tín tri thô nhuyễn phủ? 
Bạt khứ kỳ chí, thạnh niệm ninh đa phủ? 


TP si rổ 

Vương ngôn: Bất dã. 

S2 Š . ?h f1 TE 3ê. 1h ĐỊ 4e 
mông 

Na-tiên ngôn: Phật tại sở tác thậm nan. Phật sở tri thậm 
diệu. 

+⁄4ÃEl lÉ%&. Øi†Ei1Ä34.. 1+ 
32 

Vương phục vấn Nœ-tiên: Sở tác hà đẳng thậm nan? Hà 
đẳng thậm diệu? 


l2, >3. ?h š08b4e ÉP. HE R.# 
ft. 0H 'f› ñEfW-T 'f › ñ #f 
St Đ › RE ffỆ 0 SP › 86 Ý #› ñE f R S › 
AE Xã S › fE ÑỆ ĐT 4y # › 86 PP  ‹ 
Na-tiên ngôn: Phật ngôn: Năng tri nhân phúc trung, mục 
sở kiến sự tất năng giải chi, năng giải mục sự, năng giải 
nhĩ sự, năng giải tỉ sự, năng giải khẩu sự, năng giải thân 
sự, năng giải bại sự, năng giải nghi sự, năng giải sở niệm 
sự, năng giải thần sự. 

5Š#,š ‹ AXMWUi#k*. #0ðñ|#em 
!?ˆ4#k*#4*»⁄*kx**I%. 
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QUYỂN HẠ 








NÑa-tiên ngôn: Nhân thủ hải thủy hàm chỉ, ninh năng biệt 
tri khẩu trung thủy, thị tuyển thủy, thị mỗ lưu thủy, thị 
mỗ hà thủy? 

_—  s# bUẶC 3 ` 
+5. #*#@Ă—. XÃ j|#r¬. 
Vương ngôn: Chúng thủy giai hiệp vi nhất, nan các biệt 


tr1. 


S24, 3 ‹ h9 1E 53t 1ý ñE Ø\ #e 37K 
1} , 2⁄#7KR,Hñ]jZ #.. #r92^ñ8È7 
‡n., 22) ®Ð ÑR.^#P?›: 8x #1 
Ta 


Na-tiên ngôn: Phật sở tác vi nan, giai năng biệt tri thị 
chi thủy vị. Kim hải thủy kiến mục tiền chi sự, vương 
thượng bất năng biệt tri, kim nhân thần bất kiến nhân 
thân trung, hữu lục sự bất khả kiến. 


Tớ sa 075 S  HỦI 
Ầ, ° # ng 2 â # + ĐT I2 ° 4 + Œ #4 -Jf 
sẽ „ jav Ấy £  ⁄p9k . #6 Â à #  *a 
% 7... „ #6» 7q W0] . ?hÃ 
h2 jm#j#>.. 

Na-tiên ngôn: Thị cố Phật giải chi tùng tâm niệm chí mục 
sở kiến, tùng tâm niệm chí nhĩ sở thính, tùng tâm niệm 
chí tỉ sở xú, tùng tâm niệm chí khẩu tri vị, tùng tâm 


niệm chí thân tri khổ lạc hàn ôn thô kiên, tùng tâm 
niệm hữu sở hướng, Phật tất tri phân biệt giải chi. 


.ẮỶ+ 
ä o LÊN Q 
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Vương ngôn: Thiện tai. 
ñŠ%ã .kŒ #4 #wt#&. 

Na-tiên ngôn: Dạ dĩ bán, ngã dục khứ. 

+ HjL1# Eẻ TK v9 3 3 BC Thảm . MH kì !Ƒ 
l‡ VÀ Xu‡E..  I ñ§ LỆ. Ã  đR ZL3e 
*?#. 


Vương tức sắc bàng thân thủ tứ đoan điệp bố ôn, trí ma 
du trung, trì dĩ vi cự, đương tống Nœ-¿iên quy. Cung sự 
Na-tiên như sự ngã thân. 


đ$ Eiý Š o cát o 

Bàng thần giai ngôn: Thọ giáo. 

+ ð ‹ fPh 4n Ä3R 2L › TP l5 ƒ 3ưất › *J #Ÿ 
tt # . +#3#7ƒ E] 5 &jL#* #42. + 
*k##t#. 

Vương ngôn: Đắc sư như Na-izên, tác đệ tử như ngã, khả 


đắc đạo tật. Vương chư sở vấn Nœ-(iên, triếp sự sự đáp chỉ. 
Vương đại hoan hỷ. 


+ E†H; t† đã 3ƒ 2L1ñ } 3; Œ, #SÊ#% ‹ 


Vương tức xuất trung tạng hảo y trị thập vạn dĩ thưởng 
Na-tiên. 


7y 7 L7ã7T7 TY 
y?!ì. k#ữ†??®4 #011. 'Ÿ & 
1ã 
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QUYỂN HẠ 








Vương ngứ Na-frên: Tùng kim dĩ khứ, nguyện Na-tiên 
nhật dữ bát bá sa-môn cộng ư cung trung phạn thực cập 
dục sở đắc, giai tùng vương thủ chỉ. 


JÉ 3á + 4\ li A uk & Đƒ #. 


- bái báo vương: Ngã vi đạo nhân lược vô sở dục. 


, đ§Z, H?. R đt. 


n ngôn: „1 tái 2: ạ tự hộ, Tiệc đương hộ ngã thân. 


S245 ‹ ø H3, 483 1ƒ. 


Na-tirên ngôn: Hà tinh: đương tự hộ, cập hộ vương thân? 

+‡K. 4Á ăn lá +  ụ|E. ÄS§ZL + 

Ñ 2# lÑ SẺ . ta TS ñb 8ú SE . ñR3\V Á à T§ 
Ấ ft + XÑ XẺ › tt f 2 Ñ ñÙ ọ 


Vương báo ngôn: Khủng nhân luận vn hô vương vi xan. 
Nœ-tiên vị vương giải chư hồ nghi, nhi bất năng tứ dữ. 
Khủng hoặc nhân ngôn: Nœa-đzên bất năng giải vương hồ 
bên đố vương bất thưởng tứ. 


o l2: m4 1fJk 16 › đRỨL 
1... 
Vương ngôn: Na-zên thọ giả, đương linh ngã đắc kỳ 
phước, Na-trên diệc đương hộ kỳ danh. 


+3. Š nhí] ƒ 2H t › li šš4) Bì › 
tí 28a ?. 23 B|+†,; #&® 4 
'r†t i2. #& &B|kmm47:š . 


Vương ngôn: xù như sư tử tại kim hạm trung, du vi câu 
bế, thường hữu dục vọng khứ tâm. Kim ngã tuy vi quốc 
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vương, tại cung tĩnh trung, kỳ ý bất lạc, dục khí quốc khứ 
nhi Lá hà học đạo. 


+8 3U co Ẩ§ZLÍẾ kelWJb + o đRZLiỄ k 
+#3 H& ‹ # E] 5l #1 #. Z§# 
ÄuÑft‡A 11% 3#. + Hy . J1 B] S§2 
HÀ co 

Vương ngứ cánh, Wa-i;ên tiện khởi quy Phật tự. Na-tiên 
thích khứ, vương thiết tự niệm: Ngã vấn Nœ-điên vi hà 
đẳng sự? Na-íiên vị giải ngã hà đẳng sự? Vương tự niệm: 
Ngã sở vấn, Na-tiên mạc bất giải ngã ý giả. 

Ä§ZÉñ ?š-Ƒ › 7® Hi. +Rl A15 #t. 
4\7t‡ £# f4 #7. I1 ¿ #71 R 
1.7 Š X2. 

Nœ-‹tiên quy Phật tự, diệc tự niệm: Vương vấn ngã hà 
đẳng sự? Ngã diệc báo vương hà đẳng sự? Nœ-íiên tự 
niệm: Vương sở vấn giả, ngã diệc tất vị giải chi. 
âw, # £ K1]. 

Niệm thử sự chí thiên minh. 

HỊH › ÄÊ #34 XX4f3Ê ;ñ  Z L4}. 
+ ñJ Ấụ ÄỆ 4†EZl É, 72 8P 4#. 


Minh nhật, Na-/zên bị ca-sơ trì bát trực nhập cung thượng 
điện tọa. Vương tiền vị Na-tiên tác lễ dĩ nãi khước tọa. 


7A. d0 
fỊ#ti# . đR2LL38 AT 438. #41 ñ 
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Ất u ĐỊ RE] S§Ñ#&,.. SŠL 2Š KẾ ẤN 6 ¿ 
4#? Z. XE #01. 

Vương bạch Nœ-điên: Na-tiên thích khứ ngã tự niệm: Vấn 
Nœ-tiên hà đẳng ngữ, Nơ-tiên báo ngã hà đẳng ngữ. Ngã 
phục tự niệm: Sở vấn Nœ-tiên, Na-tiên mạc bất giải ngã ý 
giả. Ngã niệm thị ngữ, hoan hỷ an ngọa chí minh. 


Zÿ#,š : Ä44i7'#@® & : ##R] 4 
†+[†#£#. 4 7R#u1+t #23. Äã H 
âu +UW[E]4X\ UXfñ 3>. ï"< 
#11. 


Na-tiên ngôn: Ngã hành quy xá diệc tự niệm: Vương vi 
vấn ngã hà đẳng sự, ngã diệc vị vương thuyết hà đẳng sự? 
Ngã phục tự niệm: Vương sở vấn ngã, triếp vi giải chỉ. 
Dụng thị cố hoan hỷ chí minh. 


Sứ jo ÄŠ2O@Xk . +16 46 X0 8ŠZL†FÄl . 


Ngữ cánh, Na-/zên dục khứ, vương tiện khởi vị Na-íiên 


tác lễ. 
ÄS§#L, tứ $4 


Na-tiên Tỳ-kheo Kinh 
CHUNG 
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